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Caùc Ñaïi Dieän
La Puente, CA: 

Nguyeãn Ñöùc 
(626) 917-7487

Los Angeles, CA: 
Nguyeãn Ngoïc Chaùnh 

(626) 810-6346
Milpitas, CA: 

Phaïm Vaên Töôøng 
(408) 946-4027

Riverside, CA: 
Ñoã Taâm 

(909) 272-3446 
Traàn Huy Thoáng 

(929) 788-4637
San Diego, CA: 
Phaïm Vaên Hoäi 

(619) 516-3573  (619) 261-1250
San Jose, CA: 

Nguyeãn Ñình Sang 
(408) 230-6418

San Francisco/ Oaland, CA: 
Nguyeãn Vaên Hieäp 

(510)363-8964
Stockon, CA: 

Nguyeãn Anh Quyù 
(209)952-3914
Denver, CO: 

Leâ Vaên Giaùo 
(303) 761-0072

Florida: 
Leâ Ngoïc Thanh 
(561) 249-4201

Georgia: 
Buøi Mai Quoác Tuaán 

(770) 507-3247
Indiana: 

Mt. Nguyeãn Ñình Caän 
(260) 755-0774
Chicago, IL: 

Nguyeãn Thoï Khaûi 
(773) 478-1128

Louisville, KY: 
Nguyeãn Vaên Ñang 

(502) 375-0284
Wichita, KS: 

Leâ Vaên Thaønh 
(316) 655-7118

      Ngày 30 tháng 4 lại đến, nhắc chúng ta đã 44 năm ngày Sài Gòn thất 
thủ, miền Nam mất vào tay cộng sản và cả nước cùng phải sống dưới một chế 
độ độc tài, gian ác, hàng triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do. 
44 năm chúng ta đòi nhân quyền đã mỏi mồm mà nhân quyền chưa được tôn 
trọng. 44 năm chúng ta tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ mà Tự Do Dân Chủ 
càng ngày càng teo tóp. 44 năm chúng ta bảo vệ đất đai và đòi trả đất cho dân 
oan nhưng đất đai vẫn bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm bất hợp pháp. Vụ vườn 
rau Lộc Hưng ở Sài Gòn là điển hình.

      Điều nguy hại nhất là sau 44 năm sống dưới chế độ cộng sản, con 
người Việt Nam đã bị biến tính, mất dần tình người, mất tình tương thân 
tương trợ. Thay vào đó là gian dối, cướp giật, giết người lấy của, bất bình nhỏ 
đã đủ giết nhau, ăn Tết mà đánh nhau chết 15 người, chưa kể chồng vợ ngoại 
tình, cha con xung khắc giết nhau như ngóe. Ra đường thì bị tài xế say rượu 
hay say ma túy cán chết. Trong ngành giáo dục thì chấm thi gian, thầy cô giáo 
đánh học trò đến chấn thương, tằng tịu hoặc hãm hiếp học trò như thú vật…

     Đừng vội trách người dân Việt Nam. Họ phải thích nghi với xã hội họ 
sống để tìm sự sống còn. Thích nghi mãi sẽ thành bản tính. Làm ác mà không 
biết mình ác. Gian dối thì tự cho mình khôn ngoan. Họ đã học bài tham nhũng 
từ các cấp công quyền cao nhất đến thấp nhất. Họ đã học bài đánh giết đồng 
bào từ công an đến Bộ Chính trị qua những vụ “chuyển sang từ trần” của 
tướng Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang… Họ coi thường mạng sống 
của người dân khi dùng hóa chất pha chế và bảo quản thực phẩm, những hóa 
chất được nhân viên nhà nước nhận hối lộ cho nhập lậu tràn lan không kiểm 
soát. Con số người Việt mắc bệnh ung thư mỗi năm mỗi tăng đến mức báo 
động. Giòng giống Việt Nam trong tương lai sẽ là những con người đầy bệnh 
hoạn và sẽ sản sinh ra những hậu duệ èo uột, thiếu thông minh. Chế độ cộng 
sản khi chấm dứt sẽ để lại những hệ lụy mà sau nhiều thế hệ chưa chắc có thể 
sửa chữa xong. Khó sửa nhất là thay đổi tinh thần, cách suy nghĩ. Điều này 
tối quan trong vì đầu óc chỉ huy hành động của con người. 

      Nói như thế không phải là chúng ta bi quan, muốn buông xuôi tất cả 
vì kiên trì tranh đấu trên bốn chục năm mà chưa đạt được kết qủa gì. Hãy thử 
nghĩ nếu chúng ta không tranh đấu ở trong, không vận động bên ngoài, không 
trợ giúp đồng bào những khi gặp khốn khó thì tình hình sẽ tồi tệ đến đâu, đồng 
bào sẽ lầm than đến thế nào. Cộng sản đâu có thương dân. Họ chỉ sợ áp lực có 
thể làm suy hoại chế độ và sợ mất viện trợ, kể cả hàng tỷ Đô-la người Việt từ 
nước ngoài gửi về mỗi năm. Đó là lý do họ phải nhượng bộ và mở rộng trong 
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Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346

Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:

Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:

Phaïm Duy Lyù
(617) 265-7934

Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942

Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu

(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:

Traàn Vaên Trò
(402) 438-4415

Las Vegas, NV:
Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688

Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi

(513) 227-4711
Oklahoma:

Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645

Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích

(918) 437-6253
Nguyeãn Minh Tuaán

(918) 627-2046
Portland, OR:

Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871

Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:

Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702

Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng

(479) 471-7238
Austin, TX:

Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408

Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng
(972) 790-2216 / 3500

Houston, TX:
Kim Mai

(281) 970-4903

Ý Cầu Nguyện
“Xin Chúa ban ơn cho các chủ chăn trong Giáo 
Hội để các ngài hoàn thành sứ vụ mà Chúa đã 
trao ban. Xin cho quê hương Việt Nam sớm 
nhìn thấy ánh bình minh của hạnh phúc tự do, 
sau bao năm sống trong tăm tối khổ đau”.

giới hạn bảo vệ được sự an toàn cho chế độ.
      Những ai trong chúng ta còn lương tâm và còn sót chút tình với quê cha 

đất tổ có thể khoanh tay nhắm mắt trước những tang thương của đất nước và đồng 
bào.? Phải hành động, dù ít dù nhiều, cách này hay cách khác, để góp phần dẹp tan 
sự ác hầu đồng bào ruột thịt tại quê nhà có thể bắt tay xây dựng lại đất nước và tình 
người, càng sớm càng tốt.

      Cuộc đời luôn luôn thay đổi, không có gì là vĩnh viễn. Nhà Phật gọi là cõi 
vô thường. Kinh Dịch thì nói “Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Chế độ cộng sản sẽ 
phải xụp đổ, mau hay chậm là tùy Trời và cũng tùy chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ 
sớm có ngày không phải bàn chuyện 30 tháng 4 mỗi năm.

*
       Một vấn đề nổi cộm khác cũng được đề cập trong số báo này, đó là việc 

xâm phạm tình dục của một thiểu số giáo sĩ. Chúng ta không vui gì khi phải nói đến 
chuyện này, nhưng chúng ta cũng không thể ngậm mồm, nhắm mắt, bịt tai không 
nói lên nỗi đau và quan điểm của giáo dân. Giáo dân là thành phần quan trọng của 
Giáo Hội nên ý kiến phải được nghe và phải được tham dự vào cuộc tranh luận về 
những vấn đề của Giáo Hội.

      Trong vấn đề này, giáo dân không muốn cào xâu vết thương, vì càng cào 
càng đau, giáo dân cũng đau không thua gì giáo sĩ. Giáo dân cũng biết rằng số giáo 
sĩ sa đọa chỉ như muối bỏ biển so với gần nửa triệu linh mục trên khắp địa cầu, đang 
ngày đêm phụng thờ Chúa, làm sáng danh Chúa, dây giỗ hướng dẫn con cái Chúa 
và giúp đỡ những người nghèo khó, gặp hoạn nạn trên khắp thế giới.

      Dù vậy giáo dân cũng trông đợi từ giáo quyền các cấp thẳng tay trừng phạt 
những giáo sĩ phạm lỗi, đã phản bội lời hứa với Chúa, gây gương mù gương xấu 
cho giáo dân, làm mất uy danh của Giáo Hội giữa khi phong trào chống đối Công 
Giáo đang lên cao vì Công Giáo cản trở sự tự do phóng túng của con người thời đại 
như ngừa thai, phá thai, ly dị, trợ tử… Ngoài việc chế tài tương xứng, giáo dân cũng 
mong các thẩm quyền Giáo Hội xét lại và cải thiện việc tuyển sinh, huấn luyện các 
tân linh mục, liên lạc, nhắc nhở và nâng đỡ thường xuyên các linh mục đang thi 
hành nhiệm vụ.

      Về phần mình, giáo dân cũng phải chỉnh đốn cách đối xử, cải thiện mối 
tương quan giữa giáo dân và giáo sĩ để tạo sự hợp tác thánh thiện trong sự tương 
kính và tình thương yêu.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
Ông Nguyễn Văn Thanh, MO
Tôi là độc giả lâu năm của quý báo. Tôi là một 
phật tử, trước đây được một bà Sơ giới thiệu 
cho tờ báo, tôi đọc đến bây giờ. Bà Sơ thì đổi 
đi đâu không rõ. 
… Tôi đã luống tuổi, bị tù tội nhiều năm bởi 
bọn Việt Cộng, tiền già không được bao nhiêu, 
mà mua một lúc hai tờ báo tháng thì…
Tôi trả tiền thiếu hai năm … và xin ngưng…  
Thưa ông Nguyễn Văn Thanh,
Diễn Đàn vô cùng cảm kích tiếp nhận những 
chia sẻ rất chân tình của ông. Như đã chia sẻ 
nhiều lần trên Hộp Thư này: Tòa Soạn luôn sẵn 
sàng gửi báo đến quý Độc giả bao lâu Độc giả 
còn muốn đọc báo. Xin ông đừng ngại và vui 
lòng tiếp tục nhận món quà tinh thần, là tờ 
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, của chúng tôi 
gửi đến trong tinh thần vô vị lợi. Chính trong 
hoàn cảnh khó khăn này mà Diễn Đàn có cơ 
may phục vụ và thể hiện mục đích cao cả của 
Tin Mừng: Hãy đến và phục vụ cho những người 
yếu kém, đang gặp khó khăn v.v… Nhất là cho 
một người không cùng tôn giáo đã nhiều năm 
đồng hành với Diễn Đàn Giáo Dân. Ông đã tiếp 
nhận tờ báo do một Nữ Tu giới thiệu thì trách 
nhiệm của chúng tôi là tiếp nối công việc gửi 
món ăn tinh thần đó hàng tháng cho ông. Kính 
mong ông nhận nơi đây lòng quý mến và trân 
trọng của Diễn Đàn.
Cô Nguyễn Thị Lang, CA
… Tôi xin lỗi Tòa Soạn vì đã đóng tiền mua 
báo trễ… Chúc cho Tòa Soạn mỗi ngày một 
phát triển để phục vụ cho độc giả. Chúc cho 
toàn thể nhân viên tòa báo được nhiều sức 
khỏe và mọi sự an lành… Tôi đóng tiền hai 
năm báo…
Thưa cô Nguyễn Thị Lang,
Chân thành cám ơn những lời cầu chúc tốt dẹp. 
Sự phát triển của tờ báo có được phải nhờ vào 
lòng quảng đại hỗ trợ của Độc Giả về mọi mặt, 
nhất là việc quảng bá và giới thiệu thêm Độc 
Giả mới. Việc quảng bá và mời gọi độc giả mới 
không có gì hữu hiệu hơn là chính quý Độc Giả 
làm.

Cám ơn cô đã gửi lệ phí.
Bà quả phụ Lê Ngọc Thanh, FL
…Tôi đi xa trên hai tháng nên trả lệ phí trễ, mong 
quý vị thông cảm… Xin kính chúc quý Anh Chị được 
một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và nhiều hồng ân 
Thiên Chúa, nhất là càng ngày càng thêm nhiều độc 
giả mới…
Thưa bà Lê Ngọc Thanh,
Lời chúc đầu năm của bà “càng ngày càng thêm 
nhiều độc giả mới” luôn là ước muốn chung của Diễn 
Đàn. Xin bà tiếp tay cho chiến dịch mỗi độc giả giới 
thiệu thêm độc giả mới để Tin Mừng mỗi ngày được 
thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời! 
Ông Lê Long Hảo, TX
Con xin lỗi vì báo đã đáo hạn 6 năm rồi. Nay con trả 
tiền báo cho 6 năm và thêm năm nay nữa… 
Thưa ông Lê Long Hảo,
Chúng tôi rất thông cảm cho quý độc giả đã đáo hạn 
lệ phí, vì nhiều lý do khác nhau, nên Tòa Soạn vẫn gửi 
báo đều đặn đến nhà bao lâu quý vị chưa viết thư từ 
chối. Xin ông an tâm và vui vẻ đọc báo.
Kính chúc ông và gia đình Mùa Chay Thánh.
Ông Nguyễn Đình Hòa, UT
…Xin cảm ơn Quý Báo rất nhiều về những bài báo 
rất giá trị từ nội dung đến hình thức, nhất là những 
bài về tâm linh. Xin quý báo gửi tiếp cho chúng tôi… 
Thưa ông Nguyễn Đình Hòa,
Cám ơn ông đã kiên trì nâng đỡ và đồng hành với Diễn 
Đàn.  Diễn Đàn rất trân trọng những nhận xét và chia 
sẻ của ông. Kính chúc ông và quý quyến Mùa Chay 
Thánh và tràn đầy Hồng Ân Phục Sinh. Rất mong với 
sự quen biết và giao dịch rộng của ông bà mà tờ báo 
được quảng bá rộng rãi, nhất là trong Tiểu Bang Uta. 
 Ông Lê Hùng, MN
…Là một độc giả trung thành với Diễn Đàn ngay từ 
những năm đầu tiên, con xin kính gửi đến cha Linh 
Hướng và Quý vị trong Ban Biên Tập lời chào thăm 
thân thương và bày tỏ niềm vui mừng khi có cha tân 
Linh Hướng mà trong nhiều năm qua con vẫn theo 
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dõi những giải đáp Giáo Lý của cha rất sâu 
sắc và thú vị…
Hôm nay con gửi đến cha và quý vị vài thắc 
mắc…
Thưa ông Lê Hùng,
Diễn Đàn rất trân trọng những chia sẻ của 
ông nhất là đã bỏ công viết cho Tòa Soạn 
hai trang viết tay, khổ lớn về các ưu tư có 
tính cách “buôn thần bán thánh” , những 
cuộc chữa lành 100% đang diễn ra tại một 
Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè hoặc nếp sống 
“tốt đời, dẹp đạo” trong nước. Linh mục tân 
Linh Hướng, trên Diễn Đàn này, đã hơn một 
lần đề cập đến các vấn nạn mà ông vừa đề 
cập. Xét đoán và qui kết các vấn đề trên tùy 
thuộc vào thẩm quyền của  Giáo Quyền địa 
phương? Nếu chúng tôi không lầm thì LM. 
chữa lành này từng bị Cộng Đoàn hải ngoại 
tẩy chay mấy năm trước đây?  Từ đó chúng ta 
thấy vai trò và ý thức trách nhiệm của hàng 
ngũ Giáo Dân chính là yếu tố quan trọng 
trong việc xây dựng Giáo Hội và loan báo Tin 
Mừng. Không riêng gì Việt Nam mà hàng giáo 
phẩm hoàn cầu, từ dưới lên trên và từ trên đi 
xuống, đang hứng chịu quá nhiều thử thách. 
Mời ông đọc tiếp các bài trong số này để chia 
sẻ và cảm thông với nỗi “đau buồn đến đổ 
mồ hôi máu” của Chúa Giêsu trong Vườn Cây 
Dầu. Xin gia tăng lời cầu nguyện và đền tạ 
trong mùa Chay Thánh để Thánh Thần Thiên 
Chúa đổi mới địa cầu và Thánh Hóa đoàn 
chiên Chúa.  
THƯ TÍN
Ông Nguyễn Bằng, TX
Tòa soạn đã nhận liên tiếp của ông hai thư 
trong tháng hai và ba mỗi thư trả lệ phí cho 
hai năm báo, tổng cộng 4 năm lệ phí. Xin ông 
cho biết nếu chỉ muốn trả cho hai năm thì 
Tòa Soạn sẽ gửi hoàn trả tấm chi phiếu thứ 
hai. Bằng không Tòa Soạn sẽ nhật tu cho ông 
4 năm. Mong tin ông. 
Ông Trương văn Chiêu, CA 
Tòa Soạn đã tiếp nhận tấm chi phiếu ủng hộ 
của ông. Diễn Đàn cám ơn sự nâng đỡ của 
ông vế mọi mặt,
Ông Phạm Văn Hồ, IA
Chân thành cám ơn những lời cầu chúc tốt 
lành của ông. Tòa soạn mong ông lượng thứ 

đã làm ông bận tâm. Đã cập nhật hồ sơ như 
ý. 
Bà Theresa Ngô Bạch Tuyết, CA
Cám ơn bà đã gửi đến Tòa Soạn bài thơ “Chị 
Ơi” nhân dịp Lễ Truyền Tin. Chúng tôi sẽ 
chuyển đến BBT để tùy nghi.
Ông Nguyễn Văn Sửu, MD
Tòa Soạn đã nhận hai năm lệ phí. Xin chân 
thành cám ơn những lời cầu chúc tốt đẹp của 
ông. Mong ông giới thiệu thêm độc giả mới.
Bà Bùi Đình Đạm, CA
Diễn Đàn chân thành càm ơn bà luôn nâng 
đỡ và đồng hành với Diễn Đàn. Tòa Soạn đã 
nhận bốn năm lệ phí.   
Ông Đỗ Kiêm, NY
Tòa Soạn sẽ gửi thêm số báo 204 theo yêu 
cầu. Đã nhận hai năm lệ phí.
Ông Phạm Lập, CA
Tòa Soạn đã nhận lệ phí và điện thoại lại 
theo yêu cầu.
Ông Đào Đình Thái, HI
Tòa Soạn sẽ gửi sách Thái Hà – Tòa Khâm 
Sứ của LM. Nam Phong.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, OR
Cám ơn ông đã gửi lệ phí. Ông có thể gửi bất 
cứ khi nào thuận tiện. Tòa soạn sẽ cập nhật 
tiếp theo năm tháng đã trả trước.
Ông Đặng Minh Hân, TX
Hy vọng ông đã nhận được cuốn sách “Mười 
Năm Thái Hà - Tòa Khâm Sứ” của LM. Gioan 
Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT. Tòa Soạn 
gửi bằng Priority Mail. 
Ông Phạm Anh Tuấn, MD
Chân thành cám ơn những lời chúc mừng 
của ông. Tòa Soạn đã nhật tu lệ phí cho ông.
Ông Le N. Can, OK
Tòa Soạn sẽ gửi cuốn sách “Mười Năm Thái 
Hà - Tòa Khâm Sứ” của LM. Gioan Nguyễn 
Ngọc Nam Phong, DCCT  cho ông. 
Ông Phan Hiền, OH
Tòa Soạn đã cập nhật địa chỉ mới cho ông.

Ông Lê Ngọc Báu, CA

Hân hoan chào mừng ông gia nhập và đồng 
hành với Diễn Đàn Giáo Dân. Hy vọng ông tìm 
được đúng món ăn tinh thần. Rất mong nhận 
được những đóng góp về mọi mặt cho cơ 
quan Truyền Thông Công Giáo khiêm tốn do 
Giáo Dân chủ trương và điều hành. Ngoài sứ 
vụ loan báo Tin Mừng chúng ta cùng chung 
tay tranh đấu cho Giáo Hội và Quê Hương 
Việt Nam mau thoát ách cộng sản vô thần.  

Diễn Đàn chân thành cám ơn quí Độc Giả 
đã gửi lệ phí:

Ông Trần Quang Khanh, NY
Ông Lê Văn An, CA 
Ông Nguyễn Chính Ích, CA
Ông Nguyễn Thanh Vân, NC
Nguyễn Thơm, CA
Bà Lê T. Phương, OH
NS. Dương Bân, CA
Ông Lê Văn Sâm, TX
Ông Phạm Văn Bình, CA
Ông Lê Đức Hinh, TX
Ông Lê Đạt, AZ
Ông Đỗ Phước, CA 
Ông Nguyễn Lưu, NY
Ông Phạm Hà, CA
Ông Nguyễn Thanh Truyền, CA
Ông Hoàng Thế Khanh, MO
Ông Lê Thiên Hoàng, AR
Ông John V. Đào, CA
Ông Huỳnh Miên Kim, CA
Ông Lê Văn Cảnh, SC
Ông Lê Quang, CA
Ông Nguyễn Giang, CA
Ông Lê Văn Tân, GA
Ông Nguyễn Hiệp, HI
Ông Trương Tân, CA
Ông Thomas Nguyễn, TX
Bà Hồ T. Sử, CO
BS. Vương Hữu Trung, LA
Ông Nguyễn Tri, TX
Ông Trần Xuân Hưởng, CA
Bà Trần Mary Thủy, CA
Ông Mai Văn Phúc, TX
Ông Cong TTN Duân, CA
Ông Bạch Long, NC
Ông Nguyễn Lam Lĩnh, CA
Ông Nguyễn  Chương, CA
Bà Nguyễn Chính Bảo, CA
Ông Nguyễn Văn Yên, CA 
Bà Nga Nguyễn, CA
Ông Hoàng Giáp, CA
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(xem tiếp trang 11)

Theo một truyền thống khi 
bắt đầu Mùa Chay, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã 

có cuộc gặp gỡ với hàng giáo 
sĩ Rôma hôm thứ Năm 7 tháng 
Ba. Trong dịp này ngài trình bày 
những suy tư về cách thế tội lỗi 
làm biến dạng Giáo hội, và khích 
lệ các linh mục nhìn về tương lai 
với lòng tự tin nơi ơn quan phòng 
của Chúa.
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha 
Phanxicô với hàng giáo sĩ của 
giáo phận Rôma trong những 
ngày đầu tiên của Mùa Chay, như 
thường lệ, đã diễn ra tại Đền Thờ 
Thánh Gioan Latêranô, là nhà 
thờ chính tòa của Đức Thánh Cha 
trong cương vị Giám Mục Rôma.
Sau khi cử hành nghi thức sám 
hối, cùng với Đức Hồng Y 
Angelo De Donatis, Giám quản 
Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô 
bắt đầu cuộc gặp gỡ với việc giải 
tội cho một số linh mục, và lắng 
nghe một bài suy niệm Mùa Chay 
do chính Đức Hồng Y De Donatis 
thuyết giảng.
Khác với những năm trước, 
Đức Thánh Cha đã bỏ qua phần 
hỏi đáp với các linh mục Rôma. 
Nhưng Đức Thánh Cha đã có 
một bài phát biểu dài trong đó 
ngài xen kẻ giữa bản văn được 
soạn sẵn với những phát biểu ứng 
khẩu của mình. Đức Thánh Cha 
đã nhấn mạnh đến những đau 
đớn gây ra bởi những tai tiếng 
lạm dụng tính dục đang làm rung 
chuyển Giáo Hội.

Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn 
của ngài với các linh mục Rôma

�� Đặng Tự Do

Đức Thánh Cha đã chia sẻ nỗi 
buồn của chính ngài với hàng 
giáo sĩ Rôma như “những nỗi đau 
và sự trừng phạt không thể chịu 
đựng nổi mà làn sóng những tai 
tiếng đầy rẫy trên báo chí toàn thế 
giới, đang gây ra trong toàn bộ cơ 
thể giáo hội”.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng 
đã có những lời hy vọng và khích 
lệ cho các giáo sĩ khi ngài nói 
rằng “Chúng ta đừng nản lòng, 
Chúa đang thanh tẩy Hiền Thê 
của Người. Chúa đang hoán cải 
tất cả chúng ta để quay về với 
Người. Ngài đang đưa chúng ta 
vào thử thách để chúng ta hiểu 
rằng không có Người chúng ta 
chỉ là tro bụi. Ngài đang ra tay 
cứu chúng ta khỏi thói giả hình, 
khỏi thứ tâm linh bề ngoài. Ngài 
đang thổi Thần Khí của Ngài ‘để 
khôi phục lại vẻ đẹp cho Hiền 
Thê của mình’”.
Ma quỷ đứng sau các tai tiếng 
lạm dụng tính dục

Đức Thánh Cha nói ngài tin rằng 
“ý nghĩa thực sự của những gì 
đang xảy ra có thể tìm thấy nơi 
tinh thần của quỷ dữ, nơi kẻ thù 
đang hành động như thể nó là chủ 
nhân của thế giới này.”
Ngài than thở rằng tội lỗi làm 
biến dạng Giáo Hội khiến chúng 
ta phải sống “với nỗi buồn và 
kinh nghiệm nhục nhã khi chúng 
ta hoặc một trong những linh mục 
hoặc giám mục anh em của chúng 
ta rơi vào vực thẳm không đáy 
của tội lỗi, băng hoại, hoặc còn 
tệ hơn nữa là tội ác phá hủy cuộc 
sống của người khác.” 
Hãy đặt Chúa trở lại trung tâm
Vào đầu Mùa Chay, “là thời gian 
của ân sủng, chúng ta hãy đặt 
Thiên Chúa trở lại vị trí trung 
tâm. Không có Chúa, chúng ta 
không thể làm gì. Ngài phải là 
trung tâm,” Đức Thánh Cha nói.
Ngài đã kêu gọi các linh mục 
hướng về Chúa “mặt đối mặt” vì 
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Tình Nghĩa, Nghĩa Tình 
… Đêm trung tuần tháng 7 năm 1983 bắt đầu khá êm ả. Con thuyền 
nhỏ đầy kín người đã ra hải phận quốc tế được gần 24 tiếng. Tôi đã 
hơi quen với mùi hôi tanh lợm giọng trong thuyền nên cảm thấy hơi 
tỉnh táo, ngồi bó gối nhìn cô em gái nằm bên cạnh đang mê man vì say 
sóng. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển dần từ màu xám sang 
màu đen thẫm, tôi thầm cầu nguyện cho được bình an. 
Cám ơn trời, biển khá êm, con tàu không vật vã mà chỉ chồm lên hụp 
xuống theo từng đợt sóng. Tiếng khóc cuả con nít, tiếng càu nhàu than 
thở, tiếng chửi thề cũng lắng dần khi mọi người chìm vào giấc ngủ 
mệt mỏi... 
Hình như tôi có thiếp đi một lúc vì khi tôi giật mình chòang dậy thì 
sự hoảng sợ đã chụp xuống chung quanh. Bác tài công đang hối hả 
kêu mấy người lái phụ và các thanh niên khác dùng bạt bịt kín khoang 
thuyền nơi mọi người đang nằm chen chúc. Chiếc đèn măng xông duy 
nhất trong phòng máy bị thổi tắt phụt sau khi bác tài công ra lệnh:
-Tắt đèn! Tắt hết đèn đi!!! 
Lắng nghe những lời thì thào trao đổi một lúc tôi mới hiểu ra rằng 
tàu chúng tôi đang bị tàu cuớp Thái Lan đuổi bắt. Chúng tôi phải tắt 
hết đèn chạy xuyên vào biển đen trong khi tàu Thái ra sức rượt theo. 
Cả tàu đuợc lệnh tuyệt đối im lặng, những đứa bé vưà lên tiếng khóc 
phải bị bịt miệng ngay. Không biết lúc đó tôi còn trẻ quá, dại dột 
quá, có nhiều tin tưởng quá, hay vì cảm xúc cuả tôi đã tê dại đi, nên 
tôi không thấy sợ hãi lắm. Tôi gần như không cảm được sự hãi hùng 
của hơn một trăm sinh mạng đang loi ngoi trong khoang thuyền bịt 
kín. Tôi chỉ thấy khó thở vô cùng; tôi chỉ thấy nhẹ gánh cho em tôi 
đang mê man, chắc nó không phải cảm thấy sự ngộp thở tưởng chừng 

như không kham nổi mà tôi đang 
chịu; tôi chỉ biết tự nhủ ráng lên, 
ráng lên; và tôi không ngừng cầu 
xin Thượng Đế, Chúa, Phật, và 
tất cả những đấng thiêng liêng 
cứu vớt chúng tôi...  
Chúng tôi chạy vòng vèo ngay 
truớc mũi tử thần trong suốt một 
đêm, và bình minh tới dù không 
ai mong đợị. Những tia sáng đã 
quét đi màn đêm đang che chở 
chúng tôi. Bác tài công buông 
những câu chửi thề uất hận khi 
khoảng cách giữa bọn cướp và 
chúng tôi thu ngắn trong khoảnh 
khắc...   Rồi tôi lại nghe bác lại 
chửi, nhưng lần này đượm vẻ 
ngạc nhiên pha chút vui mừng:
- ĐM, hình như tụi nó bỏ đi hả 
bây”
Tấm bạt bịt khoang được hé ra 
cho chúng tôi khỏi chết ngộp, 
và qua cái khe hở nhỏ đó, một 
con cá nhỏ xíu bằng ngón tay 
cái đã phóng vào thuyền, rơi 
xuống ngay cạnh tôi. Tôi ngước 
mắt cố nhìn nhưng vì đang ngồi 
bẹp trong khoang thuyền nên tôi 
chẳng thấy được gì ngoài một 
mảng trời đang sáng dần. 
Bỗng bác tài công và những 
người trong phòng máy trên cao 
vụt la lớn:
- Có tàu! Có tàu lớn ở đàng xa 
kià!
- Tàu gì vậy» Vái trời cho không 
phải tàu Liên Xô!
Chúng tôi như đuợc hồi sinh, ai 
cũng nhỏm lên nhìn nhưng vì lúc 
đó chiếc tàu kia chỉ là một đốm 
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nhỏ ở xa nên tôi chưa thấy gì cả. 
Vài phút sau, có tiếng máy rồi 
một chiếc máy bay trực thăng nhỏ 
bay qua. Người trong thuyền la 
hét như điên cuồng, nhiều người 
đàn ông cởi áo phất lia lịa nhưng 
máy bay chỉ lượn vài vòng rồi...  
mất hút. Dù sao chúng tôi cũng 
có một tia hy vọng ở chân trời, 
chúng tôi vội nhắm cái chấm ở 
tít đằng xa mà chạy tới. Và chiếc 
tàu kia hình như cũng đang chạy 
về phía chúng tôi vì nó càng ngày 
càng lớn dần. 
Và, suốt đời tôi sẽ không bao 
giờ quên giây phút đó, giây phút 
người đàn ông ngồi trên cao la lạc 
giọng:
- Thấy rồi! Thấy cờ Mỹ rồi!!!
Nước mắt ông ràn rụa trên khuôn 
mặt khắc khổ lấm lem dầu máy. 
Mọi người đứng bật lên làm 
thuyền chao mạnh. Chúng tôi đã 
thật sự được sống!
Chiếc tàu vớt chúng tôi là một 
hàng không mẫu hạm của Mỹ. 
Nó to như một toà nhà mười mấy 
tầng, những người lính đầu tiên 
phải leo thang dây xuống để đem 
con nít và những người yếu sức 
lên trước. Em tôi đã tỉnh dậy như 
một phép lạ và chúng tôi bám vào 
thang dây, dò từng bước leo lên 
boong tàu. Vưà lên tới nơi, mỗi 
người được trao một ly sữa và một 
trái táo trước khi tụ tập trong một 
góc boong. Và ngạc nhiên thay, 
trên tàu đã có cả trăm người Việt 
Nam chạy ra mừng chúng tôi. Thì 
ra chiếc tàu Mỹ này vừa mới vớt 
một thuyền vượt biên khác ngày 
hôm trước. Sau khi mọi người đã 
lên tàu lớn, những người lính Mỹ 
tưới xăng lên chiếc thuyền mà 
chúng tôi vưà rời khỏi rồi châm 
lưả đốt. Đứng trên boong tàu nhìn 

vói theo chiếc thuyền nhỏ xíu 
đang bốc cháy và trôi dần ra xa, 
biết rằng mình vô cùng may mắn, 
nhưng lòng tôi vẫn thoáng chút 
ngậm ngùi... 
Tổng cộng thuyền nhân được cứu 
từ hai chiếc ghe vượt biên lên tới 
gần hai trăm năm mươi người. 
Hồi đó, tiếng Anh cuả tôi kém 
và tính tình nhút nhát nên không 
dám hỏi han những người lính ở 
trên tàu. Tôi chỉ nghe nói lại là 
chiếc hàng không mẫu hạm này 
đang trên đuờng đi công tác ở Phi 
Luật Tân. Họ đã nhìn thấy tàu 
chúng tôi từ rất xa và quyết định 
đi chếch qua để cứu chúng tôi. 
Chiếc trực thăng bay qua trước 
khi tàu đến cũng là do vị thuyền 
trưởng đã gởi tới để xem xét tình 
trạng của chúng tôi.
Không hiểu vì sao mà trên tàu 
có sẵn một số quần áo cũ. Chúng 
tôi được phép lựa những thứ tạm 
mặc được để thay đổi hàng ngàỵ. 
Khổ nỗi đống quần áo đã qua sự 
lựa chọn cuả những người lên 
trước nên chỉ còn toàn những thứ 
khó mặc. Tôi nhặt đại hai cái áo 
to bằng bốn lần khổ người tôi, và 

một bộ áo liền quần màu xanh bó 
sát. Chẳng hề gì, tôi vẫn vô cùng 
sung sướng vì ước mơ gần như 
hoang đường nay đã thành sự 
thật: tôi đã trốn thoát khỏi Việt 
Nam và đang ở trên tàu Mỹ.
Ngày đó tôi vưà học xong trung 
học. Sau 8 năm đói khổ sau bức 
màn sắt cuả Cộng Sản, thế hệ 
chúng tôi hầu như quên mất có 
một thế giới bên ngoài. Trong 
những ngày trên tàu Mỹ tôi đã 
gặp lại những hành động lịch sự, 
những cử chỉ nhân ái gần như đã 
biến mất trong xã hội nơi tôi vừa 
ra đi. Những ân nhân của chúng 
tôi ân cần đến từng chi tiết nhỏ, 
một trong những việc đầu tiên 
họ làm là phát phong bì, giấy bút 
cho chúng tôi viết thư báo tin cho 
người thân. Cho đến bây giờ tôi 
vẫn còn nhớ chiếc phong bì màu 
xanh nhạt có hình chiếc hàng 
không mẫu hạm và tên tàu ở góc, 
tôi vẫn còn nhớ ánh mắt thương 
cảm của những người trên tàu 
nhìn chúng tôi nhếch nhác, bơ 
phờ dò từng bước lên tàu. 
Suốt thời gian trên tàu tôi vô cùng 
ái ngại cho những ngưòi lính và 
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những sĩ quan đã tốn không biết 
bao nhiêu công sức để lo cho hơn 
hai trăm người chúng tôi. Vì hàng 
không mẫu hạm là đơn vị quân sự 
nên chúng tôi không được phép 
ra khỏi phần cuối boong tàu. Mỗi 
người được phát một tấm chăn dạ 
màu xám, loại chăn nhà binh Mỹ 
mà tôi đã thấy trước năm 1975. 
Chăn rất tốt và khí hậu Thái Bình 
Dương vào muà hè khá ấm nhưng 
chúng tôi phải nằm ngay trên 
boong và gió thổi lồng lộng khi 
tàu chạy nhanh nên ban đêm vẫn 
lạnh. Tôi ngủ được rất ít nhưng 
chính vì thế tôi càng có cơ hội 
chứng kiến sự tận tâm cuả những 
người trên tàu. Sáng sớm tôi vưà 
thức dậy đã thấy người ta đang 
lăng xăng dọn thức ăn sáng cho 
chúng tôi. Mất mấy tiếng mới 
phục vụ hết đám người đông đúc 
nên chỉ vài tiếng sau là họ lại lục 
tục lo bữa ăn trưa, rồi ăn tối. Thức 
ăn quá lạ miệng nên tôi không 
thấy ngon, ngay cả trái chuối 
cũng khác ở Việt Nam, nhưng 
tôi nhớ nhất là ly cà phê đầu tiên 
trên tàu. Đã từng nếm những ly 
cà phê đen sánh quậy với sữa đặc 
ở Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm 
khi ngậm ngụm cà phê Mỹ pha 
sẵn. Thật tình, cà phê sao chua lè 
và trong veo, y như là nước giảo 
của cà phê Việt Nam!
Vấn đề vệ sinh cho hơn hai trăm 
người chen chúc trong khoảng 
không gian nhỏ mới thật là kinh 
khủng. Thuỷ thủ đòan phải dùng 
nylon đen che thành mấy phòng 
tắm quay mặt ra biển, nhà vệ sinh 
cũng là nylon đen quây quanh 
mấy thùng sắt to. Mỗi sáng nhân 
viên trên tàu cùng chúng tôi dọn 
dẹp, và tôi không thấy người nào 
tỏ thái độ khó chịu cho dù trong 

khi làm những việc cực nhọc 
nhất.
Mấy ngày ngắn ngủi trên tàu mãi 
mãi là một trong những kỷ niệm 
khó quên nhất trong đời tôi. Trên 
chiếc hàng không mẫu hạm hùng 
vĩ đó, tôi đã được xem cảnh tàu 
chở xăng xáp vào tiếp nhiên liệu 
cho tàu lớn ngay trên biển, đã 
được chứng kiến những sinh hoạt 
hàng ngày quy củ răm rắp như 
một trong guồng máy nhưng được 
thực hiện bởi hải đoàn đầy ắp tình 
người. Tôi nhớ nhân viên trên tàu 
ngoài nhiệm vụ riêng họ còn phải 
chăm sóc đủ thứ cho chúng tôi, 
và phải lo rất nhiều giấy tờ cho 
thủ tục gởi chúng tôi vào trại tị 
nạn Thái Lan. Bận rộn vậy nhưng 
không khí trên tàu luôn ấm cúng 
và thân tình. Tôi vẫn nhớ lễ chào 
cờ mỗi sáng, đám người tị nạn 
đứng sát bên thuỷ thủ đoàn cùng 
lắng nghe quốc ca Hoa Kỳ vang 
vọng. Tôi vẫn mường tượng được 
cảm giác bàng Hòang khi nhìn lá 
cờ Hoa Kỳ bay lồng lộng trên 
bầu trời xanh biếc cuả Thái Bình 
Dương mà tự nhủ không biết 
mình sẽ ra sao nếu chiếc tàu này 

đến trễ chỉ một vài tiếng trong 
buổi bình minh hôm trước... 
Mỗi buổi chiều khi công việc đã 
xong, người trên tàu túa ra trò 
chuyện với chúng tôi. Từ vị sĩ 
quan trong đồng phục trắng toát 
tới anh thuỷ thủ trong đồng phục 
xanh, ai cũng ân cần vui vẻ. Họ 
đùa giỡn với con nít, trò chuyện 
với mọi nguời, cố lắng nghe 
những câu tiếng Anh vụng về cuả 
chúng tôi để tìm hiểu xem chúng 
tôi có cần thêm gì hay không. Để 
chúng tôi giải khuây, họ còn căng 
màn chiếu phim. Tôi nhớ mãi 
cuốn phim đó là phim Điệp viên 
007 James Bond với tựa đề “For 
Your Eyes Only”. Giữa trời đêm 
lồng lộng ngàn ánh sao, trên con 
thuyền băng băng xuyên vào biển 
đen, những hình ảnh rực rỡ chớp 
tắt trên màn ảnh vĩ đại làm tôi mơ 
màng tưởng như mình đang trôi 
trong đêm hoa đăng thần thoại 
của một giấc mơ kỳ diệu.
. . .
Như thế đó, tôi đã may mắn gặp 
được cái đẹp đẽ nhất cuả nước 
Mỹ trước khi đặt chân tới đất 
nước này. Tôi đến Mỹ với vài 
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đô la và mấy bộ quần áo tồi tàn 
nhưng gia tài cuả tôi là lòng cảm 
mến sâu xa với một miền đất giàu 
tình người, cùng với Hòai bão sẽ 
cố gắng sống cho xứng đáng với 
sự hy sinh cuả gia đình, với sự 
may mắn mà Thượng Đế đã nhờ 
những “sứ giả” trên tàu Mỹ đem 
đến cho chúng tôi.
Những bối rối vì ngôn ngữ, những 
trở ngại khi hội nhập đôi khi có 
làm tôi buồn nản, nhưng tôi thấy 
quay quắt nhất là những khi nhớ 
về Việt Nam. . .
Tuy thế, vấn đề lớn nhất tôi gặp 
phải trên đất Mỹ là một chuyện tôi 
chưa hề nghĩ tới: đó là tình cảm 
của tôi với nước Mỹ đã làm tôi 
hoang mang. Ngay từ nhỏ, những 
câu tục ngữ như “Con không chê 
cha mẹ khó, chó không chê chủ 
nhà nghèo” đã thấm sâu vào lòng 
tôi. Cho dù tôi biết chắc rằng 
tôi không liều mạng vượt biển 
vì miếng cơm manh áo, tôi ra 
đi không phải vì tôi chê mẹ Việt 
Nam nghèo khó, nhưng trong trí 
óc cuả một thiếu nữ đang trưỏng 

thành một mình trên miền đất 
mới, tôi cảm thấy gần như...   có 
lỗi khi thấy mình càng ngày càng 
quen với đời sống mới và thật sự 
yêu mến quê hương thứ hai này. 
Có lẽ cảm giác đó giống như đưá 
con nuôi cuả một gia đình giàu 
có, một ngày kia trở về quê cũ và 
cảm thấy băn khoăn khi bắt gặp 
mình ngập ngừng, xa lạ trước cha 
mẹ ruột nghèo nàn xấu xí. 
Không hiểu may mắn hay không 
may cho tôi là khi chiến tranh 
Việt Nam đang diễn ra thì tôi 
còn nhỏ. Vì thế, trong lòng tôi 
không có cảm giác hụt hẫng và 
đau đớn của nhiều người lớn khi 
bị “đồng minh Mỹ bỏ rơi”. Khi 
tôi nghe vài ngưòi nói rằng nước 
Mỹ cưu mang chúng ta không 
phải vì họ tốt mà vì họ có trách 
nhiệm với người Việt, tôi hiểu tại 
sao họ nghĩ thế nhưng tôi không 
cảm được. Tôi kính trọng suy tư 
riêng cuả mỗi người, nhưng riêng 
tôi, tôi thấy cái tinh tuý cuả hiệp 
chủng quốc vượt khỏi những 
nhiệm kỳ tổng thống hay đảng 

phái. Tinh tuý đó đến từ những 
người dân Mỹ. Có lẽ tình cảm 
cuả tôi với nước Mỹ đã thành 
hình từ lúc nhìn con tàu mang 
lá cờ Mỹ lớn dần từ phía chân 
trời trên Thái Bình Dưong, từ 
khoảnh khắc thấy người lính Mỹ 
ôm chặt em bé nhớp nhúa ói mửa 
vào lòng để đem lên tàu, từ khi 
anh thủy thủ ân cần dùng con dao 
nhỏ cắt bớt chiếc dép cao su cho 
vừa chân tôi, từ hình ảnh người 
sĩ quan trong bộ đồng phục trắng 
toát đang xắn quần, gò lưng kéo 
dây ghìm cho thuyền nhỏ đứng 
yên để chúng tôi bước lên bờ 
biển Thái Lan, từ hình ảnh những 
người Mỹ đứng một hàng dài lưu 
luyến dõi theo đám thuyền nhân 
chúng tôi đang lục tục đi vào trại 
mà còn cố ngoái lại nhìn qua làn 
nước mắt.
Tôi tin rằng không phải vị thuyền 
trưởng nghĩ rằng người Mỹ có 
trách nhiệm với chúng tôi. Nước 
Mỹ có quyền không cho phép 
chiếc hàng không mẫu hạm đi 
chệch hải đồ để cứu người, giống 
như bao con tàu khác đã làm ngơ 
với những chuyến vượt biên kém 
may mắn. Hơn nữa, những gì 
không thật sẽ không tồn tại lâu 
bền, cho nên tình cảm ban đầu cuả 
tôi với nước Mỹ sẽ mất đi nếu tôi 
không càng ngày càng thấy Hoa 
Kỳ là một đất nước bao dung. Tôi 
không ngây thơ nghĩ rằng - hay 
mong rằng - nước Mỹ là hòan 
hảo; nhưng với tôi nuớc Mỹ là 
một dòng sông mênh mông, đôi 
khi cũng đem theo rác dơ, đôi khi 
cũng dậy sóng nguy hiểm, nhưng 
dòng sông đó đã rộng lòng đem 
nước và phù sa đến cho những 
giống cây đến từ khắp nơi có cơ 
hội đơm trái ngọt.
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Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi buồn 
của ngài với các linh mục Rôma

. . .
Thời gian trôi qua. Tôi đã lớn lên 
và đã hiểu ra rằng tôi không hề 
phải chọn lựa giữa quê hương 
thứ nhất Việt Nam và quê hưong 
thứ hai Hoa Kỳ. Tôi yêu mến đất 
nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
đã cưu mang tôi, cho cây tôi lớn 
lên thành một cây quýt ngọt, và 
đất nước này không hề phiền hà 
khi tôi đem chia xẻ trái ngọt đó 
với nơi tôi sinh ra. Tôi đâu phải 
là cá hồi mà phải chọn lựa giưã 

sông và biển” Tinh thần cuả nước 
Mỹ luôn khuyến khích mọi người 
góp sức làm thế giới tốt đẹp hơn 
và tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ cố 
gắng để bằng cách này hay cách 
khác, trao lại những may mắn và 
cơ hội mà tôi đã được trao. Hy 
vọng là tôi sẽ góp phần để một 
ngày nào đó người dân Việt Nam 
không còn phải tìm cách ra đi cho 
dù phải trả giá bằng tính mạng 
hay nhân phẩm.
Tôi yêu Việt Nam đã sinh thành 

ra tôi và tôi yêu Hoa Kỳ đã dưỡng 
dục tôi. Đôi khi tôi tẩn mẩn phân 
tích tình cảm cuả mình: với 
Việt Nam là tình, với Hoa Kỳ là 
nghiã...   Rồi tôi lại loay hoay tự 
hỏi có phải như vậy không, hay 
là ngược lại” Cuối cùng tôi bật 
cười, nghĩ mình thật là lẩn thẩn, 
bởi vì tình cảm đâu cần gì phân 
loại và đặt tên.

Khôi An
(baomai.blogspot.com)

(tiếp theo trang 6)

“Chúa biết sự trần truồng đáng 
xấu hổ của chúng ta”.
Đức Thánh Cha nói thêm với các 
linh mục rằng Chúa biết sự trần 
truồng đáng xấu hổ của chúng 
ta, nhưng Ngài không bao giờ 
mệt mỏi sử dụng chúng ta để trao 
ban cho mọi người ơn hòa giải. 
“Chúng ta là những tội nhân rất 
bi đát, nhưng Chúa dùng chúng 
ta để cầu thay nguyện giúp cho 
anh chị em của chúng ta là những 
người chúng ta có nhiều điều phải 
cầu xin họ tha thứ.”
Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu 
các linh mục duy trì “một cuộc 
đối thoại trưởng thành với Chúa” 
và lo lắng cho dân được trao 
phó cho chính các ngài và tránh 
khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa 
là khuynh hướng nói rằng “đây là 
dân của tôi”. Vâng, đó là dân của 
anh em nhưng “chỉ là được ủy 
nhiệm thôi”, Đức Thánh Cha giải 
thích. “Dân không phải là dân 

của chúng ta, họ thuộc về Chúa”.
Năm thánh 2025
Vào cuối cuộc gặp gỡ với hàng 
giáo sĩ Rôma, Đức Thánh Cha đã 
đề cập đến năm thánh 2025, được 
đánh dấu bằng những suy tư trích 
từ Sách Xuất hành, như là “một 
mô hình để chuyển từ dân tứ tán 
thành một dân tộc”.
Đức Thánh Cha cũng đã ca ngợi 

một sáng kiến của giáo phận 
Caritas địa phương mang tên 
“Thiên đường thế nào, đường 
phố cũng nên như thế”, đó là một 
tuần dành riêng cho việc bác ái 
cho người nghèo và người vô gia 
cư bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 và 
kéo dài đến ngày 6 tháng 4.
Source:Vatican News  Pope to 
Rome clergy: ‘put God back at 
the center’ 

TIỀN MUA TIÊN
Tôi nói với con trai tôi:
- Con sẽ kết hôn với cô gái mà cha chọn.
Con trai tôi nói “Không”. Tôi nói với con trai:
- Đó là con gái của Bill Gates
 Con trai tôi trả lời: - “Vậy thì con đồng ý”.
 Tôi gọi điện thoại cho Bill Gates và nói với ông ấy:
- Tôi muốn con gái ông kết hôn với con trai tôi.
Bill Gates trả lời “Không”. Tôi lại nói với Bill Gates:
- Con trai tôi là Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Thế Giới.
Bill Gates trả lời: “Vậy thì tôi đồng ý”.
Tôi gọi điện thoại cho Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới để ông ấy cho 
con trai tôi làm Tổng Giám Đốc. Ông Chủ Tịch trả lời “Không”. Tôi 
nói với ông ấy:
- Con trai tôi là con rể của Bill Gates
Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới trả lời:
- Vậy thì OK

Cười Tí Cho Vui
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V i ế t  T ừ

CANADA

Mặc Giao

TRẦN VĂN BÁ VÀ NHỮNG 
NGÀY CUỐI CỦA VIỆT NAM 

CỘNG HÒA TẠI PARIS

Những chuyện chính sử hay ngoại sử về ngày 30-4-1975 đã được nhiều người 
nói, đúng có, sai có, xuyên tạc theo lập trường chính trị riêng càng nhiều, nhất 
là về phiá cộng sản. Tuy nhiên có những sai lầm vô tình vì chỉ được đọc lại hay 
nghe nói lại mà không biết rõ sự thật. Vậy để lịch sử đừng bị ghi lại một cách 
sai lạc, ai biết phần sự thực nào, dù nhỏ bé, cũng nên nói ra để tránh tình trạng 
“sai một ly đi một dặm”.

      Ngày 15-3-2019 vừa qua, 
tôi nhận được một email của 
NuocVIET@yahoogroups.com 
trong đó có bài viết của tác giả 
Nguyễn Thiếu Nhẫn với tựa đề 
“Tháng Ba Gãy Súng Tháng Tư 
Tan Hàng: Nén Hương Thắp 
Muộn”. Cùng ngày, tôi cũng thấy 
bài này được phổ biến trên web 
Ba Cây Trúc. Tôi không có ý kiến 
về nội dung toàn bài, nhưng quan 
tâm tới một đoạn ngắn nói về 
Trần Văn Bá. Đoạn văn đó như 
sau:
      “Có lẽ mọi người còn nhớ, 
Trần Văn Bá là con của Dân 
Biểu Trần Văn Văn, du học tại 
Pháp từ 1975, giữ chức Chủ Tịch 
Tổng Hội Sinh Viên Paris. Trong 
những ngày cuối cùng của chế 
độ Việt Nam Cộng Hòa, Đại sứ 
Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp lúc 
ấy là Nguyễn Duy Quang đang 
chuẩn bị bàn giao Đại Sứ Quán 
tại Paris cho đại diện ngoại giao 
của cộng sản và không thiêu hủy 
hồ sơ mật. Chính Trần Văn Bá 
đã cùng các sinh viên trong Tổng 
Hội Sinh Viên Việt Nam trèo lên 

tầng lầu chứa các hồ sơ tiêu hủy 
các hồ sơ đó”.
      Tôi là người có mặt tại Tòa 
Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ở 
Paris những ngày chót trước khi 
bàn giao, vì thế tôi xin nói rõ sự 
thật về những gì tôi biết cũng như 
đích thân tham dự.
      1/ Dân Biểu Quốc Hội Lập 
Hiến Trần Văn Văn bị đặc công 
cộng sản ám sát ở Sài Gòn năm 
1965 hay 1966 (xin lỗi tôi không 
nhớ rõ, nhưng chắc chắn là một 
trong hai năm này). Không lâu 
sau đó, Trần Văn Bá và người 
anh Trần Văn Tòng được chính 
phủ Nguyễn Cao Kỳ đưa sang 
Pháp du học lúc còn nhỏ tuổi. Vì 
vậy nói Trần Văn Bá du học tại 
Pháp “từ 1975” là không đúng. 
Sau Hiệp Định Paris 1973, Trần 
Văn Bá đã học xong đại học, có 
về Việt Nam để tìm hiểu và tìm 
kiếm một công việc phục vụ 
đất nước tại quê nhà. Chắc việc 
không thành nên Trần Văn Bá đã 
trở lại Paris. 
      2/ Thời gian cuối tháng Tư 
1975, Trần Văn Bá không làm 

Trần Văn Bá

chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt 
Nam tại Paris. Chính anh chủ tịch 
và ban chấp hành lúc đó đã nhờ 
tôi dịch sang tiếng Anh những 
biểu ngữ và bản tuyên bố dùng 
trong các cuộc mít tinh và biểu 
tình phản đối. Sau thời gian mất 
miền Nam, Trần Văn Bá cùng 
anh chị em sinh viên giữ vững 
Tổng Hội Sinh Viên theo tinh 
thần chống Cộng và Trần Văn 
Bá được bầu làm chủ tịch. Dù 
không còn sự giúp đỡ từ Tòa Đại 
Sứ, Trần Văn Bá và anh chị em 
hoạt động rất hăng say, tiếp tục 
xuất bản tờ nguyệt san của Tổng 
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Hội Sinh Viên, tiếp tục tổ chức đại hội Tết thường 
niên tại rạp hát Maubert Mutualité ở quận 5 cho đồng 
bào Việt Nam vui Tết, nhớ quê hương và bày tỏ lập 
trường chống cộng.
      3/ Đại Sứ Nguyễn Duy Quang không bàn giao 
đại sứ quán cho đại diện ngoại giao của cộng sản, 
nhưng bàn giao cho Bộ Ngoại Giao Pháp rồi bộ này 
sẽ trao lại cho cộng sản. Làm thế với ý nghiã tượng 
trưng không giao thẳng tài sản xương máu của đồng 
bào cho địch, đồng thời tìm cách cho địch một cú 
đá chót. Khi chuyển các bất động sản của Sứ Quán 
cho cộng sản, Pháp giữ lại tư dinh đại sứ và giao căn 
nhà này cho Cựu Hoàng Bảo Đại với lý do căn nhà 
đứng tên Nguyễn Vĩnh Thụy. Quốc Gia Việt Nam trả 
tiền mua căn nhà này năm 1951 và để Cựu Hoàng 
đứng tên nhưng dùng làm tư dinh đại sứ Việt Nam. Về 
pháp lý, không ai có thể chối cãi. Cộng sản tức điên vì 
không lấy được căn nhà 8 phòng trị giá cả triệu Đô-la, 
nằm trong khu sang trọng gần công trường Charles de 
Gaulle (Place de l’Étoile).
      4/ Không có chuyện tòa Đại Sứ không tiêu hủy hồ 
sơ mật khiến Trần Văn Bá và anh em sinh viên phải 
trèo lên lầu đốt hồ sơ. Khi tình hình khẩn trương, các 
nhân viên cao cấp đã được lệnh hủy hoặc mang hồ sơ 
mật thuộc phần vụ mình về nhà. Khi nghe Dương Văn 
Minh tuyên bố đầu hàng, cá nhân tôi đã vơ vét tất cả 
mọi giấy tờ còn lại trong văn phòng riêng, cho vào 
thùng carton, đưa ra xe, khóa lại. Hôm sau bà con cho 
biết đài truyền hình Pháp đã cho chiếu cảnh tôi ôm 
thùng tài liệu cất vào xe. Tôi đã đóng vai “figurant” 
(vai phụ trong đám đông) bất đắc dĩ mà không biết.
      5/ Có một số anh em sinh viên, có thể có cả Trần 
Văn Bá, có mặt ở phòng đợi của sứ quán ngày hôm 
trước khi chuyển giao tài sản của Việt Nam Cộng Hòa 
tại Pháp cho Bộ Ngoại Giao Pháp. Có cả đại diện của 
Phân Bộ Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam tại 
Pháp. Họ đến chờ quyết định của ông Đại Sứ về việc 
chuyển nhượng một số cơ sở của Sứ quán cho Tổng 
Hội Sinh Viên và Phân Bộ Lao Công. Ngoài tòa đại sứ 
và tư dinh đại sứ, sứ quán còn sở hữu cư xá nam sinh 
viên Lutèce và quán cơm sinh viên ở đường Monge. 
Một vài cố vấn và tham vụ đã cùng với tôi đề nghị 
ông Đại Sứ bán cho mỗi đoàn thể một cơ sở với giá 
một đồng danh dự. Chúng tôi đưa lý luận nếu chuyển 
giao quyền hành giữa các chính phủ Việt Nam Cộng 
Hòa, dù là một chính phủ thành hình từ một cuộc đảo 

chánh, chúng ta phải bảo vệ từ cây kim cọng chỉ để 
trao lại cho những người kế nhiệm, nhưng khi quân 
cướp vào nhà, chúng chỉ có thể cướp những gì còn lại, 
không thể kiện nạn nhân bị cướp về tội tẩu tán tài sản 
cũ. Nguyên tắc liên tục quyền hành (continuation de 
pouvoir) không được áp dụng trong trường hợp này. 
Ông Đại Sứ có vẻ siêu lòng, nên tôi mới nói anh em 
đến chờ sẵn. Nếu ông Đại Sứ bằng lòng là ký liền. 
Đến xế chiều, ông Đại Sứ Nguyễn Duy Quang trả lời 
tôi là ông không thể ký giấy chuyển nhượng một số 
cơ sở cho các đoàn thể. Ông nói rằng nếu mình làm 
như vậy, sau này sẽ có những kiện tụng rắc rối, ông 
và tôi sẽ phải ra tòa trả lời.
      Tôi xuống phòng đợi thông báo cho anh em quyết 
định của ông Đại Sứ. Họ đã chờ suốt ngày. Khi nghe 
tin không vui, họ uể oải đứng dậy ra về với đôi mắt 
buồn giận. Luật sư Guibal, người được chúng tôi nhờ 
làm sẵn những giấy tờ chuyển nhượng và sẽ chủ sự 
việc ký kết khi được chấp thuận, đã chờ suốt buổi 
chiều ở phòng bên, cũng ôm hồ sơ đứng dậy, bắt tay 
từ biệt chúng tôi với lời an ủi: “Désolé!” (đáng tiếc).
      Tôi xin nói thêm là tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng 
Hòa tại Paris đã mở cửa thêm 10 ngày sau ngày 30-
4-2019, vẫn treo quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, để cấp 
giấy tờ miễn phí cho đồng bào. Một hàng người đứng 
dài trên viả hè trước Sứ quán chờ xin các chứng chỉ 
và các bản sao khai sinh, hôn thú, văn bằng, quốc 
tịch, gia hạn thông hành… Những giấy tờ này có giá 
trị khi được ghi ngày ký trước (antidaté) 30-4-1975. 
Trước đây, có không ít đồng bào chỉ trích Tòa Đại Sứ 
về cách làm việc họ cho là chậm trễ, quan liêu. Nay 
thì nhiều người chảy nước mắt khi nhận văn kiện cuối 
cùng do đại diện của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 
ký. Đúng là những gì mất rồi mới tiếc!
      Trên đây là những điều tôi đã thấy tận mắt với tư 
cách người trong cuộc liên quan tới những việc xay 
ra tại Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa vào thời gian 
30-4-1975. Tôi kể lại cho đúng sự thật. Không trách 
móc, phê bình ai.
      Nói thêm về Trần Văn Bá, tôi rất khâm phục anh cả 
về nhân cách lẫn lập trường chống cộng. Khi thân phụ 
anh, Dân Biểu Lập Hiến Trần Văn Văn bị ám sát, có 
nguồn dư luận ở Sài Gòn, chắc chắn có cộng sản xúi 
vào, là Dân Biểu Văn bị đám Kỳ, Loan ám sát vì lý 
do cạnh tranh Nam Bắc. Để giải tỏa những nghi ngờ, 
tướng Nguyễn Ngọc Loan lúc đó là Giám Đốc Cảnh 
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Sát Quốc Gia mở một cuộc họp 
báo và cho trình diện hung thủ 
bắn Dân Biểu Văn. Tôi có tham 
dự cuộc họp báo này với tư cách 
tổng thư ký nhật báo Hòa Bình. 
Hung thủ đã trình bầy chi tiết về 
âm mưu và việc ám sát Dân Biểu 
Trần Văn Văn, trả lời các câu hỏi 
của báo chí. Dù vậy, nhiều người 
vẫn không tin và cho rằng cảnh 
sát đã dàn dựng một hung thủ giả.
      Trong hoàn cảnh đầy nghi ngờ 
ấy, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ 
lại tức tốc cho hai anh em Trần 
Văn Tòng, Trần Văn Bá đi Pháp. 
Người ta lại đồn rằng chính phủ 
“tống xuất” hai con trai ông Văn 
đi ngoại quốc để tránh bị lợi dụng 
trong việc chống chính phủ, cũng 
có thể là một sự đền bù, càng làm 
tỏ lộ thêm cái đuôi “trình ông tôi 
ở bụi này”. Chính anh em Trần 
Văn Bá cũng có sự nghi ngờ đó 
nên họ có thái độ chống đối ông 
Nguyễn Cao Kỳ và lạnh nhạt cả 
với tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng 
Hòa ở Paris, tuy rằng họ không 
ngả theo cộng sản. Càng về sau 
hai anh em Tòng, Bá càng chống 
cộng quyết liệt hơn. Tôi nghĩ khi 
trưởng thành, họ đã nhìn vấn đề 
một cách chính xác, có thể họ đã 
nghiên cứu, tìm hiểu và biết rõ ai 

đã giết người cha yêu qúy của họ 
và họ đã đổi thái độ.
      Có thể nói sau 1975, Trần Văn 
Bá, nếu không nói là lãnh tụ thì 
cũng là người đàn anh nêu gương 
chống cộng, có tài, có lòng và có 
uy tín quy tụ anh chị em trẻ tuổi ở 
Pháp đứng vững trong hàng ngũ 
Quốc Gia, kiên định lập trường 
tranh đấu đòi tự do dân chủ cho 
đồng bào ở quê nhà. Trong một 
buổi hội Tết tại Mutualité sau 
1975, tôi trao cho Bá một phong 
bì để góp chút phần mọn ủng hộ 
hoạt động của anh chị em. Bá 
đã nhận và nói: “Cám ơn ông sứ 
thần”. Tôi hơi bàng hoàng vì tới 
lúc này mà Bá còn gọi tôi như 
thế. Đó có phải là phản xạ của 
hoài niệm qúa khứ? Qúa khứ Việt 
Nam Cộng Hòa!
     Trong một thời gian dài sau đó, 
tôi không thấy Bá có mặt trong 
bất cứ sinh hoạt nào ở Pháp. Tôi 
hỏi thăm bạn bè của Bá thì được 
trả lời là Bá hiện ở xa lắm, không 
thể nói được nơi Bá ở. Cho tới 
khi được tin Bá bị bắt và bị đưa ra 
xử ở tòa án Sài Gòn, tôi mới biết 
Bá đi “kháng chiến”, mưu toan 
đội đá vá trời. Qủa là người có 
chí lớn. Dám bỏ cuộc sống tiện 
nghi ở Paris để lao vào chốn hiểm 

nguy cứu nước.
      Vào mùa Hè 1985, sau khi hay 
tin Bá bị án tử hình và đã bị hành 
quyết, Tổng Hội Sinh Viên Việt 
Nam tại Paris đã tổ chức Ngày 
Tưởng Niệm Trần Văn Bá. Một 
căn phòng di niệm được mở cửa 
cho mọi người đến viếng, trong 
đó trưng bầy những hình ảnh, bút 
tích của Bá và của bạn bè khóc 
Bá. Căn phòng được chiếu ánh 
sáng mờ, mở nhạc nhẹ với mùi 
hương trầm phảng phất, tưởng 
như có hương hồn của Bá lẩn 
quất quanh phòng. Tôi đã đến đây 
tìm gặp lại Bá trong tâm tưởng, 
cùng anh chị em gọi Bá về sống 
với nhau thêm vài ngày. Tôi đốt 
nén nhang trước di ảnh Bá, nhìn 
con mắt sống động của Bá trong 
hình tưởng như Bá đang nhìn tôi.
      Tôi bồi hồi vĩnh biệt Bá, cầu 
nguyện cho Bá sớm về cảnh giới 
an bình vĩnh viễn, và mong Bá 
cũng độ trì cho quê hương và dân 
tộc Việt Nam.
      Mấy ngày sau, 15-7-1985, tôi 
đưa gia đình rời Pháp đi tái định 
cư ở Canada. Lòng nặng trĩu vì 
thấy mình chưa đóng góp được 
gì nhiều cho việc giải phóng quê 
hương, như gương Trần Văn Bá.

*

QUAN ĐIỂM CỦA MỘT GIÁO DÂN VỀ VIỆC VI 
PHẠM TÌNH DỤC CỦA MỘT THIỂU SỐ GIÁO SĨ

      Cách đây khá lâu, khi tôi lên tiếng phê bình Linh mục Đinh Châu 
Trân nhập phái đoàn Việt Cộng sang Mỹ vận động Quốc Hội đừng 
biểu quyết dự luật chế tài những vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam và 
tuyên bố “Chưa bao giờ các tôn giáo ở Việt Nam được tự do như hiện 
nay”, một số người, trong đó có cả linh mục, trách tôi là vạch áo cho 
người xem lưng. Tôi đã trả lời: “Lưng đầy mụn rồi, khỏi cần vạch ai 
cũng biết”.
      Hôm nay tôi rất đau buồn phải nhắc lại câu trả lời này. Lý do là 

có nhiều tin dồn dập liên quan tới 
những sai trái về tình dục do một 
số giáo sĩ gây nên. Thật lòng tôi 
không muốn nói về những tin này 
vì không muốn cào trên những 
vết thương. Nhưng trách nhiệm 
của người làm truyền thông cũng 
như trách nhiệm của một giáo dân 
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không cho phép tôi im tiếng.
      Tin đau lòng thứ nhất được chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho 
biết trên máy bay đưa ngài từ Dubai về Roma vào đầu tháng 2-2019 
là có việc lạm dụng tình dục nghiêm trọng tại những tu viện nữ, kể cả 
tình trạng nô lệ tình dục do các giáo sĩ gây ra, đã có tu viện phải đóng 
cửa.
      Tin buồn thứ hai là Giám mục Franco Mulakkal, 54 tuổi, coi giáo 
phận ỏ Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ, đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp một 
nữ tu từ 5-5-2014 cho tới ngày bị bắt ngày 21-9-2018. Nội vụ được 
phanh phui nhờ một số nữ tu đã dám biểu tình tố cáo tội ác. Cảnh sát đã 
nhập cuộc điều tra. GM Malakkal bị bắt chờ ra tòa, bị Tòa Thánh cách 
chức giám mục (theo các ký giả Maria Abi-Habib và Suhasini Raj, báo 
The New York Times).
      Nhiều người cũng đã biết tin cựu hồng y Theodore McCarrick, 
nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Washington, một nhân vật có 
đẳng cấp cao trong Giáo Hội và thế giới, bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
và Bộ Giáo Lý Đức Tin trục xuất khỏi hàng giáo sĩ (quyết định được 
công bố ngày 16-2-2019) vì tội lạm dụng quyền lực để liên hệ tình dục 
với trẻ vị thành niên và người lớn (theo Catholic News Agency). 
      Như thế đã tạm đủ để thấy tình trạng trầm trọng ra sao, không cần 
phải kể thêm. Người viết không loan tin đồn, toàn là những tin có thật 
từ miệng Đức Giáo Hoàng, từ báo chí có uy tín, đặc biệt là báo và 
thông tấn Công Giáo quốc tế.
      Người viết xin xác định không vơ đũa cả nắm. Những việc tội lỗi 
chỉ do một thiểu số gây ra. Đúng là những con sâu làm rầu nồi canh. 
Đại đa số giáo sĩ vẫn hành động theo lời hứa trong sạch, khó nghèo và 
vâng lời khi qùy gối, xấp mình trong lễ chịu chức, vẫn hết lòng làm 
sáng danh Chúa, hy sinh phục vụ con cái Chúa và những người nghèo 
khổ trên toàn thế giới.
      Cũng phải xác nhận rằng dưới thời Đức đương kim Giáo Hoàng 

Phanxicô, Giáo Hội đã cương 
quyết trừng phạt những giáo sĩ 
dùng quyền lực hãm hiếp những 
người yếu thế, cả theo luật đạo lẫn 
luật đời. Chính vì vậy, khi nhiều 
vụ được đưa ra ánh sáng, chúng 
ta tưởng là chuyện mới, nhưng 
thực ra là chuyện đã xảy ra từ lâu, 
nhưng được che đậy và xử lý nội 
bộ, tránh “vạch áo cho người xem 
lưng”.
      Nếu là chuyện đã xảy ra từ 
lâu, tại sao bây giờ mới phanh 
phui? Lý do là khi thấy Giáo Hội, 
đứng đầu là Đức Giáo Hoàng, bầy 
tỏ quyết tâm trừng trị những giáo 
sĩ, bất kể cấp thấp cấp cao, phạm 
tội dụ dỗ hay cưỡng hiếp người 
khác, đặc biệt các vị thành niên, 
thì những nạn nhân mới dám công 
khai tố cáo. Nhiều người còn 
được khuyến khích kiện ra tòa, 
với sự giúp đỡ “tận tình” của các 
luật sư với hy vọng sẽ có những 
khoản bồi thường lớn. Thêm vào 
đó là khuynh hướng chống Kitô 
giáo (Dechristianization), đặc biệt 
là Công Giáo của những người 
thích tự do, phóng túng, vì đạo 
này chống ngừa thai, phá thai, ly 
dị, trợ tử, xử dụng ma túy…Sự 
ghét bỏ giáo lý và những nguyên 
tắc luân lý của Công Giáo đã biến 
thành sự thù hận Giáo Hội Công 
Giáo. Khi những sai phạm của 
một thiểu số giáo sĩ được công 
khai hóa thì những người chống 
Công Giáo như vớ được vàng. Họ 
tận lực khai thác.
      Không ai bênh vực những 
tội phạm có bằng chứng, nhưng 
phong trào tố cáo sự lạm dụng 
tình dục của một số tu sĩ đang ở 
cao điểm và sản sinh ra những vụ 
án khả nghi, có thể nói là thiếu 
công bằng pháp lý. Điển hình là 
vụ xử cựu Hồng Y George Pell 
đang gây nhiều dư luận trái ngược 
ở Úc. Ngày 13-3-2019, tòa án tại 
Melbourse đã tuyên án Hồng Y 

GM Franco Mulakkal bị cảnh sát Ấn Độ bắt
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Pell 6 năm tù, chỉ được xin ân 
xá sau 3 năm 8 tháng, vì tội lạm 
dụng hai bé trai cách đây 20 năm. 
Tòa chỉ căn cứ vào những lời khai 
của bên tố cáo, không có nhân 
chứng, không có bằng cớ, không 
cần quan tâm tới tiếng nói thứ hai 
của bên bị cáo, trong đó có tiết lộ 
là một trong hai em bị coi là nạn 
nhân đã chết sớm và nói với cha 
mẹ trước khi chết là em không bị 
hãm hiếp. Chánh án Kidd còn cho 
đài truyền hình quay trực tiếp và 
chiếu lên cảnh những người phản 
đối ở ngoài tòa và nguyên văn 
bản cáo trạng ông đọc ở trong tòa, 
với chủ ý bêu xấu bị cáo. Chánh 
án đã nhìn thấy Hồng Y Pell lọm 
khọm chống gậy đi hầu tòa và ra 
khỏi tòa với 4 nhân viên công lực 
áp tải, đã nói với bị cáo rằng ông 
không chắc bị cáo còn sống khi 
mãn án ra tù. Những hành động 
này phô bầy sự thiếu công tâm. 
thiếu tư cách, nếu không nói là 
thù ghét của chánh án đối với bị 
cáo. Chưa từng thấy một chánh án 
nào thuộc các quốc gia văn minh 
tôn trọng công lý hành động như 
vậy. Hồng Y Pell đã kháng cáo. 
Tháng 6 tòa cấp cao mới xử lại.
      Vụ xử đáng phàn nàn thứ hai là 
tòa án Lyon, Pháp, đã phán quyết 
ngày 14-3-2019 Hồng Y Philippe 
Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon, 
bị 6 tháng tù treo vì không báo 
cáo các trường hợp lạm dụng 
tình dục của một linh mục dưới 
quyền. Đó là linh mục Preynat, 
coi hướng đạo sinh từ 1970-1980 
ở ngoại ô Lyon. Những người 
tố cáo nói rằng giáo phận Lyon 
đã biết những sai phạm của linh 
mục Preynat từ 1991, nhưng vẫn 
để linh mục này làm mục vụ cho 
đến khi nghỉ hưu năm 2015. Một 
phiên tòa khác sẽ xử linh mục 
Preynat. Trả lời trước tòa, Hồng Y 
Barbarin nói: “Tôi không bao giờ 
tìm cách dấu diếm, chứ đừng nói 

đến chuyện che 
đậy những hành 
vi khủng khiếp 
này”. Không 
phạm tội. Không 
che dấu. Có thể 
vì không biết 
chuyện. Trách 
nhiệm tinh thần 
có thể có. Trách 
nhiệm hình sự thì 
không. Vậy mà 
một hồng y vẫn bị 
kết án để làm cho 
to chuyện. Hồng 
Y Barbarin đã đi 
Vatican xin Đức 
Giáo Hoàng cho 
từ nhiệm. Đức Giáo Hoàng khộng 
chấp nhận. Hồng Y Barbarin vẫn 
tiếp tục giữ chức Tổng Giám Mục 
Lyon, dù tạm lui và giao quyền 
điều hành tổng giáo phận cho linh 
mục tổng quản (vicaire général), 
chờ ngày ra tòa kháng án.
       Người viết không dám đóng 
vai xét xử vì Chúa đã dậy “Đừng 
xét xử để khỏi bị xét xử” và cũng 
hiểu thân phận con người với 
những đòi hỏi, đam mê, cám dỗ 
mà bất cứ ai, kể cả những người 
tu hành, đều trải nghiệm. Nhưng 
những vụ sa đọa được phanh phui 
liên quan tới một số chủ chăn 
của Giáo Hội, những người đã 
được huấn luyện, tu luyện, thử 
thách tài đức trong nhiều năm để 
được tôn phong linh mục, giám 
mục, hồng y. Dĩ nhiên chức càng 
cao, càng thông thái thì tội càng 
nặng, không như đám quân dữ 
đóng đanh Chúa được Chúa “xin 
Cha tha cho chúng vì chúng lầm 
chẳng biết”.
       Dù phải nghe, phải nhìn 
những gương xấu của một số nhỏ 
chủ chăn của mình, dù thấy xấu 
hổ với những người ngoài Công 
Giáo, dù gặp khó trong việc dậy 
con cháu về đức tin, người giáo 

dân phải xác tín rằng Giáo Hội 
là của Chúa nhưng do những con 
người trần mắt thịt điều hành. Con 
người có thể sai lầm và sa ngã, 
nhưng Giáo Hội vẫn được Chúa 
che chở, hướng dẫn để đi theo 
đường Chúa muốn. Đức Giám 
Mục James Conley của giáo phận 
Nebraska, Hoa Kỳ, nói trong một 
cuộc phỏng vấn rằng có một số 
hồng y trong Giáo Hội, ngay cả 
ở cấp cao, rối loạn (disturbing) 
về quan điểm luân lý, nhưng 
Đức Giáo Hoàng không thể đi 
ngược những giáo huấn không 
thể sai lầm. “Tôi tin tưởng rằng 
Chúa Thánh Thần cuối cùng sẽ 
sắp xếp tất cả và không để Giáo 
Hội đi ra khỏi đường ngay nẻo 
chính” (Nguyễn Tự Do dịch theo 
Catholic Herald).
      Qủa đúng như vậy. Dù những 
sai lầm, tội lỗi, bão tố xảy ra từ 
khi Giáo Hội thành hình cách đây 
trên 2,000 năm, Giáo Hội Công 
Giáo vẫn tiếp tục lớn mạnh. Theo 
thống kê năm 2017 của Giáo Hội, 
số người Công Giáo tăng 1,1% 
tính từ 2012 tới 2017 và hiện đạt 
con số 1 tỷ 299 triệu giáo dân so 
với 7 tỷ 350 triệu người sống trên 

HY Pell chống gậy đi hầu tòa
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địa cầu; số linh mục suy giảm 
nhiều nhất tại Tây Âu và Bắc Mỹ, 
nhưng đổ đồng trên toàn thế giới 
chỉ giảm 387 người so giữa hai 
năm 2016 và 2017. Tổng số linh 
mục trên toàn cầu năm 2017 là 
414,582,000 vị.
      Trong số gần nửa triệu linh 
mục, một số nhỏ bị phát giác 
phạm tội chỉ như muối bỏ biển. 
Gây xôn xao nhiều nhất là những 
chức sắc cao cấp đếm không qúa 
mười ngón tay. Dù sao thì mình 
phải tự biết mình và phải tự đấm 
ngực ăn năn. Những phần tử 
phạm pháp thật phải bị khai trừ 
và kết án thẳng tay, không có lý 
do được giảm khinh. Họ là gương 
mù gương xấu, tàn phá niềm tin 
và gây hại cho Giáo Hội. Tội với 
Chúa thì Chúa có thể tha nếu biết 
hối cải, nhưng tội với con người 
thì phải đền trả theo luật công 
bằng.
      Mặt khác, không thể nhìn bất 
cứ một linh mục nào cũng đánh 
dồng với những linh mục phạm 
tội. Trong bảng đánh giá những 
người đáng tin cậy, dân Tây Âu 
và Bắc Mỹ vẫn đưa giáo sĩ lên 
hàng đầu, trên cả nhà giáo, bác 
sĩ, luật sư… Linh mục Martin 
Lasarte, trong một thư viết cho 
báo New York Times, một tờ báo 
nổi tiếng đánh phá Công Giáo có 
hệ thống, chỉ phóng đại điều xấu 
và không hề nói tới điều tốt, đã 
viết về những hy sinh của các linh 
mục, đặc biệt ở châu Phi. Họ đã 
xả thân cứu hàng chục ngàn nạn 
nhân chiến tranh, xây trường và 
giáo dục 110,000 trẻ em trong 10 
năm qua, Linh mục Stéphane đã 
tổ chức những nhà tạm trú cho 
các thanh thiếu niên bị ngược 
đãi, đánh đập, hãm hiếp; nhiều 
linh mục đã tan xác vì mìn; hàng 
chục nhà truyền giáo tại Angola 
đã chết vì bệnh sốt rét do thiếu 
thuốc và phương tiện điều trị… 

Người tỵ nạn cộng sản Việt Nam 
chắc cũng không quên những linh 
mục Việt Nam và ngoại quốc đã 
làm gì cho họ khi họ sống chờ ở 
các trại tỵ nan. Vì thế, Linh mục 
Martin Lasarte viết: “Một linh 
mục không phải là một anh hùng, 
cũng không phải là một người rối 
loạn thần kinh. Linh mục chỉ là 
một con người bình thường, và 
với bản tính con người của mình, 
tìm cách theo Chúa và phục vụ 
Ngài trong anh chị em của mình… 
Một cây đổ gây tiếng động to hơn 
cả cánh rừng đang mọc và phát 
triển”. 
      Bất cứ một guồng máy nào 
cũng phải được thường xuyên bảo 
trì, tu sửa, tân trang, đôi khi thay 
bộ phận. Giáo Hội cũng vậy. Việc 
tuyển sinh cho chức linh mục, 
việc huấn luyện, kiểm soát và chế 
tài cũng phải thay đổi cho phù 
hợp với thời đại và hoàn cảnh xã 
hội. Đức đương kim Giáo Hoàng 
Phanxicô đã chứng tỏ nhìn thấy 
vấn đề, dám nói, dám làm và bắt 
tay làm sạch trong khi tiến hành 
cải tổ. Một số người than phiền 
chưa thấy những biện pháp cụ thể 
được đưa ra. Một việc lớn lao như 
vậy không thể làm hấp tấp. Cần 
kiên nhẫn và cẩn trọng. Cáo giác, 
trừng phạt, không phản đối truy 
tố hình sự, chưa phải là một phần 

quan trọng của những biện pháp 
cụ thể sao?
      Đối với giáo dân, tin tưởng 
và cầu nguyện chưa đủ. Người 
giáo dân phải giúp Giáo hội trong 
việc đào tạo các giáo sĩ của thời 
đại mới, giúp các giáo sĩ thi hành 
bổn phận bằng cách tham gia việc 
chung, nâng đỡ tinh thần và tránh 
cám dỗ cho giáo sĩ. Phụ nữ cần 
nghiêm trang trong lời nói, cử 
chỉ, cách ăn mặc trước mặt giáo 
sĩ. Các ông đừng rủ rê giáo sĩ nay 
đại táo, mai tiểu táo, trừ những 
dịp đặc biệt. Đừng biếu xén qúa 
nhu cầu và đừng dùng tiền để lấy 
lòng chủ chăn. 
      Tóm lại là giáo dân đừng làm 
hư linh mục. Còn phần hồn và tác 
phong của linh mục thì linh mục 
phải tự lo.
      Thêm vào đó là phải để ý quan 
sát một cách công tâm những 
liên hệ và việc làm của chủ chăn, 
không phải làm gián điệp. Nên ca 
ngợi, khuyến khích những việc 
tốt, góp ý thẳng thắn bằng lời 
lẽ nhẹ nhàng về những điều cần 
phải sửa. Lỡ có lầm lỗi lớn xảy ra, 
có thể gây hại cho cộng đồng và 
danh tiếng của Giáo Hội, hãy báo 
cho giáo quyền và chính quyền 
một cách không ngần ngại.
      Đừng nản lòng. Đừng sợ hãi. 
Đừng nhắm mắt, bịt tai, ngậm 
miệng. Giáo dân là thành phần 
quan trọng của Giáo Hội. Hãy 
làm bổn phận của người giáo dân 
trưởng thành trong Giáo Hội. Hãy 
nhận trách nhiệm của con chiên 
đối với chủ chiên một cách sáng 
suốt, công bằng, và với sự kính 
trọng và tình thương yêu.
      Mọi việc khác Chúa sẽ lo.

MẶC GIAO

Hồng Y Philippe Barbarin
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Trước khi hướng vào tin mừng Phục-sinh, người Công-giáo phải 
trải qua thời-gian của 40 ngày sống trong tâm-tình sám-hối của Mùa 
Chay. Mùa dành cho những tâm-hồn Ki-tô hữu cần đêm ngày vắt tay 
lên trán để nhìn lại cho đúng chân-dung Đức Ki-tô và đấm ngực hối-
cải về suốt con đường đời mình đã đi hình như chẳng hề bám được hạt 
bụi nào dưới bước chân Người trong ba năm tới lui trong vùng Galilea 
và Judea. Rồi kể từ sau ngày 30-4-1975 thì thiết-tưởng tám triệu người 
công-dân Công-giáo Việt-Nam, không phân-biệt giáo-dân, giáo-sĩ, 
giáo-phẩm…còn phải mang thêm niềm tâm-sự rối-bời để ngày-ngày 
đấm ngực mà than rằng tại sao Chúa lại để chúng con phải vác khổ-giá 
đi dưới bóng lá cờ của đảng? 

Ngày 30-4 năm nay nữa là 44 năm, đất nước Việt-Nam nói chung 
và Miền Nam Tự-do nói riêng, đang bước sâu nặng vào khúc quanh 
của lịch-sử oan-khiên mà vẫn chưa chung nhau học thuộc bài Việt-sử 
nghiệt-ngã như George Santayana đã khẳng-định…those who cannot 
remember the past are condemned to repeat it...Và gần nửa thế-kỷ 
sau, Winston Churchill xác-nhận rõ hơn…those who fail to learn from 
history are condemned to repeat it…Và đã có biết bao người nữa cũng 
chung một kinh nghiệm…những ai không học những kinh-nghiệm từ 
lịch-sử thì sẽ tái diễn nó...Song anh em tôi, đồng-bào tôi, tất cả mọi 
người đã từng một thời chung nhau vùng đất Miền Nam, đã quên, đã 
lười hay đã cố tránh tìm về lịch-sử Đất Nước mình. Nhất là những 
người cầm quyền lãnh-đạo tắc-trách; các thành-phần dân-tộc liên-hệ 
đã vì lòng đố-kỵ ti-tiện, vì sự cao-ngạo và tham-vọng cá-nhân, vì mưu-
đồ phe-phái và thậm chí còn vì cái tham, sân, si của những đầu óc chứa 
đầy tà-niệm.. đã vì thành-kiến cá-nhân, vì mưu-đồ phe nhóm, vì tham-
vọng tập-thể…mà tiếp tay cho ra cớ sự là đây . 

Đến nay thì từng đời người, kể từ 1975, đã phải cộng thêm vào 
con số 44 năm, cho dầy thêm đoạn đường luân-lạc đầy mỏi-mệt và 
vất-vưởng ở nuớc ngoài hay là trì-trệ thêm thân-phận bị-trị ngay tại 
quê-hương. Và mọi sự vẫn còn đó trong một nỗi đau nhức-nhối như 
một khối u-ác-tính chưa có thuốc chữa nên càng ngày càng sưng tấy 
lên. Vì thế, dù thời-gian vẫn qua song những gì đã thành  lịch-sử của 
Đất Nước thì vẫn chưa thể để cho qua được . 

Thành vậy mà cũng dễ hiểu tại sao cả trong nước lẫn ngoài nước, 
vẫn còn nhiều người anh em, những người cùng được ra đời làm người 
Việt-Nam từ trong một cái bọc, vẫn chưa quên được những sự đã qua. 
Vẫn mang nỗi-niềm vừa ray-rứt vừa giằn-vật trong tâm-trạng của kẻ 
tội-đồ đang từng ngày sám-hối. Từng ngày nhìn đống gạch vụn đời 
nhau đã đổ theo biến-cố lịch-sử đau buồn của Quê-hương, kéo theo 
toàn bộ mọi lãnh-vực xã-hội, văn-hoá và chính-trị.  

Và câu hỏi mỗi người nên đặt ra cho mình là có quên được không. 

Tâm-linh vời-vợi
Tâm-hương đốt nén linh-cầu

Nhớ quê dằng-dặc ta sầu đó thôi
Vũ Hoàng Chương

Có cần quên hay không. Có được 
quyền quên hay không và tại sao 
lại phải quên? Mà nếu không 
quên được thì cần nhớ trong não-
trạng như thế nào đây…Than-thở 
hay bùi-ngùi nhớ tiếc. Hay nghĩ 
đến một bàn tay như một danh-
nhân của Hoa-kỳ vào cuối thập-
niên 40, bà Martha Berry đã từ 
việc làm mà thành câu nói …
put your brain in hands anh let 
hands work…Nói chung là cần 
cho những suy nghĩ hay những 
gì cho là tối thượng thành hiện-
thực. Chẳng hạn, nếu trân-trọng 
lá cờ Quốc-gia thì hãy xích lại 
gần nhau, nhiệt-tình cùng chung 
sức sao đó cho nó được phất-phới 
tung bay trở lại trên bầu trời Việt-
Nam tươi sáng, chứ không phải 
dùng nó như lá chắn mà đánh phá 
nhau nơi xứ lạ quê người.

Những người Miền Nam ra 
đi trong ngày định-mệnh 30-4-
1975 còn ê-chề hơn người lính-
thú xa-xưa với  tâm-trạng…bước 
chân xuống thuyền nước mắt như 
mưa…mà giờ đây đã chẳng còn 
gì để nhớ để thương hay sao? Nỗi 
đau mất tiền, mất của, mất địa-vị, 
mất quyền-uy có thể đã được bù 
đắp trên xứ người, song còn nỗi 
đau của Quê-hương thì chẳng lẽ 
chỉ còn là kỷ-niệm ?

Cái định-mệnh của từng 
người Miền Nam sau ngày 30-4-
1975 giống như một ý-niệm về 
định-mệnh của câu Thánh-vịnh 
“con như người thợ dệt, đang mải 

�� Phạm Minh Tâm
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dệt đời mình thì bỗng dưng bị tay 
Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ…” 
Song ở đây lại là một định-mệnh 
không có phần tâm-linh mà chỉ 
là những áp-đặt nghiệt-ngã, oan-
khiên của trò chơi chính-trị giữa 
những người dựa vào vị-thế nước 
lớn để tung, để hấng như trò đùa 
của những thế-lực mệnh-danh là 
siêu cường-quốc…Tất cả bỗng 
chốc trở thành hụt-hẫng chỉ như 
một thoáng ngủ gục vật-vờ, một 
cái vấp chân vừa ngã xuống chưa 
kịp gượng dậy thì đã tối-tăm cả 
mặt mũi. Chỉ còn biết quay-quắt 
buồn. Một nỗi buồn quá lớn so 
với thân-phận nhỏ-nhoi của từng 
người. 

Chuyện nước-non mình là thế, 
chuyện Giáo-hội cũng chẳng vui 
gì. Trong khoảng hai thập-niên 
trở lại đây, Giáo-hội Công-giáo 
gặp cơn khủng-hoảng nặng-nề 
với những sự việc một số giáo-sĩ 
trong Đạo đã vi-phạm tội lạm-
dụng tình-dục nơi trẻ em. Một 
số tín-hữu nhạy cảm vì chút tự-ái 
không đúng chỗ mà bối-rối, lo-
âu cho những người trong cuộc. 
Lại cũng có lắm tấm lòng trĩu 
nặng ưu-phiền khi thấy Giáo-hội 
đã bị chú-mục bằng nhiều cách 
khác nhau. Trong đó có khổ-tâm 
và phiền-muộn của Hội-thánh; 
có nhức-nhối đau-xót và trách-
móc của anh em trong cộng-đồng 
Dân Chúa; có chê bai và thậm-chí 
không loại trừ được cả sự phỉ-
báng của dư-luận; nhất là những 
luồng dư-luận cực-đoan xưa nay 
vẫn chờ đợi những cơ may như 
thế này để thổi phồng hoặc khai-
thác. 

Tất cả chỉ là tâm-trạng tiêu-
cực, do cảm-tính sốc nổi nên 
buông xuôi mà quên đi giá-trị 
tâm-linh của vấn-đề. Đó là thái-
độ phải thẳng-thắn nhìn vào sự 

việc theo tất cả mọi chiều kích 
của nó một cách xuyên suốt bằng 
tấm gương phản chiếu, rồi tự soi 
mình trong tấm gương này theo 
hai khía cạnh vừa bi-quan và cũng 
vừa lạc-quan theo ý nghĩa Chúa 
đã nói là “gương xấu cũng cần 
phải có, nhưng khốn cho những 
ai làm gương xấu” (Mt 18, 7). 
Câu kinh Tin Kính đọc hàng ngày 
…tôi tin Giáo-hội thánh-thiện… 
không có nghĩa là những người 
trong Giáo-hội thánh-thiện, mà 
là bản-chất thánh-thiện của Hội-
thánh được gầy dựng nơi Nhiệm-
thể Chúa Ki-tô để quy-tụ con cái 
Người sống theo Lời Người dạy 
mà nên thánh. 

Lại nữa, khi sống trong niềm 
tin của một Ki-tô hữu để nhìn thì 
tính-dục không chỉ là một trong 
những bản-năng của con người 
mà còn là thành-tố cũng được 
Thiên Chúa chúc phúc bằng làn 
hơi hà vào để nhúm bụi tro ban 
đầu thành sinh-khí. Thành vậy 
mà hiểu theo cách nào thì tính-
dục tự bản-chất nó không phải 
là điều xấu theo nghĩa xã-hội; là 
tội lỗi theo nghĩa tôn-giáo nếu 
một khi nó được thể-hiện phù-
hợp với nguyên-tắc làm người. 
Mà nguyên-tắc làm người theo 
Chúa dạy lại là kính mến Người 
và thương yêu, tôn-trọng tha-
nhân. Không độc-đoán khe-khắt 
và cũng không hống-hách, lạm 
quyền.

Theo lẽ thường tình thì giám-
mục, linh-mục, tu-sĩ cũng chỉ là 
những thụ-tạo có đầy đủ phần 
nhân-tính căn-bản mà trong đó 
không loại trừ cả những bản-năng 
thấp kém nhất của con người. Sự 
gia-trọng nơi những trường-hợp 
lạm-dụng tình-dục trẻ em này 
chính là đã vì cơ-chế mà được bao 
che để nằm im, để cứ lẩn-khuất 

như những khối u ác tính, rồi tiếp 
tục mưng mủ trong lẽ công-bằng, 
trong đức bác-ái của lương-tâm 
con người và của tình yêu Thiên 
Chúa. Thái-độ tích-cực và đúng 
đắn nhất mà chúng ta nên chọn – 
hay bị đặt vào thế bắt buộc phải 
chọn như hiện nay cũng vậy thôi 
– là thà phải chịu đau thấu tim gan 
một lần để đưa lên bàn mổ cắt bỏ 
khối u này và chữa trị. Việc mổ 
xẻ này cũng giúp cho Giáo-hội 
nói chung, cá-nhân từng giáo-sĩ, 
tu-sĩ, giáo dân nói riêng, có được 
một số cảm-nghiệm nội-tâm sâu-
sắc hơn về ơn gọi làm môn-đệ của 
Đức Ki-tô, không chỉ đơn-thuần 
là những ý-niệm nằm trong câu 
kinh lời nguyện rênh-rang; trong 
quyền-hạn của thứ bậc, của ngai-
vị theo cơ-chế; của những tổ-
chức hay sinh-hoạt rộn-ràng với 
kèn trống xênh-xang…mà trên 
hết mọi sự phải là một chữ “tâm” 
nhiệt-thành, một chữ “yêu” trong 
thần-khí. 

Chỉ chính đời sống nội-tâm 
mới giúp con người thực-sự kết-
hợp mật-thiết với Thiên Chúa, 
vượt lên trên mọi lề-luật của con 
người làm ra.

Những bản án tù hay phạt vạ 
của luật-pháp trên các đương-
sự chưa hẳn đã thực sự phù-hợp 
với căn-bản Tin Mừng của Thiên 
Chúa nếu những người cầm cán 
cân công-lý chỉ hành-xử theo lề 
luật bề ngoài, hoặc có khi cũng 
còn có cả thiên-kiến chủ-quan 
nữa. Vì vậy, thường thì một thẩm-
phán liêm-chính là phải rất thận-
trọng cân nhắc khi tuyên án là 
thế. Ngay đến những lề-luật trong 
đạo thời của Đức ki-tô mà thánh 
Phao-lô đã chẳng nói rằng Người 
đến để giải-thoát chúng ta khỏi 
“gánh nặng của lề luật mà không 

(xem tiếp trang 23)
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TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU 
– NGƯỜI CỦA THỜI CUỘC

�� Nguyễn Quang Duy
Nhân 30-4, tôi xin được chia sẻ đôi điều suy ngẫm về tổng thống Nguyễn văn Thiệu và thời 

cuộc 1963-75.

Khởi nghiệp từ Việt 
Minh…
Ít ai biết được, năm 1945, 
ông Nguyễn Văn Thiệu gia 
nhập lực lượng Việt Minh và 
nhanh chóng được bổ nhiệm 
vai trò Huyện Ủy.
Nhưng chỉ sau một thời gian 
rất ngắn, chừng 1 năm, ông 
nhận ra: “Việt Minh là cộng 
sản, họ bắn người dân, họ lật 
đổ các ủy ban xã, họ tịch thu 
đất đai”, nên ông rời bỏ cộng 
sản.
Một chỉ huy quân đội dũng 
cảm.
Ông Thiệu gia nhập Quân 
đội Quốc gia, tháng 6-1949, 
ông tốt nghiệp Trường Võ Bị 
Huế với cấp bậc Thiếu úy. 
Ra trận ông nổi tiếng dũng 
cảm và có năng lực chỉ huy, 
đến năm 1954 ông đã được 
thăng tới cấp Thiếu tá chỉ 
huy Liên đoàn 11 Bộ binh.
Trong một cuộc hành quân 
tại quê nhà, Việt Minh cho 
rút vào căn nhà gia đình ông, 
họ tin rằng ông sẽ không 
dám tấn công. Họ đã lầm 
ông cho nổ tung căn nhà, 

đánh bật Việt Minh ra khỏi khu vực. 
Sang thời Đệ nhất Cộng hòa ông chứng tỏ là 
một sỹ quan trẻ có tầm nhìn chiến lược. Ông 
tham dự nhiều khóa đào tạo sỹ quan cao cấp 
do Hoa Kỳ tổ chức. 
Năm 1955, ông được thăng cấp Trung tá Chỉ 
huy trưởng Trường Võ Bị Đà Lạt và sau đó 
Tham mưu trưởng Hành quân tại Bộ Tổng 
tham mưu. 
Năm 1959, ông được thăng cấp Đại tá làm Tư 
lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh và sau đó Sư đoàn 5 
Bộ binh.
1-11-1963 : Ông Thiệu bước vào chính 
trường…
Khi trở thành nguyên thủ quốc gia ông Thiệu 
giữ thái độ cứng rắn với cộng sản, với lập 
trường bốn không: không chấp nhận, không 
thương lượng, không liên hiệp và không 
nhượng đất cho cộng sản.
Có lẽ tin đồn Tổng Thống Ngô Đình Diệm 
muốn đối thoại với Bắc Việt đã dẫn ông 

Thiệu đến quyết định tham 
gia đảo chánh 1-11-1963. 
Nhiều bằng chứng cho 
thấy ông rất kính mến ông 
Diệm và khi cầm quyền 
ông ngầm ủng hộ việc vinh 
danh ông Diệm.
Sau đảo chánh miền Nam 
bước vào một giai đoạn 
khủng hoảng chính trị: Phật 
giáo liên tục biểu tình, các 
chính phủ dân sự bất lực, 
phía quân đội liên tục đảo 
chánh và người Mỹ cho đổ 
quân vào Việt Nam. 
Ông Thiệu là mẫu người 
trung dung và ôn hòa nên 
luôn được đa số các phe 
cánh ủng hộ. Ông được 
thăng Thiếu tướng và nhận 
vai trò Uỷ viên Hội đồng 
Quân nhân Cách mạng và 
Thứ trưởng Quốc phòng.
Đầu năm 1965 ông được 
thăng Trung tướng và 
khi Thủ Tướng Trần văn 
Hương cải tổ nội các ông 
được mời giữ chức Đệ Nhị 
Phó Thủ tướng đặc trách 
Quốc Phòng.
Khi Thủ Tướng Phan Huy 
Quát lập nội các, ông Thiệu 
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được bổ nhiệm làm Đệ nhất Phó 
Thủ tướng, kiêm Tổng trưởng 
Quân lực, kiêm Tổng Thư ký Ủy 
ban Thường vụ Hội đồng Quân 
lực.
Ngày 8/3/1965, Hoa Kỳ đột ngột 
cho đổ quân vào cảng Đà Nẵng. 
Nhiều tài liệu cho rằng Thủ 
Tướng Phan Huy Quát chỉ được 
phía Hoa Kỳ báo cho biết khi họ 
đã đổ quân. 
Khi làm việc với người Mỹ, ông 
Thiệu tỏ ra cộng tác và ôn hòa 
hơn các tướng lãnh khác nên 
được người Mỹ ủng hộ.
Ngày 14-6-1966, chính phủ của 
Thủ tướng Phan Huy Quát giải 
tán và trao quyền lãnh đạo quốc 
gia lại cho Hội đồng Quân lực. 
Ngày 19-6-1966, Hội đồng Quân 
lực bầu Trung tướng Nguyễn Văn 
Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh 
đạo Quốc gia và Thiếu tướng 
Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy 
ban Hành pháp Trung ương. 
Ngay khi cầm quyền ông Thiệu 
tuyên bố cho mở cuộc bầu cử 
Quốc hội Lập hiến. Quyết định 
của ông được tất cả mọi phe cánh 
nhiệt tình ủng hộ, chấm dứt tình 
trạng khủng hoảng chính trị do 
cuộc đảo chánh 1-11-1963 gây ra.
Ngày 3-9-1966 một Quốc Hội 
Lập Hiến hình thành với 118 dân 
biểu đắc cử và đến 1-4-1967 bản 
Hiến pháp được công bố làm cơ 
sở pháp lý cho Đệ Nhị Cộng hòa.
Trở thành Tổng thống…
Ngày 3-9-1967, với tổng cộng 11 
liên danh tranh cử Tổng thống và 
có trên năm triệu cử tri, chiếm tỷ 
lệ 80% tổng số cử tri đi bầu, Liên 
danh Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn 
Cao Kỳ đắc cử với 35% số phiếu 
và Liên danh về nhì của luật sư 
Trương Đình Dzu với 17%. 

Tình hình chính trị được ổn định 
nhưng tình hình quân sự thì ngày 
càng trở nên tồi tệ hơn. Người 
Mỹ đã không thể nhanh chóng 
đẩy lùi được cộng quân, số binh 
sỹ thương vong ngày một cao làm 
giảm tinh thần chiến đấu quân 
đội, giảm sự ủng hộ quốc hội và 
của dân Mỹ.
Cộng sản tuyên truyền “Mỹ xâm 
lược” nên Thanh niên miền Bắc 
và ở thôn quê miền Nam gia nhập 
bộ đội với quyết tâm “giải phóng 
miền Nam”. Cộng sản Nga, Trung 
Hoa và Đông Âu lại gia tăng viện 
trợ cả quân sự lẫn và kinh tế cho 
Bắc Việt.
Đúng ngày Tết Mậu Thân 1968 
cộng sản cho phát động “tổng tấn 
công và nổi dậy” tại thủ đô Sài 
Gòn và các thành phố lớn tại miền 
Nam. Trong năm 1968 lại thêm 
hai lần tổng tấn công. Cả ba cuộc 
tấn công đều thất bại số thương 
vong, bị bắt, ra hàng lên đến cả 
trăm ngàn người.
Biến cố Mậu Thân đã được ông 
Thiệu tận tình khai thác qua chiến 
dịch Phụng Hoàng nhằm vô hiệu 
hóa cơ sở hạ tầng cộng sản tại 
nông thôn và bảo vệ dân chúng 
khỏi sự khủng bố của du kích 
cộng sản. 
Chiến dịch đã mang lại kết quả 
tốt đẹp cho đến cuối năm 1971, 
chiến dịch đã bắn hạ trên 20 ngàn 
cán binh cộng sản, 30 ngàn bị bắt 
và đặc biệt là trên 20 ngàn người 
ra hồi chánh. Cán bộ còn sống sót 
phải rút về Bắc, lên núi, sang Cam 
Bốt hay sang Lào ẩn trốn.
Để tiêu diệt hạ tầng cơ sở cộng 
sản tại Cam Bốt, ngày 28-4-1970, 
với sự hỗ trợ của Mỹ và Cam Bốt, 
ông Thiệu cho quân đội tấn công 
vào các căn cứ cộng sản tại miền 
Đông Cam Bốt. 

Chỉ trong vòng 2 tháng chiến dịch 
mang lại nhiều thành quả tốt đẹp: 
Trung ương Cục miền Nam bị 
phá tan, hằng ngàn cán binh cộng 
sản bị loại khỏi vòng chiến, hằng 
ngàn vũ khí cá nhân, súng cối, rốc 
két, xe tải, nhiều đạn dược, gạo 
và lương thực bị tịch thu hay phá 
hủy.
Đến ngày 8-2-1971, ông Thiệu 
tuyên bố mở chiến dịch đánh sang 
Hạ Lào nhằm cắt đứt đường mòn 
Hồ Chí Minh. 
Ông Thiệu biết rõ thế mạnh của 
quân đội Bắc Việt là rừng núi nên 
chiến thuật cơ bản vẫn là đánh 
nhanh, đánh mạnh rồi rút về. 
Ông cần sự yểm trợ hùng hậu của 
không quân và nhất là trực thăng 
Hoa Kỳ. 
Điều đáng tiếc quốc hội Hoa Kỳ 
không đồng ý quân đội Hoa Kỳ 
tham chiến tại Lào. Chiến dịch 
không đạt được kế hoạch đã đề ra, 
hai binh chủng chính quy là Dù 
và Biệt Động Quân thiệt hại nặng 
nề về nhân lực.
Nhiệm kỳ 2…
Trong cuộc bầu cử Tổng Thống 
lần thứ hai, các liên danh tranh 
cử lần hồi rút hết, vì thế chỉ còn 
liên danh ông Thiệu và Phó Tổng 
Thống Trần văn Hương. 
Sang mùa hè 1972, quân đội Bắc 
Việt từ Lào và Cam Bốt tấn công 
Tây Nguyên, đánh chiếm Lộc 
Ninh, bao vây An Lộc, và vượt vĩ 
tuyến 17 đánh chiếm Quảng Trị. 
Theo lệnh ông Thiệu quân lực 
Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại 
cổ thành Quảng Trị trong đổ nát. 
Ông thiệu là hình ảnh của một vị 
tổng thống dân cử thời chiến. Đến 
nay, nhiều người vẫn nhớ hình 
ảnh Tổng Thống Việt Nam Cộng 
Hòa đáp trực thăng xuống An Lộc 
ngay khi quân đội cộng sản rút lui, 
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hay dùng xe Jeep Quân Đội chạy 
quanh vùng Quảng Trị khi thành 
phố này vừa được chiếm lại.
Ngày vui sướng nhất của đời 
tôi...
Nói về Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu không thể quên được 
ngày 26-3-1970, Thiệu cho ban 
hành luật Người Cày Có Ruộng 
(NCCR). Tại Cần Thơ ông tuyên 
bố: “Hôm nay là ngày vui sướng 
nhất của đời tôi...”.
Cho đến ngày 28-2-1973 Chương 
trình NCCR coi như đã hòan tất. 
Mọi nông dân miền Nam đều có 
ruộng cày. 
Mặc dù chiến tranh càng ngày 
càng khốc liệt, ngay cả khi quân 
đôi Mỹ đã rút đi và Mỹ cắt giảm 
viện trợ kinh tế cho miền Nam, 
đời sống của dân miền Nam vẫn 
khá xung túc.
Hiệp định Paris mở đường cho 
cộng sản chiếm miền Nam
Trận Mậu Thân 1968 về quân sự 
cộng sản đã hoàn toàn thất bại, 
nhưng dân Mỹ mất niềm tin vào 
chính phủ nên đòi hỏi Quân đội 
phải rút khỏi miền Nam.
Nhìn một cách tổng quát, các 
chiến lược ông Thiệu đưa ra như 
Bình Định Nông Thôn, Người 
Cày Có Ruộng đã vô hiệu hóa 
chiến tranh du kích. Bắc Việt phải 
dùng quân đội chính quy từ miền 
Bắc đánh rồi rút về phía bên kia 
Vĩ Tuyến 17, hay sang Cam Bốt, 
Lào. 
Trong khi người Mỹ không đồng 
ý để miền Nam đánh ra Bắc. Các 
trận đánh sang Cam Bốt và Lào 
chỉ giúp tiêu hao lực lượng đối 
phương giải quyết tạm thời thế bị 
bao vây.
Để rút khỏi Việt Nam trong danh 
dự và đảm bảo việc trao trả tù 

binh, người Mỹ đi đêm với phía 
cộng sản sửa soạn Hiệp Định 
Paris 1973.
Hiệp Định không đòi hỏi quân đội 
Bắc Việt phải rút về Bắc vì thế lúc 
đầu ông Thiệu không đồng ý ký. 
Bằng văn bản chính thức Tổng 
thống Nixon phải hứa Hoa Kỳ 
bảo đảm có đủ viện trợ quân sự 
và kinh tế cần thiết để miền Nam 
chống lại quân đội Bắc Việt và sẽ 
phản ứng quyết liệt, nếu Bắc Việt 
vi phạm hiệp định.
Ông Nixon còn cho biết nếu miền 
Nam không ký thì Hoa Kỳ sẽ đơn 
phương ký hiệp định Paris. 
Thậm chí ông Nixon còn hăm dọa 
sẽ lật đổ và giết ông Thiệu như họ 
đã từng làm với Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình 
Nhu.
Khi ấy miền Nam đã không còn 
được xem là vị trí chiến lược của 
Hoa Kỳ, Mỹ cũng đã đổi chính 
sách với Đài Loan sau khi tổng 
thống Nixon sang thăm Trung 
cộng năm 1972.
Chiến tranh Việt Nam bước sang 
một giai đoạn mới khi Trung cộng 
đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, 
19/1/1974. Ông Thiệu ra lệnh tấn 
công trước và công khai lên án 
Trung cộng trước Quốc Tế.
Phần người Mỹ không ủng hộ, 
phần phải lo tập trung tài lực 
chống lại cộng sản bảo vệ miền 
Nam, ông Thiệu hoãn quyết định 
tấn công tái chiếm Hoàng Sa.
Miền Nam sụp đổ
Sang năm 1974, Tổng thống Nixon 
phải đối đầu với vụ Watergate nên 
không thể giúp miền Nam như lời 
ông đã hứa. 
Hoa Kỳ cắt giảm cả viện trợ quân 
sự lẫn kinh tế. Đạn dược, nhiên 
liệu, quân trang, quân cụ của 

Quân đội Việt Nam Cộng Hòa 
càng ngày càng thiếu hụt. 
Miền Bắc thì được phe cộng sản 
tăng cường viện trợ quân sự. 
Đường mòn Hồ chí Minh được 
mở rộng, ngày đêm đưa cán binh, 
quân trang, quân cụ vào chiến 
trường miền Nam.
Tháng 3-1975, quân đội Bắc 
Việt mở cuộc tổng tấn công. Ông 
Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây 
Nguyên. Dân chúng vì sợ cộng 
sản nên chạy theo quân đội gây 
náo loạn khi bị cộng sản tấn công. 
Cuộc rút quân thất bại.
Quân đội Bắc Việt lần nữa vượt vĩ 
tuyến 17, họ nhanh chóng chiếm 
được miền Trung. Người Mỹ vừa 
không viện trợ cho miền Nam vừa 
ép ông Thiệu phải từ chức, bàn 
giao chính phủ cho ông Trần văn 
Hương, và thu xếp để ông Thiệu 
rời Việt Nam.
Cộng sản lúc này đã làm chủ 
được cả tình hình quân sự lẫn 
chính trị. Họ ép ông Hương phải 
nhường chức cho Tướng Dương 
Văn Minh. 
Khi ông Minh kêu gọi binh lính 
Việt Nam Cộng Hòa buông súng 
thì cộng sản quay ra buộc ông 
Minh phải đầu hàng vô điều kiện, 
chấm dứt nền Đệ Nhị Cộng Hòa 
vào khoảng 12 giờ trưa ngày 30-
4-1975.
Kết
Việt Nam Cộng Hòa là 1 nước 
nhỏ phải chống trả cả một khối 
cộng sản nên không có lựa chọn 
khác hơn phải làm đồng minh và 
nhận viện trợ của Mỹ. 
Đáng tiếc chính phủ Mỹ đã đảo 
chánh Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm rồi đổ quân vào Việt Nam.
Trong hoàn cảnh lúc đó các phe 
cánh tại miền Nam cần một mẫu 
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người vừa giỏi quân sự, vừa biết 
chính trị, lại phải vừa được lòng 
người Mỹ. Nhân vật này không ai 
khác hơn ông Thiệu.
Khi được giao phó quyền hành 
ông Thiệu đã chính danh bằng 
cách xây dựng một hiến pháp và 
hai lần ra tranh cử Tổng Thống.
Trong thời gian ông cầm quyền 
ông đã xây dựng được một nền 
dân chủ nghị trường non trẻ, một 
xã hội dân sự có tổ chức, một nền 
kinh tế thời chiến phát triển, một 
đất nước nông nghiệp người cày 
có ruộng và một tầng lớp trí thức 
được đào tạo cho công cuộc kiến 
thiết đất nước hậu cộng sản.
Với lập trường chống cộng dứt 
khoát, ông nhiều lần đẩy lui được 
các cuộc tấn công của quân đội 
Bắc Việt. Nhưng cuối cùng chính 
phủ Mỹ đã bắt tay với Trung 
cộng, cắt viện trợ, bỏ rơi Việt 
Nam Cộng Hòa.
Xét cho cùng thời cuộc đã đưa 
ông Thiệu từ một lãnh đạo quân 
sự trở thành một lãnh đạo chính 
trị thời chiến, một vai trò xét ra 
thời ấy không có người có thể làm 
tốt hơn ông. 
Thời cuộc cũng đã đẩy ông trở 
thành một tị nạn cộng sản. Đến 
chết ông trăn trối mong ước Việt 
Nam sớm có tự do, để hài cốt ông 
được mang về yên nghỉ nơi quê 
cha đất tổ.
Nhân 30-4 xin trân thành ghi ân 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
và tất cả những bậc đã bảo vệ 
miền Nam tự do. Lịch sử rồi sẽ 
công bằng đánh giá lại vai trò của 
Việt Nam Cộng Hòa.

Nguyễn Quang Duy (Úc) 

ai vác nổi” đó sao.
Luật của Đức Ki-tô là Người luôn mở rộng tay tiếp đón người 

tội lỗi và đem họ về cũng như nhìn ra được cái đẹp của người 
Samaritanô nhân-hậu, người phụ-nữ bên giếng nước, của ông lùn 
Giakêu…

Con tầu nổi được vì nhờ có nước nâng lên để chạy nhưng con 
tầu cũng bị chìm vì có nước tràn vào. Tuyệt đại-đa-số tín-hữu Việt-
Nam xưa nay vẫn giữ đạo cách tròn-trịa là cố vin vào các giới luật, 
nhất là Mười Điều Răn, để tránh tội. Do đó, họ có thể giữ không vi-
phạm các giới răn nhưng cũng suốt đời không bao giờ làm một việc 
lành phúc-đức cho ai cả. Bởi vì, người ta có thể bỏ lờ đi khi thấy 
một người nằm bên đường chờ chết mà khi xét mình vẫn không 
thấy phạm phải điều răn nào nên thanh-thản xưng mình là người 
đạo-đức.  Rồi lại sẽ dùng chính Mười điều Răn để soi xét người 
khác, để cột buộc anh em. Chúa Giê-su chắc-chắn không vui với 
những con cái chỉ giữ lề-luật kiểu này.

Người ta ước-ao được có ngày chiêm-ngưỡng Nhan Thánh 
Chúa, song người ta laị bỏ qua con người thật-sự của Chúa hiển-
hiện gần hết nơi các trang Kinh Thánh. Như một con người bình-dị, 
không mũ cao tua dài như các kinh-sư Pharisêu, không làm ra vẻ 
đạo-đức vì Người gắn-bó với Thiên Chúa chứ không gắn-bó với 
đạo-giáo song lại rất thân gần với mọi người và thương yêu những 
người cô quả, kém may mắn và cả những người bị anh em gọi là 
kẻ tội lỗi. 

Và cuối cùng, Ơn Cứu-độ của Thiên Chúa được Đức Giêsu 
diễn-tả không bằng việc tuân-giữ các giới răn mà rằng… Nào những 
kẻ cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương-quốc dọn sẵn cho 
các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người 
đã cho ăn, Ta khát, các người đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi 
đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các 
ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han…Ta bảo 
thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những 
anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta 
vậy…(Mt 25, 34…40).

Ước gì trong cùng tận tâm-tư của một kiếp vong-quốc lưu-đầy 
và trong sự hời-hợt của đời sống tâm-linh một thụ-tạo èo-uột quá 
nhiều thiếu-sót này, người viết có duyên may được cùng các anh chị 
em mình chung lòng tưởng-niệm một trời Quê Mẹ đau-thương vẫn 
còn đó. Cũng đồng thời xin Chúa cảm-thông cho bản-tính mỏng 
dòn của con người, của chúng ta, của riêng những người anh em 
đang cần nhiều ơn phù-trợ.

Tâm-linh vời-vợi
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Cộng Sản Là Thế Đấy
Vừa mới có kỷ niệm
Nhân Thư Viện Quốc Gia
Một trăm năm thành lập.
Niềm kiêu hãnh nước nhà.

Chân dung các giám đốc
Của ta và của Tây
Được giới thiệu long trọng
Nhân dịp kỷ niệm này.

Sau hai ông người Pháp,
Ông giám đốc thứ ba,
Là một người nổi tiếng,
Ngô Đình Nhu, người ta.

Ông Nhu không có ảnh,
Chỉ có tên, vì sao?
Chỉ mấy chữ đơn giản.
Như thế là thế nào?

Khó, không tìm được ảnh
Một người đã nổi danh?
Hay là sợ treo ảnh
Thì làm nhục cho mình?

Muốn nói gì thì nói.
Đó là một sự hèn.
Cộng sản là thế đấy.
Nói sai, tôi chết liền.

�� Thái Bá Tân

------------------------------------------

Vài nét lịch sử Thư Viện Quốc Gia 

· Ngày 29 tháng 11 năm 1917 Toàn quyền Đông Dương Albert 
Sarraut ký Nghị định thành lập Nha lưu trữ và Thư viện trung 
ương Đông Dương, trụ sở tại phố Borgnis Debordes (ngày nay 
là 31 phố Tràng Thi, Hà Nội), bổ nhiệm Paul Boudet làm Giám 
đốc Thư viện Trung ương Đông Dương

· Ngày 1 tháng 9 năm 1919 Thư viện Trung ương Đông Dương 
chính thức mở cửa phục vụ người đọc.

· Năm 1922 ra đời Nghị định thực hiện chế độ lưu chiểu văn 
hoá phẩm trên toàn Đông Dương, Sở Lưu chiểu được thành 
lập. Sở có nhiệm vụ thu nhận sách, báo, tạp chí, bản đồ được 
xuất bản trên toàn cõi Đông Dương

· Năm 1935 Thư viện Trung ương Đông Dương được đổi tên là 
Thư viện Pierre Pasquier.

· Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, tháng 4 năm 1945, giáo 
sư S.Kudo (người Nhật) được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư 
viện.

· Năm 1945 Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
bổ nhiệm ông Ngô Đình Nhu làm Giám đốc Quốc gia Thư viện.
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Lượm Lặt Đó Đây

�� Trần Phong Vũ

Điểm qua những biến cố được ghi nhận trên 
mạng trong những ngày qua, người phụ trách 
mục này xin gửi tới quí độc giả tóm tắt nội 
dung những  tin tức sau đây:
Bài viết với tiêu đề “Có một trí thức như thế trong 
nước” post trên blog VOA ngày 11-3-2019 của nhà 
báo Mặc Lâm cho hay/

Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn. (Hình: rfa.org)
Sau Giáo Sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên 
cứu Biển Đông, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn, phó 
viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế-
Xã Hội Đà Nẵng, vừa bị Thành Ủy Đà Nẵng khai trừ 
khỏi Đảng hôm 7-3-19. Trên trang facebook riêng 
của mình, Tiến Sĩ Trần Đức Anh Sơn bình thản cám 
ơn người hâm mộ, bạn bè trong và ngoài nước của 
ông khi nghe tin. Không một lời biện bạch, phân 
giải hay xúc động, ông chỉ bình thản cho rằng mình 
đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được trở về với chính 
mình.

Bức thư ngỏ gửi 496 vị đại biểu Quốc Hội của ông 
có lẽ là một sản phẩm lạ lùng nhất từ trước tới nay 
khi ông không rào đón… không đề nghị, không 
yêu sách và không thỏ thẻ, ông ngắn gọn như một 
tuyên bố thách thức kẻ nào trong số 496 đại biểu 
ấy dám bấm nút thông qua: 
“Tôi là một người học Sử và đã nghiên cứu lịch sử 
Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Nay, tôi bắt đầu 
học làm người chép Sử. Tôi nguyện sẽ ghi chép 
trung thành tất cả những gì mà tôi có thể ghi chép 
được về giai đoạn lịch sử hiện tại của nước nhà 
để lưu lại cho đời sau. Và, một trong những việc 
đầu tiên mà tôi bắt tay vào việc chép sử này là tìm 
mọi cách, mọi phương tiện, mọi kênh thông tin… 
để biết được vị đại biểu Quốc Hội nào bấm nút 
THÔNG QUA, vị đại biểu nào bấm nút KHÔNG 
THÔNG QUA ‘dự luật đặc khu’ vào ngày 15 
Tháng Sáu, 2018 để chép lại và lưu truyền cho 
các thế hệ sau.”
Mời độc giả đọc trọn bài viết của Mặc Lâm trên 
DĐGD (trang ….) số này.
Chiến thuật bịt miệng của các nhà 
độc tài trong tình hình mới

Dưới tiêu đề trên đây, tác giả Kiều Phong viết trên 
diện báo VNTB của Hội Các Nhà Báo Độc Lập:
Tại sao các thể chế độc tài gần đây điên đầu với 
các mạng xã hội lưu hành trên Internet? Đó là vì 
những biện pháp kiểm duyệt từng hiệu quả trong 
một khoảng thời gian dài trước đây đã không 
còn hiệu nghiệm, khi trình độ người dùng thông 
thường ngày càng được nâng cao. Đến nỗi, gần 
đây hai quốc gia độc tài là Việt Nam và Nga phải 
ban hành các bộ luật Internet, tương tự là tình 
hình ở Trung Quốc. 



26 - website: DienDanGiaoDan.com Số 209 Tháng 4 - 2019

Tại Trung Quốc, chế độ kiểm duyệt đối với mạng 
Internet đang được nới lỏng. Cùng với các yếu tố 
nước ngoài, người dân trong nước có cơ hội giao 
lưu thông tin nhiều hơn với thế giới. Trung Quốc 
từng cấm sử dụng VPN, nhưng đến một lúc nào 
đó không cấm được nữa. ….. Chẳng hạn, những 
người dân Trung Quốc được mời vào tòa đại sứ 
các nước để chơi, vào đó rồi họ dùng VPN để vào 
mạng thì làm sao mà kiểm soát được...  Các quán 
ăn, nhà hàng nước ngoài đầy ra bên Trung Quốc, 
dân vào trong đó lướt Net thì công an địa phương 
cũng đành ngậm miệng, vì đã ăn nguyệt liểm do 
nhà hàng ngoại đài thọ ngầm.
‘Tin vui’ nào cho EVFTA sau Đối thoại nhân 
quyền EU-VN?

Phạm Chí Dũng (VOA 11/3/2019)

 
Lộ trình nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại 
nhân quyền ở Brussels?
“Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê 
chuẩn Hiệp ước hay không”…
‘Câm như hến’
Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và chính quyền Việt Nam đã 
hoàn tất tại Brussels, Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU - 
vào ngày 4/3/2019 mà không khác gì 7 lần trước 
đó, tức đã chẳng nhận được bất kỳ phản hồi tích 
cực nào của đoàn Việt Nam, bất chấp phía EU đã 
nêu ra rất nhiều vi phạm nghiêm trọng quyền con 
người mà Hà Nội là tác giả.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi luật nhân quả từ thói 
‘câm như hến’ của phía Việt Nam trong suốt 8 
lần đối thoại nhân quyền với EU đã tất yếu dẫn 
đến “Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định 
phê chuẩn Hiệp ước hay không” - một xác nhận 
chính thức của ông Umberto Gambini, Chánh Văn 

phòng Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa 
và là người đã ký chung thư với 32 Dân biểu đại diện 
mọi khuynh hướng chính trị kêu gọi Liên Âu thúc 
đẩy việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam, cho câu 
hỏi của đài RFA về tương lai của EVFTA (Hiệp định 
thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) sau cuộc ‘đối 
thoại’ này.
……Xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini 
về EVFTA phải chờ nghị viện mới của châu Âu là 
dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ 
Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ 
khi ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA 
trong quý 1 năm 2019’.
Chỉ một cánh én đã là Mùa Xuân
Nguyệt Quỳnh 
VNTB - Cuộc xuống đường ở Venezuela như những 
cánh én báo mùa xuân đã làm khơi dậy một cách 
mãnh liệt cái khát vọng  tự do trong lòng người dân 
VN - một đất nước cách xa nó đến hàng chục ngàn 
cây số. Ở đây, như Venezuela, đa số dân nghèo cũng 
tuyệt vọng cùng cực; giới trí thức thì nhìn thấy tương 
lai đang dẫn dắt mình và các thế hệ mai sau đi dần 
vào con đường nô lệ.

 
Trong nôn nao, nhiều người đã thầm hỏi khi nào thì 
chúng ta có được Số Đông đồng lòng như Venezuela. 
Câu hỏi làm tôi liên tưởng đến những người dân 
Venezuela đã ngã xuống trong những cuộc biểu tình. 
Ở bất cứ đất nước nào cũng vậy, hạt giống tự do phải 
được gieo trồng, tưới tẩm bằng chính công sức và mồ 
hôi của người dân nước ấy. Lẽ ra câu hỏi phải nên là: 
“người Việt Nam đã làm gì cho những khao khát của 
chính mình?”
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Từ câu hỏi này, ít ra tôi tìm được câu trả lời. Tôi 
nhìn thấy những cánh én đơn độc đã bay về từ rất 
lâu, bạn có nhìn thấy như tôi không? Qua giông bão, 
những cánh én ấy xác xơ, những cánh én đang nhỏ 
máu từng ngày, nhưng tôi nhìn thấy cả mùa xuân 
trên những đôi cánh ấy. Xin cám ơn Trần Huỳnh 
Duy Thức, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 
Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng, Phan Kim Khánh, 
Trần Hoàng Phúc,… Con đường dẫn đến tự do còn 
nhiều gian nan nhưng tôi cảm nhận được niềm tin 
và tình yêu của họ. Tôi chạnh nhớ đến những cánh 
én dập dìu trên những phím đàn giá lạnh của Văn 
Cao năm nào.
375.410 tỷ đồng đề án kẹt xe: Xem ra 
tham nhũng rành rành ra đó!
Nguyễn Hồng Phúc
VNTB - Khá bất ngờ khi được biết đây là số tiền 
ngân sách đã chi cho một đề án có tên “tăng cường 
vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử 
dụng xe cá nhân trên địa bàn TP.HCM”. 

Tin tức trên báo Tuổi Trẻ cho biết ngân sách đã chi 
375.410 tỷ đồng cho một đề án do Sở Giao thông 
vận tải TP.HCM cùng Viện Chiến lược và phát triển 
giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) thực hiện 
chỉ với mục đích khá mơ hồ, gọi là “tăng cường vận 
tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng 
xe cá nhân”. Liệu đây có phải là lời giải của bài toán 
căn cơ kẹt xe đô thị? 

Trump - Kim thất bại: Việt Nam ‘rông 
cả năm’?

Phạm Chí Dũng
VOA 5/3/2019

Hai lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau tại Hà Nội.

Đầy cay đắng vào phút chót, cú sụp đổ thình lình 
của Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào cuối 
tháng 2 năm 2019 rất có thể sẽ gây tác động chẳng 
mấy hay ho cho những gì còn lại của mối quan hệ 
Việt - Mỹ.

Việt Nam kỳ vọng đến mức nào?
Trước cuộc gặp Trump - Kim, phần lớn giới quan 
sát chính trị Việt Nam đã dự đoán quan hệ giữa hai 
quốc gia cựu thù sẽ trở nên nồng ấm hơn sau cuộc 
gặp này, với điều kiện là cuộc gặp phải thành công 
và mang lại chí ít vài kết quả khả quan về giải giới 
hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Cứ nhìn vào cái cách ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng 
cùng Bộ Chính trị của ông ta đôn đáo chuẩn bị cho 
Thượng đỉnh Mỹ - Triều, đặc biệt là khâu bảo vệ an 
ninh và thẳng tay canh chặn tất cả những người bất 
đồng chính kiến, cộng thêm một chiến dịch tuyên 
truyền ồ ạt cho cả hai hình ảnh Donald Trump, Kim 
Jong Un và đặc trưng bởi ‘tự sướng Việt Nam’, 
hình ảnh Trọng hai tay mình nắm hai tay Trump và 
cười tươi hết cỡ như thể bạn quý lâu ngày không 
gặp…, cho thấy Trọng và giới quan chức chóp bu 
trong đảng kỳ vọng đến thế nào về một kết quả - 
nếu không đạt được một thỏa thuận giải trừ hoàn 
toàn vũ khí hạt nhân thì cũng được cam kết bởi lãnh 
đạo Tiều Tiên về tiến trình loại bỏ một phần loại vũ 
khí này, mà ngay trước mắt sẽ giải tỏa một số bãi 
thử hạt nhân. Nếu kỳ vọng đó được đáp ứng, không 
cần mô tả thêm là giới lãnh đạo Việt Nam sẽ được 
nở mặt nở mày đến thế nào.
….Nhưng đổ vỡ Trump - Kim đã phá vỡ phần lớn 
những kỳ vọng trên của Nguyễn Phú Trọng và bộ 
sậu của ông ta.
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Thấy gì qua cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều 
lần II tại Hà Nội thất bại? 

Trện mạng Dân Làm Báo, nhà báo Ngàn Hương 
viết:
Cả thế giới lại bị “việt vị” vì trò gian manh của 
Kim Jong Un.
Sau khi cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ -Triêu lần 2 
được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28 tháng 2 

Và đây là những lời bình của công luận được nhà bảo TNT ghi lại trong 
Sổ Tay:
FB Rose Mary : “Ông Trọng hãy thử nhìn lại khuôn mặt của chính mình 
trong gương, để tự đánh gía cho tư-cách và phẩm-cách của Ông...khi Ông 
đã “ Xuống Đường... ! ‘đứng tận bên lề đường để ‘Cung Kính’ đón chào 
Kim-Jong-Un...và để được nhận ‘Cái Bắt Tay’ của Kim-Jong-Un...khi Ông 
Un đã thò tay ra khỏi cửa kính của xe hơi để đưa tay cho Ông Trọng bắt...
( nắm lấy ) ! ? ”
FB Đỗ Ngà: “Vì sao giữa Trump và Un không hề có lối bắt tay kiểu này? 
Nhưng Un và Trọng lại cách bắt tay kiểu sếp - lính như vậy?
FB Phạm Nguyên Trường: “Nghĩ mình phương diện quốc gia/ 
Quan trên trông xuống người ta trông vào.” 

năm 2019 kết thúc mà hai bên đã không ký kết được 
một thỏa thuận nào, thì vào lúc 15 giờ 40 phút hôm 
28.2, chiếc Air Force One đã chính thức cất cánh. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi Việt Nam 
về nước.
Mặc dù trước đó, nhà nước Việt Nam đã quảng cáo 
rất rầm rộ và đặt rất nhiều hy vọng sẽ có bước đột 
phá từ cuộc họp Thượng đỉnh lần này. Và họ tự hào 
khoe rằng Việt Nam đã trở thành “Trung tâm hòa 
giải xung đột quốc tế”?!
Ca dao Việt Nam có câu: “Mồm trâu đi trước được 
ăn Mồm người đi trước khó khăn nhiều bề” là vậy. 
Và như vậy trong số những người vị “việt vị” lần 
này, thì Việt Nam bị “việt vị” bẽ bàng nhất. Vì muốn 
làm “Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế” mà không 
thành. 

Pháo thượng đỉnh Ba Đình

Babui (Danlambao)

Vào những ngày có cuộc họp thượng đỉnh Trump - Ủn, mục Sổ Tay 
Thường Dân của nhà báo  Tưởng Năng Tiến ghi lại tấm hình “lịch sử” 
sau đây về cái bắt tay “bất cố liêm sỉ” của TBT cộng đảng kiêm Chủ  
Tịch nước Trọng Lú kèm lời ghi chú phía dưới.
Hãy nói cho biết mày xun xoe với thằng nào, tao sẽ nói cho mày biết 
tâm hồn mày chó má tới mức nào! 

Donald Trump và Kim Jong-
un  giả  tại Hà Nội hôm thứ Sáu 
(22/3)
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�� Trần Nguyên Thao

Hầm trú kinh tế  
của Hanoi “trúng đạn!”
Quan sát viên quốc tế nhốn nháo tìm “kẻ giật giây”, khi thượng đỉnh Trump 
– Kim tại Hanoi cuối tháng 02 tan vỡ. Vài ngày sau, mùng 02 tháng 03 Tổng 
Thống Trump, làm Bắc Kinh chưng hửng khi yêu cầu Trung Cộng gỡ bỏ 
ngay lập tức tất cả các biểu thuế trên mọi sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ 
bao gồm thịt bò, thịt heo, v.v... dựa trên thực tế là chúng ta đang triển khai 
tốt đẹp những cuộc thảo luận thương mại..." [1] Cùng ngày, Trung cộng bị 
Mỹ vạch trần gian kế, lâu nay giả vờ nghèo túng “đóng cửa đi ăn mày”. Từ 
lý do này, đại diện thương mại Mỹ tại WTO yêu cầu loại Trung Cộng ra khỏi 
nhóm các quốc gia nhận ưu đãi của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO). 

Khi WTO đồng ý với khiếu nại 
từ năm 2016 của Hoa Kỳ, về 
việc Bắc Kinh đã trợ giá 100 tỷ 
Mỹ Kim cho nông sản của Trung 
cộng, vi phạm cam kết khi gia 
nhập WTO từ năm 2002, thì sẽ 
nẩy sinh các hậu quả khó lường 
có khả năng làm giấc mơ “Vành 
đai con đường”, cùng với ảo 
tưởng dùng thang bậc đô hộ văn 
hóa, kiệu “vua Tập trên đầu toàn 
thiên hạ”, sẽ lần lượt bị “chấn 
động” bởi hình ảnh Liên Xô tan 
rã năm 1991 ám ảnh hàng đêm 
trong tâm thức những kẻ dùng 
tín dụng giăng ra bẫy nợ, tạo ra 
quyền lực mềm xâm lăng 6 nước, 
và 26 nước khác gặp nguy cơ.
Từ vị thế nước chủ nhà thượng 
đỉnh Trump - Kim, Ba Đình 
nghe ngóng nguồn tin từ cả đôi 
bên, liền đưa ra xác quyết, đảng 
ta chưa bao giờ có được vinh dự 
to lớn như lần này.  Với quyền 
lực tuyệt đối, Ba Đình tung tăng 
ra lệnh trưng bảng “Việt Nam - 
Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột 

Quốc Tế” [2]. Không ngờ đàn anh “thọc gậy bánh xe” làm toàn bộ tài 
liệu các cuộc đàm phán kỹ thuật trước đó phải xếp xó, hai vị thượng 
khách bỏ về. Ba Đình tiu nghỉu, âm thầm hạ bảng.  Do hoàn cảnh đặc 
thù này, báo chí mạng đề nghị tặng vị đứng đầu Ba Đình huy chương 
đệ nhất “hấp tấp & xum xoe” toàn thiên hạ.
Hậu thượng đỉnh Trump – Kim là thời điểm bẽ bàng của chế độ huênh 
hoang quá lố. Qua chiếc phao của TT Trump, Ba Đình liền ra lệnh cho 
truyền thông “hát vang” lên bài ca mang âm hưởng chan hòa hy vọng 
: “dự án dầu khí Cá Voi Xanh sẽ khởi động trong năm 2019”, ngay 
sau khi Tổng Thống Trump kết thúc cuộc chào hỏi xã giao đầu đảng 
Nguyễn phú Trọng. 
Mỏ Cá Voi Xanh nằm trong thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách Tỉnh 
Quảng Ngãi khoảng 100 cây số, do công ty ExxonMobil của Mỹ thăm 
dò từ  tháng Giêng năm 2017, đã tạm ngưng lại từ cuối năm, ngay sau 
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hội nghi APEC 2017 ở Đà Nẵng. Mỏ dầu Cá Voi 
Xanh có trữ lượng dầu khí đến 150 tỷ mét khối.
Lần này Hanoi “đánh hơi” thấy quyết tâm của Mỹ, 
nhất là qua Cố vấn An Ninh Hoa Kỳ, ông John 
Bolton tuyên bố hôm 10 tháng 03, Hoa Kỳ sẽ tiếp 
tục thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải và xem 
xét những phương cách khác nhau để ngăn chặn có 
hiệu quả không cho Trung cộng biến Biển Đông 
thành một tỉnh mới [3]. 
Quyết tâm của Mỹ và nhiều nước Châu Âu về biển 
Đông đang rõ nét khiến Hanoi hy vọng Cá Voi Xanh 
sẽ không bị “mất tích” như trường hợp Cá Rồng Đỏ. 
Do áp lực từ Bắc Kinh, chỉ trong 8 tháng, Hanoi 
cay đắng nhìn “đồng chí 4 tốt” chèn ép lần lượt đến 
mất ăn hoàn toàn lợi tức từ hai lô dầu khí 136-03 
vào tháng 7 năm 2017; rồi đến lô 07-03 tháng 03 
năm 2018. Cả hai lô đều thuộc mỏ dầu mang tên Cá 
Rồng Đỏ (Red Emperor), có trữ lượng dầu khí rất 
lớn, và được giao cho công ty Repsol, Tây Ban Nha 
khai thác liên doanh với Việt Nam [4]. 
Ba Đình bị ám ảnh tứ bề cùng với nhiều tử huyệt về 
nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng 
ngân sách, cạn kiệt luôn các nguồn ngoại viện từ 
viện trợ ODA ưu đãi, kể cả kiều hối cũng giảm sút 
thê thảm . . . Cùng với niềm tin rất mong manh ngay 
trong hàng ngũ đảng viên và làn sóng phẫn nộ tột 
cùng trong dân chúng. Hướng về Bắc phương thấy 
bầu trời vần vũ mây che, tên bay đạn lạc; liếc sang 
trời Âu thấy mùa Đông sắp tàn, nhưng mây đen vẫn 
bao phủ do hành vi bắt cóc Trịnh xuân Thanh mùa 
Hè 2017 đưa đến triệu chứng “lạnh cẳng” kinh niên, 
mà những nhượng bộ về ngoại giao giấu mặt từ gần 
hai năm nay chưa đem lại hơi ấm nào cho Hanoi [5]. 
Liên Âu gồm 28 nước khối kinh tế Schengen [6] đã 

có cuộc đối thoại nhân quyền EU - Việt Nam hôm 
đầu tháng 03. Theo truyền thông quốc tế, phái đoan 
Vc hoàn toàn “cấm khẩu” trước mọi cáo buộc và  
yêu sách của EU cho nhân quyền tại Việt Nam”.
Trong hai ngày 11 và 12/03, Phái đoàn Vc đã trả lời 
quanh co về các chất vấn của Uỷ ban Nhân quyền 
Liên Hợp Quốc về việc thực thi các quyền dân sự 
và chính trị, trong đó có Luật An ninh mạng, “Hội 
cờ đỏ”, tù nhân chính trị, đàn áp biểu tình, bắt giữ 
tùy tiện, tra tấn dã man đưa đến nhiều người chết 
trong đồn công an . . . [7]
Hôm 13 tháng 03, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố 
bản phúc trình về nhân quyền năm 2019, theo đó 
Việt Nam vẫn theo đuổi đường lối công an trị “tra 
tấn, bắt giữ tùy tiện, giam giữ tù nhân chính trị, can 
thiệp quyền riêng tư… và kiểm soát cả học thuật, 
văn hóa”.
Hanoi nhìn đâu cũng thấy mình bị “bad name” do 
căn tính bạo lực và trấn lột dân chúng. Tình thế này 
khiến Hội Đồng Châu Âu do dự chưa phê chuần hai 
Hiệp Định Thương Mại (FTA) và Bảo Hộ Đầu Tư 
(IPA) trị giá đến 50 tỷ Mỹ Kim hằng năm. 
Đài BBC trong bản tường trình thời sự hôm 18 
tháng 03 nói là, có thể trong tháng 5/2019 hai Hiệp 
Định FTA và IPA được đưa vào nghị trình của Hội 
Đồng Âu Châu. Tuy nhiên, để có hiệu lực, cả hai 
văn bản phải có sự phê chuẩn của tân Nghị Viện Âu 
Châu, sẽ được bầu vào cuối tháng 05. Theo đài RFI 
thì Nghị Viện Âu Châu mới được bầu sẽ có nhiều 
việc phải làm, cho nên, nếu không trở ngại  thì hai 
bản Hiệp Định phải chờ đến sang năm mới có hy 
vọng được vào nghị trình của Nghị Viện Âu Châu.
Trước tình thế thương mại bị tắc nghẽn, Ba Đình 
lấy hết can đảm “xoay mình” để tránh “vạ lây” khi 
Bắc Kinh, nơi được mô tả như thành lũy kinh tế, 
chỗ dựa của Hanoi đang bị chao đảo do thị trường 
chứng khoán lao dốc thê thảm, ngoại tệ dự trữ 
không còn đủ an toàn . . . Chưa biết quan thầy Bắc 
Kinh còn chịu đựng được bao lâu.
Hôm 13 tháng 03, Hiệp Hội các Nhà Đầu Tư Tài 
Chánh VN (VAFI) đòi Hanoi phải có những giải 
pháp mạnh mẽ để cải cách triệt để và toàn diện khối 
doanh nghiệp nhà nước (DNNN)” luôn bị tố cáo là 
ổ tham nhũng, và làm ăn thua lỗ. Đây là biến cố 
mới, được coi như song hành với các tiếng nói đấu 
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tranh cho nhu cầu nhân quyền trong đời sống người dân.
Doanh nghiệp tư nhân tại VN bị khối quốc doanh chèn ép tín dụng, 
phá sản hàng loạt. Mới đây truyền thông trong nước đồng loạt phơi 
bầy về tình trạng khởi nghiệp và kinh doanh tại Việt Nam bị bản tường 
trình Môi Trường Kinh Doanh của Ngân hàng Thế Giới xếp vào loại  
hạng bét trong các quốc gia trên thế giới.
Hanoi từ lâu không màng gì đến cảnh báo rằng, doanh nghiệp nội địa 
không được nâng đỡ, gây ra cảnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
chiếm hơn 25% GDP và 70% giá trị xuất khẩu. 
Cục diện thế giới đang đổi thay mau chóng, ảnh hưởng đến chiều 
hướng đầu tư nước ngoài, Hanoi sợ “lỡ nhịp cầu” vội xoay sang hình 
thành đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 
2030”  [8]. 
Nhìn sang Hoa Thịnh Đốn, Ba Đình thấy rõ, dù đảng Dân Chủ bất 
đồng với đảng cầm quyền Cộng Hòa về những việc trong nước, nhưng 
họ lại đồng tâm nhận ra hiểm họa của Tầu cộng đối với nước Mỹ và 
Thế Giới. Quốc Hội và các cơ quan Hành Pháp liên quan đến vụ việc 
đều chung lập trường với Tổng Thống Donald Trump trong chính 
sách đối phó với Trung cộng.
Hôm 15/03, Bắc Kinh vội vã thông qua luật đầu tư như sính lễ gửi đến 
Hoa Kỳ trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán chiến tranh 
thương mại. Bộ luật được cho biết sẽ giải quyết được những mối quan 
tâm lớn nhất của các công ty nước ngoài, bao gồm trộm cắp tài sản 
trí tuệ, các công ty nước ngoài sẽ được đối xử công bằng như công ty 
Trung cộng [9]. Về phía các công ty châu Âu và Mỹ đón “tin vui” này 
trong một trạng thái dè dặt : có thể đó chỉ là những thay đổi bề ngoài, 
một chiến thuật nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại với Mỹ mà thôi.

Chiều hướng của nhóm đàm phán 
phía Hoa Kỳ do Đại Diện Thương 
Mại, Robert Lighthizer dẫn đầu 
chẳng những theo đuổi một Hiệp 
Định Thương Mại công bằng cho 
hai nước Mỹ - Trung, mà còn 
dùng các điều khoản để đưa Bắc 
Kinh đi dần đến chấp nhận từ bỏ 
“chủ nghĩa tư bản nhà nước” nếu 
muốn làm ăn chung với thế giới. 
Và vì vậy, Băc Kinh cũng phải 
cải cách hệ thống (systematic 
reform)  và cấu trúc (structural 
reform) ở Trung cộng.
Trong hoàn cảnh hầm trú kinh tế 
của Hanoi không còn an toàn, cục 
diện thế giới đang chuyển biến. 
Ông Nguyễn phú Trọng sẽ cư xử 
ra sao khi thăm Hoa thịnh Đốn 
theo lời mời của chủ nhân Nhà 
Trắng.
TNT, March 20-2019
[1] https://www.bbc.com/vietnamese/
world-47415829
[2] https://baomoi.com/viet-nam-trung-tam-
hoa-giai-xung-dot-quoc-te/c/29769720.epi
[3] http://vi.rfi.fr/chau-a/20190311-co-van-
an-ninh-my-khong-de-trung-quoc-bien-
bien-dong-thanh-tinh-moi
[4] https://www.bbc.com/vietnamese/
vietnam-43514595
[5] https://thoibao.de/bo-truong-pham-binh-
minh-vua-toi-berlin-de-hop-kin-voi-phia-
duc-giai-quyet-vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh
[6] https://www.etiaseurope.eu/schengen-
countries/
[7] https://www.bbc.com/vietnamese/
vietnam-47539002
[8] https://www.bbc.com/vietnamese/
world-47583164
[9] https://www.bbc.com/vietnamese/
business-47595072
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Trên trang facebook riêng của mình, TS Trần 
Đức Anh Sơn bình thản cám ơn người hâm 
mộ, bạn bè trong và ngoài nước của ông khi 

nghe tin. Không một lời biện bạch, phân giải hay xúc 
động ông chỉ bình thản cho rằng mình đang hạnh 
phúc, hạnh phúc vì được trở về với chính mình.
Khác với nhiều người hoạt động cho dân chủ, nhân 
quyền TS Sơn tuyên bố thẳng thừng ông là một nhà 
khoa học, một sử gia và không phải là người hoạt 
động chính trị. Ông bị khai trừ đảng với lý do giống 
như nhiều người khác: do viết, đăng tin, bài trên 
Facebook, mà chính quyền cáo buộc là sai sự thật…. 
không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Việt Nam trên mạng xã hội.
Trong vai trò Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 
triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng TS Trần Đức Anh Sơn 
nhiều lần trả lời những vấn đề hóc búa về Hoàng Sa 
hay Trường Sa cho các đài phát thanh ngoại quốc. 

Có một trí thức như thế 
trong đất nước này

�� Mặc Lâm

Sau Giáo sư Chu Hảo, bây giờ tới lượt nhà nghiên cứu Biển Đông, TS Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ 
đảng. Bản tin từ báo chí trong nước cho biết TS Trần Đức Anh Sơn, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu 
phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, vừa bị Thành ủy Đà Nẵng khai trừ khỏi Đảng hôm 7/3/2019. Đặc 
biệt là tin này không làm cho ai ngạc nhiên mà thậm chí rất nhiều người tỏ ra phấn khởi, vui mừng.

 Trần Đức Anh Sơn

Sự thẳng thắn của ông chỉ gói gọn trong một mục 
đích: trả lại cái gì của Caesar và đừng vin vào bất 
cứ lý do gì để biện minh hành động trí trá của 
mình. Từ năm 2009 khi nhận trách nhiệm với Viện 
Nghiên cứu phát triển, TS Sơn không ít lần gây 
đau đầu cho chính quyền Đà Nẵng khi đòi công bố 
bản đồ mà ông phát hiện được chứng tỏ Hoàng Sa 
và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông 
nhiều lần tổ chức kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa tại 
Đà Nẵng và không ít lần bị cảnh cáo từ Thành ủy.
TS Trần Đức Anh Sơn là người “ăn cơm đảng mà 
lại chống Tàu”, không những chống trên mặt trận 
báo chí và mạng xã hội ông còn bỏ công sức nhiều 
năm ra để thu nhặt các bản đồ quý giá nhiều nơi 
trên thế giới để chống lại mưu đồ bành trướng của 
Bắc Kinh. Quan niệm của ông là nhà nước phải 
công bố những bản đồ này và dùng nó trong việc 
kiện Trung Quốc đề đòi lại chủ quyền biển đảo như 
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Philippines đã làm và thành công.
Tuy nhiên, Việt Nam không phải 
là Philippines nên nỗ lực của ông 
không thực hiện được. Trả lời nhà 
báo Mike Ives của tờ New York 
Time TS Trần Đức Anh Sơn gay 
gắt cho rằng “Các nhà lãnh đạo 
hàng đầu của Việt Nam là những 
người nô lệ của Bắc Kinh, đó 
là lý do tại sao chúng tôi có rất 
nhiều tài liệu vẫn còn nằm trong 
bóng tối”.
Gọi ông là “người săn bản đồ”, 
New York Times cho rằng trong 
số các học giả Việt Nam nghiên 
cứu về các yêu sách lãnh thổ của 
chính phủ về vấn đề Biển Đông, 
Tiến sĩ Sơn là một trong những 
người nổi bật nhất. Ông từng bỏ 
tiền túi ra để sang các nước mà 
ông nghĩ có lưu giữ những tấm 
bản đồ ghi nhận Hoàng Sa và 
Trường Sa nằm trong lãnh hải 
Việt Nam và bộ sưu tập của ông 
tuy có giá trị nhưng Việt Nam 
không hài lòng vì ông muốn dùng 
chúng như những bằng chứng 
mạnh mẽ chống lại Trung Quốc.
Theo New York Times thì ông 
là người xuất thân từ nghèo khó, 
cha của ông đã bị giết chết vào 
năm 1970 trong khi chiến đấu cho 
miền Nam Việt Nam, TS Sơn đã 
vươn lên bằng sự kiên trì và lòng 
hiếu học. Ông là một nhà sử học 
và luôn trung thành với những dữ 
liệu chính xác và đáng tin cậy. Từ 
cách nhìn của người hoạt động 
ghi lại lịch sử ông đã lặn lội tới 
Nhật để tiếp tục nghiên cứu và 
trình luận án tiến sĩ. Thành công 
này giúp ông thực hiện giấc mơ 
nóng bỏng của một trí thức muốn 
đóng góp cho quê hương bằng 
chính sở học của mình.
Sự nguy hiểm của Trung Quốc 

đối với giấc mộng thôn tính Việt 
Nam đã khiến ông mạnh mẽ kêu 
gọi Quốc hội ngưng lại việc thông 
qua Luật Đặc Khu mà theo ông 
nó sẽ là bàn đạp để Việt Nam nằm 
gọn trong vòng tay kiểm soát của 
Trung Quốc. Bức thư ngỏ gửi 496 
vị đại biểu Quốc Hội của ông có 
lẽ là một sản phẩm lạ lùng nhất từ 
trước tới nay khi ông không rào 
đón mà thẳng thắn cho rằng:
…“Tôi cũng biết nhiều vị trong 
số quý vị đang đóng rất nhiều 
vai: vừa là đại biểu Quốc hội 
(lập pháp), vừa là thành viên 
của Chính phủ và đại diện chính 
quyền các cấp (hành pháp); vừa 
là đảng viên kiên định với đường 
lối của chủ nghĩa Mác - Lênin, lại 
vừa là những “mắc xích ngầm” 
của nhóm lợi ích trong guồng 
quay của chủ nghĩa tư bản thân 
hữu và hoang dã… Vì thế, quý vị 
sẽ khó vùng vẫy để thoát ra khỏi 
những mối quan hệ này để bấm 
nút theo chính kiến và lương tri 
của mình.”…
Không đề nghị, không yêu sách 
và không thỏ thẻ, ông ngắn gọn 
như một tuyên bố thách thức kẻ 
nào trong số 496 đại biểu ấy dám 
bấm nút thông qua:
…”Tôi là một người học Sử và 
đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam 
trong suốt 30 năm qua. Nay, tôi 
bắt đầu học làm người chép Sử. 
Tôi nguyện sẽ ghi chép trung 

thành tất cả những gì mà tôi có 
thể ghi chép được về giai đoạn 
lịch sử hiện tại của nước nhà để 
lưu lại cho đời sau.
Và, một trong những việc đầu tiên 
mà tôi bắt tay vào việc chép Sử 
này là tìm mọi cách, mọi phương 
tiện, mọi kênh thông tin… để 
biết được vị đại biểu Quốc hội 
nào bấm nút THÔNG QUA, vị 
đại biểu nào bấm nút KHÔNG 
THÔNG QUA “dự luật đặc khu” 
vào ngày 15/6/2018 để chép lại 
và lưu truyền cho các thế hệ sau.”
Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ 
đảng là điều dễ hiểu vì vai trò 
chức trách của ông khá lớn để 
làm cho Trung Quốc phải nghĩ 
cách đối phó nếu tiếp tục ý đồ 
xem Biển Đông là ao nhà và 
đường lưỡi bò 9 đoạn không thể 
nào tranh cãi. Nổ lực của Trần 
Đức Anh Sơn nếu được người 
dân khắp nơi biết ơn thì ngược lại 
lãnh đạo sẽ không bao giờ chấp 
nhận có một đồng chí chống bạn 
bè mình như thế. Bi kịch đối phó 
với Trung Quốc tuy xảy ra quá 
nhiều nhưng công trình dài hơi 
đầy tâm huyết của một nhà khoa 
học như TS Trần Đức Anh Sơn 
càng làm bóng tối che khuất sự 
thật mỏng đi cho tới ngày ánh 
sáng tràn vào xóa tan mọi lấp 
liếm, ngụy tạo và độc đoán của 
ngày hôm nay.

GIẤC MƠ TUYỆT VỜI
Hai vợ chồng vừa qua tuổi sồn sồn nói chuyện với nhau
- Bà nó ạ, đêm qua tôi mơ một giấc mơ tuyệt vời. Tôi còn là trai 
tân đến cầu hôn bà.
- Thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Có gì mà ông cho là tuyệt vời?
- Vì trong giấc mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.

Cười Tí Cho Vui
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THƯ MỤC VỤ GỞI NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO TẠI ÚC 

VỀ VỤ ÁN ĐỨC HỒNG Y GEORGE PELL 
 
Kính thưa qúy ông bà anh chị em, 
 
Trong tuần vừa qua, Đức Hồng Y George Pell đã bị tòa án khu vực 
(County Court) tại Melbourne kết án có tội xâm phạm tình dục trẻ em và 
ngài đã bị giam vào tù trong khi chờ đợi bản án vào ngày 13 tháng 3 sắp 
tới. Phán quyết này gây nhiều bức xúc và tranh biện ngay cả trong giới tư 
pháp khách quan vì nó dựa trên tố cáo của một nhân chứng duy nhất của 
vụ việc bị cáo buộc là đã xẩy ra cách đây hơn 22 năm. 
 
Tin tức này đặc biệt gây hoang mang và chấn động trong khối người Việt 
Nam Công Giáo của chúng ta tại Úc. Riêng đối với tôi, Đức Hồng Y đã 
từng ba lần đặt tay truyền chức thánh cho tôi: Phó Tế, Linh Mục và Giám 
Mục. Tôi hết sức bàng hoàng về sự kiện này và hình ảnh ngài bị giam vào 
khu nhà tù an ninh tối cao hôm Thứ Tư làm tôi sửng sốt. 
 
Trong khi có rất nhiều ý kiến và các bài bình luận khác nhau trên các 
phương tiện truyền thông, tôi xin mạn phép được chia sẻ vài điều: 
 

1. Đức Hồng Y George Pell đã nộp đơn xin kháng án quyết định của 
bồi thẩm đoàn. Ngài luôn trước sau như một qủa quyết là ngài vô tội. 
Trong khi đợi phiên tòa xét xử lần thứ hai, chúng ta hãy cầu nguyện 
cho công lý và sự thật được thể hiện. 
 

2. Vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong giới giáo sĩ là một đề tài được 
chú ý rất nhiều trong truyền thông của xã hội Tây Phương. Sự bội 
phản của các giáo sĩ mắc phạm, cũng như sự bao che của các Giám 
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Mục –dù chỉ là con số nhỏ trong hàng ngũ các giáo sĩ-  đã gây tổn 
thương và ngã lòng không ít đối với nhiều giáo dân Úc. Đức Giáo 
Hoàng đã triệu tập chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới về 
Roma hồi cuối tháng Hai để đối phó với vấn đề này. 

 
3. Trong tinh thần khiêm tốn, chúng ta phải đặt ưu tiên vào việc chăm 

lo cho các nạn nhân bị xâm phạm và giúp họ tìm được niềm tin đã 
mất vì những hành vi phản bội và bao che của những người mệnh 
danh là đại diện cho Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta phải cùng nhau 
xây dựng mọi nơi thuộc cộng đoàn đức tin được an toàn và lành 
mạnh cho các em nhỏ. 

 
4. Giáo Hội là thân thể của Đức Kitô, bao gồm những con người thánh 

thiện cũng như các tội nhân. Chúng ta được Ngài mời gọi để là một 
cộng thể yêu thương và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng thường nhắc nhở 
là Hội Thánh không phải là nhà triển lãm cho các anh hùng thánh 
nhân mà là bệnh viện cho những kẻ mang thương tích. Chúng ta 
không nên kết án bất cứ ai mà luôn thể hiện lòng nhân từ vô biên của 
Thiên Chúa cho những người mang thương tích, dù họ là ai hay trong 
hoàn cảnh nào. 

 
Mùa Chay kêu gọi chúng ta sống mầu nhiệm chết đi và sống lại của Đức 
Kitô. Vì Giáo Hội đang bước vào một thời gian thử thách, chúng ta hãy 
cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta biết chết đi trong những tội lỗi và sống 
lại trong tinh thần phục vụ hiến thân của Đức Kitô.  

 

Trong Đấng Chăn Chiên Nhân Lành Giêsu, 

 
 
+Vincent Long Van Nguyen OFM Conv 
Giám Mục Giáo Phận Parramatta, Australia 
03.03.2019 
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Trong một quyết định thể hiện 
rõ lòng thù hận đối với Đức 
Hồng Y George Pell, tòa án 

tại Melbourne đã quyết định truyền 
hình trực tiếp buổi đọc phán quyết 
kết tội Đức Hồng Y vào ngày thứ 
Tư 13 tháng Ba, như một hình thức 
lăng mạ công khai ngài; và đã tuyên 
án ngài 6 năm tù giam.
Đúng 10 giờ sáng thứ Tư 13 
tháng Ba, 2019, giờ địa phương 
Melboune, chánh án Peter Kidd đã 
bắt đầu phiên toà lên án Đức Hồng 
Y Pell với một bài thuyết trình 
trước khi lên án kéo dài hơn 1 tiếng 
đồng hồ nhằm biện hộ cho một bản 
án bất công và phi lý. 
Đức Hồng Y bị kêu án “sáu năm 
tù vì lạm dụng 2 bé trai trong thập 
niên 1990”. Trong đó, hết 3 năm 8 
tháng không được nạp đơn xin ân 
xá. 
Và dù biết có thể ngài không sống 
đủ thời gian ngồi tù, Kidd vẫn kêu 
bản án trên. Thực vậy, ông ta bảo: 
“Tôi ý thức rõ thời gian ngồi tù mà 
tôi sắp sửa áp đặt lên ông mang theo 
nó một khả thể có thật, khác hẳn lý 
thuyết, đó là ông có thể không sống 
để được thả ra khỏi nhà tù”.
Cuộc trực tiếp truyền hình của Đài 
Số 7 chủ yếu chiếu chánh án Kidd 
đọc bài thuyết trình của ông ta, 
thỉnh thoảng lại chiếu bên cạnh một 
số hình ảnh “thời sự” liên quan đến 
Đức Hồng Y Pell, các người biểu 
tình ở bên ngoài, phần lớn là chống 
lại Đức Hồng Y. Chỉ có hai người 
đứng cầu nguyện nghiêm chỉnh, 
một người cầm tràng hạt. Không 
thấy chiếu quang cảnh bên trong 

Đức Hồng Y Pell phải chịu một bản án 
bất công và vô lý đến hơn 6 năm tù

tòa án, kể cả hình ảnh Đức Hồng Y 
Pell tại tòa. Rất đông các linh mục 
hiện diện trong phiên tòa này.
Đức Hồng Y Pell được tường thuật 
đứng với hai tay để sau lưng khi 
chánh án đọc to bản án và không 
phản ứng gì. Một trong những 
người ủng hộ ngài lấy tay ôm mặt 
khóc khi bản án được đọc to, trong 
khi một người đàn bà khác an ủi bà 
này. Phòng tòa án im lặng suốt buổi 
lên án, kể cả lúc chánh án Kidd đọc 
án tù, và hầu như mọi người trong 
phòng đều quay đầu nhìn Đức Hồng 
Y trước vành móng ngựa. Ngài 
dùng gậy rời khỏi phiên tòa dưới sự 
hộ tống của 4 nhân viên gác nhà tù. 
Không ai nói gì và ngài cũng không 
chào hỏi ai.
Chánh án Kidd bào chữa việc cho 
trực tiếp truyền hình phiên kêu án 
Đức Hồng Y Pell. Y bác bỏ lập luận 
của luật sư bênh vực rằng quyết 
định cho trực tiếp truyền hình các 
nhận định lúc kêu án tạo thành một 
hình phạt phụ trội nhằm lăng mạ 
công khai Đức Hồng Y Pell.
Chúng tôi xin lập lại ở đây nhận 
định của Đức Hồng Y Gerhard 
Müller, nguyên tổng trưởng Bộ 
Giáo Lý Đức Tin. Ngài nói với tờ 
National Catholic Register rằng 
việc khởi tố Đức Hồng Y Pell và 
giam giữ ngài là “một sự chà đạp 
công lý nghiêm trọng”, xuất phát từ 
lòng thù hận đức tin, dựa trên những 
cáo buộc “vô bằng, vô cớ” và “hoàn 
toàn không thể nào tin được”. Đây 
là một bản án bất công, vô lý và cần 
được gọi đích danh là một sự bách 
hại tôn giáo.

Mãi đến tháng Sáu, tòa mới xét 
đơn kháng cáo của ĐHY George 
Pell
Một tòa án ở Melbourne cho biết 
đến ngày 5 tháng Sáu tòa mới xét 
đơn kháng cáo của Đức Hồng Y 
George Pell. Như thế, Đức Hồng 
Y có thể phải bị giam giữ tại 
Melbourne Assessment Prison cho 
đến đầu tháng Sáu.
Một nguồn tin thân cận với Đức 
Hồng Y cho biết trong những ngày 
này ngài thanh thản, bình an, cầu 
nguyện nhiều. “Đi tĩnh tâm thôi,” 
ngài nhắn với những người quen 
biết.
Luật sư Robert Richter cho biết 
đơn kháng án được xây dựng trên 
ba điểm: sự phụ thuộc của bồi thẩm 
đoàn chỉ dựa vào những cáo buộc 
không bằng chứng của một người, 
sự bất quy tắc của tòa án không 
cho Đức Hồng Y có cuộc gặp gỡ 
với bồi thẩm đoàn để biện hộ về sự 
vô tội của mình, và các luật sư bào 
chữa không được trình chiếu với 
bồi thẩm đoàn các bằng chứng cho 
thấy sự vô tội của thân chủ mình. 
 
Theo các chuyên gia về pháp lý, tại 
tòa kháng án, Đức Hồng Y có nhiều 
cơ hội lật lại được vụ án vì bản án 
này không hợp lý, không có các 
chứng cứ thuyết phục, có đến 20 
nhân chứng khai trước tòa là các cáo 
buộc không thể xảy ra, và bồi thẩm 
đoàn không thể nào đưa ra một phán 
đoán khách quan khi chỉ dựa vào 
lời nói của nguyên cáo mà thôi.  
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(xem tiếp trang46)

Một tòa án Pháp hôm thứ Năm đã kết án một Hồng Y 
người Pháp vì đã không báo cáo với chính quyền tội lỗi 
lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của một linh mục.
Tòa án Lyon đã phán quyết Đức Hồng Y Philippe 
Barbarin, Tổng giám mục Lyon, sáu tháng tù treo vì 
không báo cáo các trường hợp lạm dụng tính dục trong 
khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 
2015.
Đức Hồng Y 68 tuổi đã không phải hiện diện tại phiên 
tòa ở Lyon hôm thứ Năm để nghe lời kết tội ngài. Jean-
Felix Luciani, luật sư của ngài, cho biết ông sẽ kháng 
cáo: “Những lý do của tòa án không thuyết phục được 
tôi. Chúng tôi muốn tranh luận về quyết định này”. Theo 
luật sư Luciani tòa án đã chịu áp lực do các bộ phim tài 
liệu và một bộ phim đầy tính hư cấu về vụ án.
Vào cuối phiên tòa vào tháng Giêng, công tố viên đã 
không tìm cách trừng phạt Đức Hồng Y và năm viên 
chức khác của Giáo Hội cùng bị cáo buộc chung với 
ngài.
Đức Hồng Y Barbarin sẽ nộp đơn từ chức lên Đức 
Thánh Cha Phanxicô
Trong một bài phát biểu ngắn với báo chí tại Tòa Giám 
Mục ở Lyon, Đức Hồng Y Barbarin tuyên bố ngài sẽ 
đến Rôma trong những ngày tới để trao đơn từ chức lên 
Đức Thánh Cha Phanxicô.
Ngay sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp, gọi tắt là CEF 
đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các ngài sẽ không đưa 
ra lời bình luận nào về Đức Hồng Y. CEF cho biết họ sẽ 
không bình luận về quyết định từ chức của Đức Hồng Y, 
nói rằng đó là vấn đề của cá nhân ngài và các Giám Mục 
tin tưởng Đức Thánh Cha sẽ có quyết định phù hợp.
Tiếng nói của những người tự xưng là nạn nhân
Có chín người nói rằng linh mục Bernard Preynat đã 
lạm dụng họ, và đã đâm đơn kiện Đức Hồng Y Barbarin 
ra tòa.
Nhóm chín người này cáo buộc Đức Tổng Giám Mục 
Lyon, và năm viên chức Giáo Hội khác đã bảo vệ cha 
Preynat trong nhiều năm. Tuy nhiên, năm viên chức này 

Đức Hồng Y Barbarin  
bị kết án sáu tháng tù treo

�� Đặng Tự Do

đều được tha bổng chỉ có mình Đức Hồng Y là 
gặp rắc rối.
François Devaux, đồng sáng lập hiệp hội các nạn 
nhân bị lạm dụng tính dục “La Parole libérée”, 
ca ngợi bản án là “một chiến thắng tuyệt vời cho 
việc bảo vệ trẻ em”.
Những người xưng là nạn nhân của cha Preynat 
đã buộc tội Đức Hồng Y và năm viên chức thuộc 
cấp của ngài đã không đưa cha Preynat ra trước 
công lý. Là một tuyên úy cho phong trào hướng 
đạo vào những năm 1970 và 1980 ở ngoại ô 
Lyon, cha Preynat bị cáo buộc đã lạm dụng hơn 
70 người trẻ. Quy mô của vụ tai tiếng này đã làm 
rung chuyển tổng giáo phận Lyons và Giáo hội 
tại Pháp.
Những người này nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo 
hội đã biết về hành động của cha Preynat từ năm 
1991, nhưng vẫn để cho cha Preynat làm việc 
mục vụ cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2015.
Cha Preynat đã nhìn nhận tội lỗi lạm dụng tính 
dục các hướng đạo sinh vào thập niên 1970 và 
1980 và sẽ phải ra tòa trong một phiên tòa khác 
vào năm tới nhưng chưa được xác định cụ thể.
Chỉ có 13 trường hợp trong tổng số 85 đơn kiện 
sẽ được xét xử, vì thời hiệu đã hết hạn với các 
trường hợp khác.
Đức Hồng Y Barbarin đã loại bỏ cha Preynat 
vào năm 2015
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Gần đây truyền thông thế giới 
đã thi nhau thổi phồng cái gọi 
là “những lạm dụng tình dục trẻ 
em ( sexual abuses of minors ) 
của một số giáo sĩ Công Giáo, 
cụ thể là trường hợp Đức Hồng 
Y George Pell, Tổng Giám Mục 
Sydney ( ÚC CHÂU) đã  bị tống 
giam ,  chờ kháng cáo, và  Đức 
Hồng Y Mac Carrick ( Hoa Kỳ) 
cựu Tổng Giám Mục Washington, 
D.C đã xin rút tên  khỏi Hồng Y 
Đoàn và đã được Đức Thánh Cha 
Phanxicô chấp nhân thỉnh nguyện  
để ngài vào nghỉ  trong một Dòng 
Tu để cầu nguyện và sám hối. 
Được biết, ngài đã bị tố cáo là 
đã bao che ( cover up) cho một 
trường hợp lạm dụng tình dục của 
giáo sĩ, dưới quyền.Mới đây nhất 
là việc Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã cho hồi tục ( defroke) hai giám 
mục ở Chile ( Chí Lợi) vì tội lạm 
dụng tình dục. Hình phạt “lột áo 
giáo sĩ”(cho hồi tục) này là một 
hình phạt nặng nhất của Giáo Hội 
đối với một giáo sĩ (cleric) phạm 
lỗi nặng nào đó.Trước đó, Đức 
Thánh Cha cũng  đã chấp nhận 
đơn từ chức của 20 Giám Mục 
Chile khác đã phạm tội tai tiếng 
nói trên.
Đây không phải là lần đầu tiên 
vấn đề trên được truyền thông đại 
chúng chiếu cố tới mức độ có tác 
dụng  dụng  bêu xấu ( smear) Giáo 
Hội Công Giáo.Từ mấy năm nay 
truyền thông Mỹ đã thổi phồng 

VỀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ GIÁO SĨ 
BỊ TỐ CÁO ĐÃ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM

�� Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

các trường hợp một số giáo sĩ 
Mỹ bị tố cáo là đã lạm dụng tình 
dục trẻ em , hay bao che ( cover 
up)  không khai báo cho cảnh sát 
trường hợp vi phạm của một số 
giáo sĩ ( linh mục, giám mục)
c..Đây là vấn đề  liên can đến  
các giáo sĩ cao cấp  của Giáo Hội 
Công Giáo ÚC , Pháp , Hoa Kỳ 
và Chile  bị tố cáo có tội hay bao 
che cho người bị tố cáo có tội. 
Chúng ta phải nghĩ thế nào về 
vấn để gây tai tiếng nói trên đang 
được truyền thông đại chúng( 
mass media) khai thác rộng rãi 
hiện nay ?
Trước hết , về vần đề lạm dụng 
tình dục trẻ em , không ai có thể 
biện minh cách nào có thể  chấp 
nhận được về mặt luân lý  và pháp 
lý của vấn đề tai tiếng này.
Nghĩa là ,về mặt luân lý  và pháp 
lý, vấn đề trên phải được nghiêm 
khắc khẳng định là tự bản chất, 
đó  là một sai trái nghiêm trọng 
về mặt luân lý , đạo đức  và pháp 
lý trong mọi nền văn hóa và luân 
lý phổ quát ( universal ,culture 
and morality).Do đó, mọi hành vi 
sai trái về vấn đề này phải bị lên 
án và xử lý nghiêm khắc  cả về  
luân lý  lẫn pháp lý (legality)để 
bảo vệ cho trẻ em trong mọi  môi 
trường của Giáo Hội.  Không ai 
có thể nêu ra lý do pháp lý hay 
luân lý nào để bào chữa cho mọi 
hành vi sai trái về luân lý và pháp 
lý nói trên.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nêu vấn 
đề pháp lý và luân lý để bệnh vực 
cho các nạn nhân của tệ trạng 
lạm dụng tình dục, thì mặt khác 
, chúng ta cũng phải khoan dung  
và nhân đạo đối với các bị cáo khi 
lên án họ về những hành vi sai 
trái họ đã mắc phạm và bị tố cáo.
Thật vậy, Luân lý và đạo đức nhân 
bản không đòi buộc phải nghiêm 
khắc xử lý đến mức phải  kết tội 
tử hình cho các bị cáo nói trên để 
tỏ ra công bằng đối với  các nạn 
nhân của các trường hợp bị  tố 
cáo là đã  bị lạm dụng tình dục 
trẻ em .Vết thương tâm lý của các 
nạn nhân này – dù là rất nghiêm 
trọng- nhưng không có cách nào, 
biện pháp nào hay hình phạt nào 
có thể giúp hàn gắng vết thương 
tâm lý và thể lý của các nạn nhân 
ngoài hành động thành thật nhìn 
nhận lỗi của các bị cáo và  kêu 
gọi sự khoan dung tha thứ của các 
nạn nhân cho các bị cáo đã mắc 
phạm tội đáng tiếc này mà thôi.
Nói rõ hơn, không thể xử tử các 
bị cáo để chữa lành cho các nạn 
nhân  bị trấn thương cả về tâm lý 
lẫn thể lý , nạn nhân của các vụ 
lạm dụng tình dục trẻ em của một 
số nhỏ giáo sĩ  được.	 `
Vả lại,thử hỏi: vấn đề lạm dụng 
tình dục trẻ em có phải chỉ xẩy 
ra trong Giáo Hội Công Giáo hay 
đây  là vần đề  của con người ở 
khắp mọi nơi trong mọi nền văn 
hóa và   trong mọi lãnh vực sống 
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và làm việc của con người ? 
Cụ thể ở Mỹ là trong mọi cuộc 
bầu cử vào các chức vụ dân cử 
từ trung ương đến địa phương,  
người ta luôn nêu vấn đề lạm 
dụng tình dục trẻ em hay người 
lớn như một lợi khí sắc nhọn để 
hạ bệ đối phương trong những 
cuộc chậy đua vào Quốc Hội nhất 
là vào Nhà Trắng, tức tranh giành 
chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ 
Nếu đây là vấn đề của con người 
ở khắp mọi nơi trong mọi phạm 
vi của đời sống   thì chúng ta cũng 
phải khoan dung ,và nhân đạo 
hơn trong việc phê phán và xử 
lý các bị cáo mắc phạm tội  lạm 
dụng tình dục trẻ em hay thanh 
thiếu niên của một thiểu số giáo sĩ 
Công Giáo ở Mỹ , ÚC ,Pháp,Đức 
,Chile…
Chính Đức Thánh Cha Phanxicô 
mới đây, khi đến chủ tọa lễ bế mạc 
Hội Nghị các giám mục trong toàn 
Giáo Hội về vấn đề “lạm dụng 
tình dục trẻ em”họp trong tháng 
2 vừa qua ở Vatican, đã nêu vai 
trò của quỉ Satan trong thảm kịch 
các trẻ em bị lạm dụng tình dục 
xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. 
Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi 
phải cầu nguyện song song với cố 
gằng tìm phương thế đối phó hữu 
hiệu với tệ trạng này để Giáo Hôi 
phải là môi trường an toàn cho trẻ 
em ở khắp nơi trong Giáo Hội.
Và đây là việc thích nghi mà các 
vị có trách nhiệm trong Giáo Hội 
có thể làm và  phải làm để ngăn 
ngừa sự tái phạm của hành vi lạm 
dụng tình dục trẻ em của bất cứ 
ai trong hàng giáo sĩ Công Giáo.
Satan có mặt trong những kẻ 
phạm tội và trong cả những tố 
giác  chống lại các bị cáo đã 
phạm tội này nữa . Bàn tay của 
Satan đã cố ý đánh lừa dư luận 

là chỉ có các giáo sĩ Công Giáo 
phạm tội này nên phải tập trung 
mũi dùi vào thành phần này mà 
thôi. Do đó, người ta  phải đánh 
phá để bêu  xấu (smear) và làm 
tiền Giáo Hội Công Giáo , vì họ  
cho rằng  Giáo Hội Công Giáo ở 
khắp nơi là giầu có, nên phải lợi  
dụng  các trường hợp vi phạm để 
kiếm tiền bồi thường cho các nạn 
nhân và trả công cho các luật sự 
giúp khởi tố và đòi bồi thường ở 
mức cao ,dù cho cáo trạng là vô 
lý liên quan đến các trường hợp 
người bị tố cáo  đã chết từ, 10, 
20 hay 30 năm rồi thì làm sao có  
thể tự biện minh cho mình trước 
những lời tố cáo của các nạn nhân 
đã được các luật sư chỉ vẽ để đòi 
mức bồi thường cao có lợi cho 
các nạn nhân và nhất là cho các 
luật sư đã cố vấn chỉ đường pháp 
lý  cho các nạn nhân..  Đây chính 
là mặt trái của vấn đề đòi công lý 
cho các nạn nhân của các vụ lạm 
dụng tình dục trẻ em ở Mỹ, Úc , 
Đức ,Pháp …
Tại sao các luật gia không nhầy 
vào để khai thác các vụ lạm dụng 
tình dục của các nạn nhân lớn 
tuổi xẩy ra trong các môi trường 
sống và làm việc khác,  mà chỉ 
chú trọng  vào  các vụ liên quan 
đến một số giáo sĩ Công Giáo ? 
Phải chăng đây là bằng cớ cho 
thấy Satan đã dúng tay vào vấn đề 
này để bêu xấu và làm tiền Giáo 
Hội Công Giáo, chứ thực chất 
không phải là chỉ muốn đòi công 
lý cho các nạn nhân trong vấn đề 
tai tiếng nói trên.  Từ góc độ này, 
người giáo dân Công Giáo phải 
sáng suốt và khôn ngoan đủ để 
không bị Satan lường gạt khiến 
sinh chán nản và thất vọng đối 
với thẩm quyền Giáo Hội chung 
quanh vấn đề đang được truyền 
thông đại chúng  khai thác để bêu 

xấu và làm  tiền Giáo Hội cách 
phi lý và thiên vị như thực tế và 
thực chất của vấn đề  đang diễn 
ra hiện nay.
 Một thiểu số giáo sĩ phạm tội 
không thể làm suy yếu vai trò và 
sứ mệnh của Giáo Hội là Thân 
Thể Nhiệm Mầu ( Mystical Body) 
của Chúa Kitô có mặt trong trần 
gian với  sứ mệnh rao giảng Tin 
Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi 
dân ,mọi nước cho đến ngày cánh 
chung, tức ngày tận thế khi không 
còn sự sống trên trần gian này 
nữa.
Tóm lại, chúng ta không dung 
dưỡng  hay làm ngơ cho tội lạm 
dụng tình dục trẻ em,một sai trái 
nặng nề về luân lý, đạo đức và 
pháp lý. Nhưng cũng không nên 
quá nghiêm khắc khi xét xử những 
ai đã phạm tội này vì lời Chúa đã 
dạy các Tông Đồ xưa: “hãy yêu 
kẻ thù và cầu nguyện cho  những 
kẻ ngược đãi anh  em .Như vậy, 
anh  em mới được trở nên con 
cái của Cha anh  em, Đấng ngự 
trên Trời…” (Mt 5:44)
Nói khác đi, chúng ta thông cảm 
với những nạn nhân của tệ trạng 
lạm dụng tình dục trẻ em,  xin 
họ rộng lòng tha thứ cho các bị 
cáo, và cầu nguyện cho những ai 
mắc bệnh bất bình thường về phái 
tính( sexual abnormality) dẫn đến  
hành vi lạm dụng tính dục trẻ em, 
một sai trái nghiêm trọng về luân 
lý đạo đức và pháp lý cần được  
ngăn ngừa và sửa chữa  thích 
đáng.

LM.Phanxicô Xaviê  
Ngô Tôn Huấn

Houston, Texas, USA.
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Những chuyện lạm dụng tình 
dục (LDTD) tiếp tục bị phanh 
phui, ồn ào hơn, giống như những 
trận “bom tấn” dội vào tòa nhà 
Giáo Hội khiến ĐTC Phanxicô 
ngày 16/02/2019 đã quyết định 
cho hồi tục một Hồng y người Mỹ 
- Theodore McCarrick. Một Hồng 
y danh tiếng người Úc – ĐHY 
Pell bị Tòa án phần đời kêu án 
6 năm tù và ngài đang chống án. 
Một Hồng y người Pháp, Philippe 
Barbarin bị Tòa án phần đời kêu 
án 6 tháng tù treo “vì bao che” tội 
phạm LDTD của một linh mục 
dưới quyền. ĐHY Barbarin cũng 
đang chống án. 

Hậu quả của LDTD và cách 
giải quyết

Mức độ trầm trọng của hậu quả 
LDTD không dừng lại ở phía các 
nạn nhân hay chỉ nơi những người 
đã trót phạm tội mà còn tác động 
tới chính nội bộ toàn Giáo Hội với 
những chuyện ồn ào vượt quá mức 
bình thường: Một vị tổng giám 
mục nguyên sứ thần Tòa Thánh 
tại Hoa Kỳ, TGM Carlo Maria 
Vigano đã tung ra bức “bạch thư” 
tố cáo Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
bao che McCarrick, đòi ĐTC từ 
chức. “Bạch thư” gọi là “bản cáo 
trạng” của TGM Vigano dài 11 
trang đã gây chấn động trong 
Hội Thánh. Đáng buồn là trong 
hàng ngũ giáo phẩm cao cấp của 
Giáo Hội đã có ít vị tự cho mình 
thuộc ‘phái bảo thủ’ ủng hộ cuộc 
vận đông của Vigano.

Xung quanh chuyện  
lạm dụng tình dục

�� LÊ THIÊN
 “Bạch thư” còn gọi là “bản 

cáo trạng” của TGM Vigano dài 
11 trang đã gây chấn động trong 
Hội Thánh. Đáng buồn là trong 
hàng ngũ giáo phẩm cao cấp 
của Giáo Hội đã có ít vị tự cho 
mình thuộc ‘phái bảo thủ’ ủng 
hộ cuộc vận đông của Vigano. 
Chúng tôi cũng đã đề cập tới vụ 
này trên DĐGD số 203, Tháng 
10/2018 qua đề tài: “Cái nhìn của 
một giáo dân – Giáo Luật & Giáo 
Hoàng từ chức”. 

Tuy nhiên, như chúng tôi nêu 
trên, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã không ngần ngại trục xuất 
McCarrick ra khỏi hàng giáo 
sĩ, nghĩa là tước hết năng quyền 
tư tế mà McCarrick đã thủ đắc, 
buộc ông hồi tục.

 	 Hành vi phạm tội LDTD 
của hàng giáo sĩ thật sự là 
những hành động tội lỗi mang 
tính cá nhân, hoàn toàn lén lút 
và thường xảy ra vào thời điểm 
các người phạm tội hãy còn trẻ, 
thiếu bản lãnh tự chủ, lại không 
sống đủ đời sống nội tậm để tự 
kềm chế, khiến xảy ra “khôn ba 
năm, dại một giờ” gây hậu quả 
nghiêm trọng và rồi tội phạm bị 
che giấu! 

Dĩ nhiên, cá nhân vi phạm 
phải lãnh chịu trách nhiệm về 
hành vi tội lỗi của mình. Song 
Hội Thánh cũng phải liên đới 
trách nhiệm. 

Vì lẽ ấy mà, ngoài Đức 

Phanxicô, các Đấng tiền nhiệm 
của ngài là Đức Bênêđíctô XVI 
và trước nữa là Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô đã cùng 
toàn thể Giáo Hội không ngừng 
công khai lên tiếng xin lỗi, đề ra 
việc Giáo Hội cùng ăn năn đền 
tôi cũng như tiến hành các biện 
pháp trừng phạt kẻ có lỗi đồng 
thời nỗ lực chăm sóc mục vụ 
cách riêng các nạn nhân. 

Từ những vụ LDTD đến 
đánh phá Giáo Hội.

Điều đáng buồn là không nỗ 
lực nào có thể làm hài lòng mọi 
người. Phong trào chống phá 
Giáo Hội gia tăng nhân danh bảo 
vệ nạn nhân lạm dụng tình dục 
trong khi những vụ lạm dụng 
tình dục tiếp tục bị phanh phui. 
Thậm chí, có những trường hợp 
người ta phóng đại sự việc, và 
cũng không loại trừ khả năng kẻ 
xấu bịa chuyện, đặt điều hoặc để 
kiếm chút lợi riêng, hoặc vì mục 
đích chống phá đạo Công Giáo. 

Cụ thể, vụ Đức Hồng Y 
George Bell ở Úc và ĐHY 
Philippe Barbarin ở Pháp, đã 
có nhiều bậc vị vọng trong đạo 
ngoài đời cùng lên tiếng chứng 
minh hai vị ấy đang chịu những 
bản án bất công. 

Chẳng hạn, Đức Hồng Y 
Gerhard Müller, nguyên tổng 
trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin nói 
với tờ National Catholic Register 
rằng việc khởi tố Đức Hồng Y Pell 
và giam giữ ngài là “một sự chà 
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đạp công lý nghiêm trọng”, xuất 
phát từ lòng thù hận đức tin, dựa 
trên những cáo buộc “vô bằng, 
vô cớ” và “hoàn toàn không thể 
nào tin được”.  Theo Đức Hồng 
Y Müller, vụ khởi tố Đức Hồng 
Y Pell là sản phẩm của “một nền 
công lý băng hoại” bị lèo lái bởi 
các thế lực thù ghét Giáo Hội Công 
Giáo. (National Catholic Register 
- Cardinal Müller: Cardinal Pell’s 
Conviction ‘Against All Reason 
and Justice’

Một nhà báo nổi danh, Sandro 
Magister, ký giả kỳ cựu về Vatican 
quả quyết rằng “Cả hai Đức Hồng 
Y Pell và Barbarin đều bị kết tội 
dựa trên các bằng chứng chẳng có 
chút thuyết phục nào, cả hai đều 
bị kết tội trong một phiên tòa thứ 
hai sau khi phiên tòa thứ nhất kết 
thúc mà không đưa ra bản án có 
tội. Đối với Đức Hồng Y Barbarin, 
ngay cả công tố viên cũng đã yêu 
cầu tha bổng cho ngài. Cả hai vị 
Hồng Y đều nói rằng các ngài 
vô tội, và đã nhất mực đòi kháng 
cáo”. (L’Espresso, 11/3/2019).

Riêng tờ Catholic Herald đã 
đưa ra nhận định đau lòng rằng 
“Cho dù các kết quả bi thảm này 
(về bản án dành cho hai Hồng y) 
có xảy ra hay không, Giáo Hội 
thực sự đang trong thời kỳ bị vây 
hãm”.

Riêng Tiến sĩ George Weigel, 
người viết tiểu sử Thánh Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, và hiện 
là thành viên cao cấp của Trung 
tâm Đạo đức và Chính sách Công 
cộng Washington (Hoa Kỳ), có 
bài bình luận sắc bén đăng trên 
tờ First Things với nhan đề: Our 
Dreyfus Case. 

George Weigel so sánh nỗi 
oan của ĐHY George Bell với nỗi 
oan của Đại úy Alfred Dreyfus 
thuộc Quân đội Pháp bị kết tội 

phản quốc (Tháng 12/1894) với lý 
do Dreyfus đã trao bí mật quân sự 
cho kẻ thù truyền kiếp của nước 
Pháp là nước Đức. Cáo buộc này 
là sai; Dreyfus, một người Do 
Thái, đã bị gài bẫy. Phiên tòa của 
ông bị bao vây bởi sự cuồng loạn 
của đám đông, và những người 
không nắm bắt được sự thật nhảy 
mừng hả hê khi Dreyfus bị kết 
án tù chung thân. Theo Weigel, 
cũng như Dreyfus, ĐHY bị kết 
án từ những người theo chủ nghĩa 
thế tục hiếu chiến. (First Things, 
March 06, 2019 – George Weigel: 
Dreyfus Case).

Thế nhưng người ta vẫn 
chưa bằng lòng với những biện 
pháp trừng phạt kẻ phạm lỗi 
cùng những phương cách và 
mức độ bồi thường, giúp đỡ các 
nạn nhân cả mặt vật chất lẫn tinh 
thần. Thậm chí có người soi mói 
vào cả luật định của Hội Thánh 
về giáo sĩ độc thân để đòi hỏi 
phụ nữ và những đàn ông đã có 
vợ phải được làm linh mục! 

Người ta muốn ép Giáo Hội 
từ bỏ mọi định chế của mình để 
Giáo Hội không còn là một Hội 
Thánh!

Tiếng nói người giáo dân 
được lắng nghe.

Về phía Giáo Hội, hiện thời 
cả Đức Thánh Cha Phanxicô lẫn 
hàng Giáo phẩm khắp hoàn cầu 
đểu ý thức trách nhiệm mình, 
đấm ngực ăn năn về những lỗi 
phạm do hàng tư tế gây ra làm 
hại cả linh hồn lẫn tâm lý và thể 
lý của bao người vô tội. 

Cụ thể là đầu năm 2019, 
ngoài việc áp dụng biện pháp 
trừng phạt nghiêm khắc và đích 
đáng kẻ lỗi phạm, Giáo Hội 
không ngừng công khai xin lỗi 
các nạn nhân, tìm cách vực họ 

dậy, cố gắng mang đến họ sức 
sống mới. 

Đức Thánh Cha Phanxicô 
còn triệu tập Hội nghị Bảo vệ Trẻ 
vị thành niên bị lạm dụng tình 
dục. Hội nghị diễn ra tại Vatican 
từ ngày 21 đến 24/02/2019, qui 
tụ toàn thể các Chủ tịch HĐGM 
thế giới cùng tất cả các vị Tổng 
quyền Dòng tu nam nữ, ngõ hầu 
tìm ra giải pháp tối ưu cho việc 
xử lý các tội phạm, ngăn chặn 
việc che giấu hành vi hay danh 
tánh kẻ phạm tội, đồng thời bảo 
vệ và giúp đỡ các nạn nhân cả 
mặt vật chất, tinh thần, tâm thần 
lẫn tâm linh. 

Trong bối cảnh đó, vào ngày 
thứ ba của Đại Hội, bà Valentina 
Alazraki, phóng viên thường 
trú tại Roma của đài Televisa 
Mexico, đã có bài thuyết trình 
trước hội nghị1. 

Về những thông tin lạm 
dụng tình dục trong Giáo Hội, bà 
Valentina trong phát biểu tại Hội 
nghị Bảo vệ Trẻ em ở Vatican 
ngày 22.02.2019 đã nhìn nhận 
rằng, “đôi khi các nhà báo cũng 
lái thông tin đi theo hướng lợi ích 
chính trị, ý thức hệ hay kinh tế, 
nhưng hầu hết những trường hợp 
về lạm dụng được báo cáo đều 
đúng”. 

Theo bà Valentina, nhiệm vụ 
của các nhà báo là bảo vệ quyền 
thông tin dựa trên sự thật để có 
được sự công bằng. Theo bà, “các 
nhà báo biết rằng việc lạm dụng 
không chỉ xảy ra trong Giáo hội, 
nhưng họ nghiêm khắc hơn với 
các giáo sĩ vì vai trò đạo đức và 
luân lý của giáo sĩ đối với dân 
chúng”.

1  Ghi nhận theo tác giả Văn Yên, 
SJ trên trang web Tin Mừng Cho 
Người Nghèo ngày 24/02/2019.
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Bà Valentina lưu ý: Không 
minh bạch trong thông tin chính 
là cơ hội cho lạm dụng tái diễn 
và những xuyên tạc sự thật cũng 
có cơ phát triển. Vì vậy, theo bà, 
cung cấp thông tin là một trách 
nhiệm căn bản của người giáo dân 
ý thức bảo vệ Giáo Hội mình. Nhờ 
vậy, Giáo hội sẽ dễ chủ động hơn 
trong việc ngăn ngừa tội phạm và 
truyền thông sẽ không còn cơ hội 
làm lớn chuyện bằng những tin 
tức giật gân sai sự thật. 

Bà Valentina lại nhắc nhở: 
“Trong thời đại mạng xã hội, thật 
khó để giữ kín điều gì”. 

Lạm dụng tình dục, lạm dụng 
quyền lực và chủ nghĩa giáo sĩ trị 
(clericalism).

Trong bài giảng bế mạc Hội 
Nghị Bảo vệ Trẻ em Vị thành niên 
(23/02/2019), ĐTC Phanxicô đã 
thẳng thắn cảnh báo: “Nếu trong 
Giáo Hội mà xuất hiện dù chỉ một 
trường hợp lạm dụng mà thôi – 
chứ đừng nói đến chuyện nó đã 
tác oai tác quái như thế nào - thì 
trường hợp đó phải được đối diện 
với sự nghiêm trọng nhất.”2

2  Toàn văn diễn từ bế mạc Hội Nghị 

Đức Thánh Cha khẳng định: 
“Trong cơn giận dữ chính đáng 
của người dân, Giáo Hội nhìn 
thấy sự phản chiếu cơn thịnh nộ 
của Thiên Chúa, bị phản bội và 
xúc phạm bởi những người tận 
hiến gian trá này”. Rồi ngài cảnh 
cáo: “Rất khó thấu triệt được 
hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ 
vị thành niên mà không xem xét 
đến quyền lực, vì nó luôn là kết 
quả của sự lạm quyền, khai thác 
sự yếu thế và tình trạng dễ bị tổn 
thương của người bị lạm dụng, 
cũng như khai thác lương tâm, 
tâm lý và thể chất vốn yếu đuối 
của họ”.

Vị Cha Chung của Giáo Hội 
lại lưu ý: “Tiếng vang từ tiếng 
khóc thầm lặng của những trẻ thơ, 
thay vì tìm thấy những người cha 
và những hướng dẫn tâm linh, đã 
gặp phải những kẻ hành hạ, làm 
rúng động những con tim đờ đẫn 
bởi sự giả hình và quyền lực. Bổn 
phận của chúng ta là phải chú ý 

Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trong Giáo 
Hội của Đức Thánh Cha Phanxicô. 
J.B. Đặng Minh An dịch. VietCatholic 
News 24/02/2019.

đến tiếng khóc nghẹn ngào, câm 
nín này.” 

Đức Thánh Cha Phanxicô còn 
coi những vụ lạm dụng tình dục, 
những tệ nạn mại dâm trẻ em, bắt 
cóc trẻ em, buôn bán cơ phận con 
người, tệ nạn phá thai cũng các tệ 
nạn xâm phạm đến con người đều 
là những thảm kịch của thời đại 
mà các nhà lãnh đạo Công giáo 
phải lưu tâm đến và dứt khoát 
chống lại một cách quyết liệt. 

Cuối cùng, trước khi kết thúc 
bài giảng của mình, Đức Thánh 
Cha Phanxicô dẫn lời cảnh báo 
của chính Chúa Giêsu: “Chúng 
ta phải luôn giữ trước mắt chúng 
ta những khuôn mặt ngây thơ của 
những đứa trẻ, trong khi nhớ đến 
những lời của Thầy Chí Thánh: 
‘Bất cứ ai làm cớ cho một trong 
những kẻ bé mọn đang tin Thầy 
đây phải sa ngã, thì thà treo cối 
đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm 
xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho 
thế gian, vì làm cớ cho người ta 
sa ngã. Tất nhiên phải có những 
cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ 
làm cớ cho người ta sa ngã.’” (Mt 
18: 6-7). 

Trong lời biện hộ được đọc trước 
tòa hồi tháng Giêng, Đức Hồng Y 
Barbarin nói: “Tôi không bao giờ 
tìm cách che giấu, chứ đừng nói 
đến chuyện che đậy những hành 
vi khủng khiếp này”. 
Vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, 
Đức Hồng Y đã thu hồi các trách 
nhiệm mục vụ của cha Preynat, 
theo hướng dẫn của Tòa thánh. 
“Tôi đã thực hiện chính xác 
những yêu cầu Rôma muốn tôi 

phải làm”.
Ngài thừa nhận “thiếu thận trọng” 
khi vào năm 2011, ngài đã bổ 
nhiệm cha Preynat làm việc mục 
vụ ở một giáo xứ gần Roanne. “Lẽ 
ra, tôi nên nói với ông ta phải tiếp 
tục ở trong bóng tối”.
Giám mục thứ ba bị kết án tại 
Pháp
Đức Hồng Y Barbarin là giám 
mục người Pháp thứ ba bị kết 

án trong một phiên tòa liên quan 
đến lạm dụng tình dục. Năm 
2001, Đức Cha Pierre Pican của 
Bayeux-Lisieux đã bị tuyên án ba 
tháng tù treo. Gần đây hơn, vào 
ngày 22 tháng 11 năm 2018, Đức 
cha André Fort, cựu giám mục của 
Orleans, đã bị kết án tám tháng tù 
treo.
Source:Vatican News  France: 
Card. Barbarin sentenced to six 
months suspended sentence 

(tiếp theo trang 39)
Đức Hồng Y Barbarin...
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Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Bẩy 23 tháng Hai, Phòng Báo Chí Tòa 
Thánh cho biết:
“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức khỏi các trách nhiệm 
mục vụ tại giáo phận Long Xuyên, Việt Nam của Đức Cha Giuse Trần Xuân 
Tiếu.
Ngài được kế vị bởi Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, hiện là giám mục phó của 
cùng giáo phận.”
Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, sinh ngày 20 tháng Tám, 1945 tại Nam 
Định, Ngài được thụ phong linh mục ngày 10 tháng Tám, 1974 và được Tòa 
Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên ngày 3 
tháng Sáu, 1999. 
Ngài trở thành Giám Mục chính tòa Long Xuyên, sau khi Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II chấp thuận đơn từ chức của Đức Cha Gioan Baotixita Bùi 
Tuần vào ngày 2 tháng 10, 2003. 
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7 tháng Tư, 1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Đà Nẵng. Song thân 
ngài gốc giáo phận Thái Bình, Miền Bắc Việt Nam. Theo học tại tiểu chủng viện Long Xuyên từ 1966 đến 1974, 
rồi tại Đại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi 
Khôi, Thạnh Quới, Giáo Phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi được chịu chức Linh Mục.
Thầy thụ phong Linh Mục ngày 16 tháng Giêng năm 1992, thuộc giáo phận Long Xuyên.
Sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây:
– Từ 1992 đến 1999: Phó Xứ Môi Khôi, Láng Sen, hạt Vĩnh Thạnh.
– Từ 2000 đến 2005: theo học tại Đại học De La Salle, Manila, Philippines và đậu tiến sĩ về giáo dục.
– Từ năm 2006: cha làm Giám đốc Trung tâm mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và truyền giáo, 
Giám đốc tiểu chủng viện thánh Têrêsa, giảng dạy môn Truyền Giáo học tại Đại chủng viện liên giáo phận Cần 
Thơ.
Ngày 05 tháng Tư, 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Toản, làm Giám Mục Phụ 
Tá của giáo phận Long Xuyên với khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” (x Gal 
6. 14), và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acalisso.
Ngày 25 tháng Tám, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám 
Mục phó Giáo phận Long Xuyên với quyền kế vị.
Từ ngày 23 tháng Hai, 2019, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản là Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên.

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản
 được bổ nhiệm Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên

�� Đặng Tự Do (23/Feb/2019)
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

NHÀ HÀNG MỚI KHAI TRƯƠNG

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620
NHÀ HÀNG Á ĐÔNG VỚI 
CÁC MÓN ĂN ĐẶC BIỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Món Phở Việt Nam    
* Các Món Phở và Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* Appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm and 4 pm - 8 pm 
                                     (closed between 2 pm - 4 pm)
Saturday: 11 am - 6 pm
Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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Tổng giáo phận Perth, 
Australia cho biết cha 
Giuse Trần Minh Nhựt, 48 
tuổi, đã qua đời “đột ngột 
và bất ngờ” vào đêm thứ 
Năm rạng ngày thứ Sáu 22 
tháng Ba, và cái chết của 
ngài đang được pháp y điều 
tra. Tổng giáo phận từ chối 
bình luận thêm vào thời 
điểm hiện nay.
Báo chí địa phương đưa 
tin về cái chết của ngài cho 
biết cha Nhựt được nhiều 
người yêu mến vì những 
hoạt động hăng say đầy 
nhiệt tình của ngài. Ngài 
là một người chơi thể thao 
rất khoẻ mạnh. Cái chết đột 
ngột của ngài không khỏi 
gây ngỡ ngàng và sửng sốt, 
và nhiều người đang mong 
mỏi sớm biết được kết quả 
điều tra của pháp y.
Trước đây, ngài làm chính 
xứ Whitfords, một vùng 
ngoại ô phía bắc thành phố 
Perth, trong vòng 15 năm.
Cha Giuse Trần Minh 
Nhựt, được giáo dân và học 
sinh yêu mến gọi là “Cha 
Joe”, gần đây đã chuyển từ 
giáo xứ Whitfords ở phía 
bắc thành phố Perth đến 
giáo xứ St. Francis Xavier, 
Armadale ở phía Đông 
Nam thành phố. Ngài coi 
sóc xứ mới đã được hơn 
một năm nay.
Trong thư gởi cho các 
phụ huynh, trường Sacred 
Heart cho biết:
“Cộng đoàn nhà trường vô 
cùng đau buồn vì sự ra đi 

Linh mục Việt Nam qua đời 
bất ngờ tại Perth, Australia

�� Đặng Tự Do

Di ảnh LM Giuse Trần Minh Nhựt
của ngài, và ghi nhớ tình yêu mến, khiếu khôi 
hài và sự quan tâm sâu sắc của ngài dành cho 
tất cả mọi người.”
“Nhà trường sẽ thảo luận về cách tôn vinh cuộc 
sống của Cha Joseph và sẽ truyền đạt thông tin 
này khi kế hoạch được hoàn thành.” 
Nhà trường yêu cầu phụ huynh và các em nhớ 
đến mẹ, và chị em của cha Joe trong lời cầu 
nguyện.
Cha Giuse Trần Minh Nhựt là một nhân vật 
nổi tiếng và được yêu mến trong cộng đồng. 
Tháng Hai năm ngoái gần 2,000 người đã tham 
dự thánh lễ tại Our Lady of the Mission Church 
– Nhà thờ Đức Mẹ của Giáo Hội Truyền giáo - 
tiễn biệt ngài về xứ mới.
Trong một bài phát biểu chia tay được công 

bố trên tờ Record của tổng giáo 
phận, anh chị em giáo dân đã 
nói rất nhiều về tác động của 
Cha Joe đối với cộng đồng.
“Cha [Joe] là một linh mục của 
người dân. Ngài không ở trên 
bục giảng cao vời vợi, ngoài 
tầm với. Nhưng ngài ở đây 
đồng hàng với chúng tôi.”
“Ngài thuờng đi bộ với chúng 
tôi và chia sẻ cuộc sống hàng 
ngày của chúng tôi, không 
chỉ là một linh mục mà còn là 
một người bạn, một người bạn 
đồng hành, một người hướng 
dẫn. Ngài dành thời gian cho 
chúng tôi và không bao giờ nói 
‘không’.”
“Chúng con sẽ nhớ cha và 
thường nghĩ về tất cả những 
khoảng thời gian vui vẻ chúng 
ta đã có với nhau - vì khiếu hài 
hước tuyệt vời của cha luôn là 
niềm vui đối với chúng con. 
Với trái tim nặng trĩu, chúng 
con để cha ra đi, vì chúng con 
biết ở nơi khác anh chị em cũng 
cần đến cha.”
Cha Joe đã làm việc tại giáo 
xứ Armadale chỉ mới hơn một 
năm trước khi qua đời.
(Vietcatholic News)

Diễn Đàn Giáo Dân xin thông báo thêm: LM Giuse Trần Minh Nhựt 
là con trai thứ ba của ông bà Bác Sĩ Trần Văn Thịnh. BS Thịnh đã 
qua đời trên một năm nay ở Perth, Úc. Khi sinh thời BS Thịnh là đại 
diện của Diễn Đàn Giáo Dân tại miền Tây Úc. LM Trần Minh Nhựt 
còn có một người em trai hiện là tu sĩ dòng Phanxicô, Úc. Xin chân 
thành phân ưu với Bà Trần Văn Thịnh và gia đình. Nguyện xin Thiên 
Chúa nhân lành thưởng công nơi vĩnh phúc cho người con yêu Linh 
Mục Giuse Trần Minh Nhựt.
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Video do một giáo dân thâu cho thấy hung thủ cầm dao chạy lên phía bàn thờ. Linh mục đang hành 
lễ thấy hung thủ đến gần đã chạy sang phiá bên bàn thờ. Hung thủ đuổi kịp và dùng dao đâm linh mục. 
Giáo dân chạy lên can thiệp, bắt giữ hung thủ, gọi cảnh sát và xe cứu thương. Ít phút sau, cảnh sát đến 
còng tay đưa hung thủ đi. Cha Grou được đưa đi cứu chữa tại bệnh viện Ganeau. Rất may vết thương 
ngực của cha không nặng vì khi đâm, dao của hung thủ bị gãy. Không biết cha còn bị thêm thương tích 
nào khác hay không, nhưng cha vẫn tỉnh.

Giáo dân và dân Montréal bàng hoàng và phẫn nộ. Cuộc điều tra đang tiến hành. Chưa biết hung thủ 
hành động ví lý do gì, một mình hay đằng sau có tổ chức nào thúc đẩy?

Bà Thị Trưởng Montréal, Valérie Plante, tuyên bố: “Montréal không phải là chỗ cho một hành động 
như thế. Tôi vui mừng khi thấy Linh Mục Giám Quản Đền Thánh thoát khỏi hiểm nguy và đang bình 
phục. Nhân danh dân chúng Montréal, tôi xin chúc Cha mau phục hồi sức khỏe”

Đền Thánh Giuse Montréal (Oratoire de Saint Joseph) là một đại thánh đường lớn nhất Canada, 
được xây vững chắc trên một qủa đồi, hoàn tất Năm 1967 với sự phối trí và quản trị của Thầy André (đã 
được phong thánh). Đền Thánh đã trở thành trung tâm hành hương của Canada với khách hành hương 
đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã xin được ơn lạ và những bảng Tạ Ơn không có đủ chỗ gắn 
chung quanh bàn thờ Thánh Giuse.

LINH MỤC GIÁM QUẢN ĐỀN THÁNH GIUSE,  
MONTREAL, BỊ ĐÂM TRONG THÁNH LỄ

Sáng Thứ Sáu 22-3-2019, Cha Claude Grou, Giám Quản Đền Thánh Giuse nổi tiếng ở Montréal, 
Canada, đang dâng lễ với 60 giáo dân trong một nhà nguyện của Đền Thánh thì bị một người 
đàn ông da trắng khá cao chạy lên phiá sau bàn thờ tấn công bằng dao

 LM Claude Grou                                                     Đền Thánh Giuse ở Montréal
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Giải Đáp Giáo Lý
�� LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

CON NGƯỞI CÓ CẦN PHẢI CỘNG TÁC VÀO  
ƠN CỨU ĐỘ ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG ?

Hỏi : 
Xin cha cho biết tại sao chúng ta phải làm việc lành 
, xa tránh tội để được cứu rỗi. mặc dù Thiên Chúa 
là tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa 
Giêsu là quá đủ cho con người được cứu rỗi.

Trả lời :
Vấn để cứu rỗi là vẫn đề vô cùng hệ trọng cho những ai có niêm tin 
Thiên Chúa  là Cha cực tốt cực lành , Đấng đã tạo dựng con người và 
mọi loài mọi  vật  hữu hình và vô hình không phải vì lợi ích riêng nào 
của Chúa mà chỉ vì Người muốn chia sẻ hạnh phúc và niềm vui vĩnh 
cửu của Chúa cho con cái loài người mà thôi.
Đây là điều chúng ta phải tin chắc để không ai có thể nghĩ lầm là 
Thiên Chúa có lợi lộc gì khi tạo dựng con người trên trần thế này.
Thật vậy, Thiên Chúa là tình thương, là “ Đấng cứu  độ chúng ta, Đấng 
muốn cho mọi người  được cứu độ và nhận biết chân lý.” Như Thánh 
Phaolô đã quả quyết.( 1 Tim 2 :4)
Dầu vậy, ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu và tình thương của 
Chúa Cha không tự động ban phát cho con người mà không cần đòi 
hỏi xem con người có muốn lãnh nhận hay không và  phải làm gì nữa 
về phía con người  để xứng đáng nhận ơn cực trọng này. Sở dĩ thế, vì 
con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa đã ban tặng 
riêng cho con người và luôn tôn trọng cho con người xử dụng để hoặc 
chọn sống, theo đường lối của Chúa và bước đi theo Chúa Kitô là 
“con Đường là Chân lý và là Sự Sống” ( Ga 14:6) hay khước từ Chúa 
để sống theo thế gian, chiều theo những khuynh hướng xấu của băn 
năng nhất là đầu hàng  trước những cám dỗ tinh quái  của ma quỉ , kẻ 
thù của chúng ta ví như “ sư tử rảo quanh tìm mồi cắn sé.” Như Thánh 
Phêrô đã cảnh báo ( 1 Pr) để làm những sự dữ như giết người, giết thai 
nhi, oán thù ,gây chiến, chém giết dân lành, trẻ em.  hãm hiếp phụ nữ, 
dâm ô ,thác loạn ,thay chồng đổi vợ, và dửng dưng trước sự nghèo đói 
của những người kém may mắn hơn mình…thì chắc chắn những ai 

sống như vậy đã đi ngược lại tình 
thương và đường lối  của Chúa 
và làm hư công nghiệp cứu chuộc 
của Chúa Kitô, “Đấng đã đến trần 
gian làm Con Người để hy sinh 
mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người.” ( Mt 20: 28)
Nói rõ hơn, dù Thiên Chúa là tình 
thương và muốn cho mọi người 
được cứu độ, và dù công nghiệp 
cứu chuộc của Chúa Kitô là quá 
đủ cho con người được cứu độ. 
Nhưng nếu  ai sống và làm những 
sự dữ nói trên ,mà không biết ăn 
năn sám hổi để xin tha thứ,   thì 
đã công khai chối bỏ  tình thương 
của Chúa  Cha và làm hư công 
nghiệp cứu chuộc của Chúa 
Giêsu . Đó là lý do tai sao Chúa 
đã nói với các môn đệ Người xưa 
kia  như sau :
          “ không phải bất cứ ai nói 
với Thầy : lậy Chúa ! lậy Chúa 
! là được vào Nước Trời cả đâu, 
mà chỉ những ai thi hành  ý  muốn 
của Cha Thầy là Đấng ngự trên 
trời mới được vào mà thôi.” ( Mt  
7: 21)
Làm theo ý của Chúa Cha có nghĩa 
cụ thể là yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự, yêu anh chị em như chính 
mình và xa tránh mọi tội lỗi, mọi 
sự dữ, vì  tội xúc phạm bản chất 
yêu thương, công bình và thánh 
thiện của Chúa.Tuy nhiên,  đừng 
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ai  quên điều rất quan trọng này là 
Chúa ghét  mọi tội lỗi nhưng lại 
yêu thương kẻ có tội biết ăn năn 
sám hối  và xin tha thứ.
Bằng chứng là lời sau đây của 
Chúa Giêsu nói với mấy người 
biệt phái đến hỏi Chúa xem có 
phải những  người ở Ga-li-lê-a  
bị Tổng Trấn Philatô giết chết  và 
tám người khác bị thác nước Si-
lô- a đổ xuống đè chết, có phải 
vì họ là những người tội lỗi hơn 
người khác không , Chúa đã trả 
lời họ như sau:
        “ không phải thế đâu.Nhưng 
nếu các ông không  chịu sám hối, 
thì các ông cũng sẽ chết hết y như 
vậy.” ( Lk 13:5 )
Sám hối có nghĩa là thành thật 
nhìn nhận tội lỗi mình đã phạm và 
còn tin tưởng nơi lòng sót thương 
tha thứ của Chúa để chậy đến 
xin Người thứ tha,thì chắc chắn 
sẽ được Chúa thương  tha thứ , 
trừ tội phạm đến Chúa Thánh 
Thần thì sẽ chẳng bao giờ được 
tha, như Chúa Giêsu đã phán dạy. 
Xin nhắc lại tội phạm đến Chúa 
Thánh Thần là tội hoàn toàn chối 
bỏ Thiên Chúa và tình thương tha 
thứ của Người.Nhờ Chúa Thánh 
Thần ta nhận biết và yêu mến 
Thiên Chúa, nên chối bỏ Thiên 
Chúa và tình thương của Chúa là 
xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, 
và đây  là tội không thể tha thứ 
được nữa. ( Mc 3: 28-29)
Thiên Chúa rất nhân từ, hay 
thuơng xót và tha thứ.Nhưng 
muốn được cứu rỗi để vào Nước 
Trời hưởng phúc Thiên Đàng, 
thì trước hết phải tin tưởng lòng 
thương xót của Chúa Cha , cậy 
nhờ công nghiệp cứu chuộc của 
Chúa Kitô và cộng tác với ơn này 
qua nỗ lực chừa bỏ mọi tội lỗi, 
vì chỉ có tội  mới đẩy con người 

ra khỏi tình thương của Chúa và khiến cho công nghiệp cứu chuộc 
của Chúa Kitô trở nên vô ích cho những ai một mặt cứ nói tin yêu 
Chúa trong khi mặt khác, lại quay lưng lại với Chúa để làm những 
sự dữ sự tội như căm thù, giết người, giết thai nhi, gian manh  trộm 
cướp, hiếp dâm, ngoại tình, thay vợ đổi chồng, và dửng dưng trước 
sự đau khổ nghèo đói  của biết bao người kém may mắn hơn mình ở 
khắp nơi trong xã hội và cộng đồng thế giới…Do đó, thực thi bác ái 
để thương giúp những người đói khổ này là thực thi bác ái với chính 
Chúa Giêsu đang hiện diện thực sự nơi những nạn nhân của bất công 
của xã hội,của thân phận con người và thách đố  chúng ta thi hành bác 
ái đối với các nạn nhân này. ( xem dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng 
trong Tin Mừng Thánh Matthêu, chương 25)
Như thế, nếu ai xử dụng ý muốn tự do ( free will) của mình để đi hàng 
hai là một đàng nói tin yêu Chúa , nhưng đàng khác lại có lối sống đi 
ngược lại với tình thương, công bình và thánh thiện của Chúa thì chắc 
chắn Chúa không thể cứu người đó được,  mặc dù Chúa là tình thương 
,công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là quá đủ cho con người được 
cứu độ.Những ai có lối sống  như vậy, thì hãy nghe lại lời Chúa Kitô 
đã cảnh cáo trong Sách Khải Huyền như sau:

“ Ta biết các việc người làm: ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng 
lạnh .Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi 
cứ hâm hâm,chẳng nóng
Chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”  
(Kh 3: 15-16)

Nghĩa là tình thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc cực 
trọng của Chúa Con không bao giờ là cái bình phong  lá chắn để che 
chở cho ai lợi dụng để đi hàng hai và không có thiện chí cộng tác với 
ơn cứu chuộc của Chúa để không nỗ lực xa tránh hay từ bỏ mọi tội lỗi 
như Chúa đòi hỏi mọi người chúng ta:

“ Ai yêu mến Thầy, thì sè giữ lời Thầy
Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy
Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy…” 
(Ga 14:23)  

Qua   những lời trên đây, Chúa Giêsu đã đồng hóa việc yêu mến Chúa 
với việc tuân giử các lề luật của Chúa được tóm tắt trong hai điều răn 
quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người.Hai điều răn này cũng là 
điều kiện cho chúng ta được cứu độ để vào Nước Trời hưởng phúc 
Thiền Đàng. Thật là nghịch lý nếu ta muốn sống đẹp lòng Chúa và 
được cứu độ mà lại không thực hành hai điều răn quan trọng đó. 
Nếu Chúa không đòi hỏi con người cộng tác vào ơn cứu độ để xa tránh 
tội lỗi và sống theo đường lối của Chúa, thì Chúa đã không quở trách 
dân Do Thái xưa như sau:

“ Suốt  bốn mươi năm trường, dòng giống này làm Ta chán ngán
Chúng   nào biết đến  đường lối của  Ta
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Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta”  
( Tv 95: 10-11)

Thiên Chúa quở trách dân Do Thái như trên vì họ đã dùng tự do để 
quay lưng lại với Chúa để sống trái ngược với đường lối của Người.
Như thế rõ ràng Chúa muốn con người phải cộng tác với ơn Chúa để 
được cứu độ mà vào hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa trên Nước 
Trời vĩnh cửu.
Chúa mong muốn như vậy, nhưng không bắt buộc ai phải yêu mến 
Người  và sống theo Đường lối của Người ,  vì con người có tự do để 
chọn Chúa và sống theo đường lối của Người hay khước từ Chúa để 
sống theo ý riêng mình, đầu hàng ma quỉ và thỏa hiệp với thế gian để 
làm những sự dữ như giết người, giết thai nhi, căm thù chia rẽ, bất 
công tàn bạo, dâm ô, thay chồng đổi vợ…như thực trạng sống của biết 
bao con người trên thế gian vô luân tục hóa ngày nay.
Nếu họ cứ sống như vậy thì dù miệng có nói tin yêu Chúa cả trăm 
ngàn lần thì cũng vô ích mà thôi. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Đức 
tin phải có hành động cụ thể tương xứng đi kèm để chuwsg minh thì 
mới có giá trị cứu rỗi.  Nên nếu muốn bước đi theo Chúa Kitô “là Con 
Đường là sự Thật và là Sự Sống.”( Ga 14:6 )Thì nhất thiết phải có can 
đảm từ khước mọi mời mọc lôi cuốn của thế gian, nhất là những cám 
dỗ tinh quái của ma quỉ, kẻ thù nguy hiểm  nhất cho phần rỗi của mọi 
người chúng ta. Thánh Phêrô đã ví ma quỉ như “những sư tử đói gầm 
thét rảo quanh tìm mồi cắn xé”( 1 Pr 5:8 ) tức là cám đỗ cho chúng ta 
phạm tội để mất hy vọng được cứu rỗi, vì :

“ai phạm tội  thì là người của ma quỷ
Vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuât hiện
Là để phá công việc của ma quỉ.” ( 1Ga 3: 8)

  Cho nên, ai muốn thuộc về Chúa, yêu Chúa thật sự  thì phải chống lại 
ma quỉ để không bị cám dỗ làm những sự dữ, sự tội như oán thù, giận 
dữ, giết người, giết thai nhi, ngoại tình, dâm ô thác loạn, bất công bạo 
tàn , kỳ thị chủng tộc ,gây chiến khiến cho  dân lành vô tội  bị giết và 
cướp tài sản của người khác…tất cả là những tội làm mất lòng Chúa 
và mất hy vọng được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên 
Đàng vĩnh cửu với Chúa là cội nguồn của mọi vui thú, giầu sang và 
hạnh phúc bất diệt.

Ngược lại, hãy dùng tự do của 
mình mà chọn Chúa , sống theo 
đường lối của Người  và bước đi 
theo Chúa Kitô là “ Con Đường, 
là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 
14:6 ) thì chắc chắn sẽ được cứu 
độ để sống hạnh phúc đời đời với 
Chúa trên Nước Trời là Vương 
Quốc của bình an, công bình và 
thánh thiện.
. Cuộc sống trên trần gian này 
là thời điểm cho người có niềm 
tin Chúa xử dụng ý muốn tự do 
( free will) của mình để hoặc 
chọn Chúa và  sống theo Đường 
Lối của Chúa , hay chối Chúa để 
sống theo thế gian với “Văn hóa 
sự chết” tôn thờ tiền bạc và khoái 
lạc vô luân ( hedonism) dẫn đến 
sự hư mất đời đời, là hậu quả vô 
cùng  tai hại của  sự chọn lựa sai 
lầm khi sống trên trần thế này. 
Chúa nói : “ ai có tai  nghe, thì 
nghe.” (Mt 11:15; Mc 7:16; Lc 8: 
8)
Chúng ta hay suy gẫm những 
lời Chúa trên đây để từ do rút 
ra  quyết định đúng đặn cho đời 
sống đức tin của mình trên trần 
gian này trong khi chờ ngày được 
về với Chúa  để hưởng phúc 
Thiên Đàng mà Chúa đã dọn sẵn 
cho những ai yêu mến Người khi 
sống trên trần thế này. Amen.
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn 
Huấn,  MA,  MDiv, Dmin,
Houston,Texas,USA. 

Kính mời
Quí Độc Giả vào thăm Facebook Diễn Đàn Giáo Dân:

Trang mạng Xã Hội của Diễn Đàn Giáo Dân mới thành lập, nhằm đáp ứng nhu cầu 
Truyền Thông trong Đệ tam Thiên Niên Kỷ. Quí vị có thể vào các Link:

http://facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://www.facebook.com/ddgdtv/ hoặc https://
www.facebook.com/pg/ddgdtv/video/
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Những Cơn Cám Dỗ 

Chúa Giêsu Chịu Ma Quỷ Cám Dỗ
Mát-thêu 4:1-11

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên Diễn Đàn 
Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
Giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

�� Trần Việt Cường

Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi đã 
nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Tên cám dỗ đến gần nói  với Người rằng: "Nếu 
ông là Con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh".  Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có 
lời chép rằng: Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Chúa 
phán ra."
Sau đó ma quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu 
ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho 
các thiên thần lo cho ông và các vị đó sẽ nâng đỡ ông, để ông khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu 
đáp: "Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
Ma quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người tất cả các nước thế gian và vinh 
hoa của các nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình 
thờ lạy tôi." Chúa Giêsu bảo nó: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời chép rằng: "Ngươi phải thờ lạy 
Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài." 
Thế rồi ma quỷ bỏ Người mà đi, và các thiên thần đến hầu hạ Người.

Cơn khủng hoảng về gương mù tình dục trong Giáo Hội Công Giáo hôm nay là một nhắc nhở cho ta về sự yếu 
đuối của thân phận con người. Không ai trong chúng ta, cho dù thuộc thành phần nào trong Giáo Hội, có thể 
tự hào nói là mình đủ sức đứng vững trước các cơn cám dỗ.
Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta cùng theo Chúa Giêsu vào sa mạc. Theo gương Chúa ăn chay cầu nguyện 
và xin Ngài ban cho ta sức mạnh để chống trả các cơn cám dỗ trong cuộc đời.

Sự kiện Chúa bị cám dỗ minh 
họa một nét thật đẹp và cảm động 
về tình thương của Thiên Chúa: 
cùng chung chịu thân phận yếu 
đuối của con người, cùng đồng 

hành trong những lúc tăm tối 
nhất của cuộc sống. Như trong 
bài thơ rất nổi tiếng “Dấu Chân 
Trên Cát”. Những lúc ta cảm thấy 
Chúa không có mặt giữa những 

khó khăn, thử thách của cuộc đời, 
những lúc ta còn nghi ngờ cả sự 
hiện diện của Chúa, thì chính lúc 
đó Chúa đang bồng ta trên tay, ôm 
ấp phù trì trong tình yêu thương 
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(xem tiếp trang 63)

ấp ủ nâng niu của Ngài.
Chúa đã nhịn ăn bốn mươi đêm 
ngày! Con số bốn mươi nói lên 
một thời gian rất dài và đầy biểu 
tượng. Chúa Giêsu đã vào sa 
mạc, vào hoang địa, nơi miền 
thanh vắng để cầu nguyện và ăn 
chay bốn mươi đêm ngày. Bốn 
mươi ngày cũng có thể là biểu 
tượng cuộc hành trình đức tin 
của cuộc đời mỗi người chúng ta. 
Cuộc hành trình lâu dài với nhiều 
gian nguy, thử thách như dân 
Do-Thái đã đi trên sa mạc trong 
suốt 40 năm. Cuộc hành trình của 
niềm tin cũng sẽ phải đối diện với 
những cám dỗ cam go. Và trong 
những lúc đó, sự kiện Chúa Giêsu 
đã vào sa mạc ăn chay bốn mươi 
đêm ngày và chịu cám dỗ là một 
nâng đỡ tuyệt vời. 
Ta hãy cùng theo Chúa Giêsu vào 
sa mạc.Thánh ký không nói rõ 
Chúa Giêsu đã làm gì suốt bốn 
mươi đêm ngày trong sa mạc . 
Nhưng ở sa mạc thì có gì để làm? 
Đó là nơi hoang vu không có ánh 
đèn màu của đêm đô thị. Sa mạc 
cũng chẳng có những tiện nghi 
phục vụ của chốn phồn hoa. Nơi 
hoang địa có những hiểm nguy và 
chẳng ai muốn ở lại. Nhưng vào 
hoang địa với Chúa Giêsu là cơ 
hội để ta gặp gỡ Thiên Chúa và 
gặp lại con người thật của ta.  Nơi 
hoang địa, ta phải đối diện với 
những gì thâm sâu nhất trong tâm 
hồn mình. Ta không còn có thể 
trốn tránh chính mình qua những 
tiếng nhạc ồn ào hay những mua 
vui giải trí. Nơi hoang địa chỉ có 
trời đất, trăng sao cây cỏ và con 
người của ta. Chúa Giêsu đã vào 
hoang địa để cầu nguyện và kết 
hiệp với Chúa Cha. Ta cũng cần 
tập xa rời những ồn ào liên tục 

của cuộc sống để trở về với thanh 
vắng của nội tâm. Trong tâm tình 
lắng đọng, ta có thể cùng với 
ngàn sao dâng lên Thiên Chúa 
lời ca tụng ngợi khen trong tâm 
tình yêu mến. Để ta cảm nhận 
được tình thương của Ngài, tình 
thương sẽ đổi mới tâm hồn ta.
Chúa nhịn ăn bốn mươi đêm ngày 
là một nhắc nhở cho ta về nhu cầu 
ăn chay. Nhu cầu quan trọng cho 
cuộc sống nội tâm mà con người 
trong xã hội hưởng thụ hôm nay 
không còn mấy ai lưu tâm tới. 
Không những ăn chay về cơm 
bánh để thân xác không lấn lướt 
tâm hồn, nhưng còn ăn chay bằng 
việc từ bỏ. Từ bỏ những đam mê, 
ích kỷ và nhất là từ bỏ ý riêng 
mình. Bỏ đi ý riêng , tự ái, giận 
hờn để dám đi bước trước đến với 
người, để xây dựng lại nhịp cầu 
yêu thương,thông cảm.
Sau khi ăn chay bốn mươi đêm 
ngày, Chúa đã cảm thấy đói. Đây 
là một chi tiết rất cảm động và 
đầy mầu nhiệm. Nếu Chúa Giêsu 
là Thiên Chúa thì làm sao Ngài 
có thể bị đói? Nhưng Chúa Giêsu 
đã đói thật chứ không phải giả 
vờ. Trong hoang địa Chúa Giêsu 
đã thật sự đói, cũng như sau này 
trên thập giá, Ngài đã thật sự đổ 
máu và đã chết thật vì yêu thương 
ta.Thiên Chúa đã thật sự đi vào 
cuộc đời và Ngài đã chia sẻ trọn 
vẹn những đau khổ, yếu đuối và 
giới hạn của phận người.
Chúa Giêsu đã bị ma quỷ cám dỗ 
về nhiều phương diện. Cám dỗ 
đầu tiên có vẻ tầm thuờng nhưng 
thật sự khó chống đỡ vì có vẻ rất 
hợp lý và không có gì xấu: Chúa 
đang đói thì dùng quyền của Ngài 
biến đá thành bánh để ăn. Đây 
cũng là cám dỗ mà tất cả chúng ta 

phải đương đầu: Dùng quyền lực 
của mình, dùng những gì mình có 
để phục vụ cho chính mình. Cơn 
cám dỗ này đang lan tràn khắp 
nơi trong xã hội tiêu thụ và huởng 
thụ. Từ các phương tiện truyền 
thống đại chúng cho tới nền văn 
hoá vô luân và ngay trong cuộc 
sống gia đình. Mỗi người đều cố 
gắng tối đa để bảo vệ mình và cho 
mình được phục vụ nhiều nhất, 
còn mình thì chẳng muốn phục 
vụ ai. 
Khẩu hiệu của Lu-xi-phe khi 
phản kháng chống lại Thiên 
Chúa: Chúng ta không làm tôi tớ, 
không phục vụ!
Còn Chúa Giêsu thì nói: Tôi đến 
không phải để được người cung 
phụng nhưng để phục vụ mọi 
người và dâng mạng sống mình 
làm giá cứu độ muôn người. Chúa 
Giêsu không bao giờ làm phép 
lạ, dùng quyền phép của Ngài để 
phục vụ cho mình. Không những 
khi Chúa đói mà thôi nhưng cả 
sau này khi bị treo trên thập giá, 
Ngài đã bị các người thủ lãnh tôn 
giáo thách thức  hãy xuống khỏi 
thập giá nếu là Con Thiên Chúa. 
Khi đó Chúa vẫn yên lặng ở lại 
trên thập giá và đã bị họ nhạo 
cười: Ông này đi cứu được người 
khác mà không cứu được chính 
mình! Đặc nét của tình yêu thật là 
lo đi cứu tha nhân chứ không lo 
tự cứu chính mình
Trong cám dỗ thứ hai, quỷ đưa 
Chúa lên nóc cao của đền thánh 
và thách chức Chúa hãy nhẩy 
xuống. Đây là cám dỗ dùng quyền 
năng để phô trương chính mình 
và để thống trị người khác. Chúa 
có thể làm được dễ dàng vì chính 
Ngài là Đấng Sáng Tạo đã đặt để 
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Mỗi năm, đến Mùa Chay và 
đặc biệt Mùa Thương Khó, người 
Công Giáo lại có dịp suy tôn Mầu 
Nhiệm Cứu Chuộc qua những 
bài đọc Thương Khó tường thuật 
sống động về cuộc Khổ nạn của 
Chúa Giêsu. Ngoài hình ảnh 
Chúa Giêsu là nhân vật chính, 
xuất hiện nhiều khuôn mặt chính 
diện có, phản diện có… Hình ảnh 
phản diện nổi bật mà người Công 
giáo không thể bỏ qua, đó là hình 
ảnh Giuđa It-ca-ri-ốt với cái hôn 
bán Thầy chưa từng thấy trong 
lịch sử loài người.  

Giuđa, kẻ được tuyển chọn.
Chẳng những là thành viên 

của Nhóm Mười Hai, Giuđa còn 
được trao phó trách nhiệm giữ túi 
tiền, tiền ăn uống, sinh hoạt của 
chính Thầy Giêsu cùng nhóm 
Mười Hai.Nói theo ngôn ngữ thời 
đại, Giuđa đích thị là viên chức 
(hay cán bộ) quản lý tài chánh 
của Tập đoàn Mười Hai.

“Con chim có tổ, con chồn 

Chút suy tư về hiện tượng 
Giuđa Ít-ca-ri-ốt

�� Lê Thiên (Suy niệm Mùa Chay 2019)

có hang. Con Người không có 
chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Cuộc 
sống đích thực của Chúa Giêsu 
do chính Chúa minh định rõ ràng 
như vậy thì chắc chắn tài chánh 
trong túi của Giuđa It-ca-ri-ôt 
chẳng có gì là to lớn, tiền của 
các “bà góa” góp nhặt… giúp đỡ 
“thầy trò” Chúa Giêsu ăn uống 
qua ngày đấy thôi. 

Tuy nhiên, khi đồng tiền đã 
dính tay, dính túi, Giuđa It-ca-ri-
ôt đã không tự chế nổi. 

Đồng tiền dính tay! Nỗi ám 
ảnh!

Giuđa lấy danh nghĩa thiện 
ích che đậy lòng tham. Tin Mừng 
Thánh Gioan kể lại câu chuyện 
Chúa Giêsu đến nhà người bạn 
tên Ladarô, khi người chị là 
Mátta lo việc cơm nước cho Thầy 
thì cô em là Maria lại lấy một cân 
dầu thơm cam tùng nguyên chất 
và quý giá xức chân Đức Giêsu, 
rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi 
thơm. Một trong các môn đệ của 

Đức Giêsu là Giuđa It-ca-ri-ốt, 
kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao 
lại không bán dầu thơm đó lấy 
ba trăm quan tiền mà cho người 
nghèo?” (Gioan 12, 3-5).

Tin Mừng Thánh Máccô cũng 
đề cập đến lời của môn đệ nói lên 
tâm thức “tham tiền tiếc của” và 
cái tâm lý giả hình đồng cảm với 
người nghèo như vậy: “Phí dầu 
thơm như thế để làm gì? Dầu 
thơm đó có thể bán được trên 
ba trăm quan tiền mà cho người 
nghèo.” (Mc 14, 4-5). 

Còn Thánh Mátthêu thì mô tả 
thái độ bực tức của Giuđa “Sao 
lại phí của như thế? Dầu đó có 
thể bán được nhiều tiền mà cho 
người nghèo” (Mt. 26, 8-9). Cả 
hai Thánh Mát-thêu và Thánh 
Mác-cô đều không nêu đích danh 
Giuđa It-ca-ri-ốt. Nhưng người 
đọc, ai cũng hiểu hai tác giả Tin 
Mừng ấy nói về ai.

Lời tường thuật của Thánh 
Gioan cho thấy trọn vẹn cái bản 
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chất “tham tiền” cũng như mưu 
đồ “làm tiền” của Giuđa It-ca-
ri-ốt kiểu “lấy vải thưa che mắt 
thánh”, núp bóng người nghèo để 
che đậy lòng tham cá nhân! Với 
bản chất “háu tiền”, Giuđa nhìn 
cái nghĩa cử tốt đẹp của người 
đàn bà qua lăng kính đồng tiền 
mà y đang bị ám ảnh dữ dội. 

Tâm lý kẻ ăn cắp.
Thánh Gioan nói rõ Giuđa 

“là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền 
và thường lấy cho mình những 
gì người ta bỏ vào quỹ chung” 
(Gioan 12, 6). Rồi vì lòng tham 
vô đáy – tham tiền, mà Giuđa bỏ 
ngoài tai mọi lời cảnh cáo của 
Thầy, không ngần ngại bán nộp 
Thầy mình qua mật hiệu chiếc 
hôn nồng thắm của người môn 
đệ trao lên thầy mình! Ôi! Có 
thủ đoạn bội phản nào ghê gớm 
bằng? 

Không ít người thắc mắc: 
Nếu Giuđa là “phần tử xấu”, 
Thầy Giêsu không thấy trước 
sao, lại cho y gia nhập hàng ngũ 
72 Môn đệ, rồi từ đó y leo lên 
tới hàng biệt tuyển Nhóm Mười 
Hai của Chúa, gọi là 12 Tông Đồ, 
nhóm nhỏ những người đàn ông 
“Chúa chọn riêng” để dẫn dắt Hội 
Thánh Chúa sau này? Một vị trí, 
một diễm phúc đâu phải ai cũng 
được ban cho? 

Trong quá trình sinh hoạt 
Thầy-trò suốt ba năm rao giảng 
Tin Mừng, không phải Chúa 
Giêsu không thấy cái tâm phản 
phúc của Giuđa. Chúa thấy và 
thấy rất rõ. Chúa nói với Giuđa 
về hành tung của hắn. Nhưng 
Chúa ban cho Giuđa quyền tự do. 
Chỉ có điều là Giuđa thay vì dùng 
quyền tự do để phụng sự, đã lợi 
dụng tự do để trục lợi và mưu đồ 

bán Thầy.
Cái dã tâm phản phúc của 

Giuđa, Chúa Giêsu đã thấy trước 
và rồi với các môn đệ đang hội họp 
xung quanh Thầy mình, Chúa đã 
chỉ ra: “Chẳng phải Thầy đã chọn 
anh em là Nhóm Mười Hai sao? 
Thế mà MỘT NGƯỜI trong anh 
em LẠI LÀ QUỶ DỮ” (Gioan 6, 
70). Các Tông Đồ lúc bấy giờ ai 
mà không biết Chúa Giêsu ám chỉ 
người nào. 

Thế nên Thánh Gioan đã nêu 
ra trong tường thuật của mình: 
“Người [Chúa Giêsu] muốn nói 
về Giuđa, con ông Simôn Ít-ca-
ri-ốt; thật thế, chính y, một môn 
đệ trong Nhóm Mười ai, sẽ nộp 
Người.” (Gioan 6, 71).  

Thánh Mác-cô cũng ghi nhận 
giống như vậy lời Chúa Giêsu 
nói với các môn đệ Người. Chúa 
Giêsu chỉ rõ: “Thầy bảo thật anh 
em, một người trong anh em sẽ 
nộp Thầy, mà lại là người đang 
cùng ăn với Thầy. Chính là một 
trong Nhóm Mười Hai đây.” (Mc. 
14, 18-20). 

Thà nó đừng sinh ra thì hơn,
Chúa Giêsu còn nghiêm khắc 

hơn về kẻ phản Thầy: “Đã hẳn 
Con Người ra đi theo như lời đã 
chép về Người. Nhưng khốn cho 
kẻ nào nộp Con Người: Thà kẻ 
đó đừng sinh ra thì hơn!” (Mc 14, 
21). Quả thật, Giuđa It-ca-ri-ốt là 
QUỶ DỮ… thà nó ĐỪNG SINH 
RA thì hơn. 

Nhưng Thầy Giêsu không 
xâm phạm quyền tự do của 
Giuđa. Lời cảnh cáo của Thầy đã 
đủ cảnh tỉnh một con người, nếu 
con người ấy cònmột  chút lương 
tri. Tiếc thay! Giuđa It-ca-ri-ốt bị 
đồng tiền làm y tối mắt và hoen ố 

lương tâm!
Xét cho cùng, kẻ tham tiền, 

hám tình thời nay ít nhiều gì cũng 
mang cái máu Giuđa, và hành 
động kiểu Giuđa bán Thầy! Đồng 
tiền đã biến chất một người môn 
đệ, một Tông đồ biệt tuyển là vậy. 
Nhưng rồi đồng tiền bán Thầy ấy, 
cuối cùng Giuđa có giữ được đâu, 
có xài được đâu! Sự tuyệt vọng 
tận cùng đã đưa y đi tới chỗ y tự 
kết thúc đời mình bằng sợi dây 
oan nghiệt!

Không rõ trong cái máu tham 
tiền của Giuđa It-ca-ri-ốt có lẫn 
chút máu háo tình, ham quyền nào 
không! Chứ thời đại này, rõ ràng 
bộ ba “TÌNH-TIỀN-QUYỀN” 
quyện chặt vào nhau, khắng khít 
lắm, keo sơn lắm, hợp thành một 
thứ TAM ĐẦU CHẾ… cạm bẫy 
đầy nguy hiểm, khiến việc BÁN 
THẦY càng dễ, càng nhanh và 
cũng thô bạo không kém!  Rồi thì 
… sập hầm! Không còn kịp …. 
nhận ra đâu chánh-tà! 

Kết.
Chúng tôi nghiệm thấy mình 

lắm lúc cũng từng phản bội Chúa 
bằng những cái hôn lừa dối và 
phản bội như vậy. May là Chúa 
vẫn thương yêu chúng tôi, không 
để chúng tôi sa chân như Giuđa 
Ít-ca-ri-ốt “lấy dây thắt cổ mình 
mà chết khốn nạn!” 

Nói gì thì nói, lời Giê-su 
cảnh cáo mấy ông kinh sư rằng 
họ đã “nuốt hết tài sản của các bà 
goá, lại còn làm bộ cầu nguyện 
lâu giờ”  (Mc 12,40; Lc 20,47) 
đáng cho hết thảy chúng ta cùng 
suy ngẫm và tự nhắc nhớ hằng 
ngày.
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ĐTC Phanxicô là vị GH thứ 265 
của Giáo hội, nhưng là GH đầu 
tiên đến từ châu Mỹ, là GH đầu 
tiên thuộc dòng Tên, là GH đầu 
tiên chọn tên Phanxicô – người 
nghèo của Assisi.
Các bài giảng, bài huấn dụ
Trong 2191 ngày kế vị thánh 
Phêrô, ĐTC Phanxicô đã có 1000 
bài giảng, trong đó có hơn 670 
trong các Thánh lễ tại nhà nguyện 
thánh Marta. Bên cạnh đó, ĐTC 
đã có 1200 diễn văn trình bày 
trước công chúng, 264 bài giáo 
lý trong các buổi tiếp kiến chung 
vào thứ tư hàng tuần tại Vatican, 
với các chủ đề: Năm Đức tin 
– đặc biệt là về Kinh Tin Kính, 
Giáo hội, Gia đình, Lòng Thương 
xót, Hy vọng Kitô giáo, Thánh lễ, 
bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức, 
Mười điều răn, Kinh Lạy Cha. 
Thêm vào đó, ĐTC cũng đã trình 
bày 342 bài huấn dụ ngắn dựa 
trên Tin mừng trong các buổi đọc 
Kinh Truyền Tin và Kinh Lạy Nữ 
vương Thiên đàng.
Các văn kiện
ĐTC đã công bố 2 thông điêp: 
thứ nhất là Ánh sáng đức tin – 
hoàn thành văn kiện đã được 
ĐGH Biển đức khởi sự, và thông 
điệp Laudato si’; 3 Tông huấn: 
Evangelii gaudium (Niềm vui 

6 năm Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô

Ngày 13.03.2019 là tròn 6 năm ĐTC Phanxicô được chọn làm 
Giáo hoàng, kế vị thánh Phêrô tông đồ để hướng dẫn con thuyền 
Hội Thánh.

�� Hồng Thủy - Vatican

Phúc âm) – văn kiện như chương 
trình của triều Giáo hoàng của 
ngài và căn bản để hiểu nó trong 
toàn cảnh; và hai Tông huấn 
Amoris laetitia và Gaudete et 
exsultate. ĐTC đã ban hành 36 
Tông hiến, trong đó có các Tông 
hiến Hiệp thông GM, Niềm vui 
Chân lý và Tìm Nhan Thiên Chúa; 
27 Tự sắc; 1 Tông sắc Khai mạc 
Năm Thánh Lòng Thương xót.
Thượng Hội đồng
ĐTC đã chủ sự 3 Thượng Hội 
đồng: 2 Thượng HĐ về gia đình 
và 1 về Giới trẻ.
Viếng thăm
ĐTC đã thực hiện 27 chuyến tông 
du quốc tế và viếng thăm 41 quốc 
gia thuộc mọi châu lục, trừ châu 
Đại dương, và 24 chuyến viếng 

thăm trong nước Ý.
Phong thánh
Trong số nhiều lễ phong thánh 
do ĐTC cử hành, có các lễ phong 
thánh cho 3 GH: Gioan XXIII, 
Phaolô VI và Gioan Phaolô II; 
trong số các thánh nổi tiếng có 
Mẹ Têrêsa Calcutta, Đức cha 
Oscar Romero, 2 tiểu mục đồng 
làng Fatima, thân sinh của thánh 
Têrêsa Hài đồng Giêsu.
Mạng xã hội
Về các mạng xã hội, ĐTC có tài 
khoản Twitter bằng 9 thứ tiếng, 
với 48 triệu follower, và tài 
khoản Instagram với gần 6 triệu 
follower.

Vatican News
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Hôm 6 tháng Ba, Phòng 
Báo Chí Tòa Thánh, đã 
ra một thông báo về các 

con số thống kê nói lên hiện tình 
Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế 
giới. Dưới đây là bản dịch sang 
Việt ngữ. 
Niên giám Tòa Thánh 2019 và 
Niên giám Thống kê của Giáo 
Hội năm 2017, do Văn phòng 
Thống kê Trung ương của Tòa 
Thánh biên soạn, do nhà xuất bản 
Vatican xuất bản, hiện đang được 
phân phối trong các nhà sách.
Từ dữ liệu được báo cáo trong 
Niên giám Tòa Thánh, chúng ta 
có thể rút ra những thông tin sau 
về cuộc sống của Giáo Hội Công 
Giáo trên toàn thế giới, bắt đầu từ 
năm 2018.
Trong thời kỳ này, bốn tòa giám 
mục mới đã được thiết lập, cùng 
với một giáo phận được nâng lên 
hàng tổng giáo phận, bốn miền 
Giám Quản Tông Tòa của Công 
Giáo Đông phương (apostolic 
exarchates) được nâng lên hàng 
giáo phận Công Giáo Đông 
phương (eparchy), và một miền 
Giám Quản Tông Tòa nghi lễ 
Latinh được nâng lên hàng giáo 
phận.
Dữ liệu thống kê trong Niên giám 
Thống kê của Giáo Hội năm 2017 
cho phép chúng ta có một cái nhìn 
chi tiết hơn về Giáo Hội Công 

Thống kê về hiện tình Giáo Hội Công Giáo 
trên toàn thế giới do Tòa Thánh công bố 

ngày 6/3/2019
�� Đặng Tự Do

Giáo trong bối cảnh toàn cầu.
Trong tổng dân số thế giới là 7 tỷ 
408 triệu người, có 1 tỷ 313 triệu 
người Công Giáo được rửa tội 
chiếm 17.7 phần trăm dân số thế 
giới. Phân chia theo từng châu 
lục, có 48.5% sống ở Mỹ Châu, 
21.8% ở Âu Châu. Kế đó, 17.8% 
sống ở Phi Châu, 11.1% ở Á Châu 
và 0.8% ở Đại Dương Châu.
So sánh với năm trước đó, tức là 
so với năm 2016, số người Công 
Giáo trên thế giới đã tăng 1.1% 
trên toàn cầu. Trên bình diện lục 
địa, dân số Công Giáo đã tăng 
2.5% ở Phi Châu và 1.5% ở Á 
Châu. Ở Mỹ Châu có sự gia tăng 
0.96%, tức là dưới mức tăng 
trưởng trung bình của dân số 
Công Giáo. Âu Châu là lục địa 

duy nhất mà sự tăng trưởng gần 
như không có với chỉ 0.1%.
Về mặt tỷ lệ so với tổng dân số, 
tại Mỹ Châu người Công Giáo 
chiếm 63.8% dân số, con số này 
là 39.7% ở Âu Châu, 19.2% ở Phi 
Châu, và chỉ có 3.3% ở Á Châu. 
Điều đáng lưu ý là tỷ lệ 63.8% 
trong tổng dân số ở Mỹ Châu, 
không phải là đồng đều ở các 
phần khác nhau tại lục địa này. Ở 
Bắc Mỹ, tỷ lệ người Công Giáo 
chỉ có 24.7%, ở Trung Mỹ và 
vùng Antilles là 84.6% và ở Nam 
Mỹ là 86.6%. Như thế, càng dần 
về phía Nam, người Công Giáo 
càng chiếm tỷ lệ cao hơn.
Vào cuối năm 2017, tổng số hiệp 
hội tông đồ [apostolate, nghĩa là 
các tổ chức dấn thân rao giảng 
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Tin Mừng. Chữ apostolate là từ 
tiếng Hy Lạp apostello, có nghĩa 
là “sai đi”. Hiệp hội tông đồ có 
thể là một tổ chức giáo dân hay 
một dòng tu – chú thích của 
người dịch] đã lên đến 4,666,073 
đơn vị, nghĩa là tăng 0.5% so với 
năm 2016. Tỷ lệ bách phân của 
hàng giáo sĩ trong tổng số các 
nhân viên mục vụ là 10.4% vào 
cuối năm 2017, và thay đổi theo 
từng lục địa. Thấp nhất là ở Phi 
Châu (6.4%) và Mỹ Châu (8.4%). 
Trong khi đó ở các miền khác tỷ 
lệ này cao hơn. Tỷ lệ phần trăm 
giữa tổng số giáo sĩ và tổng số 
nhân viên mục vụ là 19.3% Âu 

Châu, 18.2% ở Đại Dương Châu. 
Ở Á Châu, tỷ lệ này gần với mức 
trung bình của thế giới là 10.4%. 
So sánh với các con số thống kê 
vào năm 2016, số linh mục đã 
giảm từ 414,969 vào năm 2016 
xuống còn 414,582 vào năm 
2017. Thay vào đó, số các giám 
mục, phó tế vĩnh viễn, các thừa 
sai giáo dân và giáo lý viên đã 
tăng lên.
Số lượng ứng viên cho chức linh 
mục trên toàn thế giới đã giảm từ 
116,160 trong năm 2016 xuống 
còn 115,328 trong năm 2017, tức 
là giảm 0.7 phần trăm. Theo từng 
lục địa, tình hình là thuận lợi hơn 

tại Phi Châu và Á Châu, trong khi 
đáng lo ngại ở Âu Châu và Mỹ 
Châu. Sự phân phối của các đại 
chủng sinh theo lục địa vẫn ổn 
định trong hai năm qua. Âu Châu 
đóng góp 14.9% trên toàn thế 
giới, Mỹ Châu 27.3%, Á Châu 
29.8% và Phi Châu 27.1%.
Source:Holy See Press 
Office  Presentation of the 
Pontifical Yearbook 2019 and the 
Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2017, 06.03.2019 

(tiếp theo trang 58)

các định luật vật lý trong cũ trụ. 
Nhưng trong cuộc đời công khai 
rao giảng, Chúa đã không làm 
những phép lạ có tính cách phô 
trương để lôi kéo và khuất phục 
đám đông phải đi theo Ngài. Lời 
giảng dạy và cả cuộc sống của 
Ngài là một lời mời gọi khiêm 
tốn của Tình Yêu. Ngày xưa quỷ 
đã thách thức Chúa và ngày hôm 
nay con người cũng đang  thách 
thức Thiên Chúa: Thách thức 
Ngài qua cuộc sống của một nền 
văn hóa vô luân, một nền văn hóa 
của sự chết. Nhưng Thiên Chúa 
vẫn thinh lặng, khiêm tốn, đợi 
chờ vì Ngài là Tinh Yêu. Và tình 
yêu luôn luôn gọi mời chứ không 
hề cưỡng ép. Chúa Giêsu đã trả 
lời cho cám dỗ này bằng lời nhắc 
nhở con người nhớ lại vị trí của 
mình trước Thiên Chúa; vị trí của 
loài thụ tạo trước mặt Đấng Tạo 

Thành toàn: Con đừng thử thách 
Thiên Chúa là Chúa của con.
Cám dỗ cuối cùng là một cám 
dỗ đầy nguy hiểm, nhất là đối 
với một thanh niên ba mươi tuổi. 
Quỷ đưa Chúa lên đỉnh núi cao 
và cho Chúa thấy các vương quốc 
của trần gian với những vinh hoa 
cùng tột, tất cả những gì mà cuộc 
đời có thể hứa hẹn. Quỷ hứa sẽ 
cho Chúa tất cả những vinh hoa 
đó nếu Ngài chịu hoàn toàn tùng 
phục hắn. Cám dỗ này thật hoàn 
toàn vô hiệu đối với Chúa Giêsu 
nhưng quá đỗi hiểm nghèo đối 
với chúng ta là môn đệ Chúa hôm 
nay. Cám dỗ về nấc thang giá trị 
của cuộc đời. Ta có đủ can đảm 
để luôn ngay thẳng trước cám 
dỗ của bạc tiền. Ta có thể trung 
thành và trong sạch trước quyến 
rũ của nhan sắc, đam mê. Ta có 
đứng vững không xiêu lòng trước 

bả vinh hoa của quyền lực, muốn 
được mọi người khen tặng, tôn 
sùng, cổ võ? Ôi chước cám dỗ 
hiểm nghèo của Satan đã bao lần 
làm tâm hồn ta xao xuyến.
Chúa Giêsu đã gửi đến cho ta 
một lời nhắn nhủ: Con phải thờ 
lạy một Thiên Chúa và phụng sự 
một mình Ngài. Một mình Thiên 
Chúa mới có thể làm tâm hồn ta 
no thoả. Một mình Thiên Chúa 
mới là Cha Nhận Hậu luôn chờ 
đợi ta về sau những lần lưu lạc xa 
nhà, mình đầy thương tích vì sa 
lạc vào chước cám dỗ của Satan. 
Đi theo những hứa hẹn của cuộc 
đời chỉ làm tâm hồn ta tan nát. 
Hãy trở về với Thiên Chúa để xin 
Ngài tha thứ tội tình, chữa lành 
vết thương, sưởi ấm tâm hồn. Vì 
Chúa là Thiên Chúa của tình yêu 
thương nhân hậu. Ngài chính là 
Tình Yêu. 

Trần Việt Cường

Những Cơn Cám Dỗ 
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Gia đình: „tế bào gốc“ của 
xã hội

Có những đàn chim bay lượn 
đông vô kể bị diều hâu tấn công, 
khiến đội hình vỡ. Chúng phải 
đổi hướng rất gấp và lập lại đội 
hình ngay, mà chẳng con nào 
đụng phải con nào.

Có những đàn cá hàng chục 
ngàn con bị lớp lớp cá voi lao 
vào truy diệt tan tác. Vậy mà đội 
hình của chúng vẫn trở lại như cũ, 
chẳng con nào va phải con nào.

Tổ ong tấp nập hàng vạn con, 
không ai chỉ huy, vậy mà chúng 
vẫn sống trong một trật tự nhịp 
nhàng.

Loài vật sống còn và sống 
hợp quần được như thế là nhờ 
trực giác bẩm sinh giúp chúng 
thích ứng được với môi trường 
sống. Vừa mới sinh ra, chúng đã 
biết chạy, biết ăn, biết bơi. Con 
người không có trực giác bẩm 
sinh như các loài thú. Nó không 
tự sống được một mình. Để sống 
còn, nó cần được cưu mang, nuôi 
dưỡng, giáo dục từ lúc sinh ra cho 
tới khi trưởng thành. Và để có thể 
sống chung được với nhau trong 
xã hội, nó phải có được một lí trí 
trưởng thành, nghĩa là phải được 
giáo huấn, để có một đầu óc biết 
phán đoán, biết phân biệt lời hơn 
lẽ thiệt, biết chấp nhận thỏa hiệp. 
Nó phải thu góp kiến thức và kinh 
nghiệm sống từ đời này qua đời 

�� Phạm Hồng-Lam
nọ bằng qua truyền đạt, giáo dục 
và học tập.

Nói khác đi, con người phải 
cần tới sự giúp đỡ dạy dỗ của 
người khác, cần sự kết hợp với 
người khác dưới nhiều hình thức 
như gia đình, bạn học, đồng 
nghiệp, vợ chồng, đồng hương, 
đồng đạo, làng xóm… 

Vì thế, đặc tính đầu tiên và 
quan trọng nhất nơi con người là 
nó mang tính xã hội. Con người 
cũng như là một nguyên tử. Chỉ 
khi nguyên tử kết hợp thành phân 
tử, nó mới hình thành một chất 
liệu nào đó.

Mà hình thức kết hợp nền tảng 
nhất nơi con người là gia đình. Đó 
là cái nôi đầu tiên và quan trọng 
nhất để học làm người, để chuẩn 
bị hành trang vào đời.

Từ cổ xưa, gia đình vẫn được 
coi là cội nguồn của mọi hình thái 
kết tập xã hội. Nó vẫn được gọi là 
„tế bào gốc“, “tế bào mẹ” của xã 
hội, như giáo tông Pi-ô XII nói: 
“Một dân tộc… trước sau gì cũng 
sẽ tiêu vong, nếu hôn nhân và gia 
đình trong dân tộc đó tan vỡ.” Và 
đó là “nơi chốn đầu tiên của mọi 
giáo dục và văn hóa”. 

Từ gia đình, con người nhận 
được những đức tính xã hội cần 
thiết cho việc sống còn của một 
xã hội, như vị tha, yêu thương, 
hiếu đễ, chung thủy, chân thật, 
công bình, hòa thuận, đoàn kết, 

lịch sự, khả năng vâng lời và khả 
năng ra lệnh. Thông điệp về lao 
động của thánh Gio-an Phao-lô II. 
cho hay: Gia đình là một “trong 
những điểm quy chiếu quan trọng 
nhất cho đạo đức xã hội của lao 
động con người”.

Trong ý nghĩa đó, thánh An-
tịnh (Augustinus) nói: “Gia đình 
là vườn ươm cây cho xã hội.”

Cụ thể, gia đình có hai vai trò 
đặc trưng: chăm sóc nhu cầu thể 
xác và giáo dưỡng tinh thần.

Vai trò của gia đình
1. Chăm sóc nhu cầu thể xác
Gia đình đùm bọc và tạo hành 

trang vào đời cho con cái. Nó 
giúp cho đứa trẻ khỏi phải sống 
trong lo sợ và tạo không gian 
thích hợp, để đứa trẻ lớn lên. Vai 
trò nâng niu, chở che, chăm sóc 
và phòng bị của gia đình được thể 
hiện bằng ba cách:

- Cống hiến một chỗ ở, một 
mái ấm dưới một mái nhà chung. 
Mái nhà chung (Hause) lắm khi 
chưa hẳn là tổ ấm (Zuhause). 
Trong cuốn sách tự thuật về đời 
mình, giáo trụ (hồng y) Joseph 
Ratzinger cho hay: “Thật khó biết 
đâu là quê nhà thật sự của tôi; 
Ba tôi làm nghề cảnh sát, phải 
đổi địa sở luôn, nên chúng tôi cứ 
phải rày đây mai đó.” Dù mái nhà 
chung cứ phải đổi luôn, nhưng 
tới chỗ nào ông bà Ratzinger và 

Hôn Nhân Và Gia Đình  
Theo Học Thuyết  

Xã Hội Công Giáo*



Số 209 Tháng 4 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 67

ba người con cũng tạo được một 
tổ ấm. Cuộc sống li tâm ngày 
nay khiến người trong gia đình 
bị bung ra. Suốt ngày con cái ở 
trường, cha mẹ nơi công sở, xí 
nghiệp, cửa hàng… Vì thế cần có 
một “mái ấm”, để mọi người có 
thể trở về, nơi đó người thân đang 
chờ nhau, cho nhau sự thân mật. 
Một yếu tố để mái nhà chung có 
thể trở thành mái ấm là việc bày 
biện, thu xếp nhà cửa. Chúng ta 
cần trao đổi kinh nghiệm cho 
nhau về điểm này. 

- Cống hiến một bàn ăn 
chung. Đây là dấu chỉ cần thiết 
nhất của cộng đồng sống giữa cha 
mẹ và con cái. Đó là nơi gặp gỡ, 
là nơi mọi người có cơ hội chia sẻ 
vô vụ lợi những gì mình muốn, 
mình cần, mình thao thức. Bàn ăn 
không chỉ là chỗ để ăn, mà còn 
là nơi trao đổi, trò chuyện, vui 
đùa. Trước đây, chỗ gặp gỡ bên 
ta thường là ở bếp, còn bên tây là 
bên lò sưởi. Hiện nay ở hải ngoại, 
nhiều gia đình đặt cỗ truyền hình 
làm trung tâm của gia đình. Nếu 
truyền hình là nơi để mọi người 
sau giờ ăn hoặc lúc rảnh rỗi tụ 
nhau vừa xem vừa trao đổi tâm 
tình, thì rất tốt. Nhưng nếu đó là 
tụ điểm gây phân tâm phân tán, 
chẳng hạn vừa ăn vừa xem truyền 
hình, thì tác dụng lại hoàn toàn 
tiêu cực. Sống trong xã hội li tâm 
ngày nay, có được những bữa 
ăn gia đình chung là điều không 
dễ. Cần phải làm gì, để có thể có 
được những bữa cơm chung gia 
đình? Câu hỏi này đặc biệt dành 
cho các bà mẹ.  

- Nhà chung và bàn ăn chung 
là điều kiện của gia chánh chung. 
Gia chánh hiện nay nói chung chỉ 
còn hạn chế vào chuyện chăm sóc 
nhà cửa, sắm sửa quần áo, chuẩn 

bị bữa ăn. Như vậy có một vấn 
đề cần đặt ra ở đây, nhất là đối 
với các gia đình trẻ sống trong 
khung cảnh văn hóa mới: Việc 
quản trị tài chánh chung nên được 
tổ chức như thế nào. Tôi có dịp 
gặp nhiều cha mẹ thuộc nhiều 
quốc tịch: Chồng phàn nàn bà vợ 
đòi hỏi nhiều quá, đưa bao nhiêu 
tiền cũng không đủ; bà vợ trách 
chồng keo kẹt trong việc chi tiền; 
mẹ bực dọc vì đứa con đã đi làm 
có tiền, mà không chịu đóng góp 
vào gia chánh chung; có gia đình 
thì sòng phẳng: ông trả tiền nhà, 
bà chi tiền ăn, con có thu nhập 
phải chung quỹ bao nhiêu mỗi 
tháng. Trong gia đình việt nam 
truyền thống, vấn đề quản trị tài 
chánh ít được đặt ra. Nhưng trong 
xã hội ta đang sống hiện nay hầu 
như ai ai cũng có khoản thu nhập 
riêng của mình. Con cái có các 
khoản trợ cấp của nhà nước, cha 
có lương, mẹ nhiều khi cũng đi 
làm. Vậy nên quản trị chung tài 
chánh như thế nào: thống nhất 
quản lí, tạo quỹ chung, chia phần 
trách nhiệm?

2. Giáo dưỡng tinh thần hay 
đóng góp cho các giá trị tinh thần, 
đạo đức và tôn giáo.

Gia đình là cộng đoàn giáo 
dục và đào tạo còn quan trọng hơn 
trường học và giáo hội. Vì tình yêu 
và sự quyến luyến là nguyên tắc 
sống của gia đình, nên từ đó phát 
sinh ra một sức mạnh giáo dục và 
huấn luyện nhân cách mạnh hơn 
bất cứ ở đâu khác. Thông điệp 
CA của thánh Gio-an Phao-lô II. 
viết „… Gia đình là yếu tố đầu 
tiên và căn bản cho việc triển nở 
‚môi sinh nhân văn‘; từ chiếc nôi 
này con người nhận được những 
nền tảng quyết định đầu tiên về 
chân và thiện, nơi đó nó học được 

đâu là ý nghĩa của yêu và được 
yêu và làm người có nghĩa cụ thể 
là gì; (nơi đó trẻ con) ý thức được 
phẩm giá và chuẩn bị cho nhân 
cách độc đáo có một không hai 
của chúng“ (39).

Dù được nuôi ăn đầy đủ, nếu 
không được nghe và cảm những 
lời yêu thương, đứa trẻ sẽ còm cõi 
về tinh thần (bệnh còi tâm lí) và 
có thể chết, như bao nhiêu thực 
tế và thí nghiệm tâm lí xã hội đã 
chứng minh. 

Nếu không học được từ gia 
đình, chúng ta chẳng có được thói 
quen tôn giáo như lần hạt, đọc 
kinh, cầu nguyện khi ăn, dự thánh 
lễ, giỗ nhớ người thân đã mất. 

Câu của thánh An-tịnh trên 
đây “Gia đình là vườn ươm cây 
của xã hội“ cũng là trong ý nghĩa 
này.

Gia đình và bí tích hôn nhân
Đối với tín hữu công giáo, gia 

đình luôn đi đôi với bí tích hôn 
nhân. Không có hôn nhân công 
giáo thì chưa phải là gia đình 
công giáo. Đây là đặc điểm khiến 
một gia đình công giáo khác với 
các gia đình thường, kể cả khác 
với gia đình tin lành hay do-thái. 

Hôn nhân công giáo là sự 
thông phần vào tình yêu thiên 
chúa và là hiện thân của tình 
yêu này trong thế giới. Trong 
hôn nhân không chỉ có sự thẩm 
định, thử thách và sự tự chứng 
tỏ của hai người, mà còn là nơi 
thánh hóa họ. Bí tích hôn nhân 
thánh hóa gia đình, làm cho nó 
trở thành biểu hiện của sự gắn 
bó giữa Thiên Chúa và dân của 
Người (giao ước cũ) hay giữa 
đức Ki-tô và Giáo Hội của Người 
(giao ước mới). 

Đó là một tình yêu giữa một 
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người nam và một người nữ, vốn 
là hai cực phái tính bình đẳng bổ 
túc cho nhau, hợp nhất với nhau 
trên mọi phương diện, để trở 
thành „một xương một thịt“ (St, 
2,24). 

Đó là một tình yêu bất khả 
phân li, bởi vì ngoài là một khế 
ước dựa trên nền tảng tự do ưng 
thuận của hai người, hôn nhân 
còn là một định chế (tổ chức) 
chắc chắn, chứ không phải đặt 
căn bản trên sự quyến rũ chợt đến 
chợt đi của hai cá nhân. Ngày nay 
người ta nhân danh sự tự do của 
cá nhân, nhân danh sự ưu tiên 
triển nở nhân cách (persönliche 
Entfaltung), nhân danh sự bình 
đẳng giới tính để chống lại sự trói 
buộc của hôn nhân. Luật pháp 
quốc gia vì thế cho phép tháo gỡ 
hôn nhân một cách dễ dàng. 

Ở điểm này thông điệp Rerum 
Novarum viết: Hôn nhân „có 
trước lâu đời hơn quốc gia; vì thế 
nó có những quyền và bổn phận 
đặc thù riêng, hoàn toàn không 
lệ thuộc vào quốc gia… Không 
một luật của con người nào có 
thể hạn chế ý nghĩa căn bản của 
hôn nhân, vốn do quyền năng của 
Thiên Chúa đặt định ngay từ khởi 
đầu lịch sử con người“ (RN 9). 
Trong trường hợp luật của nhà 
nước khác đi, thì câu sau đây của 
thánh Gio-an Miệng Vàng vẫn 
có giá trị cho tín hữu công giáo, 
khi phải đứng trước những thách 
đố quá khó khăn: „Đừng trưng ra 
trước mặt tôi luật của những kẻ 
bên ngoài tạo ra. Ngày đó Thiên 
Chúa sẽ không xử bạn theo các 
luật kia, mà theo luật của chính 
Người đã đặt ra.“

Đó là một tình yêu hướng tới 
hoa trái là con cái. CĐ Vatican II. 
dạy: „Bản chất của hôn nhân và 

của tình yêu hôn nhân là hướng 
tới việc sinh thành và giáo dục 
con cái nối dõi“ (GS 50). Là vì ở 
đâu có tình yêu, ở đó có sự sống. 
Đánh thức và làm phát triển sự 
sống mới là mục đích của hôn 
nhân, cũng như Giáo Hội không 
ngừng cung cấp cho Chúa những 
đứa con mới qua phép rửa. 

Nhưng đồng thời CĐ cũng 
dạy, truyền sinh không phải là 
mục đích duy nhất; cả trong 
những hôn nhân không có con 
cái „cũng có chỗ xứng đáng của 
chúng“ (GS 50). Đây là điểm đặc 
biệt gây tranh luận mạnh mẽ trước 
và cả mãi sau công đồng Vatican 
II. Tuy nhiên, cách đây bốn trăm 
năm sách giáo lí (1566) cũng đã 
nói tới điểm này rồi: „Hôn nhân 
là một cộng đoàn giữa hai phái 
tính… một người nam và một 
người nữ.“ Họ kết hợp với nhau 
“ trong một tình yêu và lòng cảm 
mến thâm tín nhất“. Sách giáo lí 
hậu công đồng Trento (1566) đã 
không đề cập tới chuyện truyền 
sinh như là mục đích tối hậu của 
hôn nhân. 

 Nếu không thông qua bí tích 
này, một gia đình vẫn là gia đình 
theo luật pháp; nó vẫn có thể triển 
nở về mọi mặt, nếu có điều kiện 
thích hợp; nhưng nó không nhận 
được nguồn ân sủng để triển nở 
theo ý hướng của Thiên Chúa.

Vài gợi ý thảo luận
Chúng ta đang sống trong 

thời đại kĩ nghệ và hậu kĩ nghệ 
tại Âu châu. Trong một thời gian 
và không gian có nhiều thách đố 
nặng nề cho hôn nhân và gia đình 
công giáo. 

Vì công ăn việc làm, cha mẹ 
phải sớm xa con cái.

Vai trò dưỡng dục của gia 

đình đang mất đi, nhường chỗ 
cho các định chế khác: nhà trẻ, 
trường học…

Khủng hoảng đức tin tôn giáo 
kèm với những biến chuyển giá 
trị đạo đức làm lung lay tận gốc 
rễ việc giáo dục con cái, gây chao 
đảo nếp sống đạo đức truyền 
thống. Hậu quả: li dị gia tăng, 
con cái không còn tin vào Thiên 
Chúa, phong trào sống chung 
không cưới lan tràn, phá thai vô 
tội vạ, tự do hôn nhân đồng tính 
càng ngày càng phổ biến… 

Việc phát triển công nghệ 
thông tin (Internet, truyền hình, 
điện thoại di động) một mặt đã 
đưa giải trí trở về lại gia đình, 
nhưng mặt khác lại trở thành mối 
nguy làm tổn hại tâm sinh lí giới 
trẻ và người lớn, làm nghèo đi cơ 
hội gặp gỡ nhau, gây phân rã gia 
đình và khiến  cho gia đình không 
còn là mái ấm nữa, tạo chia rẽ 
trong cộng đoàn vì kĩ thuật tung 
tin giả…

Như vậy: Làm sao để tạo cho 
căn nhà trở thành mái ấm? Làm 
gì để con cái cảm thấy có nhu cầu 
giữ mối dây liên lạc với cha mẹ? 
Nên sử dụng truyền hình trong 
gia đình như thế nào? Phải hiểu 
thế nào về hôn nhân dị giáo? Nên 
nghĩ sao về việc một số giáo hội 
Anh Giáo và Tin Lành cho phép 
„làm phép chúc lành“ cho những 
cặp hôn nhân đồng tính? Cần có 
thái độ nào trước khuynh hướng 
sống chung không qua bí tích hôn 
nhân nơi con em ngày nay?

* Bài soạn và tóm tắt từ sách 
Học Thuyết Xã Hội Công Giáo 
của Joseph Kardinal Höffner, như 
là một gợi ý thảo luận cho buổi 
hội học về HTXHCG của Cơ sở 
PTGDVNHN tại Đức. 
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�� Phạm Hồng -Lam

Caâu Chuyeän Töø
Nöôùc Ñöùc

Vấn Đề Phiên Dịch  
Kinh Thánh Tại Đức

Trong nỗ lực tái Phúc Âm Hóa, giáo phận Augsburg của chúng tôi chọn cho mình một 
điểm nhấn riêng, bằng cách đặt trọng tâm vào việc huấn luyện những vốn nhân sự 
hiện có. „Klein aber fein“ (thà ít nhưng tinh túy) vốn là một câu châm ngôn thông 
dụng tại Đức. Những khóa học, những buổi tĩnh tâm, những cuộc thuyết trình được 
giáo phận mở ra liên tục. Các đội ngũ thừa tác viên đọc sách hay thừa tác viên thánh 
thể đều đặn có những buổi „tu nghiệp“ đa diện. Cuối 2018 là năm Giáo Hội tại đây 
mở đầu áp dụng các bài đọc trong thánh lễ dựa theo bản Kinh Thánh hiệu đính mới, 
thay thế bản hiệu đính của năm 1980, vừa được phổ biến sau mười năm làm việc. Tôi 
có tham dự khóa hội học tìm hiểu về những sửa đổi trong bản KT hiệu đính mới. Nghĩ 
rằng nếu có dịp sẽ trình bày cho quý độc giả một vài điểm đã thu thập. Nay tình cờ 
đọc được bài viết của Christoph Hartmann trên www.Katholisch.de ngày 12.03.2019 
về đề tài có chút liên quan, nên nhân tiện kéo giỗ làm chạp, dịch ra chia sẻ với bà 
con. Sau đây là nội dung bài của Hartmann:

Để hiểu Kinh Thánh (KT) 
thật sự muốn nói gì với chúng ta 
là chuyện quả không dễ. Điều này 
chính Kinh Thánh cũng đã cho 
chúng ta biết: Tác giả Thư Phê-
rô thứ hai, có lẽ của một người 
khác trùng tên, chứ không phải 
của chính vị Tông Đồ, đã nói về 
thư của Phao-lô: „Có nhiều điều 
trong các lá thư đó rất khó hiểu.“ 
(2. Pr 3,16). Như vậy, việc tìm 
kiếm từ ngữ thích hợp cho đức tin 
là chuyện chẳng có gì mới. Một 
trong những cái khó đặc biệt là 
sao diễn dịch được các văn bản 
đã có từ nhiều trăm năm nay bằng 
thứ ngôn từ thích hợp cho ngày 
nay. 

Theo thống kê chính thức hiện 
có 692 bản dịch Kinh Thánh qua 
các ngôn ngữ khác nhau. Nhưng 
lịch sử phiên dịch KT cũng là lịch 
sử của những nỗ lực dịch đi dịch 
lại của nó. Phải luôn làm cho KT 
thích ứng với ngôn ngữ thời đại 
và phù hợp với những khám phá 
văn bản mới. Ngay ở Đức trong 
những năm qua đã có hai cuộc 
hiệu đính lớn: đó là bản dịch thống 
nhất của Công Giáo năm 2016 
(Einheitsübersetzung: Bản dịch 
mang tên „thống nhất“ có nghĩa 
là bản dịch này được phép dùng 
chung cho cá nhân và phụng vụ, 

chứ không phải là bản dịch chung 
cho Công Giáo và Tin Lành. Chú 
của người dịch) và bản hiệu đính 
của Tin Lành năm 2017, đúng vào 
thời điểm năm kỉ niệm cuộc đại 
cải cách do Martin Luther chủ 
xướng. Cách đây 20 năm đã có 
một bản dịch đại kết chung cho 
Tin Lành và Công Giáo, nhưng 
Giáo Hội công giáo chỉ sử dụng 
bản dịch này trong việc nghiên 
cứu cá nhân mà thôi. Cho tới nay 
vẫn chưa có được một bản văn để 
dùng chung trong phụng vụ cho 
cả hai giáo hội. Các nhà diễn giải 
công giáo và tin lành xưa nay vẫn 
cố gắng đi tới mục tiêu này trong 
các bản dịch hiệu đính của họ.

 Cả hai bản hiệu đính của Tin 
Lành và Công Giáo đã cũ mấy 
chục năm rồi. Thời gian qua có 
nhiều tài liệu viết tay mới được 
khám phá, cần phải điều chỉnh 
cho phù hợp. Mỗi đợt hiệu đính, 
cả Tin Lành lẫn Công Giáo lại cố 
gắng làm sao để trở về sát với bản 
văn gốc hơn – và họ đã lược bỏ đi 
những lối nói trước đây đã được 

họ được sử dụng, để làm sáng tỏ 
các lối nói của người xưa. Là vì 
một bản dịch hay chưa hẳn là một 
bản dịch tốt. Chẳng hạn câu Mat. 
5,3 là một thí dụ: Bản dịch KT 
của Tin Lành ở Zürich, Thụy-sĩ 
là bản văn nổi tiếng dịch sát với 
tài liệu gốc, dịch: „Phúc cho ai 
nghèo trong tinh thần – nước trời 
là của họ.“ Nhưng đối với tín hữu 
ngày nay, câu dịch này tối nghĩa, 
thậm chí còn gây hiểu lầm, vì có 
người nghĩ rằng, đây là lời chúc 
phúc cho những ai yếu kém về trí 
tuệ. Do đó, nhà xuất bản đã thêm 
một ghi chú rằng: „Nghèo trong 
tinh thần có nghĩa là nghèo về 
tinh thần của Thiên Chúa và họ 
chẳng có gì trong tay khi phải ra 
đứng trước mặt Người.“  Để tránh 
phải thêm ghi chú, bản dịch thống 
nhất của Công Giáo đã dịch: 
„Phúc cho ai nghèo khó trước 
mặt Thiên Chúa; vì nước trời là 
của họ.“ Bản hiệu đính tin lành 
lấy lại câu của Luther trước đây: 
„Phúc cho ai nghèo tâm linh; vì 
nước trời là của họ.“ Như vậy, 
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trong khi bản thống nhất bỏ chữ 
„tinh thần“ trong chính bản để 
cho nghĩa được tỏ hơn, thì bản 
của Luther đã tìm cách bắc một 
nhịp cầu.

Trung thành với văn bản và 
trung thành với hiệu quả là hai 
yếu tố thường ngược nhau khi 
dịch thuật. Một đàng cần phải làm 
sao thật sát với nguyên bản. Một 
đàng cần làm sao cho người đọc 
hiểu được ý nghĩa. Yếu tố thứ hai 
có thể có nhiều lợi thế hơn. Chính 
Luther đã dịch câu Thánh Vịnh 
22,22: „Hãy cứu con khỏi họng sư 
tử, và cứu thoát con khỏi tê giác.“ 
Đối với người thời khai sinh KT, 
tê giác là một tạo vật khủng khiếp. 
Nhưng thời nay người ta lại cho 
đó là một con vật thần thoại đáng 
yêu. Để giữ hiệu quả của câu văn, 
bản thống nhất đã dịch là „cứu 
thoát con khỏi (nanh vuốt) sừng 
trâu“; còn bản tin lành dịch: „cứu 
thoát con khỏi sừng mãnh thú“.  

Tân Ước có hơn 5000 tài 
liệu chép tay

Nhưng dịch chỉ mới là một 
vấn đề. Trước đó một câu hỏi 
được đặt ra: Đâu là „nguyên bản“ 
phải theo? Là vì KT không có 
nguyên bản chính thức nào theo 
nghĩa ngày nay. Từ Cổ Thời đã 
có nhiều văn bản rời và có nhiều 
bản dịch, rồi càng ngày càng tìm 
ra những văn bản mới. Các kiến 
thức đó được gói vào trong hai tập 
in mang tính lịch sử có phê phán, 
được cả thế giới công nhận, bất 
luận tôn giáo nào: Cựu Ước với 
tập Biblia Hebraica; Tân Ước với 
tập Novum Testamentum Graece, 
là bản ngày nay đặc biệt được biết 
dưới cái tên nhà xuất bản đầu tiên 
của nó „Nestle-Aland“ dựa trên 
nền tảng 5500 tài liệu chép tay. 
Hai tập trên có nhiều câu đoạn 
khác nhau, được các nhà chuyên 
môn quốc tế và liên tôn chấp nhận 

với nhau, đâu là câu đoạn có khả 
năng chính xác nhất. 

Dù có sự đồng ý của các 
chuyên gia về sự chính xác, vẫn 
không có được sự cộng tác chung 
chính thức giữa Công Giáo và Tin 
Lành trong hai lần hiệu đính KT 
mới nhất. Trong lần hiệu đính của 
bản thống nhất sử dụng từ năm 
1962 tới 1980 đã có sự chung 
tay ít nhiều của chuyên gia tin 
lành, nhưng cuối cùng đã có một 
sự hiểu lầm. Phía Công Giáo tin 
rằng, giờ đây sẽ có được một bản 
dịch không chỉ cho Công Giáo, 
mà cho chung mọi tôn giáo tại 
Đức dùng trong phụng vụ. Nhưng 
phía Tin Lành đã không bao giờ 
nghĩ tới chuyện đó. Rồi Tin Lành 
lại có vấn đề với Roma trong việc 
dịch. Theo huấn thị „Liturgiam 
authenticam“ của Roma, mọi bản 
dịch công giáo phải đồng thời 
quy chiếu với bản Nova Vulgata 
*, là bản chính thức của Giáo Hội 
viết bằng La-tinh. Ngoài ra bản 
dịch hiệu đính của Đức phải được 
Roma chuẩn nhận.

Anh đi đường Anh…
„Chẳng có gì có thể nối kết 

chúng ta“, Christoph Kähler, cựu 
giám mục tin lành bang Thüringen 
và là người đứng đầu Ủy Ban hiệu 
đính KT tin lành, đã thốt lên như 
thế. Hai bên đã phải xa nhau và 
không thể làm việc trực tiếp với 
nhau - ít là trên bình diện chính 
thức. Hai Ủy Ban trao cho nhau 
bản dịch hiệu đính của mình và đã 
lấy lại một số câu chữ trong bản 
dịch của nhau. Vì hai bản văn kết 
thúc cùng một thời điểm, hai giáo 
hội đã đề nghị nên sử dụng các bản 
dịch này trong các buổi phụng vụ 
đại kết. „Đó là một lối giải quyết 
đại kết tốt“, giám mục hưu trí của 
giáo phận Erfurt, Joachim Wanke, 
đã cho biết như vậy. Giám mục 
Wanke cũng là người đứng đầu 

Ủy ban hiệu đính KT công giáo. 
Ông cũng thú nhận, khó có thể sử 
dụng được bản dịch của Tin Lành. 
Không phải chỉ vì loại ngôn từ sử 
dụng trong đó mà thôi. „Đó là 
cách thể hiện căn cước của những 
tín hữu cải cách của Luther. Ta 
không thể mong tín hữu tin lành 
phủ nhận tính cách chính thức của 
bản dịch của Luther được.“ 

Cả hai phía đều ít hi vọng vào 
một sự làm việc chung trong cùng 
một ủy ban đại kết hỗn hợp cho 
lần hiệu đính trong vài chục năm 
tới. Giám mục Wanke không tin 
là sẽ có. Còn giám mục Kähler 
bảo, trước hết cần phải đồng ý với 
nhau về một mục tiêu chung đã, 
rồi mới hi vọng có sự làm việc 
chung: „Chỉ có mặt đại kết không 
mà thôi thì không đủ.“ Là vì ở 
Đức đã có hơn 40 lần dịch KT rồi, 
lúc thì cả hai bên nhắm làm cho 
một nhóm nhỏ nhất định nào đó, 
chẳng hạn như cho thanh thiếu 
niên, lúc thì vì nhu cầu phải cập 
nhật với biến chuyển ngôn ngữ. 
Ông cho hay thêm: một bản dịch 
chung cho cả hai giáo hội là điều 
hiện khó thực hiện. Và vì đề nghị 
dùng bản dịch của nhau cho các 
buổi lễ đại kết cũng không cụ thể, 
nên trong tương lai những người 
thích đọc KT hãy còn có nhiều 
bản dịch KT để chọn lựa. 

www.Katholisch,de 
ngày 12.03.2019
* Phần ghi thêm của người 

dịch: 
Bản Vulgata (phổ thông) là 

bản Kinh Thánh viết bằng tiếng 
La-tinh do Giáo Tông lúc đó ủy 
cho thánh Hieronymus soạn năm 
+382. Phần Cựu Ước được ngài 
chủ yếu dịch thẳng từ bản văn 
tiếng Do-thái. Phần Tân Ước dựa 
trên một bản bằng tiếng La-tinh 
cổ. Năm 1546 công đồng Trento 
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chấp nhận Vulgata là bản KT 
chính thức của Giáo Hội công 
giáo. 

Sau công đồng Vaticano II. 
có thêm Nova Vulgata (tân phổ 
thông). Bản này được dịch dựa 
trên các bản nền tiếng Do-thái và 
Hi-lạp. Năm 1979 được Giáo Hội 
chính thức áp dụng.

Trước hai bản KT trên đây còn 
có Septuaginta (bản 70) là bản 
KT dịch xưa nhất từ các nguyên 
bản tiếng Do-thái và Aramê sang 
tiếng Hi-lạp cổ. Bản dịch bắt đầu 
khoảng năm -250 (trước công 
nguyên). Đa số các sách trong 
bản này được dịch cho tới khoảng 
năm -100; số còn lại được dịch 
cho tới khoảng năm +100. Đây 
là bản KT được Giáo Hội chính 
thống đông phương coi là bản nền 
tảng của mình. 

Như vậy bản KT chúng ta sử 
dụng hiện là văn bản được dịch 
thông qua nhiều đợt với nhiều 
thứ ngôn ngữ, khởi đi từ tiếng 
Aramê. Một số nhà chuyên môn 
cho hay, phải trở lại với các bản 
gốc tiếng Aramê, là thứ ngôn ngữ 
thời của đức Giê-su dùng. Ở Đức 
có nhà thần học Günther Schwarz 
(1928-2009), một mục sư tin lành 
chuyên gia về đức Giê-su qua các 
bản văn Aramê. Suốt 50 năm làm 
việc với các tài liệu Aramê ông 
đã để lại 20 đầu sách và hơn 100 
bài nghiên cứu. Ông đã gởi các 
kết quả nghiên cứu của mình cho 
các giám mục tin lành và công 
giáo. Theo ông, có tới 50% nội 
dung trong các bản KT ngày nay 
khác với nội dung trong các bản 
Aramê. Chẳng hạn như câu Mat. 
10,30 hiện nay: „Tôi không đến, 
để mang mang hòa bình, nhưng 
mang gươm giáo“ thật ra trong 
bản Aramê có nội dung như vầy: 
„Tôi không đến, để tạo thỏa hiệp, 
nhưng để gây tranh cãi.“ Câu 

sau xem ra hợp với con người 
và những lời giảng dạy của đức 
Giê-su hơn. Hay như câu trong 
Kinh Lạy Cha: „Xin đừng dẫn 
chúng con vào chước cám dỗ“. 
Câu này dịch đúng theo bản quy 
chiếu tiếng Hi-lạp là như thế. Bắt 
đầu từ mùa Vọng năm 2018, các 
Giáo Hội công giáo tại các nước 
Âu châu đã sửa câu này thành: 
„Xin chớ để chúng con sa chước 
cám dỗ“, theo lời yêu cầu của 
giáo tông Phan-sinh. (Người Việt 
mình không biết do đâu đã may 
mắn dịch ngay từ đầu là „Xin chớ 
để chúng con sa chước cám dỗ“). 
Phần vì muốn giữ đúng nguyên 
bản, phần vì quý trọng kết quả 
làm việc chung với Tin Lành, 
Giáo Hội công giáo Đức đã xin 
phép Giáo Tông miễn sửa. 

Nhưng bản tiếng Hi-lạp nghe 
nói là được dịch từ bản Aramê. 
Và nội dung câu này trong bản 
Aramê, theo Günther Schwarz, 
như sau: „Xin cứu chúng con khỏi 
cám dỗ“. Có một câu rất quan 
trọng làm nền tảng cho sự hiện 
diện của Giáo Hội, câu Mt (16, 
18-19) cho biết đức Giê-su nói 
với Phê-rô: Anh là đá, trên  đá này 
Ta sẽ xây giáo hội của Ta… Theo 
Schwarz, trong bản Aramê, Mat-
thêu trình thuật đoạn này là câu 
của Thiên Chúa trực tiếp nói với 
đức Giêsu: „Đây là con Ta, đứa 
con duy nhất. Đứa con mà chính 
Ta hài lòng. Hãy nghe lời Người! 
Vì Người là đá, trên đá này Ta sẽ 
xây đền thờ của Ta…“. 

Độc giả biết tiếng Đức muốn 
biết thêm về những kết quả của 
Schwarz, hãy đọc nhà thần học 
công giáo Franz Alt, một nhà báo 
và người viết sách nổi tiếng ở Đức, 
hiện đã 80 tuổi. Ông tóm tắt những 
khám phá của Schwarz trong hai 
cuốn sách mỏng dính của mình: 
„Was Jesus wirklich gesagt hat?“ 

(Đức Giê-su đã thật sự nói gì?) và 
„Die 100 wichtigsten Worte Jesu“ 
(100 câu nói quan trọng nhất của 
đức Giê-su).

Nói chuyện Kinh Thánh tôi 
cũng sực nhớ tới hai chuyện vui. 
Có thật Thiên Chúa đã khuyên 
người ta nên ham muốn vợ chồng 
người, nghĩa là nên ngoại tình 
(điều răn thứ 6) hay không?

Có! Trong bản KT gọi là bản 
Wicked Bible in năm 1631 tại 
Anh do xưởng in của nhà vua 
dưới sự điều hành của Robert 
Barker & Martin Lucas in, trong 
đó có tới hàng ngàn câu “Thou 
shalt commit adultery” (Ngươi 
nên ngoại tình). Gần một năm sau 
người ta mới khám khá. Barker 
và Lucas phải ra tòa, bị phạt 300 
bảng Anh (tương đương với sức 
mua ngày nay khoảng 55 ngàn 
US$), truất bằng in. Người ta tìm 
mọi cách thu hồi lại toàn bộ số 
sách, nhưng ngày nay vẫn còn sót 
lại mười cuốn, được chào với giá 
nhiều chục ngàn đô mỗi cuốn.

Đúng 100 năm sau, câu 
chuyện lại xẩy ra ở Halle tại Đức. 
Trong ấn bản KT năm 1731 gọi là 
Canstein-Bibel với số in hàng loạt 
dùng cho đại chúng quả thật cũng 
có câu “Du sollst ehebrechen” 
(Ngươi nên rẫy vợ bỏ chồng). 
Người ta cũng đã hốt hoảng thu 
hồi, nhưng hãy còn sót lại một vài 
cuốn. Thư viện Herzog August ở 
Wolfenbüttel còn giữ một cuốn, 
và trang sách có câu đó đã mòn 
tới độ như mấy ngón chân của 
tượng thánh Phê-rô trong thánh 
đường Phê-rô tại thủ đô Vatican.

Công trình của ma quỷ hay là 
âm mưu cố tình của mấy tay thợ 
xép chữ? Cho tới nay vẫn không 
biết được.

Augsburg, 13.03.2019.
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Chủ đề 15 pho tượng của điêu khắc 
gia Lê Ngọc Huệ tương ứng với sự 
chiêm ngắm 15 Mầu Nhiệm Mân 
Côi gồm: Năm sự Vui, Năm sự 
Thương, và Năm sự Mừng. Chủ 
đề này đặc biệt thích hợp cho 
thánh địa sùng bái Thánh Mẫu 
nếu so với chủ đề thường thấy trong 
hầu hết khuôn viên của các nhà thờ 
là “14 Chặng  đàng Thánh giá”. 
Mân Côi / Rosary nghĩa là “vòng 
hoa hồng”, mỗi lời kinh Kính 
mừng Ave Maria như một đoá hồng 
xinh đẹp sẽ kết thành một Tràng 
Hoa dâng lên Đức Mẹ. Đọc kinh 
Kính mừng là sự chiêm nghiệm 
theo trình tự những mầu nhiệm 
hay sự kiện chính trong cuộc đời, 
sự thương khó, cái chết, và vinh 
quang của Chúa Giêsu và sự tham 
dự của Mẹ ngài là Maria.   
Trong kinh nguyện Mân Côi đọc 
mỗi ngày, 15 mầu nhiệm được chia 

NHÀ THỜ ĐỨC MẸ LA VANG
LÊ NGỌC HUỆ VỚI QUẦN THỂ TƯỢNG 
MƯỜI LĂM SỰ MẦU NHIỆM MÂN CÔI

�� NGÔ THẾ VINH

thành 3 bộ, mỗi bộ trong đó lại có 5 
đề tài khác nhau để chiêm nghiệm 
(mỗi đề tài được đọc bằng mười 
bài kinh Kính mừng). Để bổ sung 
vào những mầu nhiệm chiêm ngắm 
này, trong đó người ta lại phối hợp 
chúng với các đức tính gương mẫu 
với từng mầu nhiệm (như tính 
khiêm nhường, bác ái, nghèo khó, 
thanh sạch…). Dựa vào đó, mỗi 
“bộ” về hình thể điêu khắc súc tích 
được cái ý tưởng cốt yếu của từng 
đề tài:
1.          Năm sự vui: Chiêm ngắm 
những khoảnh khắc trong đời Đức 
Mẹ Maria, đây là những đề tài giàu 
cảm xúc và thân thiết, như trong 
cảnh thiên thần truyền tin hoặc tình 
cảm giữa người nữ với nhau, việc 
sinh đẻ, tình mẹ con. Điêu khắc 
chủ yếu dùng những bố cục và 
đường nét cong đầy nữ tính, hình 
khối tròn mềm mại hài hoà khi vận 

LTS.  Tác giả Ngô Thế Vinh, một lương y khiêm nhu tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông là nhà Văn được 
giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam Cộng Hoà qua tác phẩm Vòng Đai Xanh năm 1971. Ông 
cũng là nhà Biên khảo có nhiều tác phẩm giá trị, trong số đó có “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy 
sóng” đã được tái bản nhiều lần trong và ngoài nước. Tuy nhiên không nhiều người biết ông cũng là 
nhà báo từ thời sinh viên trong vai trò chủ bút của tập san y khoa “Tình Thương”. Ông được gán cho 
biệt hiệu “Phóng viên Không Biên Giới”. Ông đã vượt biên giới nhiều quốc gia như Cambot, Lào 
và Trung quốc để khảo sát, ghi nhận các hậu quả sinh thái do các con đập thủy điện thượng nguồn 
từ bên Tầu và Lào cho các Biên khảo của ông về sông Cửu Long. Mới đây, trong cuộc đi khảo sát 
các biến thái (Suy thoai, tiêu cực) vùng đồng bằng SCL ông đã ghé lại thăm Trung Tâm Thánh Mẫu 
Toàn Quốc La Vang, Quảng Trị. Trong bài viết này Ông đã đặc biệt tìm kiếm, đào sâu và ghi công 
Điêu khắc gia nổi danh, Mai Chừng, với quần thể các pho tượng diễn đạt 15 Mầu Nhiệm Mân Côi. 
Tuy tác giả không cùng niềm tin Tôn giáo nhưng Ông đã bỏ nhiều thì giờ, công sức cho bài viết không 
chỉ mang tính khảo cứu nghệ thuật nhưng cũng chuyển tải những nhiệm màu nhẹ nhàng, sâu kín. 
Diễn Đàn đăng tải bài viết này để độc giả thưởng lãm kèm theo lời cầu chúc PVKBG vượt qua cả 
Biên Giới Tâm Linh tìm tới Chân Lý Vĩnh Cửu. DĐGD

(Tiếp theo và hết)

dụng đường uốn lượn nhịp nhàng 
của cử động và y phục.
2.     Năm sự thương: loạt tượng 
này chủ yếu dùng những mẫu khối 
hình học lập thể táo bạo và mãnh 
liệt thật thích hợp để diễn tả nỗi 
khắc khoải và thống khổ vừa trong 
nội tâm và thể xác của Chúa Giêsu 
trong cuộc khổ nạn, như cảnh cầu 
nguyện trong vườn cây dầu, cảnh 
thụ hình và chịu đóng đinh.
3.          Năm sự mừng  : là những 
đề tài hân hoan, thăng hoa và tôn 
vinh. Hình khối điêu khắc từ đây ít 
tính khắc khổ, ngoại trừ pho “Chúa 
Giêsu sống lại” vẫn giữ phong cách 
lập thể và biểu hiện để thống nhất 
với Năm sự Thương, các pho còn 
lại trở về với hình khối mang tính 
tượng trưng với đường nét tròn đầy 
của nữ tính để diễn tả trạng thái 
viên mãn, nhất là với các bức thể 
hiện Đức Mẹ.
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Tác phẩm của Lê Ngọc Huệ để lại 
sẽ vẫn còn toả sáng lâu dài vì mang 
những giá trị nghệ thuật và tâm linh 
thể nghiệm đạo đức Ki-tô giáo và 
mỹ học đương đại. Quần thể tượng 
là 15 đoá hồng mầu nhiệm - rosa 
mystica  - chất chứa nhiều trạng 
thái cảm xúc từ bi tráng đến thăng 
hoa của con người vượt cảnh giới 
thế tục qua sự cứu chuộc của tôn 
giáo và nghệ thuật, và nằm trong 
một không gian và thời gian kết 
tinh của tâm linh qua những thăng 
trầm của lịch sử. [nguồn: LM 
Nguyên Thanh] 
Sau thời gian gián đoạn, từ năm 
1990, chính quyền địa phương cho 
phép hành lễ trở lại. La Vang trở 
thành thánh địa quan trọng nhất 
của người Thiên Chúa giáo Việt 
Nam, hàng năm có hơn nửa triệu 
người, cả từ khắp năm Châu về 
hành hương, con số ấy ngày một 
gia tăng.
TÁC GIẢ TƯỢNG BA CÂY ĐA 
LÀ AI ?
Theo Chủng sinh Nguyễn An 
Phong, trong Kỷ Yếu Kỷ niệm 42 
năm Lớp Mẹ Vô nhiễm Khoá Hoan 
Thiện / HT 67, viết theo lời kể của 
Ba Anh, ông Nguyễn Văn Nghiêm 
người gần như suốt cuộc đời gắn 
bó với Nhà thờ Đức Mẹ La Vang 
thì:
“Được nghe Ba tôi kể một vài điều, 
nhất là về việc xây cất Ba Cây Đa 
và các tượng Mười Lăm Sự Mầu 
Nhiệm. Theo như  trang mạng 
của Địa Phận Huế bây giờ, cũng 
như  trong sách Đức Mẹ  La Vang 
của linh mục Hồng Phúc hoặc lời 
giải thích của thi sĩ Đ ình Bảng 
trong DVD về La Vang đều nói là 
công trình của kiến trúc sư Ngô Viết 
Thụ, vị kiến trúc sư lừng danh thế 
giới với giải Grand Prix de Rome 
năm 1955… Cậy nhờ đến internet 
để tìm kiếm, có  khá  nhiều trang 
mạng nói về vị kiến trúc sư tài ba 
nầy như ở trang bách khoa: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ngo_Viet_Thu 
hoặc http://www.geocities.com/namsonngoviet/NgoVietThu.html. 
Đặc biệt, trang mạng sau này của Kiến Trúc Sư Ngô Viết Nam Sơn là 
con trai của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, nói về cuộc đời nghệ thuật của 
Ba mình. Trang nầy liệt kê các công trình tiêu biểu như khách sạn, chùa 
chiền, nhà thờ, chợ búa, trường Đại Học, dinh Độc Lập… nhưng hoàn 
toàn không nhắc tới công trình La Vang hoặc một công trình điêu khắc 
nào.
Tuy nhiên, sau lưng bàn thờ Mẹ, nếu để ý, ta có thể thấy khắc mấy hàng 
chữ nhỏ. Hàng chữ nầy khắc chìm vào đá, nhưng có ai mới sơn màu đỏ 
lên:
Hân hạnh phục vụ Linh Đài
Sáng kiến và mô hình: Ô. Nguyễn Văn Thế, điêu khắc sư
Quản lý: LM Trần Văn Tường
Công tác giám thị: Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Hữu Mùi
Tạc đá: Huỳnh Phạm
Vậy  đúng là  ông Nguyễn Văn  Thế mà tôi còn nhớ. Ông Nguyễn Văn 
Nghiêm là Ba tôi. Ông Nguyễn Hữu Mùi là thân phụ của linh mục Nguyễn 
Hữu Hiến (Hoan Thiện 66)…. Nhưng đoan chắc Ba Cây Đa là của điêu 
khắc gia Nguyễn Văn Thế, vì có khắc rõ ràng trên bảng đá” [Hết lược 
dẫn] (5) 
Theo trang mạng tiếng Việt https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngô_Viết_
Thụ thì: “KTS Ngô Viết Thụ có vai trò quy hoạch kiến trúc tổng thể 
khu Thánh địa La Vang Quảng Trị cùng với công trình điêu khắc của 
“điêu khắc sư” Nguyễn Văn Thế, cũng như ông đã từng quy hoạch 
cảnh quan Công trường Mê Linh năm 1961 cùng với nhà điêu khắc 
Nguyễn Văn Thế là tác giả của tượng đài Hai Bà Trưng Sài Gòn.”
Với sự thận trọng, người viết đã nhờ LM Nguyên Thanh [ngày 
18.01.2019], liên lạc với Cha nguyên quản nhiệm Tiểu Vương Cung 
Thánh Đường La Vang Quảng Trị thì được Cha cho biết, qua các giai 
đoạn trùng tu kể cả tượng đài Ba Cây Đa, đã không còn những dòng chữ 
khắc trên đá sau lưng bàn thờ Mẹ, và Cha thì vẫn nghĩ rằng tượng Ba Cây 
Đa là của KTS Ngô Viết Thụ. 
Người viết chỉ ghi lại những sự kiện và không đưa ra một kết luận nào. 

Hình 8: Điêu khắc gia Nguyễn Văn Thế, Đệ Nhị Giải La Mã   
[Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Đại, Nguyễn Văn Phương,
Nha Mỹ Thuật Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH 1962] (6) 
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Hy vọng trong tương lai gần, sẽ có thêm một tiếng nói của KTS Ngô Viết 
Nam Sơn con trai KTS Ngô Viết Thụ, để có thể giúp soi sáng một sự kiện 
có tính cách lịch sử mỹ thuật tôn giáo nà
ĐỨC TGM NGÔ ĐÌNH THỤC VÀ GS LÊ NGỌC HUỆ
Vẫn theo Nguyễn An Phong, trong Kỷ Yếu Lớp Mẹ Vô nhiễm Khoá Hoan 
Thiện/ HT 67, theo lời kể của Ba Anh, ông Nguyễn Văn Nghiêm một giai 
thoại thú vị về Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, [anh TT Ngô Đình 
Diệm] lúc đó đã 64 tuổi đang cai quản Giáo phận Huế bao gồm cả Quảng 
Trị với Giáo sư Điêu khắc Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế Lê Ngọc Huệ còn 
rất trẻ, mới 25 tuổi từ Pháp về: 
 “Khi vị điêu khắc gia trình Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục mô hình 
các bức tượng Mười Lăm Sự Mầu Nhiệm thì ngài bác ngay. Ngài lấy 
lý do dân Quảng Trị là những người mộc mạc, quê mùa. Mỗi khi đi viếng 
Mẹ, làm thế nào để họ có thể cầu nguyện trước những bức tượng “một 
hòn, một cục” được. Người dân quê cần những bức tượng theo lối tả 
chân để họ có thể hiểu mà để tâm cầu nguyện. Vị điêu khắc gia đã mất 
một thời gian khá dài để thuyết phục Đức Tổng. Vì đây là một công trình 
nghệ thuật tôn giáo quan trọng và lớn lao. Những bức tượng lập khối có 
những ý nghĩa nhất định… Tượng Mẹ Lên Trời, tà áo Mẹ phồng lên như 
có gió thổi để chỉ Mẹ được nâng lên trời, cả hồn lẫn xác. Trong khi tượng 
Chúa Lên Trời thì tự nhiên. Những bắp thịt trên vai của tượng Chúa Ngã 
Xuống Đất căng lên sức nặng của tội lỗi con người, nhưng khuôn mặt 

Chúa thì vẫn bình thản, thương 
yêu… Nghe lời giải thích hợp lý, 
Đức Tổng đồng ý với điều kiện là 
trước mỗi bức tượng, ghi những 
chú giải cần thiết để người dân dễ 
hiểu. Vị điêu khắc gia từ chối quyết 
liệt, vì như vậy còn gì là nghệ thuật 
nữa. Đức Tổng cuối cùng chịu 
thua, chấp thuận. Tôi cũng nghe kể 
vị điêu khắc gia nầy là một giáo sư 
trường Mỹ Thuật Huế, đã đem theo 
các môn sinh của mình để thực 
hiện công trình lớn lao nầy… Và 
Mười Lăm Sự Mầu Nhiệm có thể 
là của điêu khắc gia Bernard Ngọc 
Huệ và các môn sinh thuộc trường 
Mỹ Thuật Huế. [hết lược dẫn] (5)
Qua sự kiện này, Huỳnh Hữu Uỷ 
nhà phê bình Nghệ thuật Tạo 
hình Việt Nam đã phát biểu: “Tôi 
lấy làm lạ là một người như Cha 
Ngô Đình Thục, quen với bầu 
không khí nghệ thuật cổ điển của 
Vatican mà lại chấp nhận được 
những pho tượng trừu tượng biểu 
hiện ấy của Lê Ngọc Huệ. Âu cũng 
là một cái may lớn cho chúng ta.”
QUẦN THỂ TƯỢNG MÂN CÔI 
TRONG SÂN NHÀ THỜ  LA 
VANG      
Như đã nói ở trên, quần thể tượng 
này, được sáng tạo theo sử thi Thiên 
Chúa giáo với 15 sự mầu nhiệm 
Mân Côi gồm: (a) 5 sự vui, (b) 5 sự 
thương, (c) 5 sự mừng. Công trình 
bắt đầu từ 1961 đến 1963 thì được 
coi hoàn thành. Theo Trịnh Cung, 
điều còn nhớ được, thì nhóm tượng 
đã được tạo hình và làm khuôn tại 
trường CĐMT Huế, đến giai đoạn 
2, quần thể tượng này được đúc 
bằng chất liệu granito tại sân nhà 
thờ La Vang, với xi măng trắng trộn 
đá nhỏ... Các pho tượng được đặt 
hai bên con đường lát đá từ cổng 
tam quan đi vào Quảng trường 
Mân Côi, con đường này dẫn đến 
một lễ đài rất lớn ngoài trời. Ngôi 
nhà thờ La Vang bị tàn phá trong 
những trận giao tranh khốc liệt, 
nhất là trong giai đoạn Mùa Hè Đỏ 

Hình 9: KTS Ngô Viết Thụ, Khôi Nguyên Giải La Mã,     
được TT Ngô Đình Diệm mời về VN, ông đã để lại 
nhiều dấu ấn trên các công trình kiến trúc thời 
Việt Nam Cộng Hoà. Hình trên: Lễ đặt viên đá đầu tiên 
1962 xây Trung tâm Giáo dục Y Khoa Sài Gòn;
hàng trước từ trái: GS Phạm Biểu Tâm, 
TT Ngô Đình Diệm, KTS Ngô Viết Thụ,GS Nguyễn 
Quang Trình. [tư liệu gia đình GS Phạm Biểu Tâm] 
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Hình 10: Điêu khắc gia Lê Ngọc Huệ, Huy chương Bạc Triển Lãm 
Quốc Tế Mỹ Thuật 1962 [Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Đại, Nguyễn 
Văn Phương, Nha Mỹ Thuật Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH 1962] 
(6)Lửa 1972 và nhóm quần thể tượng 
này đã không còn nguyên vẹn. 
[Hình 2,7]
      Mãi đến năm 1995, công trường 
Mân Côi và 15 pho tượng mầu 
nhiệm mới được phục hồi, và nay 
cũng đã gần một phần tư thế kỷ, đã 
lại có thêm rêu phong nhuốm màu 
thời gian. Đặc tính của những bức 
tượng này với những hình khối, có 
đường nét cách tân nhưng rất đẹp, 
nhìn theo cả không gian ba chiều.
Dưới đây là 12 những bức hình 
chụp vội dưới trời mưa chỉ với 
chiếc iPhone 8-plus của chính 

người viết, có giá trị như những 
ghi chép. Ba bức hình thiếu, được 
bổ sung bằng 2 hình của Nguyễn 
Quốc Thái [ Vui V, Mừng I ] và 1 
hình của Phanxi Pang [ Mừng III 
], cả 3 hình có đánh dấu sao * / 
asterix. 
Rồi ra, mong có dịp trở lại nơi 
đây, trong những ngày nắng ráo, 
với đầy đủ ánh sáng và một chiếc 
máy hình tốt để có thể có những 
bức ảnh đẹp, chụp lại được các góc 
cạnh và ánh sáng sắc bén của mỗi 
pho tượng tương xứng với giá trị 
nghệ thuật của mỗi tác phẩm điêu 

khắc này. 
LÊ NGỌC HUỆ MỘT TÀI NĂNG 
LỚN
Lê Ngọc Huệ khi từ Paris về Việt 
Nam 1961, lúc đó ông còn rất trẻ 
mới 25 tuổi, chỉ hơn học trò của 
ông, Lê Tài Điển sinh năm 1937 
một tuổi! Ông tốt nghiệp điêu 
khắc ở Pháp, khi được mời về dạy 
trường CĐMT Huế, ông mang theo 
cả một làn gió mới thổi vào lãnh 
vực điêu khắc của Việt Nam lúc đó 
còn non trẻ và cả rất bảo thủ. 
Theo Đinh Cường, trong bài viết 
về Lê Tài Điển đăng trên VOA, và 
có đăng trong Tuyển tập “Những 
mảng rời Lê Tài Điển”, Nxb Biển 
Khơi ĐKSS, Paris 2012, thì khi có 
Mai Lan Phương hoạ sĩ tốt nghiệp 
Đại học Mỹ thuật Trang trí ở Paris 
về thay hoạ sĩ Tôn Thất Đào, làm 
giám đốc CĐMT Huế, “Mai Lan 
Phương có mời người bạn là Lê 
Ngọc Huệ, tốt nghiệp điêu khắc 
Đại học Montpellier về dạy, Lê Tài 
Điển cũng ra học điêu khắc với Lê 
Ngọc Huệ, một thầy dạy điêu khắc 
trẻ, đã đem một luồng khí mới 
về cho trường, đã đào tạo được 
những điêu khắc gia tài ba như 
Mai Chửng, Lê Thành Nhơn…” (3) 

Vui I: Thiên thần truyền tin Đức Mẹ thụ 
thai  

Vui II: Đức Mẹ đi viếng bà thánh 
Ysavé

Vui III: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu
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Vui IV: Đức Mẹ dâng Chúa 
Giêsu vào Đền Thánh 

Vui V: Đức Mẹ tìm được Chúa 
Giêsu trong  Đền Thánh

Thương I: Chúa Giêsu cầu nguyện 
trong vườn cây dầu

Thương II: Chúa Giêsu chịu đội 
mão gai

Thương III: Chúa Giêsu chịu tội 
đánh đòn

Thương IV: Chúa Giêsu chịu vác 
thánh giá

Thương V: Chúa Giêsu chịu chết trên 
thánh giá

Mừng I: Chúa Giêsu sống lại Mừng II: Chúa Giêsu lên trời
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Mừng III: Chúa Thánh thần hiện xuống Mừng IV: Đức Mẹ hồn xác lên trời Mừng V: Đức Mẹ được tôn vinh trên 
trời

Tên tuổi Gs Bernard Huệ lúc đó đã 
thu hút được một số sinh viên đang 
học điêu khắc tại trường Quốc Gia 
CĐMT Gia Định ra Huế học như 
Mai Chửng, Lê Tài Điển, Trần 
Văn Danh… Với quần thể tượng 
15 Sự Mầu Nhiệm trên Quảng 
Trường Mân Côi Nhà thờ Đức 
Mẹ La Vang, qua thử thách của 
thời gian, đã có được một đánh 
giá phổ quát: Lê Ngọc Huệ trong 
lãnh vực điêu khắc là một tài năng 
lớn với thủ pháp tinh tế, đường nét 
tinh giản nhưng mạnh mẽ, đầy tính 
tượng trưng và sáng tạo. Chỉ với 
khoảng thời gian ngắn chưa đầy 
3 năm ở Việt Nam, ông đã để lại 
một công trình nghệ thuật tôn giáo 
quan trọng và lớn lao, ghi những 
dấu ấn sâu đậm trong ngành điêu 
khắc Việt Nam, tạo được sự kết 
hợp thăng hoa giữa nghệ thuật và 
tôn giáo. 
Quần thể tượng của Lê Ngọc Huệ 
và môn sinh cũng đã phải  thăng 
trầm với lịch sử, với vận nước và 
tồn tại cho đến nay đã hơn nửa thế 
kỷ nhưng vẫn rất mới, rất cách tân 
mà vẫn rất gần gũi với quần chúng, 

với tín đồ chiêm ngắm khi hành hương tới vùng đất Thánh La Vang. 
Tác giả gửi bài viết này tới các bạn trẻ trong và ngoài nước có quan tâm 
tới Lịch sử Mỹ Thuật Việt Nam, như gợi ý cho một nghiên cứu, có thể 
là đề tài hấp dẫn cho một luận án tiến sĩ về Quần thể tượng 15 Sự Mầu 
Nhiệm Mân Côi, một công trình nghệ thuật tạo hình lớn của nhà điêu 
khắc tài năng Lê Ngọc Huệ, trước khi các dữ kiện bị phủ mờ bởi lớp bụi 
thời gian và đi dần vào quên lãng.    
NGÔ THẾ VINH
Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, 
Hải Lăng Quảng Trị 01.2019
Tham Khảo: 
1/ Đi tìm bức tượng Mẹ và Con, tác phẩm bị lãng quên của Mai Chửng ờ Hải ngoại. 
Ngô Thế Vinh, VOA 07.06.2018 
https://www.voatiengviet.com/a/mai-chung-me-con-bong-lua-ngo-the-
vinh/4427236.html
2/ Mùa Hè Đỏ Lửa. Phan Nhật Nam, Nxb Sáng Tạo Sài Gòn 1972. Phan Nhật Nam 
về La Vang với Ngô Thế Vinh, tư liệu cá nhân 07.1968 - 01.2019 
3/ Nghệ sĩ tạo hình nhiều trải nghiệm. Đinh Cường, Tuyển tập Những mảng rời Lê 
Tài Điển, Nxb Biển Khơi ĐKSS, Paris Normandie 2012
4/ Mỹ Thuật Việt Nam, Những Vấn đề Xoay quanh. Trụ Cột Hoà bình, Tác phẩm 
điêu khắc giá trị bị hắt hủi [tr 106-108]. Trịnh Cung, C. Xuất bản 2010 
5/ Nhớ nhớ… Quên quên… Nguyễn An Phong, Kỷ Yếu Lớp Mẹ Vô nhiễm HT/ 
Hoan Thiện 67. Website Cựu Chủng sinh Huế 2010 http://www.cuucshuehn.net/
ht67/pages/nhonhoquenquen.htm
6/ Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Đại, Nguyễn Văn Phương, Nha Mỹ Thuật Học Vụ Bộ 
Quốc Gia Giáo Dục VNCH 1962
[Ghi chú: hình tư liệu có ghi nguồn, tất cả hình ảnh còn lại là của người viết]
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Dựng lại ký ức đang trượt đi xa
Cần phải có nhiều can đảm để 
vượt qua biển đen – cả trong kinh 
nghiệm đời thật như vượt biển, 
và trong tiềm thức khi ta tìm về 
quá khứ – để được nguôi ngoai 
và bình tâm. Đỗ cho chúng ta 
một cách nhìn khác về quá khứ: 
bằng cách đan xen nó với hiện 
tại. Trong phim feature Cá Mẹ - 
Mother Fish (2010, phim tiếng 
Việt, phụ đề Anh ngữ), Đỗ đã 
chồng chất chuyến vượt biên lên 
một tiệm may ở Úc Châu, cho 
thấy quá khứ tiếp tục hiện diện 
vượt thời gian và không gian 
(Glassey-Tranguyen, 2011c). 
Nhưng, ký ức vốn không chắc 
chắn, ngay cả khi ta hồi tưởng và 
tái thiết nó một cách có ý thức. 
Đỗ không biết mình nên làm gì 
với những hình ảnh của quá khứ 
(tác giả chuyển ngữ): “Và kết 
quả là từ những câu chuyện này, 
Khoa tưởng tượng ra được chiếc 
ghe. Thú thật với Trangđài, Khoa 
không biết đây là những hình ảnh 
thật, hay chỉ là những tái thiết từ 
những câu chuyện Khoa được 
nghe” (nguyên văn Anh ngữ: And 
as a result of these stories, I have 
images of the boat.  To be honest 
with you, I don’t know whether 
they are real images, or whether 
they are constructions of the 
stories that I’ve heard.) Nhưng 
anh nhận ra tầm quan trọng của 
những ký ức này, và nhu cầu giữ 

Căn Tính Di Dân Việt 1975-2015:
Từ Tự Phát Tự Lực Cộng Đồng 

đến Biểu Hiện Toàn Cầu
�� Trangđài Glasssey-Trầnguyễn (PHẦN 6)

CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN TOÀN CẦU

gìn chúng cho mai hậu (tác giả 
chuyển ngữ):
Khoa nghĩ điều quan trọng là 
những câu chuyện này được kể 
lại, được truyền lại, bởi vì chúng 
ta cần giữ lại lịch sử của mình và 
ghi nhận lịch sử đó cho thế hệ 
mai sau. Khoa sẽ kể lại những 
câu chuyện này cho con cái nghe. 
Những câu chuyện này giúp 
chúng ta định nghĩa mình là ai. 
Chính những câu chuyện này là 
thiết kế của cả một lịch sử. Khoa 

rất vinh dự, và cũng rất may mắn, 
được Ba Mẹ và gia đình kể cho 
nghe những câu chuyện này.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I think 
it’s important that these stories 
are told, it’s important that these 
stories are passed on. Because 
I think it’s so important to keep 
our history and we record it for 
the next generation and the next 
generation. I’ll pass these stories 
to my children. These stories 
make us who we are. They are a 

Tác giả Trang Đài đang phỏng vấn đạo diễn Khoa Đỗ
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construct of a whole history. I’m 
privileged, and I guess fortunate, 
that my parents did share these 
stories, that my family does share 
those stories.”)
Những câu chuyện quanh bàn 
cơm như thế này giúp người Việt 
tỵ nạn tìm được bình an sau bao 
sóng gió. Chính quá trình chữa 
lành giúp cho nụ cười hài hước 
được thắp lên trong đời sống 
của người Việt tỵ nạn, như trong 
phim 2006 Tình Như Thủ Túc (tôi 
dịch từ tựa phim tiếng Anh Footy 
Legend) – phim đầu tay của 
Đỗ và được nhiều giải thưởng. 
Truyện phim diễn ra tại khu ngoại 
ô phía Tây của Sydney và nói về 
Lực Vũ, một thanh niên Úc gốc 
Việt có niềm đam mê bóng đá. 
Lực đang thất nghiệp và đối diện 
với nguy cơ không được chăm 
sóc cho Anne, em gái mình nữa, 
vì bị coi là không có khả năng 
làm một người giám hộ có trách 
nhiệm thay cho cha mẹ anh đã 
qua đời. Lực tụ họp các bạn cũ 
từ đội banh ở Trường Trung Học 
Yagoona – những người cũng đối 
diện với những vấn đề xã hội như 
thất nghiệp dài hạn, nghiện ngập, 
những hậu quả của việc có con ở 
tuổi teen. Đội thắng giải Holden 
Ute và được hợp đồng quảng cáo 
cho hãng Lowes Menswear. Khởi 
đi từ kinh nghiệm tỵ nạn, lớn lên 
trong một khu dân cư nghèn nàn 
tại Sydney với bạn bè thuộc nhiều 
sắc tộc, Đỗ chọn chú trọng vào 
cái chung để nói đến những khác 
biệt chủng tộc và hướng tới hòa 
hợp, cùng tồn tại, và bản năng 
sinh tồn cộng thể. Khi tôi nhận 
xét rằng nhân vật chính trong 
phim là một người Việt, nhưng 
phim không chú trọng về sắc tộc, 
Đỗ tán thành. Đó là bởi vì đối với 
anh (tác giả chuyển ngữ), 

...đôi khi chú trọng vào sắc tộc lại 
không nhất thiết chữa lành hay 
giải quyết vấn đề một cách hữu 
hiệu. Bởi vì khi đặt nặng một vấn 
đề thì có thể vô tình đưa nó đi 
sai hướng. Thay vì tập trung vào 
sắc tộc như một vấn nạn, chúng 
tôi nghĩ, “Hãy chú trọng vào 
những cái chung.” Thay vì chú 
trọng vào những điều dị biệt, hay 
chủng tộc, chúng tôi chú trọng 
vào những điểm tương đồng, vào 
những gì mọi người cùng san sẻ 
với nhau. Điểm chung của các 
nhân vật trong phim là niềm đam 
mê thể thao, túc cầu, và thích vui 
chơi nô đùa với nhau. Khoa nghĩ 
trong suốt bộ phim, khi chúng tôi 
làm nổi bật những điểm chung, 
và tuổi thơ, ký ức, thì chúng tôi 
đối diện với những vấn đề chủng 
tộc hay giai cấp, nhưng ở mức 
độ tiềm thức, thay vì bổ búa vào 
đầu người xem. Lớn lên với bạn 
bè thuộc nhiều sắc tộc, chúng tôi 
không nhất thiết quây quần và 
thảo luận, “À, kinh nghiệm làm 
người Lebanon thì như thế nào?  
Hay người thổ dân Úc sống ra 
sao?”  Chúng tôi không bao giờ 
nói về những điều này.  Nên Khoa 
nghĩ, “Thôi thì hãy tránh những 
câu chuyện này trong phim và đi 
vào những điểm chung.”
(Nguyên văn Anh ngữ: “...
sometimes, to focus on race 
may not necessarily heal, may 
not necessarily tackle the issue 
successfully. Because to highlight 
the issues, to highlight the 
problems, may serve to reinforce 
the wrong discussion. Instead of 
focusing on race as an issue, we 
thought, ‘Let’s focus on what 
they have in common.’ Rather 
than focusing on differences, 
which is race, we focus on 
similarities, on what they have 

in common, on what they have 
together. What they have in 
common is their love of sports, of 
football, of playing together and 
being together. I think throughout 
the whole film, we focus on what 
they have in common, and their 
childhood, memories, and what 
they share – in so doing, I think 
we tackle and address all of those 
issues of race and classes, but in 
a much more subconscious way, 
in a way that doesn’t hammer you 
in the head. The message is that 
we must care for each other, no 
matter what the background is. 
In my everyday life, that was the 
reality. Growing up with friends 
of different backgrounds, we 
don’t necessarily sit together and 
talk about, ‘So, what’s it like to 
be Lebanese? Or what’s it like 
to be an aboriginal Australian?’ 
We never talked about that. So 
I thought, ‘Let’s avoid those 
conversations in the film and go 
for the similarities…’.”)
Giống như Đỗ, Howard Vũ vật 
lộn với quá khứ để làm rõ những 
điều anh không còn nhớ rõ ràng 
nữa. Trong phim ngắn “Running 
in Tall Grasses—Chạy Trong Cỏ 
Cao,”1 cũng là luận án cao học 
ngành phim MFA của anh tại 
Đại học University of Southern 
California, Vũ ôn lại lần đầu đi 
thăm nuôi Ba đầy xa lạ, và nhất 
định muốn biết tại sao Ba mình 
không chịu về nhà. Phim của Vũ 
cho thấy ký ức tuổi thơ nằm sâu 
trong tâm thức của thế hệ 1.5. 
Phim đoạt giải the Jeffrey Jones 
Scholarship for Excellence in 
Writing, và giải the American 
Society of Cinematographers 
Conrad L. Hall Heritage Award. 
Chào đời tại Sài Gòn vài tháng 
trước khi miền Nam thất thủ, Vũ 
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đã “thật sự ‘sinh hụt’ cái thời 70 
như dân xứ Mỹ vẫn nói.” Nhưng, 
anh vẫn trân quý những năm đầu 
đời ở Sài Gòn và chuyến vượt biên 
với gia đình đến các trại tỵ nạn 
tại Mã Lai Á, nơi mà anh “đã học 
đòi ghiền kẹo dừa và mê những 
bãi biển mưa giăng.” Vũ thu thập 
nhiều kinh nghiệm trước khi vào 
ngành phim, từ việc đi giao pizza, 
lập mã chương trình vi tính, nhận 
những công việc về graphic 
design. Những kinh nghiệm này 
gíup cho cách dựng phim của 
anh thêm tính thực tế. Trong khi 
theo học ngành Phim và Truyền 
Hình tại Đại học University of 
Southern California, Vũ đoạt giải 
the Cinema Circulus Endowed 
Scholarship, và nhiều giải khác. 
Về phim ngắn “Chạy Trong Cỏ,” 
Vũ nhận xét (Tranguyen, 2004b) 
(tác giả chuyển ngữ), 
Kịch bản phim đến từ một câu 
chuyện nhỏ tôi viết nhiều năm 
trước, khi tôi mới bắt đầu mơ hồ 
nhận ra rằng tôi còn nhớ rất ít về 
những năm niên thiếu của mình 
ở Việt Nam. Cậu bé trong phim, 
tên Vinh, bắt được những thoáng 
qua của một thế giới nguy hiểm 
và phức tạp hơn nhiều so với thế 
giới mà cậu đã biết... Cuộc sống 
đối với Vinh và cha mẹ cậu sẽ tiếp 
tục, và gia đình cậu sẽ cố gắng hết 
mình trong mọi hoàn cảnh. Chế 
độ mới tiếp thu miền Nam sau 
khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 đã 
bắt giam hàng trăm người bị coi 
là nguy cơ chính trị đối với chính 
quyền mới tại các trại tập trung 
lao động để ‘cải tạo’ họ về mặt ý 
thức hệ. Những người này là cựu 
quân dân cán chính, văn nghệ sĩ, 
phóng viên, và các vị lãnh đạo 
tôn giáo. Nhưng tất cả những 
điều này đối với cậu bé Vinh chỉ 
đơn giản là việc cha cậu đã vắng 

nhà một thời gian dài.
(Nguyên văn Anh ngữ: “It comes 
from a little story that I wrote a 
number of years ago, when I first 
had the inkling that I remember 
very little clearly from my early 
years in Vietnam. The boy in the 
film, named Vinh, catches his first 
glimpse of a world that is far more 
dangerous and complicated than 
the one he has known…. Life for 
him and his parents will continue, 
and they will try to do their best 
under the circumstances. The new 
regime that took over after the fall 
of Saigon in 1975 sent hundreds 
of people deemed politically 
dangerous to reeducation camps 
to ‘reform’ them, ideologically. 
These people were former 
officers, artists, journalists, and 
religious leaders. But what all of 
this means to the boy is simply 
that his father has been absent for 
a long time.”)
me.”)
Những ký ức tuổi thơ này – cho 
dù in đậm trong tâm hồn một 
người – cũng có thể phôi phai. Vũ 
trầm ngâm, 
Phim này rất chủ quan ở nhiều 
cách, và điều thú vị là khán giả sẽ 
không nhất thiết biết liệu những 
biến cố nào được xây dựng trong 
phim là ‘có thật.’ Tôi muốn đi 
đến cảm giác ‘có phải chuyện đã 
thật sự xảy ra như vậy?’ mà người 
ta có đối với những ký ức ấu thơ. 
Điều kỳ lạ là: trong thế giới hậu 
chiến Việt Nam, tất cả những điều 
này đã rất có thể xảy ra.
(Nguyên văn Anh ngữ: “The 
film is very subjective in a lot of 
ways, and what’s interesting is 
that most of the audience will not 
necessarily know whether certain 
events depicted in the film are 

‘real.’ I wanted to get at a certain 
‘did it really happen that way?’ 
feel that people have from early 
childhood memories. The strange 
thing is: in the world of post-war 
Vietnam, all of it could very well 
have happened.”)
Âm hưởng Chiến Tranh trong di-
dân-tính Refug-endity hải ngoại
“Thật” hay “hư,” những hình ảnh 
và ký ức này chứng tỏ nó mạnh 
mẽ và bền bỉ, và trong một cách 
nào đó, nó còn chế ngự những 
khoảng cách đáng lo ngại giữa 
thế hệ và rào cản ngôn ngữ vốn 
gây khó khăn cho mối tương 
quan giữa những thế hệ người 
Mỹ gốc Việt và các gia đình di 
dân thiểu số khác. Hoàn cảnh hậu 
chiến tại Việt Nam càng làm mọi 
việc rắc rối hơn. Vũ chào đời khi 
Ba anh đã bị bắt đi và bị giam ở 
trại cải tạo. Là một đứa bé, anh 
không quan tâm đến cái bất công 
chính trị mà thế hệ cha mình phải 
đối diện, nhưng anh nổi giận với 
cái bất công không được sống với 
Ba (Tranguyen, 2004b) (tác giả 
chuyển ngữ):
Đây không phải là phim chiến 
tranh, tuy chứng cứ của tranh 
chấp còn đọng lại. Nét chính trị 
bên trong thì không thể chối bỏ, 
nhưng đó không phải là mấu chốt. 
Tôi không muốn luận chiến, hay 
hô hào một cách tuỳ tiện. Nó đơn 
giản như thế này: cái nhìn của 
một cậu bé, lần đầu tiên thấy cha 
mẹ mình trong đường nhắm sắt 
gọn. Họ ở đó, hai người yêu trẻ, 
có khi can đảm nhưng cũng có 
lúc si khờ. Hoàn cảnh, bối cảnh 
của việc khám phá này, đến qua 
sự ráp nối những ký ức cá nhân 
của tôi được gạn lọc qua nhiều 
năm nằm mơ không có kết cục. 
Tôi thử giải mã những hình ảnh 
mà tôi có, để tìm đến cái trục tình 
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cảm của chúng.
(Nguyên văn Anh ngữ: “This is 
not a war film, but the evidence 
of that conflict remains like a 
residue. The politics underneath 
are undeniable, but they are 
not the main focus. I do not 
want polemics, or convenient 
sloganeering. It is simply this: a 
boy’s point of view, seeing his 
parents in sharp focus for the 
first time. They are there, young 
lovers, sometimes foolish and 
sometimes brave. The context, the 
situation of this discovery, comes 
through a composite of first-
person memories heavily filtered 
through years of inconclusive 
dreaming. I am attempting to 
process these images that I have, 
to get to their emotional core.”)
Tìm về quá khứ và ký ức cần sự 
chiêm niệm cao – hay ‘mơ không 
kết cục’ theo cách nói của Vũ – và 
những biểu hiện mới mẻ, mà như 
Vũ nói, “để ghi lại kết cấu của ký 
ức, ấn tượng và ngay cả không 
đáng tin.” Những nghệ sĩ thuộc 
thế hệ chào đời và lớn lên sau khi 
cuộc chiến Việt Nam kết thúc như 
Vũ phải đôi co với những dấu vết 
chiến tranh và những tranh chấp 
lan tràn trong tâm thức/tiềm thức 
của họ2. Giống như những người 
cùng thế hệ mình, các hoạ sĩ như 
Bình Danh và Danh Võ đã thử và 
thành công trong việc làm cho 
những dấu vết chiến tranh trở nên 
có thể thấy được và có thể chạm 
được. Trong nhiều dự án khác 
nhau của Bình Danh, ký ức chiến 
tranh Việt Nam luôn chiếm chỗ 
giữa. Anh sinh tại Việt Nam, và 
sáng tác của anh đặt câu hỏi về di 
sản Việt Nam của mình và ký ức 
cộng thông của chiến tranh. Danh 
tốt nghiệp cao học Mỹ thuật MFA 
tại Đại học Stanford năm 2004. 

Anh bắt đầu được chú ý trên toàn 
quốc với những tác phẩm nhìn 
về văn hoá Việt Nam và ký ức 
chiến tranh của cộng đồng, cả ở 
Việt Nam và Cambốt. Danh mô 
tả tác phẩm của mình là có liên 
quan đến “cái chết, ký ức, lịch 
sử, phong cảnh, công bằng, bằng 
chứng, và tâm linh.” Danh chế 
ra cách in trên lá (chlorophyll 
printing process), dùng quang 
hợp để hình ảnh hiện ra trong 
gân lá. Gần đây anh chú trọng 
vào kỹ thuật Daguerreotype. Tác 
phẩm của Danh được trưng bày ở 
những cuộc triển lãm quan trọng 
tại các viện bảo tàng khắp nước 
Mỹ, cũng như trong các bộ sưu 
tập của Corcoran Art Gallery, The 
Philadelphia Museum of Art, the 
deYoung Museum, và the George 
Eastman House, cùng nhiều nơi 
khác. Anh nhận được học bổng 
2010 Eureka Fellowship từ the 
Fleishhacker Foundation, và 
được đại diện bởi Haines Gallery 
ở San Francisco, CA và Lisa Sette 
Gallery ở Scottsdale, AZ. Một 
trong những dự án của anh, “Cái 
Chết, Những Mảng Vỡ của Chiến 
tranh Việt Nam và Hoa Kỳ” 
(“Immortality, The Remnants 
of the Vietnam and American 
War”), diễn đạt sự tiếp nối của 
chiến tranh qua hình ảnh chiến 
tranh trên lá. Danh giải thích3 (tác 
giả chuyển ngữ), 
Tôi đã ghi lại những hình ảnh 
của chiến tranh Việt Nam trên và 
trong lá cây nhiệt đới. Một mùa 
hè nọ, tôi nôn nao thử nghiệm với 
quang hợp và những sắc tố còn lại 
sau khi thấy cỏ đổi màu dưới một 
ống nước bỏ ngoài sân. Ngay sau 
đó, tôi làm những bản in trên lá. 
Trong nghệ thuật của tôi, quang 
hợp được sử dụng để ghi lại hình 
ảnh trên lá chỉ với chất diệp lục 

và ánh sáng: nguồn sống của cây 
cối và, do đó, cũng là nguồn sống 
trên trái đất. Lá được tạc lên nhựa 
cây, như những mẫu thí nghiệm 
sinh học.
(Nguyên văn Anh ngữ: “I have 
recorded the images of the 
Vietnam War onto and into 
tropical plants. One summer, I 
was motivated to experiment with 
photosynthesis and its pigments 
after observing how grass changed 
color under a water hose that was 
left on the lawn. Soon after that, 
I was making chlorophyll prints. 
In my work, photosynthesis 
is used to record images onto 
leaves using only chlorophyll 
and light: the life source of plants 
and, consequently the Earth. The 
leaves are then cast in resin, like 
biological samples for scientific 
studies.”) 
Trong một dự án khác cũng liên 
quan đến Việt Nam, “Ikea, Made 
in Viet Nam,” Danh suy nghĩ 
về những mấu nối liên không 
gian của đồ vật và ký ức (tác giả 
chuyển ngữ).
Ngày kia, khi đang ở tiệm IKEA, 
tôi để ý thấy vài sản phẩm IKEA 
mang hình dạng thú vị và những 
hình dạng này giúp tôi liên tưởng 
đến lịch sử của tôi. Tôi ngạc nhiên 
khi biết rằng những sản phẩm này 
được làm ở Việt Nam. Nên tôi 
mua vài món về và sắp xếp thành 
một tác phẩm installation để nói 
đến những ký ức bền bỉ của chiến 
tranh Việt Nam.
(Nguyên văn Anh ngữ: “One 
day while visiting an IKEA 
store, I took notice of some 
IKEA products that have an 
interesting shape and form that 
for me connect these forms to my 
history. I was then surprised to 
find that these items were made 
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in Viet Nam. So I bought several 
of these items and arranged 
them in an installation to suggest 
the persistent memories of the 
Vietnam War.”)
In trên lá là kỹ thuật độc quyền 
của Danh, diễn đạt thật lưu loát 
về quá khứ và những gì đọng 
lại, và làm thế nào chính những 
quá khứ và chất đọng lại này di 
chuyển qua thời gian, thế hệ, và 
không gian. Theo lời của Danh 
(tác giả chuyển ngữ):
Quá trình này tác hợp với ý niệm 
về sự di dịch của yếu tố: sự phân 
huỷ và tạo thành của sự vật thành 
những hình dạng khác. Những 
hình ảnh chiến tranh là một phần 
của những chiếc lá, và sống bên 
trong và bên ngoài chúng. Những 
chiếc lá biểu hiện sự tiếp nối của 
chiến tranh. Chúng chứa đựng 
những gì còn đọng lại của cuộc 
chiến Việt Nam: bom, máu, mồ 
hôi, nước mắt, và kim loại. Người 
chết đã được kết hợp vào đất đai 
Việt Nam trong chu kỳ sinh ra, 
sống, và chết; qua sự tái tạo và 
chuyển hoá của vật liệu, và sự 
tạo thành của những vật liệu mới. 
Vì vật chất không tự sinh ra hay 
mất đi, mà chỉ chuyển hoá, những 
mảnh vụn của cuộc chiến Việt 
Nam và Hoa Kỳ còn sống mãi 
trên những miền đất Việt Nam.
(Nguyên văn Anh ngữ: “This 
process deals with the idea of 
elemental transmigration: the 
decomposition and composition 
of matter into other forms. The 
images of war are part of the 
leaves, and live inside and outside 
of them. The leaves express the 
continuum of war. They contain 
the residue of the Vietnam War: 
bombs, blood, sweat, tears, and 
metals. The dead have been 
incorporated into the landscape 

of Vietnam during the cycles of 
birth, life, and death; through the 
recycling and transformation of 
materials, and the creation of new 
materials. As matter is neither 
created nor destroyed, but only 
transformed, the remnants of the 
Vietnam and American War live 
on forever in the Vietnamese 
landscape.”)
Thật vậy, những mảnh vỡ của 
chiến tranh còn mãi, và chính 
khi hồi tưởng thì người hoạ sĩ 
chuyển hoá quá khứ và hiệu triệu 
tương lai. Như Bình Danh, Danh 
Võ thăm lại quá khứ qua kinh 
nghiệm cá nhân, và dù anh tách 
mình ra khỏi tác phẩm của mình, 
anh đã đưa quá khứ đứt đoạn của 
cá nhân và của lịch sử đến với 
nhau. Sinh năm 1975 tại Bà Rịa, 
Vũng Tàu, và đến đảo Phú Quốc 
trong cùng năm đó, Võ vượt biển 
với gia đình năm 1979 và được 
tàu thuỷ của hãng Maersk của 
Đan Mạch vớt. Gia đình định 
cư tại Đan Mạch. Võ theo đuổi 
nghệ thuật, và học tại the Royal 
Danish Academy of Fine Arts ở 
Copenhagen trước khi theo học 
trường Städelschule ở Frankfurt, 
và đã sống và làm việc Berlin từ 
năm 2005. Võ đã có những cuộc 
triển lãm quốc tế, như tại the Art 
Institute of Chicago vào năm 
2012-2013; Kunsthaus Bregenz, 
Vương quốc Áo năm 2012; 
National Gallery of Denmark 

tại Copenhagen vào năm 2012 
& 2010; Kunsthalle Basel, Thuỵ 
Sĩ, năm 2009; MoMA, New York 
năm 2009; Stedelijk Museum, 
Amsterdam năm 2008; Bergen 
Kunsthall, Na Uy năm 2006; the 
Shanghai Biennial năm 2012; 
the 2013 Venice Biennale; the 
Museion ở Bolzano, Ý Đại Lợi 
năm 2013; và the Guggenheim 
Museum ở New York năm 2013, 
etc. Võ đã từng là nghệ sĩ thường 
trú tại the Villa Aurora ở Los 
Angeles năm 2006, vài tại Kadist 
Art Foundation thuộc Paris năm 
2009, bên cạnh các nơi khác. 
(Endnotes)
1  Howard Vũ mời tôi giúp coi lại 
và hiệu đính kịch bản song ngữ 
của phim, và sau đó mời tôi tham 
gia trong tư cách người tuyển diễn 
viên, chuyên viên huấn luyện 
ngôn ngữ, và thông dịch viên lúc 
quay phim. Tôi đã có mặt trong 
suốt quá trình làm phim để nâng 
đỡ, cố vấn, và góp ý.
2 Xin xem thêm Glassey-
Tranguyen & Đào 2011, Glassey-
Tranguyen 2011b, & 2012e, & 
2012f về những vết tích của chiến 
tranh trong cách Thắng Đào kết 
hợp nhạc Việt và vũ điệu ballet.
3 Bình Danh. Dự án: “Immortality, 
The Remnants of the Vietnam 
and American War.” binhdanh.
com. 

ĐI GUỐC TRONG BỤNG
Chàng trai tán cô gái
- Trông cô đẹp qúa!
Cô gái im lặng, không trả lời, làm chàng trai tức giận
- Cô chỉ giả bộ làm cao, trong bụng đang sướng rên. Tôi đi guốc trong bụng cô.
- Anh hay thế cơ à! Anh đi guốc trong bụng tôi rồi anh ra bằng lối nào?

Cười Tí Cho Vui
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Mỗi người khi sinh ra vào đời 
đều được trao cho một sứ mệnh. 
Tùy theo quan niệm và lối nhìn, 
sứ mệnh ấy có thể được xem như 
một nghề nghiệp, một bậc sống, 
hay một ơn gọi. Như vậy, không 
ai sinh ra vào đời mà lại không 
được đặt vào đôi tay, khối óc, và 
trái tim mình một ít vốn liếng cần 
thiết cho nghề nghiệp, bậc sống, 
và ơn gọi của mình. Theo tinh 
thần Tin Mừng, đó là những nén 
bạc. Người được trao cho 1 nén, 
người khác 2 nén, người khác 
nữa 5 nén tùy theo ý muốn của 
Thượng Ðế.
Nhưng thực tế đã cho biết, có 
nhiều người đã hoang phí số vốn 
ấy ngay khi còn thiếu thời: bỏ học, 
lười biếng, bạn bè xấu... Kẻ khác 
tiêu xài quá tay khi ở tuổi trung 
niên: cờ bạc, rượu chè, nghiện 
hút, trai gái... Và cũng có người 
khi tuổi đời xế bóng: buông xuôi, 
trốn tránh xã hội, và cô độc... Ðó 
là những thành phần mà thường 
ngày họ sống như những kẻ chán 
đời, hận đời, và thù ghét xã hội. 
Ðối với họ, đời là một chuỗi ngày 
dài đáng ghét, buồn thản, và cuộc 
sống là vô giá trị. Họ luôn luôn 
hận thù và nghĩ rằng đời không 
công bằng với họ. Họ có thể phải 
khác hơn và phải thành công hơn 
những gì mà họ đang có. Những 
họ lại cố tình hay không hiểu 
rằng chính họ đã hủy diệt tương 
lai và giá trị cuộc sống của họ, 
chứ không phải do ai khác. Cũng 
không phải đời đã bất công đối 
với họ.

TÂM LÝ GIÁO DỤC

NĂNG LỰC PHỤC HỒI GIÁ TRỊ HÔN NHÂN
�� Trần Mỹ Duyệt

Ngược lại, cũng thực tế lại cho 
thấy có biết bao nhiêu tâm hồn 
cao thượng quanh ta, và ở mọi 
nơi. Họ là những người chấp nhận 
cuộc đời, mở rộng tâm hồn, đôi 
tay và thiện chí xây đắp cuộc đời: 
cuộc đời chính họ và cuộc đời 
của tha nhân. Xây dựng, xoa dịu 
và làm đẹp cho đời. Họ là những 
tâm hồn cao thượng. Họ can đảm 
và dám đối diện với thực tế, với 
cuộc đời mặc dù đời không phải 
luôn luôn dễ dãi và mỉm cười với 
họ. Và mặc dù đời có quay mặt lại 
với họ, phũ phàng, cười nhạo họ. 
Tóm lại, đây là những người ta 
cần phải học hỏi, bắt chước, cần 
phải nâng đỡ để cùng với họ, ta 
làm được một cái gì đó cho đời và 
cho chính mình. 
HIỆN TƯỢNG HÔN NHÂN 
THỜI ÐẠI
 Những thứ đang làm cho nhiều 
người thiện chí thao thức và quan 
tâm đến đời sống hôn nhân, gia 
đình hiện nay:
1- Ly dị:
Hơn 50% những cặp hôn nhân 
ngày nay đã tan vỡ bằng ly dị, 
và hàng triệu, triệu các em nhỏ 
đã không được hưởng hạnh phúc 
của một gia đình đầy đủ với cha 
mẹ, và anh, chị, em. Ðiều này hẳn 
cũng đã đôi lần khiến ta phải suy 
nghĩ khi tham dự một lễ cưới, hoặc 
tiệc cưới của con, cháu, hay anh 
chị, em, bạn hữu. Trong những 
lúc như vậy, có khi ta tự hỏi: “Ai! 
Ðôi nào trong những đôi này sẽ ở 
trong số ½ những cặp hôn nhân 
ly dị?” Và kết quả thật đau lòng, 

nhiều cặp trong số ấy chỉ kéo dài 
cuộc sống hôn nhân sau 3, 5, hoặc 
10 năm chung sống.
2- Phá thai:
Cơn cuồng phong phá thai - kết 
quả của những quan niệm lệch lạc 
về hôn nhân. Con số thống kê của 
các quốc gia, cũng như tại Việt 
Nam rất khủng khiếp. Mỗi năm 
trên thế giới có đến hằng chục 
triệu những thai nhi bị giết, bị hủy 
diệt bằng nhiều cách do chính cha 
mẹ và những người phụ giúp cha 
mẹ các em làm việc ấy. 
Ðọc những tài liệu về phá thai, tự 
nhiên tôi liên tưởng đến cái chết 
của hơn mấy trăm ngàn người 
Nhật sau hai trái bom nguyên tử 
bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki 
vào thời Ðệ Nhị Thế Chiến với 
câu tự hỏi, nếu vậy, ngày nay 
người ta phải dùng đến bao nhiêu 
trái bom nguyên tử để hủy diệt 
hằng chục triệu thai nhi mỗi năm. 
Một não trạng và lối sống vong 
thân, nói theo Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, là tệ trạng của 
một nền “văn hóa sự chết”!...
3- Ðồng tính, hôn nhân đồng 
tính:
Não trạng và tầm nhìn lệch lạc 
về hôn nhân của xã hội hiện nay 
đang đem lại nhức nhối cho nhiều 
người, nhiều cha mẹ, nhiều phụ 
huynh, đặc biệt khi phải đối diện 
với tình trạng đồng tính và hôn 
nhân đồng tính của con cháu, anh 
chị em mình. Tội hay phúc? Xấu 
hay tốt? Chưa ai có đủ thẩm quyền 
phê phán và lượng định trên bình 
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diện lương tâm con người. Nhưng 
với cái nhìn tự nhiên của mục 
đích hôn nhân, thì lối sống này 
quả thật không đạt được ý nghĩa 
tròn đầy của nó. 
HẬU QUẢ CỦA LY DỊ
Hậu quả sự tàn phá những giá trị 
tinh thần và vẻ đẹp tích cực đời 
sống hôn nhân không dừng lại 
ở những lãnh vực xã hội và đạo 
đức xã hội. Nó còn ảnh hưởng sâu 
đậm đến những người trong cuộc 
như cha mẹ, con cháu, và cả đến 
những thế hệ mai sau.
1- Giữa vợ chồng:
Ðối với những nạn nhân của ly 
dị, biến cố này đã để lại một vết 
thương đau đớn khó hàn gắn, 
hoặc đòi hỏi lâu ngày mới được 
hàn gắn. Hậu quả tâm lý này được 
phản ảnh qua những lần ly dị kế 
tiếp. Vì một lần ly dị sẽ mở đường 
cho những lần ly dị sau này. Bởi 
lẽ họ sẽ không còn tin tưởng vào 
tình yêu của mình cũng như của 
người khác. Ảnh hưởng này còn 
dẫn đến một quan niệm về tình 
yêu và hôn nhân như một trò chơi 
ái tình, đến rồi đi không mang 
một ý nghĩa hay giá trị tinh thần 
nào cả.
Ngoài ra, tình cảm con người cũng 
sẽ bị ảnh hưởng. Ít người sau khi 
ly dị mà quay lại nhìn nhau bằng 
một cái nhìn thân thiện và bằng 
hữu. Và nếu đã không nhìn nhau 
như bằng hữu, thì sự thù hận, cay 
đắng sẽ mãi mãi là một cầm buộc 
nơi chính con người ấy; do đó, 
sẽ khó có được sự khách quan và 
công bằng. Dĩ nhiên, hậu quả của 
nó sẽ ảnh hưởng đến con cái của 
họ.
2- Với con cái:
Ðối với con cái sau khi cha mẹ ly 
dị. Ðây chính là đề tài mà nhiều 
nhà tâm lý, xã hội, cũng như đạo 
đức không đồng nhất với nhau 

về kết quả của những cuộc khảo 
cứu. Nhưng nói chung, con cái 
sống với mẹ và cha dượng, với 
bố và mẹ kế, với những người 
anh, chị, em không cùng cha mẹ, 
ít nhiều vẫn có những khó khăn 
khi hội nhập vào một môi trường 
và hoàn cảnh sống mới. Dù là Âu, 
Mỹ, Phi, hay Á, tâm lý “con ông, 
con tôi, con chúng ta” vẫn là một 
tâm lý không chỉ gây phiền toái 
cho con cái, mà còn ngay cho cả 
những cha mẹ này.
3- Xã hội và tâm linh:
Ảnh hưởng ly dị còn liên quan đến 
lãnh vực xã hội và tâm linh nữa. 
Một xã hội mà trong đó giới trẻ 
mất niềm tin, sống trong tâm thức 
buồn nản và thất vọng khi nhìn 
đến sự đổ vỡ của cha mẹ. Những 
trẻ em này khi lớn lên cũng sẽ 
hành động hay bị thôi thúc hành 
động như cha mẹ chúng. Kết quả 
khảo cứu đã cho thấy, con cái các 
cha mẹ ly dị cũng có xác xuất ly 
dị cao hơn con cái những cha mẹ 
không ly dị.
Như vậy, sự đổ vỡ về hôn nhân, 
mà hậu quả kinh khủng của nó 
chính là căn bệnh hiểm nghèo của 
gia đình và xã hội. Và việc tiếp 
tay xây dựng, đổi mới, và làm đẹp 
đời sống này, chính là những việc 
làm dù rất nhỏ bé, nhưng thật sự 
cao cả và cần thiết. Khi nền tảng 
gia đình là đời sống hôn nhân bị 
phá sản, thì nhân loại không cần 
phải đến bom nguyên tử, những 
khí giới giết người hàng loạt, hoặc 
những thiên tại như động đất, bão 
lụt hủy diệt, nhưng chính nó sẽ tự 
hủy diệt và nhận chìm nó, vì hôn 
nhân là cốt lõi của gia đình, mà 
gia đình là nền tảng của xã hội và 
giáo hội. 
 NĂNG LỰC PHỤC HỒI
Ai dám nhận mình tốt lành, và 
thánh thiện? Họa may chỉ dám 

tự nhận mình là một tội nhân nhờ 
ơn biết xám hối. Và vì thế, thật 
là hữu lý khi ta biết dùng chút 
thời giờ, khả năng, và sức lực của 
mình cho một ơn gọi mà như vừa 
trình bày ở trên, là cấp bách và 
thực tế: Ơn gọi hôn nhân gia đình. 
Ða số chúng ta bước vào đời sống 
hôn nhân với nhiều thiếu sót và 
không mấy trưởng thành cả về thể 
lý, tâm lý, và tâm linh. Điều này 
dẫn tới cái nhìn về tình yêu, hôn 
nhân, gia đình thường bị lẫn lộn 
bởi những thao thức, hồi hộp, và 
hấp dẫn của tình cảm và tình dục. 
Chính vì thế, khi trách nhiệm và 
bổn phận của người làm chồng, 
làm cha, làm vợ, và làm mẹ ùa 
tới, nhiều người đã hốt hoảng, 
đã trốn chạy, và đem tới đổ vỡ. 
Nhưng hậu quả của những tan vỡ 
ấy không dừng lại ở chỗ 2 người 
chia tay nhau. Nó còn chồng kéo 
đến cả đời con, cháu, mà hệ quả 
là dẫn tới một quan niệm và lối 
sống về hôn nhân, về gia đình như 
hiện nay.
Những buổi thuyết trình, hồi tâm, 
hội thảo, cũng như những cuộc 
gặp gỡ trao đổi giữa bạn bè quen 
thân là những cơ hội để bạn và 
tôi có dịp ngồi lại, chia sẻ và giúp 
nhau “tái khám phá”. Vâng, tái 
khám phá thôi, vì tự nó hôn nhân 
đã là một khởi đầu của hạnh phúc, 
và là một cơ hội để con người 
sống chung hạnh phúc. Và sau 
khi tái khám phá là việc phục hồi, 
bởi vì do bụi bặm của thời gian, 
do sức ép của cuộc sống, và do 
những nhàm chán của cuộc đời 
thường nhật đã làm cho nhiều 
người từ từ mất đi cái nhìn đích 
thực về những giá trị và vẻ đẹp 
của đời sống này.  
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THƠ GIÓ CHƯỚNG
CUỒNG PHONG

PHÉT LÁC DÀN TRỜI
“Ở đâu mà chẳng biết ta
Ta con ông Sấm cháu bà Thiên lôi
Trước kia ta ở trên trời
Đứt dây rơi xuống làm người thế gian”
                                        (Ca dao)

Anh Ủn muốn Việt Nam dọn chỗ
Để anh ta đến vỗ về Trump
Việt - Triều đồng chí bao năm
Nhờ nhau vài bữa ăn nhằm gì đâu
Trump thì dễ gật đầu nghe Ủn
Chiều thằng cu chẳng tốn xu nào
Họp đâu cũng chẳng làm sao
Khi không thỏa thuận anh hào chuồn ngay
Vậy mà đảng ngất ngây vì sướng
Chủ hotel mà tưởng con trời 
Phát ngôn nhà nước sục sôi:
Việt Nam nổi tiếng, khắp nơi phục mình
Là tâm điểm hòa bình thế giới
Đóng vai trò hòa giải năm châu
Sẽ thành cường quốc chẳng lâu
Trump đi Hà Nội tưởng đâu “về nhà”(1)
Một hai ba, đảng ta cùng nổ
Dân Việt thì xấu hổ, muốn chui
Đảng đi lậy bốn phương trời
Xin ăn, xin xóa tội đời ác ôn
Vậy mà cứ tự tôn tự tác
Coi Tump như “cháu Bác” ngoan hiền
Cháu này chưa nổi cơn điên
Biển Đông còn dính, kiếm tiền còn say
Còn gạ bán máy bay, súng cối
Khi hết cần cháu đổi mặt ngay 
Giang hồ, tứ chiếng bắt tay
Thì thôi, cái nước non này còn chi?
__________________
Báo ở VN viết: “Trump đến với Việt Nam như trở về với 
ngôi nhà của mình”

NƯỚC MẮM
Nước mắm ngàn xưa chê qúa bẩn
Đòi thêm hóa chất với phụ gia
Vừa thơm vừa rẻ, tha hồ húp
Cán bộ, con buôn, tiền đầy nhà

Nghị định sắp ra, dân nổi đóa
Tạm lui, vờ hỏi ý dân ta
Biết ý dân rồi còn nhiễu sự
Dân mình chỉ thích mắm ông cha

YÊU HOA
Ngàn năm thanh lịch đất Thăng Long
Đón Ủn, chào Trump thật hết lòng
Hoa tươi phơi sắc trên đường phố
Chẳng cần qúy khách ngắm hay không

Qúy khách vừa về, dân túa ra
Tranh nhau cướp giật những chậu hoa
Đưa cả ô-tô đi bốc hốt
Tự nhiên như Hà Nội nhà ta!
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: (714) 949-7049

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được 
thành tựu, chúng tôi một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI 
YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP và đã được 
chính quyền cấp giấy phép hoạt động của một hội vô vị lợi.

Văn phòng của Hội được đặt tại địa chỉ:
13962 Seaboard Cir., Garden Grove, California 92843
Tel: (714) 852-3891

Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00am-5:00pm, đóng cửa ngày Chúa Nhật
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên 
� ánh Cha Trương Bửu Diệp.

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành
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S ổ  T a y  T hư  ờ ng   D â n  -  T ư ở n g  N ă n g  T i ế n

Những Bãi Phân Giữa Thời Mạt Pháp

Thành ngữ Việt
Bố mẹ tôi đều gốc gác nông dân, và đều là những phật tử thuần thành. 
Cũng như bao nhiêu người dân Việt chân chất khác, ngoài việc cặm 
cụi mưu sinh, đời sống (văn hoá, tinh thần, tâm linh) của ông bà – 
dường như – chỉ xoay quanh việc kinh kệ, chùa chiền, lễ bái, cúng 
dường …
Thưở ấu thơ (khi còn “lon xon như con với mẹ”) vào những lễ tết, 
tôi vẫn lon ton  theo chân thân mẫu đến chùa. Vì đây là đất Phật nên 
bà yên tâm để tôi tha thẩn khắp nơi, suốt buổi, trong khi bận rộn làm 
công quả. 
Cho đến lúc có thể đi đây, đi đó một mình thì tôi (thôi) không bao 
giờ lai vãng đến chùa chiền gì nữa. Không gian tâm linh của nơi thờ 
phượng tĩnh lặng và trang nghiêm quá, xem ra, không hợp lắm với cái 
“tạng” hiếu động của tôi! 
Càng lớn tôi càng xa bố mẹ, xa chùa, và xa Phật Pháp Tăng. Mãi cho 
đến khi đời ngả về chiều – tóc đã điểm sương, song thân đà khuất núi 
– tôi mới lờ mờ cảm thấy rằng (hình như) mình đang xích lại gần, và 
cũng hơi để ý, đến chuyện tôn giáo hơn … chút xíu! 
Hóa ra, chùa chiền ở Việt Nam không phải nơi đâu cũng đều “tĩnh 
lặng và trang nghiêm” như trong ký ức tuổi thơ an lành và êm ả của 
tôi. Không ít chỗ không gian tâm linh truyền thống của cả dân tộc đã 
bị quấy động … cho tới bến luôn:
 “Tại nhà thờ thánh, tượng Khổng Tử lăn long lóc như người ăn mày 
tha hương chết đường chết chợ, bị trẻ con ném cứt vào mặt. Tại ngôi 
chùa Trang Hà, hàng chục pho tượng đổ ngổn ngang, bị lũ mục đồng 
ném bùn lấm láp nước sơn. Cái giếng hình bán nguyệt trước cổng 
chùa đẹp thế mà cũng bị phá phách cày xới để trồng lúa. Mấy tấm đá 
ghép cầu bị bê làm hố tiêu. Mấy chiếc bia lớn nhà thờ chánh tổng, cái 
thì bị đem bắc cầu, cái thì bị bọn mục đồng khiêng đi làm trò chơi rồi 

Quỷ Lộng Chùa Hoang

ỉa đái vung vãi trên mặt bia…
Ở làng tôi, đền chùa miếu mạo, 
nhà thờ họ, mộ cổ, rừng cổ, cây 
cổ thụ đã bị phá trụi, không còn 
gì để phục hồi nữa. (Võ Văn Trực. 
Chuyện Làng Ngày Ấy. NXB Tạp 
Chí Văn Học: California, 2006). 
Đó là chuyện xẩy ra ở miền 
Trung, vào giữa thế kỷ XX, trong 
Giai Đoạn Phóng Tay Phát Động 
Quần Chúng của những người 
CSVN. Sau khi đất nước thống 
nhất thì pháp nạn lan đến miền 
Nam:.
-	 Năm 1977 Hoà Thượng 
Quảng Độ bị bắt giam, bắt đầu 
cho một cuộc sống tù đầy và lưu 
đầy cho mãi đến bây giờ.
-	 Năm 1988 Thượng Tọa 
Tuệ Sĩ và Trí Siêu bị tuyên án tử 
hình, sau được giảm án xuống 20 
năm cấm cố. Hai ông, cuối cùng, 
được phóng thích ngày 31 tháng 
8 năm 1998, sau 14 năm giam 
cầm.
Những bậc chân tù đều bị cầm tù 
hay phát vãng thì chùa chiền bỏ 
lại cho ai? 
Nhật ký của nhà phê bình văn học 
& xã hội Vương Trí Nhàn, ghi 
ngày 4 tháng 5 năm 79, có đoạn:
“Ngày Phật đản. Những người 
tu hành vẫn có nét mặt hệt như 
mặt người ngoài đời mà tôi vẫn 
gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang 
nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa 
bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng 
vái, lại thấy một vị sư tuổi còn 
thanh niên, có nét mặt trông như 
một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn 
trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở 
các mặt trận.”
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Cùng với những vị “sư ông” trông 
cứ như một sĩ quan tác chiến, 
chùa chiền VN còn có qúi vị “sư 
nữ mắt long sòng sọc … miệng 
rít lên” (cứ như loài rắn tiếng 
rắn) theo cách mô tả của nhà văn 
Dương Thu Hương: 
“Trưa hôm đó, tôi qua cổng chùa 
đi vào ngôi nhà ngang. Vừa đặt 
chân lên bậc tam cấp tôi chứng 
kiến một cảnh tượng không tương 
hợp chút nào với chốn từ bi: Trên 
tấm phản gỗ mốc, sư cụ bà ốm 
nằm còng queo, bát cháo ăn dở 
ở một góc phản khô đét lại. Nhà 
“sư nữ” ngoại tam tuần mắt long 
sòng sọc, tay nắm cổ người bệnh 
lắc, miệng rít lên:
– Mày chết đi, mày chết ngay đi 
cho người ta nhờ!…
Sư cụ đã quá yếu không động cựa 
nổi, cái đầu lắc lư ngật ngưỡng 
như quả bưởi trong tay người đàn 
bà trẻ hung hãn:
– Mày chết đi…
Cụ không mở mắt nổi và giọng 
nói đã đứt quãng nhưng hoàn 
toàn minh mẫn. Ðó là người đã 
xuống tóc từ thời chính quyền 
1945 chưa thiết lập, đã duy trì 
và tu tạo ngôi chùa này qua mọi 
thăng trầm của thời gian. Nhưng 
cụ không có mảy may quyền 
hành để lưu giữ các chân tu ở lại, 
thay cụ chủ trì. ‘Nhân sự’ do ‘bên 
trên’” đưa xuống.”
Vậy cái gì là ‘bên trên’ ? Quyền 
lực nào áp chế những người tu 
hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào 
khắp chùa chiền xứ sở?... Chẳng 
có gì bí mật cả, ‘bên trên’ là A 25 
Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng 
cục 1 Bộ Nội Vụ. A 25 có nhiệm 
vụ đào tạo sư sãi để ‘yểm’ Hội 
Phật Giáo Việt Nam, để trấn giữ 
hệ thống chùa toàn quốc.”

Chắc không mấy ai có thể biết 

chính xác con số “heo lợn bẩn 
thỉu” mà A25 đã thả ra “để yểm” 
chùa chiền nhưng mọi người đều 
phát hoảng khi cứt đái của lũ 
súc vật này không chỉ làm ô uế 
cửa thiền mà còn tràn lan ra đến 
tận bên ngoài. Bản tin của trang 
Tiếng Dân, đọc được vào hôm 22 
tháng 3 năm 2019, có tiểu mục 
“Buôn thần bán thánh” ở chùa Ba 
Vàng:  – Gọi vong, thu hàng trăm 
tỷ: Trụ trì thừa nhận sự việc xảy 
ra ở chùa Ba Vàng (GT). – Chùa 
Ba Vàng cho rằng có thể chữa 
bách bệnh bằng việc đuổi tà ma, 
tiễn vong  (TN). – Gọi vong, thu 
hàng trăm tỷ: Chùa Ba Vàng 
quy tụ nghìn phật tử nhằm minh 
oan  (GT). –  Chùa Ba Vàng thu 
tiền gọi vong: Vừa công đức, 
vừa “do vong yêu cầu”?  (LĐ). 
–  Người phụ nữ tên “Phạm Thị 
Yến” tuyên truyền luận điệu “làm 
nhục” nữ sinh giao gà Điện Biên 

Ảnh: FB

ở chùa Ba Vàng là ai?  (TGT). 
–  Truyền bá chuyện vong báo 
oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu 
trăm tỉ (Zing).
FB Nguyễn Ngọc Chu  đặt câu 
hỏi: CÓ BAO NHIÊU CHÙA 
BA VÀNG? 
Rồi, ông trả lời ên: “Trên Đất 
Nước ta có hàng trăm chùa ‘Ba 
Vàng’. Có nhiều chùa ‘Ba Vàng 
mới’ khủng hơn chùa Ba Vàng 
Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi 
Đính, ở Tam Chúc…” 
Tôi thì trộm nghĩ khác: đó chả 
phải là chùa chiền gì cả mà chỉ 
là những bãi phân giữa thời mạt 
pháp. Ngày nào mà chế độ hiện 
hành vẫn còn hoành hành thì sẽ 
còn nhiều bãi cứt tương tự xuất 
hiện ở mọi nơi. Và phân gio của 
Bộ Nội Vụ VN, thực ra, cũng đã 
vương vãi cùng khắp – miếu đền, 
thánh thất, giáo đường – chớ đâu 
có riêng chi ở chốn thiền môn. 

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä 
phí treân goùc phaûi label cuûa bao thö göûi baùo. 

Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà "Dieãn 
Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân hoï vaø soá kyù 
danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa 

label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng label 
keøm vaøo thö. Ña taï. 
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�� Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
Chuyện ông già bên Tây

Trời đã cuối đông, tưởng hết lạnh, ai dè vào cuối tháng Hai, toàn quốc Canada vừa lãnh một trận bão tuyết 
giá lạnh kinh hoàng , đúng như câu nói của dân ở đây là chớ thấy mùa đông  hiền lành như con chiên mà 
mừng vì con cọp dữ đang ngủ sắp thức dậy. Đội ơn Trời, ở đây ai cũng đủ áo ấm nên chống lại được các 
cơn bão gió và bão tuyết.

Đi theo muà đông băng giá 
năm nay là cụ Fred Sutherland, 
sinh quán ở Alberrta miền tây. Cụ 
là cựu chiến binh cuối cùng của 
Canada trong Đệ Nhị Thế Chiến 
vừa qua đời, thọ 95 tuổi. Cụ đã 
tham chiến giải phóng Âu Châu. 

Và cũng đi theo Cụ Sutherland 
là cụ Ron Royce người đồng sáng 
lập ra hệ thống nhà hàng Tim 
Hortons, một hệ thống fast food 
của Canada mà tôi đã nói tới 
tháng trước. Chủ nhân tiên khởi 
Tim Hortons bị tử nạn xe hơi 
năm 1974, Cụ Royce một mình 
điều hành cơ sở này. Cụ đã biến 
nó thành một niềm hãnh diện của 
Canada và trở thành tỷ phú. Cụ đã 
về cõi thiên thu cuối tháng Giêng, 
thọ 88 tuổi. Cụ ra đi đem theo 
được rất nhiều công nghiệp từ các 
quỹ bác ái từ thiện giúp các học 
sinh nghèo. Cụ đã được trao tặng 
huy chương cao quý nhất Order of 
Canada năm 1992.

	 Còn đây là tin bất ngờ 
không liên quan tới cõi tiên mà 
liên quan tới danh dự : Ông John 
McCallum đại sứ Canada tại 

Trung Hoa vừa bị cách chức vì có 
những lời bình luận không đúng 
đường lối của Canada trong việc 
bắt giữ bà Mạch Văn Chu của 
công ty Huawei. Ông McCallum 
có vợ Tàu và 3 con trai đều cũng 
lấy vợ Tàu. Ai cũng tự hỏi : Chả 
lẽ cái chất Tàu từ bà vợ đã làm hại 
ông đại sứ đến thế sao?

Đó là những tin không vui, 
còn đây là tin vui :  Các cụ ở hải 
ngoại có biết  Hazel McCallion là 
ai không ? Thưa, đây là tên một 
bà cụ già 97 tuổi, không  nghỉ hưu 
mà còn đi làm. Lạ quá chứ, phải 
không cơ? Thưa bà McCallion trên 
đây nguyên là cựu thị trưởng của 
thành phố Mississauga bên cạnh 
Toronto. Bà đã làm thị trưởng sơ 
sơ 36 năm, 1978-2014. Bà có biệt 
danh là Bà Già Gân, như Cụ Trần 
Văn Hương của VNCH ngày xưa. 
Bà là người quang minh chính 
trực, vừa quản trị giỏi vừa trực 
tính không hề sợ một ai. Chức thị 
trưởng cứ 4 năm bầu lại một lần. 
Mỗi lần bầu lại, bà chỉ ghi danh 
ứng cử chứ không hề bỏ ra một 
đồng để vận động, thế mà ai cũng 
bỏ phiếu cho bà. Bà đã làm thị 

trưởng liên tục 9 khóa liền. Cuối 
cùng, bà tự xin nghỉ vì vấn đề sức 
khoẻ. Thế nhưng, đầu năm 2019 
này, ông thủ hiến bang Ontario là 
người xưa nay hết lòng ngưỡng 
mộ bà đã đến năn nỉ xin bà ra 
giúp, xin bà làm cố vấn. Bà đã 
gật đầu. Ai cũng hy vọng với sự 
cố vấn tài giỏi của Cụ McCallion, 
bang Ontario sẽ tiến mạnh hơn 
nữa . Các cụ có thấy nơi nào trên 
trái đất có vị công chức già 97 tuổi 
chưa? Chỉ có ở Canada thôi nha.

Trong kỳ họp làng cuối tháng 
Hai vừa qua, ngoài các tin trên, 
làng An Lạc của tôi còn bàn nhiều 
chuyện thời sự lắm. Chẳng hạn tin 
cụ Trâm của Hoa Kỳ họp với bác 
Kim của Bắc Triều tiên ở Hà Nội. 
Cụ Trâm với bác Kim  trông như 
hai bố con. Tưởng bố bảo gì thì 
con sẽ nghe, ai dè ông con dám 
cãi và lắc đầu, cho nên việc phi 
hạt nhân và bỏ cấm vận không 
thành. Có người bảo việc không 
thành này là do vua Tập Cận Bình 
ở hậu trường gây nên. Làng tôi thì 
nghĩ rằng phải chờ hồi sau mới rõ 
được. 

Nhưng có 2 sự kiện mà làng 
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tôi nói tới rất sôi nổi. Thứ nhất 
là việc Chú Kim ngồi xe lửa đến 
VN chứ không đi máy bay, con 
đường sắt dài những 4.000 cây số, 
chạy qua nước mẹ Trung Hoa, đi 
mất 60 giờ, lạ qúa chứ. Thứ hai là 
việc Cụ Trâm tặng Bác Trọng nhà 
mình một tấm bản đồ cổ, trong đó 
ghi rõ Biển Đông không có đường 
lưỡi bò mà TC vẽ ra. Thế nghĩa 
là Cụ Trâm gián tiếp nói rằng tên 
Tập Cận Bình nói điêu, các bạn 
VN hãy đem Trung Cộng ra tòa 
án quốc tế như Phi Luât Tân đi.

Ông ODP góp ý : Coi bộ VC 
đã xiêu xiêu, vì gần đây đảng 
CSVN đã cho báo chí chửi xả láng 
việc TC đánh 6 tỉnh miền Bắc VN 
hồi 1979, cách đây 40 năm. Xưa 
nay VC ngậm miệng về việc này. 
Dấu hiệu gì đây, các cụ ?

Cụ Chánh lên tiếng : VC mới 
cho nói xả láng cuộc chiến cách 
đây 40 năm, còn cuộc chiến Gạc 
Ma cách đây 31 năm thì VC vẫn 
còn bịt miệng báo chí và che lịch 
sử. Các cụ nhớ Gạc Ma chứ? Gạc 
Ma là một đảo nhỏ thuộc quần 
đảo Trường Sa của VN. Ngày 
14.3.1988 Tàu Cộng đã xua quân 
đánh chiếm và đã giết chết 64 
người lính hải quân VN...

	 Nghe chuyện TC và VC, 
bà cụ già B.95 lên cơn sốt, cụ xin 
chuyển đề tài, xin nói chuyện gì 
vui hơn. Cả làng hoan hỉ vâng lời 
ngay. Làng bắt đầu nói về chuyện 
đang tranh cãi, bênh và chê cụ 
Trump. Bên bênh  là phe liền ông, 
còn bên chê là phe liền bà. Phe liền 
ông thường trích dẫn các chứng 
cớ thành công của cụ Trump mà 
GS Trương Đại Hải của đài VBS 
và lãnh tụ Bằng Phong Đặng Văn 
Âu bên Mỹ thường đưa ra. Phe 
các bà không cãi được xong vẫn 
chê, giọng chê của báo chí bên 
Mỹ. Cụ Chánh thường bảo phe 
các bà : Các bà nghe giới truyền 
thông bên Mỹ làm chi, vì 90 % 
mass media đã bị mua chuộc. 

Cụ Trump qua 2 năm cầm quyền 
không hề tỏ ra lo sợ cái 90% này, 
cụ giỏi quá chứ, gân qúa chứ. 
Đứng đầu của giới truyền thông 
chống đối là đài CNN vĩ đại. Cụ 
Trump lên làm tổng thống qua 
cuộc bỏ phiếu gây kinh ngạc, cụ 
được những 306 phiếu trong khi 
bà Hillary chỉ được 232 phiếu. Rõ 
ràng Cụ Trump tài giỏi vì kinh tế 
tăng, việc làm tăng, thất nghiệp 
giảm. Cụ Trump thắng cử chứng 
minh rằng khối dân chúng trầm 
lặng không còn tin giới truyền 
thông mass media bệnh hoạn nữa. 
Dân chúng không bao giờ bầu 
sai, đúng y như lời cựu thủ tướng 
Canada là Stephen Harper nói với 
báo chí sau khi bị thất cử : ‘The 
people are never wrong / Nhân 
dân không bao giờ sai’. Theo 
hiến pháp thì tự do báo chí là đệ 
tứ quyền, là  quyền lực thứ tư sau 
lập pháp, tư pháp và hành pháp, 
nhưng quyền lực này nhiều khi 
đã bị lạm dụng. Giới truyền thông 
nhiều khi cũng ma giáo lắm khi họ 
dùng thuật cắt tỉa, nghĩa là họ chỉ 
lấy ra những phần mình  thích mà 
thôi. Cụ Trump làm được 10 điều, 
8 điều tốt nhưng mass media bỏ 
qua, họ chỉ lấy 2 điều xấu mang ra 
bôi lọ. Nhưng cụ Trump là người 
có bản lãnh, không biết sợ, không 
biết ngán. Ngay Trung Cộng còn 
phải nể cụ nữa kia. Thật may là 
hiện cụ Trump có 2 hiệp sĩ tài ba 
cộng tác là phó tổng thống Mike 
Pence và cố vấn Peter Navarro. 

Ông ODP anh cả trong làng 
tôi đã nói với cả làng : Ai cũng có 
quyền chống hay bênh Cụ Trump, 
nhưng ta phải công bằng và sáng 
cuốt, đừng bị giới truyền thông 
ma giáo xỏ mũi.

Cụ Chánh tiên chỉ  làng đã xin 
làng thôi bàn về cụ Trump bữa 
nay. Để thay đổi không khí, cụ 
Chánh hướng về anh John chồng 
Chị Ba Biên Hoà, xin anh nói về 
một đề tài gì vui tươi.

Anh John gật đầu liền. Nhân 
lễ ‘Valentine / Lễ Tình Yêu’ giữa 
tháng Hai vừa qua, và mùa xuân 
đang lấp lóe chân trời, anh xin nói 
về tình yêu. Anh chỉ vào dân làng 
rồi nói : Tất cả dân làng ta không 
ai còn trẻ nữa, ai cũng đã yêu, đã 
có kinh nghiệm về tình yêu đầu 
đời, nay tôi xin bàn về tình yêu 
giữa đời và cuối đời. Tôi thấy cha 
ông VN ta ngày xưa ghê lắm, các 
cụ đã từng nói :

. Già thì già tóc già râu, bộ 
phận chiến đấu còn lâu mới già

. Càng già càng giẻo càng 
dai, càng gẫy chân chõng càng 
sai chân giường.

Kinh quá chứ và ghê quá chứ. 
Chỉ ở VN mới có cuộc làm tình 
mãnh liệt đến nỗi gẫy được chân 
chõng và chân giường. Còn ở nơi 
khác, nơi thế giới da trắng thì 
không được như thế, họ thua xa 
VN. Bù lại, họ nói về tình yêu, về 
các cuộc tình buổi đầu, buổi giữa 
và buổi cuối rất hay và rất đẹp. 
Rồi anh John kể chuyện tình muộn 
mà đài CBC mới nhắc tới tháng 
Hai vừa qua. Chuyện kể một cặp 
già, ngày xưa còn trẻ thì là hàng 
xóm của nhau, có quen nhau, có 
yêu nhau mà không dám nói. Rồi 
phân ly. Bây giờ cả hai phải vào 
nhà dưỡng lão, không ngờ họ gặp 
nhau, mới nhận ra nhau và mới 
dám công khai yêu nhau. Đó là 
cuộc tình muộn của cụ ông Robert 
Marois và cụ bà Lorraine Mercier. 
Hai cụ đã chính thức làm lễ kết 
hôn trước mặt một đàn con cháu. 
Ôi cuộc tình đẹp làm sao !

Anh John đã thao thao bất 
tuyệt. Anh bảo một bài dân ca rất 
phổ biến ở Canada trong mùa tình 
yêu có mấy câu hay như thế này :

... The rose is red
The violet is blue
The honey is sweet
And so are you.
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(xem tiếp trang 103)

Thấy dân làng vỗ tay râm ran, anh John được hứng kể tiếp : Thời 
tôi là sinh viên có đi cắm trại, và các trại sinh đều trẻ, đang độ tuổi đẹp 
nhất của tình yêu, nên ai cũng thuộc bài ca sau đây, lời bài ca rất đơn 
sơ, nghe là hiểu liền và thích liền. Bài mang tên ‘Tell me why’. Bài ca 
dài này lấy ý từ bài ca 4 câu trên đây :

... Tel me why the stars do shine
Tel me why the ivy twines
Tell me why the ocean is blue
Anh I will tell you just why I love you
... Because God made the stars to shine
Because God made the ivy twine
Be cause God made the ocean blue
Because God made you that’s why I love you
Em hãy nói cho anh biết tại sao tinh tú trên trời sáng long lanh. 

Em hãy nói cho anh biết tại sao cây tường vi lại leo quanh, em hãy nói 
cho anh biết tại sao nước đại dương trong xanh, rồi anh sẽ nóí cho em 
biết tại sao anh yêu em.  

 Em không trả lời được phải không, anh xin trả lời nha :
... Bởi vì Thượng Đế đã làm cho tinh tú sáng long lanh, bởi vì 

Thượng Đế đã làm cho cây tường vi leo quanh, bởi vì Thượng Đế đã 
làm ra nước đại dương trong xanh, và tại vì Thượng Đế đã tạo dựng ra 
em , chính vì thế mà anh yêu em )

Lời bài ca rất đơn sơ, và cung nhạc cũng rất đơn sơ, ai cũng thích.
Các cụ đã thấy cái anh John này đa tài chưa? Nói đã hay mà hát 

cũng hay nữa. 
Phe các bà vỗ tay to và lâu nhất. Các bà còn bắt anh John hát nữa, 

Chị Ba Biên Hoà thấy chồng đã mệt nên nhảy vào tiếp sức. À hóa ra 
khi nói về tình yêu thì hai vị này nhiều chuyện lắm. Chị kể rằng thập 
niên 1960 cả Saigon ai cũng biết bài ‘Que Sera Sera / Biết Ra sao Ngày 
sau’. Cả Miền Nam đã say mê cô ca sĩ nổi tiếng Doris Day hát bài này. 
Rồi chi Ba cất tiếng hát.

 ‘ When I was just a little girl, I asked my mother what will I be?...
Và không ai bảo ai, cả làng cùng hát theo. Làng tôi vui thế đấy các 

cụ ạ. Rồi cụ già B.95 lại giơ tay, ai cũng tưởng là cụ xin hát. Cụ chỉ 
vào ông ODP rồi nói : Lớp xồn xồn như các bác hồi đó có hát hò  vui 
như vậy không ? Xin bác hát cho chúng tôi nghe một bài ca thời xưa 
coi, nào mời bác hát đi. Ai cũng vỗ tay hoan hô lời mời này. Ông ODP 
nói ngay : Tôi chỉ còn nhớ một bài hát tiếng Pháp thời tôi là chú sói 
con trong phong trào Hướng Đạo. Bài hát vui và đơn sơ như thế này :

... Jamais on n’a vu vuvu, jamais on ne verra rara, la queue d’un 
souris risris, dans l’oreille d’un chat chatchat... 

Rồi ông hát cả lời Việt nữa :
... Nào bao giờ ta có thấy thấy thấy, ta có thấy bao giờ giờ giờ, một 

cái đuôi con chuột chuột chuột, mà nó ngoáy tai mèo mèo mèo...
Cả làng vỗ tay lớn hết sức. Hôm nay lễ tình yêu, vui quá. Nhân hát 

bài tiếng Pháp và có không khí 
Pháp, ông ODP đố luôn dân làng 
câu đố tiếng Pháp này :

Je suis le chef de 27 soldats, 
sans moi Paris sera pris. Qui suis 
je ? 

Tôi là chef của 27 binh sĩ, 
không có tôi thì Paris thất thủ 
liền, xin đố : vậy tôi là ai?

Ông đố cả làng. Dân làng đa 
số hiểu tiếng Pháp, ấy thế mà cả 
làng im như tờ. Cây tiếng Pháp 
như cụ Chánh, anh John, Chị 
Ba, anh H.O. nín khe. Ông ODP 
không muốn không khí đang vui 
này bị đứt quãng lâu nên ông giải 
liền : Thưa đó là Chữ A trong từ 
Paris. Chữ A là chữ đứng đầu 
bảng 27 chữ cái ABC của tiếng 
Pháp. Chữ Paris mà bỏ A đi thì 
chữ Paris sẽ trở thành chữ Pris, 
pris nghĩa là bị bắt, bị thua, phải 
không cơ?

Cụ Chánh muốn dân làng vui 
nữa về chữ nghiã liền quay vào 
anh John : Anh nói cả 2 thứ tiếng, 
tiếng Anh và tiếng Pháp, anh có 
chuyện gì hay về hai thứ tiếng này 
xin nói cho cả làng nghe đi.

Anh John trả lời ngay : Từ 
ngày kết hôn với nhà cháu, cháu 
để tâm học tiếng Việt và thấy 
tiếng Viêt tuyệt vời, hay hơn cả 
tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngày 
nào cháu cũng gặp những điều 
tuyệt vời trong tiếng Viêt. Chẳng 
hạn sáng nay cháu gặp 2 tiếng . 

. Tiếng thứ nhất là chữ KHỔ. 
Theo cách đánh vần ngày xưa thì 
người Bắc Kỳ đanh vần là ‘ khờ 
ô khô hỏi khổ’, nghiã là trước khi 
khổ thì đã khờ người ra rồi, còn 
người miền Nam quê vợ cháu thì 
đánh vần là ‘ ca hát ô khô hỏi khổ’  
nghĩa là ca hát  khô miệng rồi mới 
hỏi khổ ở chỗ nào’.

. Tiếng thứ hai là chữ LÁNG 
GIỀNG để chỉ người hàng xóm. 
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Suốt 65 năm CSVN ra sức tô đỏ 
Hiệp Định Geneva 1954, cố ém 
nhẹm sự thật “thân phận Hán 
nô” của bè lũ CSVN tự đặt mình 
dưới quyền áp đặt và khống chế 
về mọi mặt của Tàu Cộng tại Hội 
nghị ấy giống như họ đã từng 
bưng bít lâu dài Công hàm 1958 
mà Phạm Văn Đồng đã ký giao 
đứt Hoàng Sa của Việt Nam cho 
Trung Cộng, 
Thế nhưng cũng như vụ Công 
hàm 1958, vụ Hội nghị Geneva 
1954 đã lộ diện, không phải từ 
“thế lực thù địch” nào mà CSVN 
hay gán ghép, song là từ một 
tác giả Tàu Cộng có tên là Triết 
Giang với cuốn sách nhan đề: 
“Vai trò của Chu Ân Lai tại 
Genève năm 1954”. Cuốn sách 
do Dương Danh Dy chuyển dịch 
sang tiếng Việt.
A.	 GỢI NHẮC NỖI HẬN 
HOÀNG SA.
Sau 45 năm Tàu Cộng mở cuộc 
bắn giết 74 chiến sĩ Hải quân Việt 
Nam Cộng Hòa nhằm cướp đoạt 
Hoàng Sa của Việt Nam ngày 
19/01/1974, năm nay (2019) 
mới là lần đầu tiên một số báo lề 
đảng “được phép” chỉ đích danh 
Tàu cộng âm mưu cưỡng chiếm 
Hoàng Sa. 
Hoàng Sa trước năm 1974.
Bài báo trên Infonet ngày 
18/01/2019 của PGs-Ts Hoàng 
Chí Hiếu cho biết, “Năm 1951, 

Geneva 1954 dọn đường cho 
Tàu Cộng đánh cướp Hoàng Sa 1974 như thế nào! 

Hành tung 65 năm Việt Cộng bán nước!

�� Lê Thiên (18/3/2019)

Trung Quốc đã chính thức đưa 
ra yêu sách về chủ quyền của họ 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa, nhưng bị nhiều quốc 
gia khác phản đối”. 
Rồi tác giả bài báo nhìn nhận: 
“Ngày 1/6/1956, ngoại trưởng 
chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
(VNCH) Vũ Văn Mẫu tuyên bố tái 
khẳng định chủ quyền của Việt 
Nam với Hoàng Sa và Trường 
Sa…[mà] nhà nước Cộng hòa 
Pháp [sau đó] lên tiếng xác 
nhận”. 
Bài báo trên cũng nhìn nhận 
“ngày 22/8/1956, hải lục quân 
VNCH đổ bộ lên đảo chính của 
Hoàng Sa, dựng bia, kéo cờ. 
Trong cùng ngày, lực lượng hải 
quân [VNCH] tỏa ra đổ bộ lên 
các hòn đảo chính thuộc Trường 
Sa, dựng các cột đá chủ quyền”. 
Nhưng bất hạnh thay! “Tháng 
10/1956, hải quân Đài Loan 
chiếm đảo Ba Bình (Itu Aba) 
[của quần đảo Hoàng Sa]. Tranh 
thủ cơ hội, Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa [Tàu Cộng] lập tức 
nhảy vào chiếm đảo Phú Lâm 
[cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa 
của Việt Nam]”. 
Tác giả bài báo lại nhìn nhận rằng, 
Việt Nam Cộng Hoà lúc bấy giờ 
đã không chịu khuất phục trước 
sức mạnh vũ lực của Tàu Cộng. 
Ngay từ thập niên 1970, “Việt 
Nam Cộng hòa bắt đầu việc khai 

thác nguồn dầu khí ngoài khơi, 
và tháng 7/1973 Sài Gòn đã ký 
kết 8 hợp đồng khoan thăm dò tại 
những nơi được cho là có nhiều 
dầu mỏ trên biển Đông”.
Bài báo còn nêu rõ: “Tháng 
9/1973, Việt Nam Cộng hòa tuyên 
bố sáp nhập quần đảo Trường Sa 
vào địa bàn tỉnh Phước Tuy….
Sau đ,ó tác giả bài báo, Ts Hoàng 
Chí Hiếu nêu lên việc Tàu cộng 
âm mưu thôn tính Hoàng/Trường 
Sa của VN như thế nào:“… sau 
cuộc gặp lịch sử giữa Mao Trạch 
Đông với Nixon vào đầu năm 
1972, và sự kiện Mỹ rút ra khỏi 
Việt Nam sau Hiệp định Paris 
đầu năm 1973, Bắc Kinh đã thấy 
trước một khả năng mới: Họ có 
thể loại trừ khả năng can thiệp 
của Hải quân Mỹ nếu cưỡng 
chiếm các hòn đảo thuộc do Việt 
Nam Cộng hòa quản lý”.
Hơn thế nữa, “Trung Quốc còn sử 
dụng các ngư dân để gia tăng sự 
hiện diện của họ trên vùng biển 
nhóm Nguyệt Thiềm (Crescen) từ 
năm 1973. Ngày 9/1/1974, các 
ngư dân Trung Quốc từ đảo Hữu 
Nhật (Robert) áp sát tới gần đảo 
Hoàng Sa (Pattle) - nơi mà Việt 
Nam Cộng hòa đang đóng quân 
trên đó. Ngày 11/1, Bộ trưởng 
Ngoại giao Trung Quốc công 
khai thách thức Tuyên bố tháng 
9/1973 của Việt Nam Cộng hòa.
Ts Hoàng Chí Hiếu, còn nêu rõ: 
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“Giữa tháng 1/1974, các tình huống đối đầu trở 
nên căng thẳng hơn. Tiếp theo các tuyên bố của 
Bắc Kinh, Sài Gòn gửi thêm một số tàu chiến tới 
khu vực nhóm đảo Nguyệt Thiềm (Crescen), trục 
xuất các ngư dân Trung Quốc ra khỏi khu vực này. 
Từ đó đã dẫn tới sự kiện ngày 19-20/1/1974, mà 
sau đó Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát 
trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bằng sức mạnh 
quân sự của mình”. 
Sự kiện 19-20/1/1974 chính là sự kiện Tàu cộng 
đánh cướp Hoàng Sa của Việt Nam bằng vũ lực sau 
khi hạ sát 74 chiến sĩ Hải quân VNCH, nhưng lúc 
bấy giờ phía CS BắcViệt hoàn toàn im lặng, một sự 
im lặng mang tính đồng lõa trắng trợn.
Không lên tiếng ở đây có nghĩa là CS Bắc Việt 
đang “ giục Tàu Cộng làm tới”, cướp hẳn Hoàng 
Sa đi! Đã có “quân đội nhân dân” án ngữ bên trong 
đất liền, cầm chân “quân đội Sài Gòn” để Sài Gòn 
không mang quân ra đảo cứu viện được!
Tàu Cộng âm mưu cướp Hoàng sa từ năm 1954.
Theo Hoàng Chí Hiếu, việc Trung Cộng đánh cướp 
Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hoà đã được Bắc 
Kinh chuẩn bị từ Hội nghị Geneva 1954”.
Ông Hiếu quả quyết: “Trung Quốc quyết định chọn 
vĩ tuyến 17 và muốn “gài” Việt Nam vào thế đã 
rồi…”.  Ông Hiếu lại cho rằng “việc Trung Quốc 
không ‘giúp’ Việt Nam Dân chủ cộng hòa” chia cắt 
Việt Nam ở vĩ tuyến 13 mà phải chấp nhận vĩ tuyến 
17 là “nhằm phục vụ ý đồ sâu xa của Bắc Kinh đối 
với Hoàng Sa, khi gần như toàn bộ quần đảo này 
nằm gọn trong vĩ tuyến 16 đến vĩ tuyến 17 tức lằm 
trong phần lãnh thổ chia cho phía Quốc Gia Việt 
Nam (tức VNCH)..
Ông Hoàng Chí Hiếu tỏ vẻ lấy làm tiếc rằng Hoàng 
Sa đã không do “Việt Nam Dân chủ cộng hòa [tức 
CS Bắc Việt] quản lý. Bởi theo ông, “khi sự tương 
đồng ý thức hệ đóng vai trò chủ đạo, chi phối quan 
hệ giữa hai nước thì việc Trung Quốc ra tay chiếm 
đoạt Hoàng Sa từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sẽ 
khó có thể xảy ra”(???)
 Ông Hiếu nói mà không nhìn lại cuộc chiến biên 
giới phía Bắc năm 1979 khi mà Trung Cộng xua 
quân đánh phá các tỉnh biên giới Việt-Trung. Ông 
Hiếu cũng không nhận ra biến cố Trung Cộng 
cướp Gạc Ma của Quần Đảo Trường Sa năm 1988. 
Tương đồng ý thức hệ đấy!

B.	 HỘI NGHỊ GENEVA 1954 & THÂN 
PHẬN KẺ TÔI ĐÒI.
Tàu cộng và Việt cộng tại Hội nghị Geneva 1954.
Ở đây, chúng ta thử cùng tìm hiểu điều gì đã xảy ra 
giữa Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt tại Hội nghị 
Geneva 1954. 
Cuốn sách “Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 
19541” do Tiền Giang, tác giả người Tàu, đảng viên 
Cộng sản Tàu biên soạn và do Dương Danh Dy biên 
dịch tiếng Việt, Cuốn sách tiết lộ nhiều chuyện khó 
tin nhưng có thật mà đa số dân Việt chưa nghe biết.
Hội nghị Geneva 1954 - Phái đoàn Tàu cộng 200 
người. VC chỉ 30 người!
Mở đầu Chương I quyển sách, Tiền Giang giới thiệu 
“Chu Ân Lai đến Genève, mang theo phong thái 
của một Trung Quốc mới”. Sơ yếu lý lịch của Chu 
Ân Lai bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh được phân 
phát ngay tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ: “Chu Ân 
Lai, sinh năm 1898, nhà hoạt động chính trị, nhà 
quân sự và ngoại giao kiệt xuất của Trung Quốc, 
một trong những nhà lãnh đạo và nhà tổ chức xuất 
sắc của ĐCS Trung Quốc, một trong những chiến 
hữu thân cận nhất của Mao Trạch Đông…”.
Theo tác giả Tiền Giang, đoàn đại biểu Trung Cộng 
đến Geneva gồm có hơn 200 người, tập trung toàn 
là nhân tài tinh anh ngành ngoại giao của nước 
Trung Quốc mới. Chính Kiều Quán Hoa - một trong 

1	  Độc giả có thể vào Google tìm đọc bản 
dịch cuốn sách. Trong bài, chúng tôi không đánh 
dấu số trang sách được trích đoạn. 

Bìa sách “Chu Ân-Lai dữ Nhật-Nội-Ngoã hội nghị”nhà 
xuất bản Trung Cộng Đảng Sử Xuất Bản Xá, 2005.



Số 209 Tháng 4 - 2019 website: DienDanGiaoDan.com - 97

những thành viên của phái đoàn 
Tàu cộng và sau này từng có thời 
kỳ làm Bộ trưởng Ngoại giao 
Trung Cộng, đã nhận định rằng, 
với một lực lượng phái đoàn  
hùng hậu như vậy, nước Trung 
Quốc mới đã lập một kỷ lục kỳ 
tích ngoại giao.
Hồ Chí Minh: Phải lắng nghe 
Trung Quốc!
Cuốn sách “Vai trò của Chu Ân 
Lai…” xác nhận: “Ngày 2 tháng 
3, 1954, Trung ương ĐCS Trung 
Quốc gửi điện cho trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam” yêu 
cầu phía CSVN phải tuân theo 
chỉ thị của Tàu Cộng mà chấp 
nhận tham dự Hội nghị Geneva 
về Việt Nam.
Cuốn sách cũng tiết lộ, Hồ Chí 
Minh phát động Cải Cách Ruộng 
Đất không phải do sáng kiến của 
ông, mà là làm theo lệnh “Hán 
triều”: bức điện do ĐCS Trung 
Quốc gửi tới phía CSVN nhấn 
mạnh trước mắt cần dồn trọng 
tâm vào việc chỉ đạo chiến tranh 
và hoàn thành cải cách ruộng 
đất. 
Thế nên, chúng ta không lạ thấy 
trong Cải Cách Ruộng Đất ở 
Miền Bắc, cả việc kết án và xử 
tử bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị 
Năm (ân nhân của HCM cùng đồ 
đệ) cũng đều do lệnh của La Quý 
Ba, Cố vấn Trung Cộng lúc bấy 
giờ. Án tử hình bà Năm mà Hồ 
Chí Minh lu loa rằng y theo “ý 
kiến đa số” phát xuất từ lệnh của 
La Quý Ba này.
Ngày 13-3-1954, Bộ Chính 
trị Đảng Lao động VN [Đảng 
CSVN] một lần nữa mở hội 
nghị. Hồ Chí Minh nói “vấn đề 
đình chiến rất phức tạp, chúng 
ta chiến đấu từng ấy năm, đã học 
được việc đánh địch, nhưng chưa 

học được việc ngừng đánh. Đối 
với vấn đề đình chiến ra sao, cần 
phải lắng nghe ý kiến của các 
chuyên gia cố vấn Trung Quốc.”
Rồi ngày 21-3-1954, Bộ chính 
trị Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam lại họp một lần nữa để 
xác định quan điểm của Hồ Chí 
Minh: Hoàn toàn tùy thuộc vào 
Tàu Cộng do Chu Ân Lai dẫn 
đầu phái đoàn Trung Cộng tại 
Hội Nghi Geneva 1954, ở đó Phó 
thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ là 
Trưởng đoàn CS “hữu danh vô 
thực”, không có thực quyền.
Tàu cộng cài gián điệp vào hàng 
ngũ Việt cộng? 
Điều lạ là không hiểu vì sao Tàu 
Cộng lại cố cài người của chúng 
vào phái đoàn CSVN để đóng 
vai thông dịch! Nhân vật đuợc 
cài vào có tên là Văn Trang, mà 
cuốn sách của Tiền Giang giới 
thiệu “tên thật là Thư Thủ Huấn, 
sinh năm 1922, người tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc). Từ rất trẻ 
Văn Trang đã tham gia phong 
trào học sinh tiến bộ. Tại Đại học 
Vân Nam, tháng 7 năm 1946, Văn 
Trang được kết nạp đảng (Cộng 
sản Trung Quốc), sau đó được 
bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên 
Vân Nam, là một trong ba lãnh 
đạo của liên hội sinh viên Côn 
Minh thời bấy giờ.  ĐCS Trung 
Quốc điều Văn Trang sang Việt 
Nam, xem xét tình hình thực 
tế để có thể tổ chức lực lượng 
vũ trang tại khu vực biên giới 
Trung - Việt. 
Như vậy, tên gián điệp Tàu nằm 
trong Đoàn CSVN không phải 
là một kẻ tầm thường! Hắn nắm 
vai trò quan trọng trong Đảng CS 
Tàu. Hành trình xâm nhập của 
hắn xem ra rất bài bản. 
Tác giả Tiền Giang mô tà: “Mùa 

Thu năm 1947, Văn Trang và 
vợ mới cưới là Diệp Tinh (tên 
thật là Dương Nguyệt Tinh) rời 
Côn Minh, đi bộ ba tháng ròng 
đến tỉnh Lào Cai của Việt Nam. 
Văn Trang và Diệp Tinh tiến về 
phía Nam đến tỉnh Phú Thọ. Văn 
Trang gặp Chủ nhiệm ủy ban Hoa 
Kiều Việt Nam tên là Lý Ban. Văn 
Trang được mời tham gia Ủy ban 
Hoa Kiều do Lý Ban cầm đầu. 
Đầu năm 1950, La Quý Ba đến 
Việt Nam. Văn Trang lập tức trở 
thành phiên dịch viên chính của 
ông này.
Với sự dàn dựng của Tàu Công 
La Quý Ba, Phạm Văn Đồng nhận 
Văn Trang vào phái đoàn của phía 
CSVN đi dự Hội Nghị Geneva. 
Văn Trang được phía Việt Nam 
“cấp hộ chiếu Việt Nam, trong đó 
sử dụng tên tiếng Việt anh dùng 
tạm thời lúc đó là Võ Nam”.  
	 Phái đoàn CSVN … áo 
quần ở tiệm Tàu! Chuyện lạ!
Vâng! Đoàn đại biểu Trung Cộng 
tham dự Hội nghị Geneva có 
hơn 200 người, được giới thiệu 
toàn là “nhân tài tinh anh ngành 
ngoại giao của nước Trung Quốc 
mới.”. Phía CSVN thì chỉ vọn 
vẹn 30 người… áo quần may 
ở tiệm Tàu trên đất nước Trung 
Quốc. 
Tiền Giang nêu rõ: “Ba mươi 
người này lục tục lên đường… đến 
Bắc Kinh nhận chỉ thị” và trước 
khi đi: “Đoàn đại biểu VN đến 
Bắc Kinh để may trang phục. Khi 
mọi người vừa đến thì thợ may 
Thiên Kinh ở tiệm may âu phục 
“Hồng Đô” nổi tiếng tại Thượng 
Hải đã đợi sẵn để đo trang phục, 
may cho mỗi người hai bộ Âu 
phục… những con người vừa đi 
ra khỏi vùng rừng núi nhiệt đới.” 
Tội nghiệp chưa? “Những con 
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người vừa đi ra khỏi vùng rừng 
núi nhiệt đới đói rách đến nỗi phải 
sang Tàu ăn mày áo quần! Hay 
đây là một thủ tục “Hán hóa”? 
Cho nên, không lạ gì về việc Hồ 
Chí Minh suốt đời sợ quốc phục 
Việt Nam, mà luôn sính “quấn” 
áo quần Tàu, sát cánh cùng Mao-
Chu! 
Qua cuốn sách của Tàu cộng Tiền 
Giang, chúng ta còn thấy xấu hổ 
cho CSVN hơn nữa về thái độ 
trịch thượng của Chu Ân Lai đối 
với phái đoàn Việt Cộng do Phạm 
Văn Đồng dẫn đầu trong hội nghị 
Geneva. Chỉ mỗi mình Chu Ân 
Lai chủ động, có tiếng nói trấn áp 
suốt các buổi họp và là tiếng nói 
quyết định chung cuộc cho phía 
Nhà nước VNDCCH! 
Phạm Văn Đồng buộc lòng gắng 
gượng “cảm ơn những ý kiến 
của thủ tướng Chu và cam kết sẽ 
nghiêm túc suy nghĩ những kiến 
nghị của thủ tướng Chu.”
Tác giả Tiền Giang ghi nhận: 
“Thông qua những cố gắng của 
mình, Chu Ân Lai đã thúc đẩy hội 
nghị Genève tiến thêm một bước 
lớn theo hướng giải quyết hoà 
bình” mà chính họ Chu đã vạch 
ra.
Lại cũng chính Chu Ân Lai truyền 
cho Phạm Văn Đồng khi rút quân 
về Bắc theo Hiệp định thì hãy ém 
quân, cài người, chôn giấu vũ khí 

lại trên khắp Miền Nam  với âm 
mưu đánh phá lâu dài để làm gì, 
chẳng phải là để cướp đoạt sao?   
C.	 HÀO KHÍ QUỐC 
GIA VIỆT NAM tại Hội Nghị 
Geneva 1954.
Không biết vô tình hay cố ý, tác 
giả Tiền Giang kết thúc cuốn sách 
bằng một đoạn đề cập tới Ngoại 
trưởng Trần Văn Đỗ của Quốc 
Gia Việt Nam bằng những lời 
lẽ đầy kính trọng và ngầm cảm 
phục. 
Tiền Giang viết:  “Bs Trần Văn Đỗ 
đại biểu chính phủ Bảo Đại Việt 
Nam phát biểu đầu tiên, nói đại 
biểu nước Việt Nam từng đề xuất 
một kiến nghị, yêu cầu quân đội 
giao chiến hai bên lui về vùng tập 
kết nhỏ nhất, giải trừ vũ trang, do 
LHQ thực thi khống chế tạm thời 
đối với cả nước Việt Nam, thông 
qua tuyển cử khiến nhân dân Việt 
Nam tự do lựa chọn tương lai của 
mình.
Tác giả Tàu Cộng ghi nhận tiếp: 
“Trần Văn Đỗ tuyên bố mấy 
kháng nghị: 
Trước tiên là kháng nghị đề án 
trước chưa được thẩm tra đã bị 
hội nghị từ chối. 
Thứ hai, kháng nghị, Tổng tư lệnh 
quân viễn chinh Pháp và Tổng tư 
lệnh bộ đội Việt Minh vội vàng ký 
hiệp nghị đình chiến, coi thường 
lợi ích của nhân dân và đất nước 

Việt Nam. 
 Mặc dù Tổng tư lệnh quân viễn 
chinh Pháp được uỷ quyền chỉ 
huy quân đội nước Việt Nam, thế 
nhưng nước Pháp không thể đem 
lợi ích của nước Việt Nam ra giao 
dịch. Một số đất đai quân Pháp 
nhường cho Việt Minh trên thực 
tế là dưới sự kiểm soát của quân 
đội nước Việt Nam. 
Cuối cùng, ông ta [Bs Trần Văn 
Đỗ] kháng nghị Pháp đã làm quá 
chức trách, phận sự, chưa được 
sự đồng ý của nước Việt Nam đã 
xác định ngày tháng tổng tuyển 
cử của Việt Nam trong tương lai”.
Tiền Giang còn cho biết: 
“Ông Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn 
đại diện của Quốc gia Việt Nam 
tuyên bố sẽ không ký vào Hiệp 
định Genève với lý do hiệp định 
gây chia cắt Việt Nam  và đẩy 
Quốc gia Việt Nam vào thế nguy 
hiểm”. 
Nước Việt Nam là một.
Tàu cộng tác giả cuốn sách lại 
ghi nhận rằng, đại diện phái đoàn 
Quốc gia Việt Nam [Bs Trần 
Văn Đỗ] ra một tuyên bố riêng: 
‘Việc ký hiệp định giữa Pháp và 
Việt Minh có những điều khoản 
gây nguy hại nặng nề cho tương 
lai chính trị của Quốc gia Việt 
Nam. Hiệp định đã nhường cho 
Việt Minh những vùng mà quân 
đội quốc gia còn đóng quân và 
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tước mất của (Quốc gia) Việt 
Nam quyền tổ chức phòng thủ. 
Bộ Tư lệnh Pháp đã tự ấn định 
ngày tổ chức tuyển cử mà không 
có sự thỏa thuận với phái đoàn 
quốc gia Việt Nam... chính phủ 
Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội 
nghị ghi nhận một cách chính 
thức rằng Việt Nam long trọng 
phản đối cách ký kết Hiệp định 
cùng những điều khoản không 
tôn trọng nguyện vọng sâu xa của 
dân Việt. Chính phủ Quốc gia Việt 
Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận 
rằng Chính phủ tự dành cho mình 
quyền hoàn toàn tự do hành động 
để bảo vệ quyền thiêng liêng của 
dân tộc Việt Nam trong công 
cuộc thực hiện Thống nhất, Độc 
lập, và Tự do cho xứ sở.” 
Đấy! Khí phách của con người 
Quốc Gia Việt Nam chân chính 
đối với đất nước mình là vậy! 
Nguyên văn rút ra từ cuốn sách 
chính dòng của Tàu Cộng chứ 
đâu phải do thế lực thù địch nào! 
Khác với Phạm Văn Đồng hoàn 
toàn lệ thuộc vào Chu Ân Lai, 
Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ kiên 
quyết từ chối ký tên vào cái gọi 
là Hiệp Định Geneva 1954 do 
Trung Cộng và Pháp cấu kết vẽ 
ra mà ý kiến của Quốc Gia Việt 
Nam không được xét đến! 
Ghi nhận trên đây của tác giả Tiền 
Giang người Tàu cho thấy chính 
phía Quốc Gia Việt Nam qua 
Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã tỏ 
rõ ý chí và lập trường “nước Việt 
Nam là một, dân tộc Việt Nam 
là một” dứt khoát từ chối ký tên 
vào cái gọi là Hiệp định Geneva 
1954 chia cắt đất nước. Hồ Chí 
Minh chỉ là kẻ ăn cắp ý tưởng ấy 
và lặp lại như con vẹt “Nước Việt 
Nam là một, dân tộc Việt Nam là 
một…”, nhưng y lại làm ngược 

với ý tưởng đó: Xua quân đánh 
phá Miền Nam Việt Nam chỉ với 
mục đích cướp đoạt. 
Oái oăm thay! Toàn bộ Chính phủ 
của cái gọi là Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa ở Miền Bắc Việt Nam 
đã im lặng tuyệt đối khi Tàu Cộng 
đánh cướp Hoàng Sa của Việt 
Nam, phải chăng chỉ vì Hoàng 
Sa không nằm ở phía bắc? “Nước 
Việt Nam là một…” đấy à? 
Rồi Việt Nam mất Ải Nam Quan, 
mất Thác Bản Giốc, mất đảo Gạc 
Ma… Nước Việt Nam là một… ở 
chỗ nào vậy? Sông có thể cạn, núi 
có thể mòn, song chân lý “Hán 
thuộc” không bao giờ thay đổi???
D.	 TÀU CỘNG ĐẠI 
THẮNG, MỞ TIỆC MỪNG
“Thắng lợi” của Hiệp định 
Geneva 1954 là thắng lợi của Tàu 
Cộng, là chiến thắng của Chu 
Ân Lai, đâu phải là của CSVN, 
của Hồ Chí Minh hay Phạm Văn 
Đồng! 
Người ta không ngạc nhiên khi 
thấy ngay sau khi Hiệp định được 
ký kết, chính Chu Ân Lai mở tiệc 
mừng “chiến thắng”, quyết định 
ai là khách mời, chủ trì việc tiếp 
khách, đãi rượu Mao đà,. Phạm 
Văn Đồng chỉ là thành phần… 
được mời dự và không nghe thấy 
Chu Ân Lai nhắc tới tên!
Tiền Giang ghi nhận: “Ngày 22 
tháng 7, Chu Ân Lai mở tiệc tối, 
chiêu đãi ngoại trưởng các nước 
Đông Dương tham dự hội nghị. 
Có lẽ Chu Ân Lai là người sung 
sướng và cảm thấy được an ủi 
nhất tại Genève. Ngay tối đạt 
được hiệp nghị, Chu Ân Lai đã 
thết tiệc chiêu đãi Molotov và 
Phạm Văn Đồng tại Vạn Hoa. 
Chu Ân Lai mở chai Mao Đài 
mời khách và uống một hơi dài, 

Molotov cũng phấn khởi uống 
không ít, mặt đỏ bừng.” (Phạm 
Văn Đồng có uống và uống tới 
nơi như vậy không, Tiền Giang 
không nói).
Cuốn sách “Vai Trò của Chu Ân 
Lai…” từ trang đầu với lời giới 
thiệu “Chu Ân Lai đến Genève, 
mang theo phong thái của một 
Trung Quốc mới” tới trang cuối 
với hình ảnh Chu Ân Lai mở rượu 
Mao Đài đãi mừng chiến thắng 
đủ cho thấy Việt cộng chẳng là gì 
cả đối với Trung cộng!
Vậy mà giờ này, sau 65 năm Hội 
nghị Geneva, báo giới CSVN, cụ 
thể là bài báo của Phó Giáo sư 
Tiến sĩ Hoàng Chí Hiếu chỉ mới 
mơ hồ mon men mó tới một phần 
bé trong “âm mưu của Trung 
Quốc từ Hội Nghị Geneva 1954”. 
Không tờ báo nào thuộc lề đảng 
dám phanh phui sự thật các mưu 
kế, mưu đồ của Tàu Cộng đối 
với Việt Nam nhờ sự tiếp tay của 
chính Hồ Chí Minh cùng bè lũ 
Cộng nô phò Hán! 
Kết.
Trong các âm mưu thâm độc của 
Tàu Cộng đối với quê hương Việt 
Nam, người ta đều thấy rõ có sự 
tham gia tích cực, mạnh mẽ và 
điên cuồng của tập đoàn CSVN! 
Người Việt Nam và đất nước 
Việt Nam đã phải thống khổ triền 
mien dưới ách thống trị của Hán 
tộc. Chẳng lẽ cứ làm thân trâu 
ngựa chấp nhân thân phận nô lệ? 
Thế thì Việt Nam không còn là 
một quốc gia toàn vẹn của người  
Việt Nam nữa không??? Chúng ta 
sao không vùng lên? 
Vô hiêu hóa Việt Cộng được ắt ta 
đuổi được Tàu Cộng ra khỏi đất 
nước mình!

Lê Thiên (18/3/2019)
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I. TRƯỚC THỀM HỘI NGHỊ
1- Đón họ Kim tại ga Lạng Sơn, 
chính quyền địa phương yêu cầu 
cả trăm em nhỏ mặc áo mưa dưới 
trời mưa rét từ 05h sáng để chào 
đón. Cấm người tham gia giao 
thông trên tuyến đường hàng trăm 
km (từ Lạng Sơn về đến Hà Nội) 
để nhường đường cho độc soái 
Kim đi. Sự xuất hiện của Kim tại 
Hà Nội, trước con mắt của báo 
chí và dân chúng người Việt là 
một hàng rào thịt sống chạy bao 
quanh xe an ninh cho độc soái. 
Nhiều bình luận cho rằng kiểu 
cách ấy “độc và lạ”.
2- Báo chí Việt được dịp phô diễn 
tung giời. Ngồi Lê là khắp vỉa 
hè, quán nước, hút thuốc lào tìm 
hứng, giật tít. Báo Thanh niên nổi 
bật với hàng tít trên trang nhất: 
“Việt Nam là trung tâm hoà giải 
xung đột quốc tế”... Khiến cho 
đám “phản động” ngứa d. nhảy 
cẫng lên chửi bới “tuổi gì mà đòi 
là trung tâm hoà giải, đây chỉ là 
địa điểm Mỹ thuê làm nơi đàm 
phán thôi nhé! Có trả tiền bến bãi 
đàng hoàng, hẳn hoi nhá. Thật là 
lộng ngôn, đại bịp. Chỉ bịp được 
cái đám dân chúng mờ mờ ảo ảo 
suốt đời chỉ biết xem tivi, đọc 
báo đảng... thôi nhá!”. Ối giời! 
Tưởng thế nào, thôi thì gạch đá, 
mắm tôm, nước giải... đáp té đầy 
toà soạn luôn.
3- Có báo cũng không chịu thua 
kém, coi Tổng thống Mỹ như 
Việt kiều: “Trump đến với Việt 
Nam như trở về với ngôi nhà của 
mình.” Cái này dân gian thường 
bảo thấy người sang bắt quàng 
làm họ đấy. Có người còn tự hào 
“mình có thế nào thì người ta mới 
mời mình đến nhà chứ!” Trong 

ẤN TƯỢNG GẦN XA HẬU THƯỢNG ĐỈNH

khi đó, Trump từ ngày lên ngôi 
luôn tuyên bố sẽ xoá sổ CNCS 
trên thế giới...
4 - Một nước Tự do, Dân chủ 
nhưng lại “không có khiếu hài 
hước” và có đầu óc kinh doanh... 
Thế nên mới vội vàng trục xuất 
nhân vật hài người Úc “đóng thế 
Kim”...
5- Đám dân chủ thì bị lực lượng 
cảnh khuyển cho “ăn bánh canh” 
suốt mấy ngày đêm. Đường phố, 
nơi mất đoàn sẽ đi qua luôn huyên 
náo tiếng còi, tiếng quát của đám 
dân phòng, thiếu lực đến nỗi phải 
huy động cả những Hội cao tuổi 
như Hội cựu chiến binh, Hội phụ 
nữ, những bà già sáu, bảy mươi 
tuổi đeo băng đỏ ra đứng đường 
giữ gìn trật tự, khiến người ta 
liên tưởng tới cảnh sát Min đơ, 
Min toa dẹp trật tự trong “Hạnh 
phúc một tang gia” của Vũ Trọng 
Phụng.
6- Đám đàn bà con gái Việt (kể 
cả chân dài, chân ngắn, nhuôm 
nhuôm, sồn sồn...) khi nhìn thấy 

các anh cảnh sát, mật vụ Mỹ to 
cao, đẹp zai, mình đeo đầy đồ 
hàng dắt những cảnh khuyển 
đến Việt Nam làm nhiệm vụ... 
thì ôi...! Các mẹ rung động đến 
“thốn tim”, “rụng trứng” tức thì, 
có người “chửa bóng, tắc kinh” 
ngay tại chỗ. Đêm về, chê chồng 
ngủ riêng tức khắc...
7- Ca sĩ Mai Khôi lại đi đón 
Trump...lần trước thì giơ biển 
“đái lên Trump”, lần này thì chọc 
ngón tay giữa lên trời, thứ tín 
hiệu vô cùng tục tĩu... có người 
bảo “con nặc nô”, có người nói 
“con ngựa cái”, có người lại nhận 
xét “bệnh hoạn”...
II. DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ
1- Hãng hàng không giá rẻ 
VietJet (nhân Hội nghị Thượng 
đỉnh) kí hợp đồng mua bán với 
Mỹ 110 chiếc máy bay, trị giá 
21 tỷ đôla... Nhưng nhiều ý kiến 
cho rằng đó chỉ là “diễn”. Vì năm 
2016, Obama sang Việt Nam, 
cũng nghe nói kí mua cả 100 máy 
bay nhưng cho đến giờ đã có cái 
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nào đâu...
2- Nguyễn Xuân Phúc được mời 
ăn trưa cùng TT Donald và đây là 
dịp tốt nhất để ngài phô diễn tiếng 
Quảng của quên hương mình...
3- Báo VnExpress chắc không 
kiếm được đề tài độc lạ như các 
báo khác, đành tô hồng theo lối 
truyền thống ngợi ca một Hà Nội 
an toàn, thân thiện, bằng cách là 
dựng lên một câu chuyện rằng có 
một phóng viên báo nước ngoài 
để balô ngoài đường, sau 30p vẫn 
không mất, anh còn được dân 
tặng bánh ngọt cho ăn... Về đến 
nước, anh ta được tin mình được 
một báo địa phương đăng báo. 
Bỗng anh lăn đùng ra đất phải 
nhập viện. Không phải vì anh ăn 
phải bánh có chứa chất bảo quản 
mà bị... sốc vì tin bịa. Sau khi tỉnh 
dậy, ngay lập tức, anh ta gửi tin 
nhắn đến Việt Nam khẳng định 
anh ta chưa tiếp xúc với phóng 
viên VNE, anh ta cũng không 
phải là người Phillipines. Rồi anh 
ta trách “vì sao tờ báo địa phương 
lại rống lên như thế. thực sự quá 
sức tệ.” Té ra cánh báo chí vỉa hè 
“thủ dâm, tự sướng”... Khổ!
III. KẾT THÚC HỘI NGHỊ

1- Trong khi cả thế giới đang căng 
lên chờ một kết quả tươi sáng từ 
Hội nghị thì...BÙM một cái... TT 
Donald Trump đột ngột tuyên bố 
hủy bữa ăn trưa với họ Kim... 
đùng đùng ra phi trường trước 3h 
như dự định. Thuộc cấp của ngài 
phải vồng đít đẩy cầu thang giữa 
không gian bao la chan đầy nắng 
mới cho ngài leo lên con chim sắt 
trở về mẫu quốc...
2- Cảng hàng không VN tại ga 
Nội Bài cũng theo đó mà trở nên 
hỗn loạn (đêm ngày 28/2) do các 
chuyến bay bị chậm lại, dưới 
không lên, trên không xuống 
được... Tất cả là do “cơn thịnh 
nộ” của ngài Trump... chứ không 
phải do sự điều hành yếu kém của 
hãng...
3- Trong khi Trump vội về lo 
việc nước thì Un ở lại Chính 
thức thăm nhà nước VN và “học 
tập mô hình phát triển kinh tế...” 
(Chẳng biết Ủn có học 14 đại án 
của các doanh nghiệp quốc doanh 
và phong trào tham nhũng đang 
dâng cao ở Việt Nam không?) 
Nhưng chắc chắn Un học được ở 
Việt Nam thói quen ăn thịt chó và 
đã kêu gọi ngay người Bắc Hàn 
nên học Việt Nam ăn thịt chó thay 

cho thịt người lúc mùa màng thất 
bát và đầu đạn hạt nhân còn đang 
ế ẩm...
4- Trong khi người cha còn đang 
say sưa với món thịt chó giàu 
Protid ở nước đồng phe thì có 
biết đâu lũ con thơ ở nhà lại khóc 
hết nước mắt vì nhớ. Báo Triều 
Tiên - Rodong Sinmun đã đăng 
bài và hàng loạt hình ảnh con dân 
Bắc Triều vừa đọc báo vừa nước 
mắt như mưa: ‘’Từ khi nguyên 
soái lên đường, đã 3 ngày 3 đêm 
người dân không ngủ được vì nhớ 
người... Nguyên soái kính yêu có 
thể đốt cháy con tim vì chúng ta 
bất cứ khi nào... Người cha của 
chúng ta không phải lúc nào cũng 
có giây phút thoải mái.. “
5- Báo chí VIệt thì như mùa gặt 
bội thu, nhất loạt lên tiếng: dù 
Hội nghị có “thất bát”, Trump đi 
đường Trump, Un đi đường Un, 
ông nói gà bà nói vịt, xung đột 
lên đến thượng đỉnh mà chằng có 
ai đứng ra hoà giải thì vị thế Việt 
Nam vẫn cứ được nâng lên “một 
tầm cao mới trên trường quốc 
tế”. Tin Thời sự lúc 19h (ngày 
01/3) nổ tung giời: “Việt Nam 
thắng lớn sau Hội nghị Thượng 
đỉnh”, “thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc khẳng định tiếng tăm Việt 
Nam bay ra ngoài thế giới gấp 
50 lần so với Hội nghị APECH 
hồi năm ngoái...” làm cái tivi nhà 
mình cũng suýt nổ... Còn người 
phát ngôn Bộ Ngoại thớt (à quên) 
ngoại “dao” Lê Thị Thu Hằng 
vẫn lên sóng hứa: “Việt Nam tiếp 
tục đóng vai trò kiến tạo hoà bình 
trên bán đảo Triều Tiên”...
Tóm lại, Hội nghị Thượng đỉnh 
Mỹ - Triều đã để lại cho dân 
“phản động” Việt Nam quá nhiều 
ấn tượng.

Lã Minh Luận
(The Saigon Post)
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Nhiều năm liền, công việc tìm 
kiếm và giúp đỡ cho hàng ngàn 
quý ông TPB-VNCH như vậy, từ 
Quảng Trị vào Mũi Cà Mau, đã 
chiếm trọn thời gian và tâm sức 
của các linh mục Dòng Chúa Cứu 
Thế, 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn. Nhìn 
các cuộc gặp mặt nhận quà, vui 
văn nghệ… của các ông, hầu hết 
là trên 60 với thân thể yếu đuối, 
bệnh tật, rất dễ tưởng lầm là sự 
chia sẻ yêu thương mang màu sắc 
từ thiện như vậy là các sinh hoạt 
đơn giản tại Việt Nam. Thế nhưng 
thực tế không phải vậy. 
Trong một lần tổng kết vào ngày 
11 tháng 3, năm 2019, linh mục 
Lê Ngọc Thanh có nói đến khoảng 
800 ông hiện nay vẫn còn chưa 
nhận được quà. Trong các lý do 
nêu ra, linh Amục Lê Ngọc Thanh 
liệt kê về chuyện đường xá cách 
trở, thiếu thông tin, khó khăn liên 
lạc… nhưng bên cạnh đó, cũng 
có những ông sau khi ghi danh 

Chương trình Tri ân  
Thưong Phế Binh VNCH bằng yêu thương

�� Tuấn Khanh

Ngày 10 tháng, chương trình Tri ân Thương phế binh VNCH lại tiếp 
nhận thêm 200 TPB mới ghi danh, nâng tổng số các ông được yểm 
trợ và chăm sóc sức khỏe lên đến 6,575 người.

tham gia chương trình Tri ân, khi 
quay về nhà tại những miền quê 
hẻo lánh, vẫn bị công an khu vực 
đến hạch hỏi, thậm chí gây khó 
dễ trong đời sống thường nhật. 
Chính vì vậy, có những người đã 
buộc lòng im lặng từ bỏ, không 
dám nối lại với chương trình. 
Tháng 12 năm 2018, trong lần 
trò chuyện với một quý ông, từng 
là địa phương quân ở Vĩnh Long 
đến tham dự chương trình ở Nhà 
thờ Dòng Chúa Cứu Thế, ông 
kể rằng nơi ông ở có 3 người là 
TPB-VNCH, nhưng chỉ có ông là 
dám đến tham dự. Còn 2 người 
kia dù đã ghi danh như rồi bỏ, 
vì công an đến nhà làm việc, và 
nhắc rằng “không được tham gia 
các chương trình của nhà thờ tổ 
chức”. Người TPB-VNCH kể câu 
chuyện này, nói rằng ông đi từ 4g 
sáng đến Sài Gòn, mang theo bao 
nylon đựng quần áo để thay khi 
vào chương trình, rồi sau đó trở 

về lúc 3g chiều, ăn mặc như đang 
ở nhà, nhằm tránh không để ai tò 
mò hỏi han gì. 
Hành trình nối lại sợi dây yêu 
thương giữa con người và con 
người qua chương trình Tri Ân 
TPB-VNCH, thật không dễ trong 
một chế độ mà mọi cuộc dò xét, 
thẩm vấn, tra tấn… liên quan đến 
các vấn đề xã hội đều luôn có 
những lời mớm cung đầy ác ý vào 
giới Công giáo. 
Tháng 6 năm 2018, khi các cuộc 
biểu tình chống lại dự luật Đặc 
Khu và An ninh mạng diễn ra 
ở cả nước, đặc biệt bùng phát ở 
Sài Gòn, thì các cuộc trấn áp tàn 
khốc nhất cũng diễn ra. Tại công 
viên Tao Đàn, công an Thành phố 
HCM đã dựng nên một khu tra 
tấn hàng trăm người không khác 
gì bọn khủng bố Trung Đông. Chị 
Tuyết Lê, một cư dân ở ngoại ô 
vào trung tâm để biểu tình bị bắt 
về đây và bị đánh đến gãy răng 
hộc máu miệng. Những công an 
viên trẻ và khỏe mạnh, khi bắt 
đầu cuộc thẩm vấn đã mang găng 
tay bọc sắt màu xanh dương, đấm 
vào mặt chị và hỏi rằng “có phải 
linh mục xúi giục đi biểu tình 
không?”. Khi chị phản ứng, một 
công an khác mang vào chân đôi 
giày nặng, bọc sắt để tra tấn, kiểu 
của Bắc Triều Tiên, đá vào sườn 
của chị, và hỏi “mày có phải là 
đạo Công giáo không?” 
Đỉnh điểm của cuộc tra tấn đó là 
hai vợ chồng người Công giáo 
khác, anh Trịnh Toàn và chị 
Nguyễn Thanh Loan bị đánh đến 
chấn thương sọ não. Khi thấy anh 
Toàn hộc máu và ngất đi, vài ba 
an ninh thường phục lôi anh Toàn 
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lên xe taxi chở ra bệnh viện cấp 
cứu Sài Gòn vứt ở đó. Khi nhân 
viên y tá yêu cầu yêu cầu làm 
giấy tờ để chụp CT đầu xem vết 
thương, những người an ninh 
này đã im lặng bỏ đi ra ngoài. 
Đến chiều hôm đó, chị Loan, vợ 
của anh Toàn mới liên lạc được 
người thân để mượn tiền chữa cho 
chồng, vì giấy tờ và điện thoại của 
2 người đều bị công an cướp đi. 
Câu hỏi quen thuộc “Có phải đi 
biểu tình theo lời linh mục” và 
“mày có phải là đạo Công giáo 
không?” cũng được áp dụng với 
cả hai anh chị. 
Phía Nhà nước đã làm mọi thứ để 
cản trở những chiếc xe lăn hay 
những ông cụ được dìu vào tham 
gia các chương trình Tri Ân TPB-
VNCH nơi nhà thờ Công giáo. Từ 
nhiều đời lãnh đạo ở Sài Gòn, với 
những gương mặt lãnh đạo được 
báo chí nhà nước ca ngợi là “hiểu 

biết”, “có học”, “có lòng”… như 
ông Đinh La Thăng hay đến ông 
Nguyễn Thiện Nhân, mọi sự sách 
nhiễu với những con người tàn tật 
chỉ thay đổi từ hình thức này sang 
hình thức khác mà thôi. Linh mục 
Vinh Sơn Phạm Trung Thành từ 
nhà thờ Kỳ Đồng, đã rất hài hước, 
nhưng cũng rất mỉa mai khi bình 
luận rằng “Sống hơn 44 năm trong 
chế độ Cộng sản, tôi học được 
một điều rằng họ không tiết kiệm 
một lực lượng hay một nguồn lực 
nào để tấn công vào các cuộc tập 
hợp, mà không cần biết rằng đó 
chỉ là tập hợp vì yêu thương”. 
Đã có nhiều thắc mắc được đặt ra 
về việc vì sao Nhà nước hiện nay 
lại khó chịu với những người già 
yếu tàn tật như vậy, cũng như rất 
chịu khó hành động với chương 
trình Tri Ân TPB-VNCH mà 
không màng gì đến thể diện hay tư 
cách của một hệ thống cầm quyền. 

Nhưng câu trả lời, dường như chỉ 
có một. Đó là chính quyền hiện 
tại sợ hãi bất kỳ bóng dáng hay 
tinh thần của một chế độ tự do mà 
họ đã tiến công bất ngờ và nắm 
quyền từ năm 1975 đến nay. Việc 
vây hãm nghĩa trang quân đội 
Biên Hòa, ngăn cản các lễ giỗ của 
các cụ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình 
Nhu, rượt bắt bất kỳ ai mang trang 
phục có màu sắc hoàng kỳ… Đó 
là câu trả lời dễ nhận dạng nhất. 
Dường như một chiến thắng năm 
1975 mà bộ máy tuyên truyền của 
chế độ hiện nay ca ngợi không tiếc 
lời, vẫn không giúp cho những 
nhà lãnh đạo ăn ngon ngủ yên. Vì 
thế đến những cuộc nối kết yêu 
thương giữa con người và con 
người, cũng đã làm họ giật mình 
giữa đêm như vừa qua ác mộng. 

tuankhanh’s blog

(tiếp theo trang 94)

Cháu đã tra cứu tự điển mà không 
biết láng là gì, giềng là gì, tại sao 
hai chữ ghép lại thì có nghĩa là 
hàng xóm, người ở bên nhà mình. 
Tìm không ra, cháu bèn gọi cho 
ông bác của vợ cháu, ông là giáo 
sư văn chương nên rất giỏi. Nghe 
cháu hỏi xong thì ông cười hề 
hề rổi bảo : tiếng này liên hệ tới 
phong tục tập quán VN. Ngày xưa 
trong làng không nhà nào có ao 
để lấy nước mà cả làng ai cũng 
lấy nước từ cái giếng chung ở 
đầu xóm, ngày ngày ai cũng gặp 
nhau ở cái giếng làng, hễ muốn có 
nuớc là ra giếng làng, do đó tiếng 
‘giếng làng’ nói lái thì hoài hóa 
thành Láng Giềng’. 

Cả làng nghe xong ai cũng 
giật mình. À, có lý thật. Các cụ 

nghĩ sao cơ?  Các cụ có phục cái 
anh da trắng chồng chị Ba Biên 
Hòa không cơ.

Rồi anh John quay vào Cụ 
Chánh : Cháu xin hết. Bây giờ đến 
lượt cụ. Xin cụ cho thêm ý kiến 
về chữ giếng làng, chữ khổ, chữ 
Paris trên đây, hay cụ nói chuyện 
gì liên quan đến Tây ngày xưa.

Cụ Chánh đáp : chuyện chữ 
nghĩa thì lão quên hết rồi, lão chỉ 
còn nhớ chuyện bên Tây  sau đây :

... Trên một chuyến tàu lửa ở 
Paris, có một thanh niên ngồi bên 
một ông già. Chàng thanh niên nét 
mặt hiêu hiêu tự đắc, ngồi rung 
đùi ngắm nhìn thiên hạ. Còn ông 
già thì miệng lâm râm đọc kinh 
tay lần chuỗi tràng hạt. Chàng 
thanh niên nhìn ông già, một cái 
nhìn khinh khỉnh và thương hại. 

Khi thấy ông già ngưng đọc kinh 
thì anh ta liền nói :

-Thưa bác, bây giờ là thời tiến 
bộ, thời của khoa học, không còn 
ai tin vào đạo, vào lời kinh, như 
bác là chậm tiến và lạc hậu lắm!

Ông gìa nhìn cậu rồi hỏi : Cậu 
có thể chứng minh điều cậu vừa 
nói được không?  Anh thanh niên 
vênh mặt trả lời : Được chứ, đây 
là chuyện rất hay nhưng rất dài 
không thể tóm tắt trong mấy phút 
được. Xin bác cho tôi tên và địa 
chỉ để tôi gửi tài liệu đến nhà cho 
bác đọc. Ông già liền móc túi rồi 
đưa một tấm danh thiếp cho cậu 
ta. Cậu thanh niên này cầm tấm 
danh thiếp, đọc xong, nét mặt 
đang vênh váo tự nhiên biến sắc 
và tái mét. Cậu qùy sụp xuống vái 
ông già, giọng run run :

-	 Con xin kính chào nhà bác 
học Louis Pasteur.

TRÀ LŨ

Chuyện ông già bên Tây
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Hơn hai năm trước, một văn bản 
của Vinastas (Hội tiêu chuẩn 
và bảo vệ người tiêu dùng Việt 
Nam) cho rằng105/150 mẫu 
nước mắm đóng chai của 88 nhãn 
hiệu do Vinastas lấy mẫu trên 
thị trường có chứa hàm lượng 
arsen tổng hợp (thạch tín) cao 
hơn mức cho phép. Tiếp theo sau 
là hàng loạt bài báo công kích 
nước mắm truyền thống và tuyên 
dương nước mắm công nghiệp. 
Báo Thanh Niên không ngần 
ngại bên cạnh bài viết về arsen đi 
quảng cáo nước mắm Chinsu và 
Nam Ngư có slogan: “phải ngon, 
nhưng trước hết phải an toàn”.
Hơn hai năm sau, nước mắm 
truyền thống tiếp tục bị tấn công. 
Lần này rất bài bản, được che 
chắn kỹ lưỡng hơn trước và núp 
dưới hình thức “Tiêu chuẩn quốc 
gia” khi Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) đưa ra dự thảo về quy phạm 

Nước mắm lại lội ngược dòng
��  Mặc Lâm

thực hành sản xuất nước mắm 
2019 gọi là TCVN1260-2019.
Dự thảo này ngay lập tức bị phản 
ứng dữ dội không những của 
chính các nạn nhân của bản dự 
thảo là các cơ sở sản xuất nước 
mắm truyền thống mà đa số 
người dân biết chuyện đều cho 
rằng đây là hành vi nhằm triệt 
hạ nước mắm truyền thống bằng 
chi phí, bởi nếu dự thảo này được 
thông qua thì chi phí để thỏa mãn 
yêu cầu trong dự thảo sẽ nâng giá 
thành nước mắm truyền thống lên 
cao, và rõ ràng kẻ có lợi không ai 
khác hơn là các thương hiệu nước 
chấm công nghiệp.
Nếu như hơn hai năm trước 
Vinastas lập lờ thông tin arsen 
trong nước mắm truyền thống gây 
ung thư thì dự thảo TCVN1260-
2019 đưa ra tiêu chuẩn histamin 
để làm chao đảo người tiêu dùng 
lẫn doanh nghiệp sản xuất nước 
mắm truyền thống. Histamin có 
đặc tính chịu nhiệt, thậm chí khi 

được nấu chín cũng không bị phá 
hủy, vì vậy, nếu cá biển có chứa 
lượng histamine cao vẫn không 
mất đi trong quá trình đun nấu. 
Độc tính của histamine phụ thuộc 
vào tổng lượng histamine ăn phải.
Mặc dù cho tới nay chưa có một 
phát hiện nào trong nước mắm có 
chứa hàm lượng histamine gây 
nguy hiểm cho người tiêu dùng 
nhưng bản dự thảo vẫn cố o ép 
doanh nghiệp sản xuất nước mắm 
truyền thống phải chứng minh 
trong khi ủ cá thì lượng histamine 
vẫn trong vòng kiểm soát. 
Bản dự thảo đề nghị thay đổi tiêu 
chuẩn Codex để phù hợp với tiêu 
chuẩn chung của các nước và dựa 
vào đó khi trao đổi hàng hóa. Tuy 
nhiên theo TS Nguyễn Thị Dung, 
một chuyên gia về nước mắm cho 
biết tiêu chuẩn Codex là của Thái 
Lan đặt ra cho nước mắm của họ, 
mà nước mắm Thái chỉ là nước 
mắm công nghiệp không ủ cá tươi 
làm nước mắm vì vậy tiêu chuẩn 
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này chỉ phù hợp cho loại nước 
chấm có mùi vị giống như nước 
mắm nhưng hoàn toàn không có 
con cá nào được chế biến để hoàn 
thành sản phẩm.
Trong khi các nước có quyền ra 
tiêu chuẩn Codex cho riêng sản 
phẩm của mình thế thì tại sao 
bản dự thảo lại đề nghị lấy tiêu 
chuẩn của Thái để áp dụng vào 
Việt Nam?
Bản dự thảo cũng yêu cầu các 
thùng chứa nước mắm truyền 
thống phải có màu sáng. Tuy 
nhiên ai cũng biết các bể ủ nước 
mắm đều làm bằng xi măng, hay 
thùng gỗ, còn gọi là thùng liều 
làm sao có màu sáng được? Màu 
sáng như yêu cầu của bản dự thảo 
có hai mục đích, thứ nhất làm ra 
vẻ công nghiệp hiện đại, thứ hai 
nhằm làm kiệt quệ các cơ sở sản 
xuất nước mắm truyền thống vì 
nếu thay đổi toàn bộ các thùng 
chứa theo như yêu cầu thì các cơ 
sở này sẽ phá sản.
Dáng vẻ công nghiệp hiện đại sẽ 
giết chết hình ảnh truyền thống 
của một sản phẩm, bất cứ sản 
phẩm nào. Chẳng hạn như rượu 
vang, hàng trăm năm nay các 
hãng rượu danh tiếng thế giới 
không nổi tiếng vì hiện đại mà 
nổi tiếng về cách ủ rượu trong các 
thùng gỗ truyền thống. 
Nếu nước mắm truyền thống bị 
ảnh hưởng thì các đại gia nước 
chấm công nghiệp không hề tổn 
hại một xu nào vì đơn giản họ chỉ 
pha chế nước lạnh với bột ngọt và 
hóa chất, được che đậy bằng mỹ 
tự phụ gia, để thành “nước mắm” 
nên không cần thùng để ủ trong 
vòng từ 6 tháng đến 1 năm để cho 
ra sản phẩm. Giá bán cao, giá vốn 
ít, tha hồ hốt bạc để chia chác 

Các thùng chứa nước mắm Phú Quốc

với các quan chức ra quyết định 
“canh tân” nước mắm.
Từ hơn mười năm nay, nhiều nhà 
thùng ở Phú Quốc hay Phan Thiết 
đã xuất khẩu nước mắm truyền 
thống sang châu Âu, Mỹ, Nhật, 
Úc… là những thị trường khó 
tính, hàng rào kỹ thuật rất nghiêm 
ngặt song nước mắm Việt Nam 
chưa hề gặp phải bất cứ cảnh báo 
nào về an toàn thực phẩm, và 
chẳng ai yêu cầu Việt Nam phải 
thay đổi thùng liều có màu sáng 
mới cho bán nước mắm tại nước 
của họ.
Hiện nay có khoảng 2.800 cơ sở 
chế biến và doanh nghiệp chế 
biến nước mắm truyền thống. 

Nhìn vào các kệ hàng nước mắm 
trong các siêu thị là thấy sự đa 
dạng của các thương hiệu đã dày 
công vun xới cho sản phẩm của 
họ trong nhiều năm qua. An toàn 
thực phẩm chưa bao giờ liên quan 
đến nước mắm ngoại trừ chúng bị 
cáo gian như vụ Vinastas.
Theo tin của ĐàiÁ Châu Tự Do 
(RFA), trước phản ứng quyết liệt 
của quần chúng và các nhà sản 
xuất nước mắm truyền thống, Bộ 
Khoa Học & Công Nghệ vừa cho 
biết tạm ngưng công bố dự thảo 
về “Quy phạm thực hành sản xuất 
nước mắm” để tiếp tục lấy ý kiến 
của các tổ chức, hiệp hội.

BÁO CÁO CHUYÊN NGHIỆP
Hai bố con cùng làm nghề xây cất, nhưng ở xa nhau. Khi con trai kiếm 
được vợ sắp cưới, ông bố bắt con báo cáo về con dâu tương lai. Con trai 
gửi email trả lời bố:
-Xin báo cáo: Bề ngoài sáng sủa, rộng rãi. Bề trong vững chắc, tiện nghi. 
Hệ thống sưởi tốt. Điện nước đầy đủ. Như vậy đã được chưa bố?

Cười Tí Cho Vui
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Tháng ba, bếp lửa tàn chinh chiến. 
Sao nước sông Hàn vẫn sục sôi! 
Hải Vân ngơ ngác sầu vong quốc 
Đà Nẵng ngậm ngùi khóc chia phôi. 
 
Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy, 
Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn 
Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng 
Tiếng oán than như tiếng gọi hồn. 
 
Đường lên đỉnh núi, mây pha nắng. 
Lạc bước đào nguyên một thuở nào 
Nước biếc non xanh như thủy mạc 
Chân cầu sóng vỗ vọng lao xao. 
 
Tháng ba, gió rít trên đèo Hải 
Như tiếng gọi hồn bằng hữu xưa 
Đã vùi thây giữa miền hoang địa 
Không tiếng kèn vĩnh biệt tiễn đưa. 
 
Cuối tháng ba, sóng gào biển vắng 
Ta gọi tên em tận Sơn Trà 
Biển tháng ba, biển thành mộ địa 
Khóc oan hồn trên bãi Tiên Sa. 
 
Tháng ba, sóng vỗ bờ cuồng loạn 
Mây kéo chập chùng đỉnh Hải Vân 
Đà Nẵng ngượng ngùng thay áo mới, 
Tiếng thở dài rớt xuống tịnh không. 

Tháng Ba, Đà Nẵng và Em

 
Tháng ba năm ấy, em rời phố 
Mưa khóc từng cơn xuống chợ Cồn 
Đoá hoa công chúa không buồn nở 
Thành phố buồn, chết giữa hoàng hôn. 
 
Tháng ba, em hát câu từ biệt 
Dép “lốp” thay giày trên phố xưa (*) 
Áo trắng sân trường không còn nữa 
Chim lạc bầy, khóc suốt đêm mưa. 
 
Tháng ba, phượng hoàng bay về núi 
Bỏ lại Sơn Trà đứng bơ vơ 
Tiếng vạc kêu sương như tiếc nhớ 
Đâu phố phường một thuở mộng mơ. 
 
Tháng ba, em buộc vành tang trắng 
Đi giữa Ngã Năm khóc đổi đời 
Lệ bi thương tràn đầy trên mắt 
Lệ nhạt nhòa, giọt lệ chia phôi. 
 
Tháng ba, hoa mùa Xuân không nở 
Ngọn lửa đau thương đã cháy tràn 
Trăng nước sông Hàn âm thầm vỡ 
Đà Nẵng buồn, mây phủ màu tang. 

Lê Tấn Dương 
(Đặc San Lâm Viên)
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Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, một người đã từng dấn thân 
đấu tranh cho nhân quyền và tự do lương tâm và đã bị cộng 
sản Việt-nam giam tù 20 năm. Sau khi ra khỏi tù ông 

tiếp tục dấn thân cho nhân quyền qua những tác phẩm ghi lại 
nững ngày tháng tù đày và những bài tham luận đề cổ súy tự 
do nhân quyền trên Blog Viện Nhân Quyền Việt Nam http://
vnqvn.blogspot.com/.
Ông là Thành viên sáng lập Hội Cựu tù nhân lương tâm VN. 
[Về ông Nguyễn Quang Hồng Nhân xin đọc   http://
nguyenquangdhnq.blogspot.com/ ]
Cách đây hơn hai năm, khi người con gái là cô Nguyễn 
Quang Hồng Ân được mời trình diễn Piano ở Vienna, nhân 
dịp nầy, ông Nguyễn Quang Hồng Nhân cùng vợ và con gái 
xin tị nạn chính trị ở Đức và hồ sơ nạp tại Nurnberg ( Đức), 
nơi gia đình ông tạm cư. 
Hồ sơ xin tị nạn gặp trở ngại vì tòa án Đức viện cớ là Chính quyền 
VN xác quyết không có vấn đề nhân quyền bị vi phạm tại VN. 
Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân làm lại đơn xin tị nạn với chính quyền 
Canada tại Tòa Đại Sứ của nước nầy tại Áo, là quốc gia đầu tiên gia đình ông đặ chân đến khi 
rời VN.
Cách đây hơn một tuần, Tòa Đại sứ Canada ở Vienna gửi thư báo tin cho ông hay, gia đình ông 
được mời phỏng vấn để tiến hành thủ tục cấp visa.
Ông Nhân và gia đình xin cơ quan thẩm quyền của Đức cấp giấy đến Vienna để được Tòa Đại 
Sứ Canada ở Vienna phọng vấn, nhưng Đức từ chối. Không những thế, sau vài ngày, chính xác là 
ngày 26 tháng ba 2019, cảnh sát Đức đến còng tay Ông Bà Nhân đưa lên phi trường, buộc họ  lên 
máy bay dẫn bị  đưa về VN trao lại cho công an cộng sản ở ngay phi trường.
Trước những sự kiện kỳ lạ về lối cư xử vô nhân đạo của chính phủ Đức đối với việc xin tị nạn 
chính trị, về lối nhận định khó hiểu và sai lạc về tinh hình nhân quyền và tự do tại Việt-nam của 
tòa án Đức, về việc chuẩn bị một cách mờ ám việc dẫn độ vợ chồng ông Nhân về VN mà không 
thông báo với đương sự để đương sự có quyền nhờ luật sư biện hộ…, là những người đã từng 
hưởng qui chế tị nạn chính trị vì đã là nạn nhân chế độ cộng sản, chúng ta hãy cùng đặt vấn đề với 
chính phủ Đức và cùng lên tiếng yêu cầu đưa  vợ chồng ông Nhân về lại Đức để họ có thể được 
Tòa Đại Sứ Canada tại Áo phỏng vấn cấp visa đi tị nạn. 

Tin khẩn cấp xin phổ biến
Một người Việt xin tịn nạn cộng sản đã được Tòa Đại Sứ Canada tại Áo quốc (Vienna) gọi 

để phỏng vấn cấp visa, bị Đức dẫn độ về Việ-tnam một cách khó hiểu.

�� Nguyễn Đăng Trúc 
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John Smith started this petition to Victorian Appelate 
Court
George Cardinal Pell has been trialed by jury and found 
guilty of sexually abusing two choir boys in late 1996 & early 
1997. 

Cardinal Pell: Reasonable doubts 
about allegations & guilty verdict

Many people believe the evidence 
of the complainant does not add 
up, and is not beyond reasonable 
doubt. The undersigned simply wish 
to have their names recorded and 
their voices heard by the Victorian 
judicial system. We hope that George 
Cardinal Pell will be offered a proper 
and thorough appeal. For more 
details: https://www.firstthings.com/
web-exclusives/2019/02/the-pell-
affair-australia-is-now-on-trial
Start a petition of your own
This petition starter stood up and took 
action. Will you do the same?
Start a petition 

VietCatholic Network
Kính thưa quý vị và anh chị em, 
Đức Hồng Y Gerhard Müller, 
nguyên tổng trưởng Bộ Giáo 
Lý Đức Tin nói với tờ National 
Catholic Register rằng việc khởi 
tố Đức Hồng Y Pell và giam giữ 
ngài là “một sự chà đạp công lý 
nghiêm trọng”, xuất phát từ lòng 
thù hận đức tin, dựa trên những 
cáo buộc “vô bằng, vô cớ” và 
“hoàn toàn không thể nào tin 
được”.
Theo Đức Hồng Y Müller, vụ 
khởi tố Đức Hồng Y Pell là sản 
phẩm của “một nền công lý băng 
hoại” bị lèo lái bởi các thế lực thù 
ghét Giáo Hội Công Giáo.
Kết luận của tòa án ở Melbourne 

“hoàn toàn đi ngược lại tất cả lý 
trí và công lý”. Cái công lý của 
đám đông đang hò hét hiện nay, 
theo Đức Hồng Y, giống như 
hiểu biết về công lý vào thời vua 
Henry VIII.
Hơn thế nữa, trong một quyết 
định thể hiện rõ lòng thù hận đối 
với Đức Hồng Y George Pell, tòa 
án tại Melbourne đã quyết định 
truyền hình trực tiếp buổi đọc 
phán quyết kết tội Đức Hồng Y 
vào ngày thứ Tư 13 tháng Ba, 
như một hình thức lăng mạ công 
khai ngài. Đó là lần đầu tiên một 
phiên tòa như thế được trực tiếp 
truyền hình tại Úc.
Chúng ta không thể chấp nhận 
một hình thức bách hại tôn giáo 

trắng trợn như thế ngay trong một 
xã hội dân chủ.
Thực hiện đúng các nguyên tắc 
dân chủ, và thực thi tình liên đới 
của các tín hữu trong Hội Thánh, 
chúng ta cực lực phản đối bản án 
này và ký vào thỉnh nguyện thư 
sau xin kháng cáo cho Đức Hồng 
Y George Pell. Ai ký cũng được, 
không cần phải là công dân Úc. 
Xin nhấn vào đây.
Muốn hiểu thêm về bản án của Đức 
Hồng Y Pell, xin nhấn vào đây.  
 
Xin chân thành cám ơn. 
Ghi chú: Nếu click vào không 
được thì copy địa chỉ này rồi 
dán (paste) vào trong browser: 
http://tinyurl.com/yxow7q9f

Xin ký thỉnh nguyện thư  
kháng cáo cho ĐHY George Pell
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Trang Y Học
�� Bác Sĩ Ngô Đình Tân

THỰC PHẨM VÀ SỨC KHỎE
1.	 Sức khỏe tốt hoặc xấu phụ thuộc chủ yếu vào thực phẩm dùng hằng ngày.  

Thực phẩm lành mạnh không những cung cấp nguồn sống mà còn giúp 
ngăn ngừa bệnh và còn có thể trị liệu bệnh.  Dùng thực pha73m xấu hoặc 
thái quá sẽ sinh ra bệnh.  Ăn uống không lành mạnh trong 1 thời gian dài 
là 1 nguy cơ lớn dẫn đến các chứng bệnh kinh niện như áp huyết cao, cao 
máu mỡ, tiểu đường, ung thư, thống phong…

2.	 Những cuộc nghiên cứu y khoa về dinh dưỡng và bệnh trong 40 năm qua 
đã khẳng định vai trò thiết yếu của thực phẩm trong việc bảo trì sức khỏe 
và ngăn ngừa bệnh.  Các cuộc nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến cáo là 
2 chứng bệnh gây tử vong nhiều nhất tại hoa kỳ là chứng bệnh tim mạch 
và ung thư có căn nguyên từ thói quen sử dụng thực phẩm có nguồn gốc 
thịt động vật và thực phẩm tinh lọc và biến chế.  Các cuộc nghiên cứu 
mới nhất cũng xác nhận là chế độ ăn vùng địa trung hải có lợi cho sứ 
khỏe, giảm nguy cơ mang chứng bệnh tim mạch, giảm tỉ lệ tử vong do 
bệnh tim mạch gay ra.  Đồng thời nó cũng giảm tỉ lệ mang chứng ung thư, 
bệnh rung Parkinson và bệnh mất trí Alzheimer.

3.	 Chế độ ăn vùng Địa Trung Hải nhân mạnh về các điểm sau:
1)	 Thực phẩm chính yếu là rau, trái cây, ngũ cốc nguyên chất, đậu và nuts.
2)	 Thay thế bơ bằng dầu olive hoặc canola
3)	 Dùng herbs và spices thay vì muối
4)	 Giới hạn ăn thịt đỏ 1 tuần 1 lần
5)	 Dùng cá và thịt gia cầm
6)	 Uống rượu đỏ chừng mực; tối đa 150cc cho phụ nữ và đàn ông trên 65 

tuổi và 300cc  cho đàn ông dưới 65.
4.	 Tổ chức y tế hoa kỳ có đưa ra những khuyến nghị chính về thực phẩm để 

bảo trì 1 sức khỏe tốt:
7)	 Dùng trái cây và rau qủa tươi khoảng 20-25% khẩu phần ăn hằng ngày.  

Trái cây và rau qủa chứa nhiều sinh tố và chất quang hóa thiết yếu cho 
cơ thể, các sinh tố A, C, E có khả năng chống oxy hoá gíp ngăn ngừa 
ung tư và giảm sự thoái hóa của tế bào, chất quang hóa photochemicals 
có khả năng ức chế sự thái hóa của tế bào và giảm sự phát triển của 
ung thư.

8)	 Dùng ngũ cốc nguyên chất khoảng 50% khẩu phần.  Dùng ngũ cốc 
trong dạng tươi chưa chà sát và tinh lọc.  Chất cám từ ngũ cốc có gía 
trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều sinh tố, chất khoáng, chất xơ và chất 
đạm.  Ngũ cốc chứa nhiều tinh bột biến hoá thành đường trong cơ 
thể để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.  Tinh bột từ ngũ cốc 
không tăng đường huyết quá mức.

9)	 Dùng đậu khoảng 20-25% khẩu phần đậu chứa nhiều chất đạm, chất sơ, 
sắt canxi và đường tạo carbohydrate

10)	 Hạn chế thực phẩm có 
nguồn gốc thịt động vật như 
thịt, cá, chim, tôm, cua, sò, ốc 
hến và trứng bơ, cheese, sữa,…

11)	 Hạn chế số lượng calorie từ 
mỡ bão hoà và cholesteror dưới 
%, tổng số calorie trong ngày.  
Hạn chế lượng muối natri 
khoảng 2300mg.  Hạn chết số 
lượng calorie từ thực phẩm tinh 
lọc và biến chế dưới 10% tổng 
số calorie.

12)	 Dùng thực phẩm chứa nhiều 
chất xơ giúp nhuận trường và 
giảm lượng cholesterol.  Phụ 
nữ cần 25 gram chất xơ mỗi 
ngày và đàn ông 40 gram.

13)	 Dùng thực phẩm chứa nhiều 
chất Folic Acid giúp tạo hồng 
huyết cầu và giảm nguy cơ bị 
bệnh tim mạch.  Thực phẩm 
giàu Folic Acid bao gồm các 
loại rau xanh, cam, chanh, qúyt 
và đậu.  Người lớn cần 400mcg 
và phụ nữ mang thai 800mcg 
hằng ngày.

14)	 Nếu dùng bia rượu thì tử 
lượng hằng ngày cho phái nữ 
là 240cc bia hoặc 30cc rượu 
mạnh và cho phái nam là 480cc 
bia hoặc 60cc rượu mạnh

15)	 Cuối cùng dùng thực phẩm 
tăng cường hệ miễn nhiễm giúp 
chống lại vi trùng và ung thư.  
Chúng bao gồm trái berry, nấm, 
con hàu, dưa hấu, rau spinach, 
trà xanh, khoai tay ngọt, garlic, 
ginger, broccoli… 
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Gia ChánhBánh  trái  cây GIANG ANH
(Clafoutis Limousin)

Nguyên liệu: Khuôn bánh bằng sứ ( 
porcelain) hay Pyrex đựng được cỡ 2 lít chất 
lỏng)
•	  1.1/2 cup trái cây berries mix.
•	  4 Tbsp canh bơ có muối. 2 tsp bơ nhạt.
•	  5 trái trứng lớn
•	 4/5  cup đường
•	 2/3 cup bột mì lược qua cái rây cho mịn.
•	 1 lít sữa tươi ( nếu làm bằng sữa 3/% 

chất béo bánh sẽ ngon ,ngậy. Còn muốn 
bánh “nhẹ nhàng”hơn qúy vị dùng sữa 
1/% chất béo  .

•	 Một chút vanilla

Cách làm:
Nếu dùng trái cây tươi, rửa sạch để ráo nước.Còn dùng trái cây đông lạnh ta để trái cây  vào 
rổ cho tan đá và chảy bớt nước.
Thoa một lớp bơ nhạt vào khuôn.
Vặn lò nóng 325 độ
Quậy sữa, đường, trứng cho tan. Cho bột vào từ từ, quậy nhẹ tay cho đều. Nếu bột còn  lợn 
cợn nên lược qua cái rây cho bột được mịn. 
Hâm nóng chảy phần bơ mặn rồi cho vào phần bột trên.
Cho vanilla vào, đảo đều.
Cho trái cây vào khuôn, trải đều hết khuôn.
Đổ nhẹ tay hỗn hợp bột vào. Để khuôn bánh vào lò .Khoảng 50 phút bánh sẽ chín.
Bánh này có thể dùng ấm hay lạnh đều ngon. Bánh cũng có mầu sắc đẹp, nhìn hấp dẫn.
Kính chúc Qúy Vị độc giả những ngày xuân ấm áp, vui tươi
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PHÂN ƯU
Được tin

Linh Mục Giuse TRẦN MINH NHỰT
thuộc Tổng Giáo Phận Perth, Úc

Thứ nam của Ông Bà Bác Sĩ TRẦN VĂN THỊNH
được Chúa gọi về ngày 22 tháng 3 năm 2019

Hưởng dương 48 tuổi

Chúng tôi rất bàng hoàng và nuối tiếc một chủ chăn trẻ tuổi, tài ba và đầy năng lực đã rời đoàn 
chiên qúa sớm, nhưng xin vâng theo ý Chúa

      Xin chân thành chia sẻ sự mất mát với Chị Trần Văn Thịnh và các cháu
Xin Thiên Chúa an ủi, nâng đỡ gia đình Chị và sớm đưa linh hồn người con yêu Giuse Trần Minh 

Nhựt về hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa cùng với người Cha thân yêu đã ra đi trước.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân

Và bạn bè: Trần Ngọc Vân, Vũ Công Định, Trần Văn Cảo, Đinh Lưu Nhã, Đinh Văn 
Cẩm (Pháp), Đinh Văn Cương (Úc), Bùi Ngọc Hồ, Phạm Hữu Giáo (Canada), Nguyễn 
Đức Tuyên, Nguyễn Thị Thêu, Thu Hà, Phạm Minh Tâm (Úc), Phạm Ngọc Quýnh…
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

     	 Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
	          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
	          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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